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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 9 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Brahm, Ajahn. Hạnh phúc mỗi ngày = Happy everyday: 365 enlightening quotes / Ajahn 
Brahm ; Tuệ An dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 367 tr. ; 17 cm. - 128000đ. - 2500b   s572861 

 2. Nguyễn Hồ. Quyết liệt sống / Nguyễn Hồ, Minh Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 554 tr. : ảnh ; 23 cm. - 290000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Hiền   s573433 

 3. Nguyễn Tri Thức. Tín nhiệm và niềm tin / Nguyễn Tri Thức. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 298 tr. ; 24 cm. - 190000đ. - 800b   s574592 

 4. Park Jong Hong. English collocations in new - Đọc tin không "vấp" / Park Jong Hong ; 
Phan Quỳnh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 323 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 5000b   s575248 

 5. Sandy Trần. 30s Albert Einstein thay đổi bạn mỗi ngày / Sandy Trần b.s. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 203 tr. ; 15 cm. - 98000đ. - 1000b   s574931 

 6. Sandy Trần. 30s Leonardo da Vinci thay đổi bạn mỗi ngày / Sandy Trần b.s. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 203 tr. ; 15 cm. - 98000đ. - 1000b   s574932 

 7. Sandy Trần. 30s Lincoln thay đổi bạn mỗi ngày / Sandy Trần b.s. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Văn học, 2024. - 203 tr. ; 15 cm. - 98000đ. - 1000b   s574933 

 8. Sandy Trần. 30s Mẹ Teresa thay đổi bạn mỗi ngày / Sandy Trần b.s. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Văn học, 2024. - 203 tr. ; 15 cm. - 98000đ. - 1000b   s574934 

 9. Sandy Trần. 30s Napoleon thay đổi bạn mỗi ngày / Sandy Trần b.s. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Văn học, 2024. - 203 tr. : ảnh ; 15 cm. - 98000đ. - 1000b   s574935 

 10. Sandy Trần. 30s Tony Robbins thay đổi bạn mỗi ngày / Sandy Trần b.s. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 203 tr. : ảnh ; 15 cm. - 98000đ. - 1000b   s574936 

 11. Trần Đức Chính. Nói hay đừng / Trần Đức Chính. - H. : Văn học, 2024. - 472 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 226000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Lý Sinh Sự, Hà Văn, Trần Chinh Đức   s574753 

 12. Tröger, Mandy. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - 
Bertelsmann : Ẩn mình trong trụ sở nhỏ bé nhưng vẫn là hoàng đế của vũ trụ truyền thông / 
Mandy Tröger, Jörg Becker ; Lê Thuý Ái dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 249 tr. : 
bảng ; 18 cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại). - 130000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575008 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 13. Agrawal, Ajay. AI 5.0 - Nhanh hơn, dễ hơn, rẻ hơn, chính xác hơn / Ajay Agrawal, 
Joshua Gans, Avi Goldfarb ; Lê Dung dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 431 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Power and prediction: The disruptive economics of artificial 
intelligence   s573280 

 14. An ninh mạng ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Thị Trường Giang (ch.b.), Trần Thái Hà, Đỗ Thu Hiền, Đoàn Thị Quỳnh Nga. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 192 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
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 Thư mục: tr. 170-177. - Phụ lục: tr. 178-192   s574706 

 15. Bài tập Tin học 9 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Đình Hoá... 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 30000b   
s574582 

 16. Bài tập Tin học 12 - Khoa học máy tính / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Đình Hoá 
(ch.b.), Nguyễn Việt Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 139 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 35000đ. - 1400b   s574583 

 17. Chuyên đề học tập Tin học 12 - Khoa học máy tính : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 704/QĐ-
BGDĐT ngày 01/03/2024 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Đỗ Phan Thuận (ch.b.), Đỗ Đức Đông, 
Nguyễn Khánh Phương. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 19000đ. - 11000b   s574098 

 18. Coding 8 - Lập trình với Python : Hành trang cho tương lai. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 200000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 156-196   s572244 

 19. Dickins, Rosie. Tớ học lập trình : Làm quen với lập trình Scratch / Rosie Dickins, 
Louie Stowell, Jonathan Melmoth ; Minh hoạ: Shaw Nielsen ; Fyzd dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2024. - 95 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 105000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 92-95   s575298 

 20. Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo : Sách tham khảo / Kenneth Cukier, Viktor Mayer 
Schoenberger, Venkat Motupalli... ; Ch.b.: Vũ Hùng Cường, Nguyễn Thị Lê ; Biên dịch: 
Phương Linh... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 247 tr. ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Viện Thông tin Khoa học xã hội   s574638 

 21. Dương Trung Kiên. Giáo trình Phương pháp dự báo / Dương Trung Kiên, Phan Diệu 
Hương. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 524 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 522-524   s575601 

 22. Đỗ Văn Đỉnh. Lập trình Matlab và ứng dụng / Đỗ Văn Đỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Phương Oanh, Lê Ngọc Hoà. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 167 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 126000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 167   s575685 

 23. Giải mã 990+ : Tổng ôn kiến thức bám sát cấu trúc bài thi Đánh giá năng lực Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh / Lê Đức Thiệu (ch.b.), Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Thị Huyền 
Nga... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - 250000đ. - 3000b 
 Q.1: Ngôn ngữ và Toán học, tư duy logic, phân tích số liệu. - 2024. - 351 tr. : hình vẽ, 
bảng   s573944 

 24. Giải mã 990+ : Tổng ôn kiến thức bám sát cấu trúc bài thi Đánh giá năng lực Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh / Sùng A Cải (ch.b.), Đào Thị Hường, Trương Hương Nhi... - Tái 
bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Thanh niên. - 27 cm. - 250000đ. - 3000b 
 Q.2: Giải quyết vấn đề. - 2024. - 299 tr. : hình vẽ, bảng   s573945 

 25. Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Nguyễn Văn Hiếu (ch.b.), Lê Thị Hoàng 
Yến, Mai Thiên Thư, Trần Thị Cẩm Tú. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 268 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 324000đ. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. - Thư mục: tr. 265-266   
s573274 
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 26. Giáo trình Cơ sở dữ liệu: Khái niệm, phương pháp và kỹ thuật phân tích thiết kế / Trần 
Minh Quang (ch.b.), Võ Thị Ngọc Châu, Phan Trọng Nhân... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - xxxiv, 390 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục: 
tr. 389-390   s573753 

 27. Giáo trình Lập trình Java / Phạm Xuân Lâm (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn 
Quỳnh Mai... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - xvi, 368 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 138000đ. 
- 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục cuối mỗi chương   s573132 

 28. Giáo trình Tin học đại cương / Phạm Quang Dũng (ch.b.), Trần Thị Thu Huyền, Phạm 
Thuỷ Vân... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 220 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 270000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 219-220   s574158 

 29. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tin học : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Chí Trung (ch.b.), Phạm Thọ Hoàn, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 66000đ. - 
10000b   s574891 

 30. Kỷ yếu Chuỗi Hội thảo khoa học liên ngành quốc tế DAAS 2023 = Proceedings of 
International Diderot Advance Academic Seminars 2023 = Actes de conférences 
internationales DAAS 2023 / Nguyễn Thanh Phương, Đặng Thị Lan Phương, Nguyễn Diệu 
Thái... ; B.s.: Phùng Danh Thắng... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 359 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 200000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Quốc tế Pháp ngữ. - Thư mục cuối mỗi bài   
s573763 

 31. Kỷ yếu Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2024 / Phạm Ngọc 
Anh, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thu Hằng... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 515 tr. : 
minh hoạ ; 30 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Giao thông vận tải. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s573881 

 32. Lê Huy Hoà. Lạc vào cõi sách / Lê Huy Hoà. - H. : Thế giới, 2024. - 303 tr. ; 24 cm. - 
195000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 293-297   s575261 

 33. Lịch sử sách = The Oxford illustrated history of the book / James Raven, Eleanor 
Robson, Barbara Crostini... ; James Raven b.s. ; Hoàng Lan dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 722 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 599000đ. - 900b   s575269 

 34. Ngô Minh Trang. Sách bài tập An toàn trên môi trường mạng : Dành cho học sinh 
THCS, THPT / B.s.: Ngô Minh Trang, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Thương Thương. - H. : Lao 
động, 2024. - 143 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1300b 
 Thư mục: tr. 143   s575475 

 35. Nguyễn Ngọc Sơn. Giáo trình Internet kết nối vạn vật / Nguyễn Ngọc Sơn (ch.b.), 
Nguyễn Tiến Tùng, Mai Thăng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - xiv, 146 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 300b   s575803 

 36. Nguyễn Quang Vinh. Sổ tay 168 phím tắt tin học văn phòng / Nguyễn Quang Vinh. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 26 tr. : bảng ; 18 cm. - 39000đ. - 5000b   s574629 

 37. Nguyễn Thế Lộc. Giáo trình Mạng máy tính / Nguyễn Thế Lộc. - Tái bản lần thứ 1, 
có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 272 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 500b 
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 Thư mục: tr. 272   s575043 

 38. Nguyễn Thị Thanh. Phân tích và thiết kế hệ thống : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị 
Thanh (ch.b.), Huỳnh Thị Kim Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 110 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 110   s574705 

 39. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tin học / Kiều Phương 
Thuỳ (ch.b.), Nguyễn Trung Khánh, Nguyễn Xuân Khuê... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 123 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 42000đ. - 2000b   s575607 

 40. Quiz! Khoa học kì thú: Thế giới huyền bí : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: An 
Guang Huyn ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 195 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 75000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 불가사의; Tên sách tiếng Anh: Quiz science 
common sense: Mystery   s572454 

 41. Shields, Amy. Cuốn sách lớn đầu tiên của tớ - Những câu hỏi tại sao : Dành cho lứa 
tuổi 5+ / Amy Shields ; Trần Nguyên dịch ; Nguyễn Huy Thắng h.đ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 127 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - (National geographic kids). - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: First big book of why. - Thư mục: tr. 126   s572513 

 42. Sự Thật Man. Tri thức gốc / Sự Thật Man. - Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2024. - 
241 tr. ; 21 cm. - 499000đ. - 2000b   s575559 

 43. Taleb, Nassim Nicholas. Thiên nga đen : Xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn / Nassim 
Nicholas Taleb ; Dịch: Cam Thảo, Hoàng Trung ; Huyền Anh Tú h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Thế giới, 2024. - 627 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 299000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The black swan   s573710 

 44. Tin học 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Đình Hoá... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 30000b   s574109 

 45. Tin học 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Anh Lê. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 42000b   
s574110 

 46. Tin học 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Phạm Đăng Hải... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 111 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 38000b   s574111 

 47. Tin học 12 - Khoa học máy tính : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 
01/03/2024 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Đình Hoá (ch.b.), Nguyễn Việt Anh... - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 30000b   s574096 

 48. Tin học 12 - Tin học ứng dụng : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 
01/03/2024 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyệt Việt Anh... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 85000b   s574097 



5 
 

 49. Tin học 12 - Tin học ứng dụng : Sách giáo viên / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà, 
Nguyễn Chí Trung (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 68000đ. - 4500b   s573233 

 50. Xác suất cho khoa học dữ liệu / Huỳnh Trung Hiếu (ch.b.), Nguyễn Chí Kiên, Lê Phúc 
Lữ, Nguyễn Hữu Tình. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
314 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 Tên sách ngoài bìa: Giáo trình Xác suất cho khoa học dữ liệu. - Thư mục: tr. 313-314   
s573334 

TRIẾT HỌC 

 51. Acuff, Jon. Overthinking - Kẻ nghĩ nhiều : Nghệ thuật làm chủ cảm xúc, loại bỏ suy 
nghĩ tiêu cực để cải thiện các mối quan hệ và cân bằng cuộc sống / Jon Acuff ; Đồng Linh dịch. 
- H. : Công Thương, 2024. - 351 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Soundtracks : The surprising solution to overthinking   s574101 

 52. Allan, Scott. Sức hút của sự tập trung : Việc dễ khó nhất, làm đầu tiên! / Scott Allan ; 
Quacakidieu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 234 tr. ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b   s575386 

 53. Anh Đức. Đọc vị nhân tâm : Để thấu hiểu tâm tính bất kỳ ai / Anh Đức. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Thế giới, 2024. - 283 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 249000đ. - 10000b   s573684 

 54. Ataka Kazuto. Trò chơi tư duy chiến lược = Issue driven : Nghệ thuật làm chủ tình 
huống, phân tích logic và giải quyết vấn đề hiệu quả trong công việc / Ataka Kazuto ; An Ly 
dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 283 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 179000đ. - 2000b   s575002 

 55. Bài tập thực hành Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn Thị Thuỷ 
Chung, Phan Thị Hải, Nguyễn Kim Trung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 56 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 16000đ. - 4000b   s574571 

 56. Bài tập thực hành Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn Thị Thuỷ 
Chung, Phan Thị Hải, Nguyễn Kim Trung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 16000đ. - 5000b   s574572 

 57. 7 thói quen hiệu quả cho bạn trẻ - Làm chủ cuộc sống : Sách hướng dẫn / 
FranklinCovey Education. - H. : Hồng Đức, 2024. - 150 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Lưu hành nội bộ   s573737 

 58. Bilbao, Álvaro. Bí mật bộ não trẻ : Giúp con bạn phát triển tiềm năng trí tuệ và cảm 
xúc / Álvaro Bilbao ; Song Hạo dịch. - H. : Lao động, 2024. - 288 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 
149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Tây Ban Nha: El cerebro del niño explicado a los padres. - Thư mục: tr. 
287-288   s575522 

 59. Bono, Edward de. 6 chiếc mũ tư duy = Six thinking hats / Edward de Bono ; Nguyễn 
Hữu Dũng dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2024. - 243 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Tư duy 
và sáng tạo). - 119000đ. - 2000b   s575280 

 60. Braiker, Harriet B. Ai đang giật dây bạn? : Cách phá vỡ vòng lặp thao túng và giành 
lại quyền kiểm soát cuộc đời / Harriet B. Braiker ; Thanh Minh dịch. - H. : Công Thương, 2024. 
- 361 tr. ; 21 cm. - 190000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Who's pulling your strings?   s574347 
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 61. Canfield, Jack. Người nam châm : Bí mật của Luật hấp dẫn / Jack Canfield, D. D. 
Watkins ; Dịch: Thu Huyền, Thanh Minh. - In lần thứ 32. - H. : Công Thương, 2024. - 194 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 79000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jack Canfield's key to living the law of attraction   s573426 

 62. Canfield, Jack. Sức mạnh của tập trung : Bí quyết đơn giản để thành công và tự do tài 
chính từ những người khổng lồ trên thế giới / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Les Hewitt ; 
Dịch: Vũ Nghệ Linh, Trần Vân Anh. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Thế giới, 2024. - 402 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of focus   s573690 

 63. Cảnh Thiên. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ / Cảnh Thiên ; Đặng Quân dịch. - H. 
: Thế giới, 2024. - 313 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 99000đ. - 5000b 

 Tên sách tiếng Trung: 別在吃苦的年纪选择安选   s575279 

 64. Caponi, Stefanie. Khai mở Tarot - Học cách sử dụng năng lượng huyền bí để xoay 
chuyển vận mệnh / Stefanie Caponi ; Minh Phương dịch. - In lần 2. - H. : Công Thương, 2024. 
- 241 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 189000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Guided Tarot for teens   s575821 

 65. Caponi, Stefanie. Sách hướng dẫn Tarot cơ bản : Kiến thức Tarot toàn diện cho người 
mới bắt đầu / Stefanie Caponi ; Jack Frogg dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 
250000đ. - 2000b   s573692 

 66. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends & influence people / Dale 
Carnegie ; Trần Cẩm dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 367 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 10000b   
s574912 

 67. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm dành cho phụ nữ : Biên dịch từ cuốn Để trở thành người 
phụ nữ hạnh phúc : Lời khuyên của Dale Carnegie dành cho phụ nữ / Dale Carnegie ; Thanh 
Hương biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 299 tr. ; 24 cm. - 136000đ. - 2000b   s574879 

 68. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi & vui sống = How to stop worrying and start living 
/ Dale Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 359 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 5000b   s575798 

 69. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi và vui sống = How to stop worrying and start living 
/ Dale Carnegie ; Bảo Trâm dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 415 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 5000b   
s572143 

 70. Câu huyền tầm ẩn - Khám phá Kinh dịch / Fun Chun (ch.b.), Lê Văn Bằng, Nguyễn 
Phi Long, Phạm Thành Huy. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 27 cm. - 720000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : minh hoạ   s574215 

 71. Câu huyền tầm ẩn - Khám phá Kinh dịch / Fun Chun (ch.b.), Lê Văn Bằng, Nguyễn 
Phi Long, Phạm Thành Huy. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 27 cm. - 620000đ. - 500b 
 T.2. - 2023. - 175 tr. : minh hoạ   s574216 

 72. Câu huyền tầm ẩn - Khám phá Kinh dịch / Fun Chun (ch.b.), Lê Văn Bằng, Nguyễn 
Phi Long, Phạm Thành Huy. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 27 cm. - 760000đ. - 500b 
 T.3. - 2023. - 231 tr. : hình vẽ, bảng   s574217 

 73. Chance, Zoe. Tạo ảnh hưởng bằng đắc nhân tâm = Influence is your superpower / Zoe 
Chance ; Tú Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 313 tr. : ảnh ; 21 cm. - 140000đ. 
- 2000b   s573437 
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 74. Chatfield, Tom. Tư duy phản biện để không bị thao túng tâm lý = Critical thinking / 
Tom Chatfield ; Khánh Trang dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 543 
tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 235000đ. - 1500b   s573538 

 75. Châu Mộ Tư. Thao túng cảm xúc: Áp đặt và định kiến / Châu Mộ Tư ; Cao Bích Thuỷ 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 312 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 他們都說妳「應該」 : 好女孩與好女人的疼痛養成   
s574684 

 76. Cheung, Therasa. Một cuốn sách cho người nhạy cảm / Therasa Cheung ; Bạc Hà dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 302 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The sensitive soul. - Thư mục: tr. 295-297   s574687 

 77. Christina Sungaie Choi. Huấn luyện cảm xúc - Để con trẻ phát triển toàn diện : Cẩm 
nang giúp thầy cô, cha mẹ thấu hiểu con em mình / Christina Sungaie Choi, Peck Cho ; Hoàng 
Phương Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 523 tr. ; 21 cm. - 198000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 청소년 감정코칭; Tên sách tiếng Anh: Emotional coaching for teen   
s575277 

 78. Condrill, Jo. Giao tiếp bất kỳ ai : 101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp / Jo Condrill, 
Bennie Bough ; Bạch Trà dịch. - In lần thứ 27. - H. : Công Thương, 2024. - 130 tr. : tranh vẽ ; 
21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 101 ways to improve your communication skills instantly   s573428 

 79. Coyle, Daniel. Mật mã tài năng : Sự vĩ đại không tự nhiên sinh ra mà được ươm trồng. 
Và cuốn sách này sẽ chỉ ra nó được ươm trồng như thế nào / Daniel Coyle ; Quỳnh Chi dịch ; 
Trần Cung h.đ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2024. - 347 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 139000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The talent code : Greatness isn't born. It 's grown. Here 's how   
s573681 

 80. Doãn Húc Thăng. Tâm lý học đàm phán = Negotiation psychology / Doãn Húc Thăng 
; Nguyễn Ngân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 247 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
109000đ. - 1000b   s573354 

 81. Du Lượng. Ứng dụng DISC để hiểu từng người xung quanh bạn trong công việc / Du 
Lượng ; Trần Thuỷ Tiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 290 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 165000đ. - 
1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 懂得: 影响你一生的DISC识人术   s575728 

 82. Dư Anh Chính. Thuật toán cuộc đời : Khi tư duy quyết định số phận / Dư Anh Chính 
; Nguyễn Thị Huyền Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 351 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 238000đ. 
- 1000b   s573602 

 83. Dương Thu Ái. Hiểu người để dùng người / Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh ; Mặc 
Am b.s., dịch. - H. : Văn học, 2024. - 230 tr. ; 21 cm. - (Minh triết phương Đông)(Cổ học kỳ 
thư). - 138000đ. - 20000b   s574854 

 84. Dương Thu Ái. Trí tuệ của người xưa / Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn 
học, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - (Minh triết phương Đông)(Cổ học kỳ thư). - 138000đ. - 20000b   
s574919 

 85. Dương Thuỳ Vui. Hành trình 60 ngày trở về yêu thương chính mình để toả sáng / 
Dương Thuỳ Vui. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 297 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 369000đ. - 
500b   s575672 
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 86. Đặng Hoàng Ngân. Bên trong đứa trẻ trưởng thành bằng áp lực / Đặng Hoàng Ngân. 
- H. : Thế giới, 2024. - 206 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. - 105000đ. - 2000b   s573633 

 87. Đức Khổng Tử. Khổng dịch xiển chơn = 孔易阐真 : Đại tượng truyện Thượng kinh 

và Hạ kinh / Đức Khổng Tử ; Nguyễn Minh Thiện dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 167 tr. : bảng 
; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu   s574477 

 88. Đức Lão Tử. Đạo đức kinh = 道德經 / Đức Lão Tử ; Huỳnh Nguyên Kiết chú thích ; 
Nguyễn Minh Thiện dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 655 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Minh Lý Đạo - Tam Tông Miếu   s574483 

 89. Geulbaewoo. Lời hồi đáp cho những ưu tư / Geulbaewoo ; Buyl dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 고민의 답; Tên sách tiếng Anh: An answer to your worry   
s574807 

 90. Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện : Giải mã 10 kiểu nguỵ biện, triệt tiêu chiêu trò 
lừa đảo và hiểu chính xác về nguỵ khoa học / Thinknetic ; Dịch: Duy Anh, Anh Dũng. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Công Thương, 2024. - 211 tr. ; 18 cm. - (Critical thinking series). - 99000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The critical thinking effect   s575005 

 91. Giáo dục công dân 7 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm Việt 
Thắng (ch.b.), Bùi Xuân Anh... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 167 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 37000đ. - 8000b   s574423 

 92. Giáo trình Triết học : Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo 
Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ / B.s.: Hồ Sĩ Quý, Phạm Văn Đức 
(ch.b.), Lương Đình Hải... - Xuất bản lần thứ 7. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 227 tr. 
; 21 cm. - 69000đ. - 2012b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục cuối mỗi chương   s572185 

 93. Go Eun Ji. Chúc bạn một ngày ấm áp : Gửi bạn cái ôm dịu dàng từ gấu chữa lành 
Ggongdal : Truyện tranh / Go Eun Ji ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 
302 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 너의 하루가 따숩길 바라; Tên sách tiếng Anh: A cozy day for you   
s575278 

 94. Greene, Robert. Nguyên lý thường nhật = The daily laws : 366 suy ngẫm về quyền 
lực, quyến rũ, làm chủ, chiến lược và bản chất con người / Robert. Greene ; Thục My dịch ; 
Nguyễn Thanh Liêm h.đ. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 515 tr. ; 24 cm. 
- 230000đ. - 2000b   s573532 

 95. Hà Yên. Hiếu thảo : 6+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - In lần thứ 17. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 86 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. 
- 5000b   s572992 

 96. Haanel, Charles F. 24 bài học thần kì nhất thế giới / Charles F. Haanel ; BizBooks biên 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 295 tr. : ảnh ; 21 cm. - 188000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Master key system   s575730 

 97. Hành trình Tarot : Hiểu về quá khứ, tin ở hiện tại, nắm lấy tương lai / Tada Project ; 
Minh hoạ: Tống Tất Tuệ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 235 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 149000đ. 
- 1000b 
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 Phụ lục: tr. 219-236   s573694 

 98. Hardy, Benjamin. Chuyển hoá hiện tại bằng tương lai / Benjamin Hardy ; Nguyễn 
Ngọc Hân dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 310 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be your future self now : The science of intentional transformation. 
- Thư mục: tr. 299-310   s575236 

 99. Harrington, Richard. Sống một đời tựa biển khơi : Những bài học trí tuệ nhẹ nhàng 
sâu lắng của đại dương / Richard Harrington ; Minh hoạ: Annie Davidson ; Ngọc Thư dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 125 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 70000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Life lessons from the ocean   s572743 

 100. Hawkins, David R. Bản ngã - Thấu hiểu và tan biến : Hành trình khám phá bản thân, 
thực tại và hạnh phúc / David R. Hawkins ; My Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2024. - 230 tr. ; 
24 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Dissolving the ego, realizing the self : Contemplations from the 
teachings   s575470 

 101. Hill, Napoleon. Chiến thắng con quỷ trong bạn = Outwitting the devil : Cuộc đấu trí 
giành lấy bí quyết của tự do và thành công / Napoleon Hill ; Quyết Trần dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 256 tr. ; 21 cm. - 136000đ. - 5000b   s573040 

 102. Hiroyuki. 1% nỗ lực = 1%の努力 / Hiroyuki ; Lê Trần Thư Trúc dịch. - In lần thứ 3. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nishimura Hiroyuki   s573551 

 103. Hiroyuki Irie. Tư duy vòng lặp trong thế giới VUCA : Phương pháp quan sát, phán 
đoán, ra quyết định và hành động tối ưu trong công việc / Hiroyuki Irie ; Lại Minh Tâm dịch. - 
Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2024. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b   
s573277 

 104. Hoàng Giang. Kể chuyện đạo đức & cách làm người / Hoàng Giang b.s. - Tái bản lần 
thứ 11. - H. : Văn học, 2024. - 251 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 251   s574847 

 105. Hoàng Thạch Công. Tố thư / Hoàng Thạch Công ; Tâm An dịch, bình chú. - H. : 
Công Thương, 2024. - 474 tr. ; 21 cm. - 400000đ. - 3000b   s574348 

 106. Holwerda, Douglas. Sống từ bên trong / Douglas Holwerda ; Trần Minh Tuấn dịch ; 
Mai Minh Đức h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 23 cm. - 280000đ. - 5800b 
 Ph.1: Từ tự nhận thức đến chấp nhận bản thân. - 2024. - 179 tr. : hình vẽ   s573318 

 107. Hồ Chí Minh. Thực hành cần, kiệm, liêm, chính / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 239 tr. ; 15 cm. - 60000đ. - 1000b   s572883 

 108. Jay, Meg. Tuổi 20 những năm tháng quyết định cuộc đời bạn = The defining decade 
/ Meg Jay ; Ngọc Bích dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 266 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 109000đ. - 3000b   s574857 

 109. Kashdan, Todd B. Mặt lợi của góc tối / Todd B. Kashdan, Robert Biswas-Diener ; 
Eve Lu Lune dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 311 tr. ; 20 cm. - 131000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The upside of your dark side   s573670 

 110. Katz, Eran. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm = Secrets of a super memory / Eran 
Katz ; Bùi Như Quỳnh dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Công Thương, 2024. - 346 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 149000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 334-346   s573425 
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 111. Khoai Tây yêu tiếng Trung. Dẫu bình thường, bạn vẫn là "phiên bản giới hạn" = 虽

然平凡,你仍然是限量版 : Trích dẫn song ngữ Trung - Việt có phiên âm / Khoai Tây yêu tiếng 
Trung b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 119 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 5000b   s573029 

 112. Kiềm chế cơn tức giận = Mad, frustrated and sad, oh no! Calm down! : Sách kỹ năng 
- song ngữ cho tuổi mẫu giáo lớn và đầu tiểu học : Truyện tranh / Jennifer Moore-Mallinos, 
Gustavo Mazali ; Khánh Nguyên dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - 60000đ. - 2000b   s573716 

 113. Kim, Jenelle. Đời cứ phong ba, trong ta tĩnh lặng / Jenelle Kim ; Tùng dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 250 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 119000đ. - 2000b   s573057 

 114. King, Patrick. Sức mạnh của EQ : Đánh thức trí tuệ cảm xúc, làm chủ ngôn ngữ, thu 
phục lòng người / Patrick King ; Trịnh Thu Hồng dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. 
- 99000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The power of E.Q. : Social intelligence, reading people, 
and how to navigate any situation   s573645 

 115. Krishnamurti, J. Dưới chân thầy / Alcyone ; Biên dịch: Huỳnh Văn Nhiều, Phi Vũ. - 
Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 70 tr. ; 15 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: At the feet of the master   s574997 

 116. Krishnamurti, J. J. Krishnamurti nói về đời sống / Đào Hữu Nghĩa dịch. - H. : Dân 
trí. - 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Commentaries on living 
 T.1. - 2024. - 359 tr.  s575433 

 117. Lã Bất Vi. Lã thị Xuân Thu / Lã Bất Vi ; Ngô Trần Trung Nghĩa dịch. - H. : Văn học. 
- 21 cm. - 138000đ. - 20000b 
 Q. Thượng: Sự hợp nhất thiên địa nhân. - 2024. - 335 tr.  s574676 

 118. Lã Bất Vi. Lã thị Xuân Thu / Lã Bất Vi ; Ngô Trần Trung Nghĩa dịch. - H. : Văn học. 
- 21 cm. - 138000đ. - 20000b 
 Q. Hạ: Đạo trị nước và xử thế. - 2024. - 323 tr. - Thư mục: tr. 318-319   s574677 

 119. Lang Công Đạt. Phụng sự dẫn lối thành công : Hành trình tìm kiếm thành công bằng 
con đường phụng sự / Lang Công Đạt. - H. : Công Thương, 2024. - 235 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
250000đ. - 10000b   s574349 

 120. Lão Tử - Đạo đức kinh = 老子道德经 / Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch, bình chú. 

- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 405 tr. ; 19 cm. - 130000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s572987 

 121. Lê Quang Sơn. Nghiên cứu tâm lý học nhân cách: Từ lý luận đến thực tiễn : Sách 
chuyên khảo / Lê Quang Sơn. - H. : Lao động, 2024. - 285 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 269-285   s575511 

 122. Linda Nga. Human Design : Một cuốn sách với đầy sự biết ơn đến Ra Uru Hu, người 
đưa Human Design đến với nhân loại / Linda Nga. - H. : Công Thương, 2024. - 235 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 139000đ. - 1000b   s573283 

 123. Lita Hoàn Phạm. Giải mã cảm xúc - Bí quyết thăng hoa : Cẩm nang cung cấp phương 
pháp thấu hiểu bản thân, làm chủ cảm xúc, bí quyết tạo hiệu suất đỉnh cao / Lita Hoàn Phạm. - 
H. : Lao động, 2024. - 288 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 292000đ. - 2000b   s575492 
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 124. Liu Xuan. Học cách trưởng thành : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Ngọc Anh 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 175 tr. : bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng dành 
cho học sinh trung học). - 46000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 谁都不能替你长大; Tên sách tiếng Anh: Self-help when you are 

growing up   s572449 

 125. Lưu Đồng. Sống tự tại, bước thong dong / Lưu Đồng ; Thu Hà dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 333 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b   s574793 

 126. Lưu Huệ Thừa. Tự chữa lành cảm xúc xấu : Cẩm nang phục hồi cho các nhóm nhạy 
cảm cao / Lưu Huệ Thừa, Dư Nhất ; Huyền Hiểu Khương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 247 tr. 
; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 坏心情自愈法   s575233 

 127. Lý Thế Cường. Định luật Murphy : Làm sao để những việc bạn lo lắng sẽ không xảy 
ra / Lý Thế Cường. - H. : Văn học, 2024. - 323 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 墨菲定律——如何让你担心的事情不再发生   s574801 

 128. Mackay, Harvey. Tâm lý học giao tiếp - Chinh phục lòng người = How to build a 
network of power relationships : Bí quyết tạo dựng mối quan hệ vững mạnh và hiệu quả / 
Harvey Mackay ; Thuần Nghi Oanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 231 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
108000đ. - 2000b   s573624 

 129. Maggar, Carina. Để công việc không bóp nghẹt bạn = How to make work not suck / 
Carina Maggar ; Lý Ngọc Huệ dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 159 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s575786 

 130. Mai Diệu Huyền. Bản tuyên bố quyền năng / Mai Diệu Huyền. - H. : Lao động, 2024. 
- 175 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 298000đ. - 2000b   s575451 

 131. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Viết, vẽ minh hoạ: Andrew 
Matthews ; Huy Minh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 95000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bouncing back 
 T.8: Ngại gì thử thách, sẽ luôn có cách!. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s573434 

 132. Maxwell, John C. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân = The 15 invaluable 
laws of growth / John C. Maxwell ; Nguyễn Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế 
giới, 2024. - 399 tr. : bảng ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b   s575289 

 133. Maxwell, John C. Thuật đắc nhân tâm = Winning with people / John C. Maxwell ; 
Dịch: Vân Anh, Hương Thảo. - H. : Lao động, 2024. - 387 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 3000b   
s575545 

 134. Mặc Am. Tứ thư - Đại học : Đường thanh luyện nhân tính / Mặc Am dịch, b.s. - H. : 
Văn học, 2024. - 243 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b   s574804 

 135. Mặc Am. Tứ thư - Luận ngữ : Thánh kinh Trung Hoa / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn 
học, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b   s574805 

 136. Mặc Am. Tứ thư - Mạnh Tử : Lương tâm Nho gia / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn học, 
2024. - 254 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 5000b   s574806 

 137. Mặc Am. Tứ thư - Trung dung : Đạo xử thế minh triết / Mặc Am dịch, b.s. - H. : Văn 
học, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b   s574803 

 138. Mẫu người của cậu là gì? / Big Arts Entertainment. - H. : Thanh niên, 2023. - 215 tr. 
: tranh vẽ ; 15 cm. - 99000đ. - 10000b   s572909 
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 139. Mèo Vũ Trụ. Tiểu vũ trụ - Tô màu thế giới 12 chòm sao / Mèo Vũ Trụ b.s. ; Minh 
hoạ: Cún. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 148 tr. : tranh vẽ ; 16x20 cm. - 109000đ. - 2000b   
s575029 

 140. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình : Những lá thư ấn tượng nhất (phiên 
bản song ngữ Trung - Việt) / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. : Thanh niên. - 18 cm. - 
99000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 
 T.1. - 2024. - 184 tr. : ảnh   s573027 

 141. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - 
H. : Thanh niên. - 18 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.1: Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. - 2024. - 227 tr. : ảnh   s573026 

 142. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình : Những lá thư ấn tượng nhất (phiên 
bản song ngữ Trung - Việt) / Miêu Công Tử ; Quỳnh Nhi dịch. - H. : Thanh niên. - 18 cm. - 
99000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信 

 T.2. - 2024. - 184 tr. : ảnh   s573028 

 143. Miêu Công Tử. 999 lá thư gửi cho chính mình - Tô màu cuộc sống / Miêu Công Tử 
; Quỳnh Nhi dịch ; Minh hoạ: Hà Trang. - H. : Thanh niên, 2024. - 102 tr. : tranh vẽ ; 19x24 
cm. - 99000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 愿你成为最好的自己：写给自己的999封信   s572908 

 144. Monet. Một trái tim nhạy cảm, một cái đầu nghĩ nhiều / Monet. - H. : Thế giới, 2024. 
- 229 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 229   s573632 

 145. Moore, Michelle. Thao túng tâm lý trong tình yêu : Nhận biết những hành vi độc hại, 
chống lại sự ngược đãi cảm xúc và phục hồi sau thương tổn / Michelle Moore ; Hạnh Dung 
dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 271 tr. ; 19 cm. - 59000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why do you do this: How to recognize and respond to emotional 
blackmail, verbal abuse, and codependent relationship patterns   s573031 

 146. Một số vấn đề lý luận cơ bản của lôgic biện chứng : Sách chuyên khảo / Lê Thị Hạnh 
(ch.b.), Hoàng Thu Trang, Hoàng Thị Kim Oanh... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 187 tr. ; 21 
cm. - 120000đ. - 290b 
 Thư mục: tr. 186-187   s573366 

 147. Mỹ Thuận. Khéo ăn nói được thiên hạ / Mỹ Thuận. - H. : Văn học, 2024. - 247 tr. ; 
21 cm. - 138000đ. - 50000b   s574852 

 148. Neill, Humphrey B. Nghệ thuật tư duy ngược dòng = The art of contrary thinking / 
Humphrey B. Neill ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2024. - 200 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 18 cm. - 119000đ. - 3000b   s575028 

 149. Ngạn Hy. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình / Ngạn Hy. - H. : Văn học, 2024. 
- 210 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 90000đ. - 1000b   s574850 

 150. Nghệ thuật đàm phán đỉnh cao = Crucial conversations : Sự khác biệt giữa người 
chiến thắng và kẻ thua cuộc trên bàn đàm phán / Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron 
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Mcmillan, Al Switzler ; Minh Hiếu dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 363 tr. ; 21 cm. - 149000đ. 
- 3000b   s573289 

 151. Ngọc Linh. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Biết lựa chọn : Viết thất bại ở mặt sau 
: Truyện : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới, 
2024. - 148 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 1500b   
s575293 

 152. Ngọc Linh. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách "cho và nhận" : Sự báo đáp 
bất ngờ : Truyện : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế 
giới, 2024. - 157 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 1500b   
s575294 

 153. Ngọc Linh. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách sống : Sống bằng cả trái tim 
: Truyện : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới, 
2024. - 145 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 1500b   
s575295 

 154. Ngọc Linh. 168 câu chuyện hay nhất : Giúp hình thành nhân cách - Cậu bé và cỏ tâm 
an : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2024. 
- 187 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng thành). - 
50000đ. - 1500b   s573680 

 155. Ngọc Linh. 168 câu chuyện hay nhất : Những câu chuyện cảm động nhất - Cuộn băng 
ghi âm : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới, 
2024. - 199 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng thành). 
- 50000đ. - 1500b   s573678 

 156. Ngọc Linh. 168 câu chuyện hay nhất : Phẩm chất - thói quen tốt - "Đầu gỗ" theo đuổi 
ước mơ : Dành cho độ tuổi 6 - 12 / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2024. - 
207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng thành). - 50000đ. 
- 1500b   s573677 

 157. Ngọc Linh. 168 câu chuyện hay nhất : Vượt qua nỗi buồn phiền - Hình tròn bị khuyết 
: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 2024. - 
227 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng thành). - 50000đ. 
- 1500b   s573679 

 158. Ngô Kỳ. Tâm lý học quản lý = Management psychology / Ngô Kỳ ; Bảo Thu dịch. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 303 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   
s575784 

 159. Ngô Tất Tố. Lão Tử - Đạo đức kinh = 老子道- 德经 : In theo bản in của NXB Mai 

Lĩnh, 1942 / Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Tịnh. - H. : Văn học, 2024. - 151 tr. ; 21 cm. - 65000đ. 
- 1000b   s574799 

 160. Nguyên Khải. "Lựa lời mà nói" : Sức mạnh của biểu đạt đúng cách / Nguyên Khải 
b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 167 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 1000b   s572141 

 161. Nguyễn Cao Dũng. Can đảm và tự tin / Nguyễn Cao Dũng b.s. ; Minh hoạ: Vũ Kim 
Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 159 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Sống đẹp mỗi ngày). 
- 70000đ. - 1500b   s573439 

 162. Nguyễn Cao Dũng. Khoan dung và biết ơn / Nguyễn Cao Dũng b.s. ; Minh hoạ: Vũ 
Kim Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 146 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Sống đẹp mỗi 
ngày). - 65000đ. - 1500b   s573440 
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 163. Nguyễn Cao Dũng. Lạc quan và hy vọng / Nguyễn Cao Dũng b.s. ; Minh hoạ: Vũ 
Kim Ngân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 167 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Sống đẹp mỗi 
ngày). - 75000đ. - 1500b   s573438 

 164. Nguyễn Đức Thành. Vua kết nối : Làm chủ nghệ thuật kết nối, thay đổi cuộc đời của 
bạn / Nguyễn Đức Thành. - H. : Hồng Đức, 2024. - 213 tr. ; 21 cm. - 299000đ. - 1000b   s573617 

 165. Nguyễn Hiến Lê. Lão Tử - Đạo đức kinh / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 295 tr. ; 21 cm. - (Bách gia tranh minh). - 159000đ. - 1000b   s575740 

 166. Nguyễn Ngọc Hoài. Thế giới khác / Nguyễn Ngọc Hoài. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 
177000đ. - 2000b 
 T.2: Tìm nhau từ hai cõi âm - dương. - 2024. - 401 tr.  s575235 

 167. Nguyễn Phương Bảo An. Kể chuyện gương dũng cảm / Nguyễn Phương Bảo An b.s. 
- Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 293 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   
s574859 

 168. Nguyễn Quang Uẩn. Giáo trình Tâm lí học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn (ch.b.), 
Nguyễn Văn Luỹ, Đinh Văn Vang. - In lần thứ 32. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 172 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 172   s572101 

 169. Nguyễn Thị Hậu. Gieo hạt tâm thức : Kiến tạo đứa trẻ thông thái / Nguyễn Thị Hậu, 
Biện Văn Tranh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 319 tr. : ảnh ; 21 cm. - 350000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 315 - 317   s575726 

 170. Nguyễn Thị Hậu. Khai sáng trí nhớ - Kiến tạo cuộc đời vĩ đại / Nguyễn Thị Hậu, 
Biện Văn Tranh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 304 tr. ; 24 cm. - 350000đ. - 1000b   s575750 

 171. Nguyễn Tuấn Đức. Cho đứa trẻ hai mươi tập làm người lớn / Nguyễn Tuấn Đức. - 
H. : Lao động, 2024. - 227 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 1000b   s575456 

 172. Nha Nha. Chỉ khi bạn độc lập và tự tin mới không sợ hãi gì / Nha Nha ; Thu Phương 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 204 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 当你自信独立,才能无所畏惧   s575243 

 173. Nishi Katsuzo. Làm sạch tâm hồn - Các bài tập thiền / Nishi Katsuzo ; Trương Thị 
Thảo dịch. - In lần 7. - H. : Lao động, 2024. - 213 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b   
s575566 

 174. Nobuyori Oshima. Vượt qua tự ti khẳng định chính mình : Bí quyết đổi đời của người 
Nhật dành cho người thiếu tự tin / Nobuyori Oshima ; Khắc Hoà dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 183 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 自己肯定感」が低いあなたが、すぐ変わる方法   s575781 

 175. Osho. Bản ngã / Osho ; Kiều Anh Tú dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 331 tr. ; 21 
cm. - 139000đ. - 3000b   s574655 

 176. Peace Nguyen. Is sadness real? / Peace Nguyen ; Win Nguyen transl.. - H. : Thế giới, 
2023. - 125 p. : ill. ; 20 cm. - 286000đ. - 1000 copies 
 Author's real name: Nguyen Dinh Thanh   s572258 

 177. Phạm Minh Đức. Thần số học luận giải / Phạm Minh Đức. - H. : Công Thương, 2024. 
- 300 tr. ; 23 cm. - 300000đ. - 2000b   s575707 

 178. Phạm Tuấn Quyên. Yêu mình hơn hôm qua một chút / Phạm Tuấn Quyên ; Tạ Hương 
Giang dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 251 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 108000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 松弛感. - Phụ lục: tr. 248-251   s575251 

 179. Phan Trọng Ngọ. Giáo trình Các lí thuyết phát triển tâm lí người / Phan Trọng Ngọ 
(ch.b.), Lê Minh Nguyệt. - In lần thứ 6, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
387 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 344-349. - Phụ lục: tr. 350-384   s575042 

 180. Phan Văn Trường. Một đời như kẻ tìm đường / Phan Văn Trường. - In lần thứ 16. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 414 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 175000đ. - 3000b   s575525 

 181. Pierré, Coline. Người hướng nội - Hướng dẫn sử dụng / Coline Pierré, Loic Froissart 
; Đoàn Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 75000đ. - 
2000b 
 Tên sách nguyên bản: Introverti.es, mode d'emploi   s572429 

 182. Pink, Daniel H. Động lực chèo lái hành vi : Sự thật kinh ngạc về những động cơ thúc 
đẩy hành động của con người = Drive : The surprising truth about what motivates us / Daniel 
H. Pink ; Dịch: Kim Ngọc, Thuỷ Nguyệt. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2024. - 319 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b   s573665 

 183. Potterat, Eric. Không phải ai sinh ra đã xuất sắc, tất cả là nhờ nỗ lực : Phương pháp 
kỷ luật tâm trí từ cựu chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ và cựu Giáo đốc Truyền thông Gooogle / Eric 
Potterat, Alan Eagle ; Minh Tuấn dịch. - H. : Văn học, 2024. - 230 tr. : bảng ; 21 cm. - 109000đ. 
- 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Learned excellence : Mental disciplines for leading and winning 
from the world's top performers   s574731 

 184. Quốc Thái. Mình thấy gì khi ngước nhìn trời xanh? / Quốc Thái. - H. : Lao động, 
2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s575460 

 185. Sala Tâm. Liệu mình sống không cần tỉnh thức được không? / Sala Tâm, Chef Long 
Chau. - Tái bản lần 1. - H. : Hồng Đức, 2024. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 97000đ. - 1500b 
 Tên thật các tác giả: Võ Hồng Tâm, Châu Văn Long   s575739 

 186. Sand, Ilse. Ngại gì xấu hổ - Thấu hiểu sự xấu hổ và tìm lại tự do trong bạn / Ilse Sand 
; Dịch: Hồng Vân, Hồng Thái. - H. : Văn học, 2024. - 200 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Confronting shame: How to understand your shame and gain inner 
freedom   s574735 

 187. Schopenhauer, Arthur. Sự đau khổ của tình yêu và sự sống / Arthur Schopenhauer ; 
Khánh Phương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 206 tr. ; 20 cm. - (Triết học đời sống). - 138000đ. 
- 20000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Metaphysics of love and the misery of life. - Phụ lục: tr. 159-206   
s574811 

 188. Schopenhauer, Arthur. Trí tuệ nhân sinh / Arthur Schopenhauer ; Khánh Phương 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 231 tr. ; 20 cm. - (Triết học đời sống). - 138000đ. - 20000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: The wisdom of life   s574808 

 189. Schopenhauer, Arthur. Tự do đích thực / Arthur Schopenhauer ; Khánh Phương dịch. 
- H. : Văn học, 2024. - 247 tr. ; 20 cm. - (Triết học đời sống). - 138000đ. - 20000b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: Counsels and maxims   s574809 

 190. Scott, S. J. 10 phút tĩnh tâm : 71 thói quen cân bằng cuộc sống hiện đại = 10-minute 
mindfulness : 71 habits for living in the present moment / S. J. Scott, Barrie Davenport ; Phúc 
Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 329 tr. : bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 1000b   s573580 
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 191. Scott, S. J. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ : 23 thói quen chống lại sự trì hoãn / S. 
J. Scott ; Minh Minh dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 2024. - 142 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
79000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 23 anti-procrastination habits   s575546 

 192. Seligman, M. E. P. Thăng hoa : Tầm nhìn tri thức mới về hạnh phúc và thịnh vượng 
/ M. E. P. Seligman ; Nguyễn Việt Anh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 566 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 
cm. - 319000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Flourish : A visionary new understanding of happiness and well-
being   s575378 

 193. Siegel, Daniel J. Brainstorm - Khai phá sức mạnh não bộ : Phương pháp 
Brainstorming phát huy tối đa tư duy, rèn luyện tâm trí và cân bằng cảm xúc / Daniel J. Siegel 
; Vân Anh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 395 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Brainstorm - The power and purpose of the teenage brain   s572150 

 194. Singer, Blair. Làm chủ giọng nói trong đầu = Little voice mastery : Hãy giành thắng 
lợi với cuộc chiến trong đầu bạn / Blair Singer ; Trần Lê dịch. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 250 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b   s573544 

 195. Sổ tay Bí kíp chinh phục ước mơ / Bizbooks b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 83 tr. : 
bảng ; 19 cm. - 120000đ. - 10000b   s573022 

 196. Sức mạnh của sự khích lệ = Whale done! : Bí quyết thành công trong các mối quan 
hệ / Ken Blanchard, Thad Lacinak, Chuck Tompkins, Jim Ballard ; Liên Như dịch. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   
s575800 

 197. Taffer, Jon. Sức mạnh của sự tranh luận = The power of conflict : Speak your mind 
and get the results you want / Jon Taffer ; Lê Uyên Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 294 tr. ; 
21 cm. - 180000đ. - 3000b   s575232 

 198. Takeshi Furukawa. Mình là cá, việc của mình là bơi : Sống như người Nhật / Takeshi 
Furukawa ; Như Nữ dịch. - H. : Lao động, 2024. - 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - (Tủ sách 
Sống khác). - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: マイナス思考からすぐに抜け出す9つの習慣   s575469 

 199. Tarot bỏ túi : Sổ tay từ vựng và mẹo bỏ túi học nhanh Tarot / Asbooks b.s. - H. : Thế 
giới, 2024. - 173 tr. ; 16 cm. - 68000đ. - 2000b   s575026 

 200. Tchi, Rodika. Phong thuỷ chữa lành : Thu hút năng lực tích cực, thanh lọc tâm trí, 
chữa lãnh cảm xúc từ không gian sống / Rodika Tchi ; Hạnh Vũ dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 
207 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Feng shui for healing : A step-be-step guide to improving wellness 
in your home sanctuary. - Thư mục: tr. 201-203   s575119 

 201. Templar, Richard. Những quy tắc trong tình yêu / Richard Templar ; Thuỷ Nguyệt 
dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2024. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The rules of love: A personal code for living a better, happier, more 
successful life   s575549 

 202. Thái Luỹ Lỗi. Đột phá tư duy / Thái Luỹ Lỗi ; Thành Khang dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 325 tr. : ảnh ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s573378 

 203. Tiểu Phi Ngư. Cô gái à, yếu đuối cho ai xem : Học cách mạnh mẽ, học cách khôn 
ngoan / Tiểu Phi Ngư ; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. 
- 138000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 优质女子必修课   s573627 

 204. Tillich, Paul. Can đảm là / Paul Tillich ; Nguyễn Đình Dương chuyển ngữ. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Tôn giáo, 2023. - 265 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Nguyên tác: The courage to be   s574473 

 205. Tìm lại giá trị cuộc sống = Chicken soup for the recovering soul / Jack Canfield, 
Mark Victor Hansen, Robert Ackerman... ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 
1000b   s575801 

 206. Trác Nhã. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã, Nhan Vĩnh Bình ; Nguyễn 
Phương Thảo dịch. - In lần thứ 22. - H. : Văn học, 2024. - 403 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 10000b   
s574924 

 207. Trác Nhã. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ / Trác Nhã, Nhan Vĩnh Bình ; Nguyễn 
Phương Thảo dịch. - In lần thứ 23. - H. : Văn học, 2024. - 403 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 4000b   
s574923 

 208. Trần Du. Hãy nghe con nói : Nếu như cho trẻ em một cơ hội để nói ra / Trần Du ; Tử 
Khâm dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 123000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 少年发声   s572162 

 209. Trần Duẫn Hạo. Hiệu ứng Franklin : Mối quan hệ tốt đều bắt nguồn từ sự "làm phiền" 
/ Trần Duẫn Hạo ; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - 
149000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 富兰克林效应   s573622 

 210. Trần Đắc Thính. Ngũ hành & 12 con giáp với khoa học cuộc sống : Sách tham khảo 
/ Trần Đắc Thính. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 358 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
150000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 355   s574469 

 211. Trần Quốc Bình. Giáo trình nội bộ Mỹ học - Xã hội học nghệ thuật / Trần Quốc Bình 
ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 184 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 133200đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s572125 

 212. Trần Trọng Kim. Nho giáo = 儒 教 / Trần Trọng Kim. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 739 tr. ; 24 cm. - 240000đ. - 1000b   s574883 

 213. Trần Trọng Kim. Nho giáo = 儒 教 / Trần Trọng Kim. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 739 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 1000b   s574884 

 214. Trần Văn Tiên. Bước chân nhiệm màu : Hành trình đức tin và tình yêu / Trần Văn 
Tiên. - H. : Công Thương, 2024. - 331 tr. : ảnh ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s573278 

 215. Trenton, Nick. Việc gì phải xoắn : Đừng cả nghĩ, đừng căng thẳng, đừng suy diễn, 
cứ thoải mái mà sống / Nick Trenton ; Thiên Nga dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 182 tr. ; 21 
cm. - 126000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Calm your thoughts : Stop overthinking, stop stressing, stop spiraling, 
and start living   s573285 

 216. Triết lý sống của chó và mèo : Truyện tranh / Tâm Lý Đơn Giản ; Minh hoạ: Kỳ Mao 
Mao ; Hạ Nhật dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 295 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 猫和狗的生活哲学   s575017 
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 217. Trương Văn Thành. Định luật Murphy : Cùng các quy luật tâm lý căn bản chi phối 
vạn vật và lòng người / Trương Văn Thành ; Nguyễn Phương Linh dịch. - H. : Công Thương, 
2024. - 382 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 墨菲定律(经典收藏版)   s573284 

 218. Tú Uyên. Bí mật của sự quan tâm / Tú Uyên b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 83 tr. : 
tranh vẽ ; 23 cm. - (Bật mí bí mật). - 69000đ. - 3000b   s573600 

 219. Từ Nguy. Yêu bản thân như yêu hàng hiệu / Từ Nguy ; Thuý Ngọc dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 360 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b   s574741 

 220. Weiss, Brian L. Ám ảnh từ kiếp trước : Bí mật của sự sống và cái chết / Brian L. 
Weiss ; Trần Trung Hải dịch. - In lần 8. - H. : Lao động, 2024. - 317 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Many lives, many masters : The true story of a prominent psychiatrist, 
his young patient and the past-life therapy that changed both their lives   s575544 

 221. Weiss, Brian L. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau : Câu chuyện về những linh hồn tri 
kỷ vĩnh viễn không chia lìa / Brian L. Weiss ; Du An dịch. - In lần 20. - H. : Lao động, 2024. - 
290 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 4000b 
 Tên sách tiếng Anh: Only love is real   s575567 

 222. Wrighton, Tony. Nghệ thuật đánh bại burn out / Tony Wrighton ; Huyền Linh dịch. 
- H. : Thế giới, 2024. - 153 tr. : ảnh ; 20 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Beat Burnout: Overcome exhaustion, minimize stress, and take your 
life in 30 days   s575242 

 223. Yang Li Rong. Bí kíp quản lí cảm xúc : Dành cho lứa tuổi 11+ / Yang Li Rong, Sun 
De Ling ; Minh hoạ: Dan Gao Jia Mian X ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 183 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 85000đ. - 
2000b   s572442 

 224. Ying Shu. Cùng bạn trưởng thành - Tô màu cuộc sống / Ying Shu b.s. ; Vẽ minh hoạ: 
Monhiart. - H. : Dân trí, 2024. - 102 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 99000đ. - 2000b   s575426 

TÔN GIÁO 

 225. Ấn Quang pháp sư văn sao tăng quảng chánh biên / Giảo chính: Minh Tiến, Huệ 
Trang ; Như Hoà chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 417 tr.  s573606 

 226. Ấn Quang pháp sư văn sao tăng quảng chánh biên / Giảo chính: Minh Tiến, Huệ 
Trang ; Như Hoà chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 456 tr. : hình vẽ   s573607 

 227. Ấn Quang pháp sư văn sao tăng quảng chánh biên / Giảo chính: Minh Tiến, Huệ 
Trang ; Như Hoà chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 Q.3. - 2024. - 401 tr. : hình vẽ   s573608 

 228. Ấn Quang pháp sư văn sao tăng quảng chánh biên / Giảo chính: Minh Tiến, Huệ 
Trang ; Như Hoà chuyển ngữ. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 1000b 
 Q.4. - 2024. - 428 tr. : hình vẽ. - Phụ lục: tr. 373-428   s573609 

 229. Ấn Thuận. Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ / Ấn Thuận ; Thích Quảng Đại biên 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 145000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 391 tr.  s575466 
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 230. Ấn Thuận. Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ / Ấn Thuận ; Thích Quảng Đại biên 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 126000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 327 tr.  s575467 

 231. Blofeld, John. Ngọc sáng trong hoa sen = The wheel of life / John Blofeld ; Phóng 
tác: Nguyên Phong. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 355 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   
s575283 

 232. Cantalamessa, Raniero. Đời sống mới trong Chúa Kitô : Sứ điệp thiêng liêng của Thư 
Rôma / Raniero Cantalamessa ; Trần Đình Quảng chuyển ngữ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 375 tr. ; 
21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Dịch theo bản tiếng Pháp: La Vie dans la seigneurie du Christ   s574478 

 233. Câu chuyện 5 chiếc bánh & 2 con cá = The story of 5 loaves and 2 fish : Truyện tranh 
/ Doris Ong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 45000đ. - 1500b   
s574296 

 234. Chánh Minh. Trung bộ kinh - Kinh Niệm xứ giảng giải = Majjhima nikāya - 
Mahāsatipaṭṭhānasuttam / Chánh Minh b.s. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo Theravāda). - 
1000b 
 T.5. - 2024. - 524 tr.  s574479 

 235. Chí Tôn Ca : Kinh điển minh triết thiêng liêng / Võ Quốc Việt dịch. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2024. - 187 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 500b   s574219 

 236. Conley, Bayless. Sự đổ đầy Đức Thánh linh / Bayless Conley ; Dịch: David Tô, Phục 
Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 37 tr. ; 17 cm. - 35000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The infilling of the holy spirit   s575014 

 237. Cuong Lu. Hạnh phúc không quan trọng đến thế : Những bài học đơn giản trên hành 
trình tìm kiếm ý nghĩa của từng khoảnh khắc / Cuong Lu ; Dương Thanh Vân dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 142 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happiness is overrated   s575394 

 238. Đạt Lai Lạt Ma. Sống hạnh phúc : Cẩm nang cho cuộc sống / Đạt Lai Lạt Ma, Howard 
C. Cutler ; Nguyễn Trung Kỳ dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 399 tr. ; 21 cm. - 107000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of happiness   s573687 

 239. Đặng Hoàng Xa. Tây Tạng huyền bí & nghệ thuật sinh tử / Đặng Hoàng Xa. - H. : 
Thế giới, 2024. - 318 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Khoa học - Tâm linh). - 175000đ. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 277-314. - Thư mục: tr. 315-318   s575282 

 240. Đặng Ngọc Phước. Các bài giảng của sách Phúc âm Lu-ca III / Đặng Ngọc Phước. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Q.3: Chương 17-24: 30 bài giảng với đầy đủ: Phân tích, giải nghĩa, ví dụ & áp dụng. - 
2023. - vi, 329 tr.  s574335 

 241. Đỉnh núi tuyết = The white peak : Truyện tranh / Thích Chân Quang b.s. ; Hoạ sĩ: 
Hữu Tâm. - H. : Tôn giáo. - 20 cm. - (Bộ truyện tranh song ngữ Việt - Anh về cuộc đời Đức 
Phật). - 140000đ. - 1500b 
 T.47: Những Sa di di phi thường = Extraordinary novices. - 2024. - 182 tr. : tranh màu   
s574490 

 242. Đoàn Văn Thông. Qua cửa chuyển tiếp / Đoàn Văn Thông b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 93 tr. ; 21 cm. - 3000b 
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 Thư mục: tr. 92-93   s575734 

 243. Giải nghĩa & minh hoạ Kinh Sám hối : Q.148.11 / Vẽ tranh: Trương Quân ; Chỉnh lý 
tranh: Thanh Căn ; Chú thích: Huệ Khải. - In lần thứ 11. - H. : Hồng Đức, 2024. - 119 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo   
s573610 

 244. Hae Min. Yêu những điều không hoàn hảo : Làm sao để chấp nhận chính mình trong 
một thế giới tuyệt vọng phấn đấu cho sự hoàn hảo / Hae Min ; Minh hoạ: Lee Eung Kyun ; 
Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 295 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 139000đ. 
- 10000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 와벅 하자않은 쇠들에 대한 사링   s573673 

 245. Hoa tâm bừng nở / Nguyễn Thị Mận, Trần Thị Diễm Quỳnh, Đặng Thị Yến... ; Thích 
Chân Tính ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 272 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 40000đ. - 3000b   s575128 

 246. Hộ Pháp. Nền tảng Phật giáo = Mūlabuddhasāsana / Hộ Pháp. - Tái bản lần thứ 3 có 
sửa, bổ sung. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda. Phật lịch 2567). 
- 100000đ. - 1000b 
 Q.4: Nghiệp và quả của nghiệp = Kamma-Kammaphala. - 2024. - 564 tr. - Thư mục cuối 
chính văn   s574480 

 247. Hộ Pháp. Nền tảng Phật giáo = Mūlabuddhasāsana / Hộ Pháp. - Tái bản lần thứ 4 có 
sửa, bổ sung. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda. Phật lịch 2567). 
- 100000đ. - 1000b 
 Q.5: Phước thiện = Punna kusala. - 2024. - 542 tr. : bảng. - Thư mục cuối chính văn   
s574481 

 248. Huệ Khải. Cao Đài tứ thời nhật tụng = CaoDai four time daily prayers = 高臺 四 時 
日 誦經 / Huệ Khải b.s., dịch. - In lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2024. - 103 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách 
Nghiên cứu Đại đạo). - 2500b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ phổ độ. Chương trình Chung tay ấn tống kinh sách Đại đạo   
s573612 

 249. Hương Tích - Phật học luận tập / Tuệ Sỹ, Thích Đức Thắng, Võ Quang Nhân... ; 
Dịch: Thích Hạnh Minh, Võ Thị Vân Anh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 170000đ. - 
700b 
 T.11/04.2024. - 2024. - 239 tr. : ảnh, bảng. - Thư mục trong chính văn   s573310 

 250. Kinh Di giáo / Minh Như dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 52 tr. ; 12 cm. - 25000đ. - 
1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s572873 

 251. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện / Hán dịch: Pháp Đăng ; Việt dịch: Thích Trí Tịnh. 
- H. : Tôn giáo, 2024. - 270 tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 1000b   s574505 

 252. Kinh Hoa Nghiêm / Thích Trí Tịnh dịch ; Thích Nhật Quang lược giảng. - H. : Tôn 
giáo. - 21 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng 
Thiền học Bắc truyền 
 Q.1. - 2024. - 354 tr.  s574484 

 253. Kinh Hoa Nghiêm / Thích Trí Tịnh dịch ; Thích Nhật Quang lược giảng. - H. : Tôn 
giáo. - 21 cm. - 2500b 
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 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng 
Thiền học Bắc truyền 
 Q.2. - 2024. - 352 tr.  s574485 

 254. Kinh Kim cang Bát nhã Ba la mật / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 88 
tr. ; 20 cm. - 18000đ. - 2000b   s574493 

 255. Kinh Kim Quang Minh hiệp bộ / Như Ấn dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 535 tr. ; 24 
cm. - 75000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s574507 

 256. Kinh nguyện Lòng Chúa thương xót / Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót liên phận 
giáo. - H. : Tôn giáo, 2024. - 96 tr. : ảnh ; 22 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót liên phận giáo   s574476 

 257. Kinh Pháp cú / Thích Minh Châu dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 318 tr. ; 11 cm. - 
3000b   s572875 

 258. Kinh Pháp cú : Kinh tạng Nikaya / Thích Minh Châu dịch. - In lần 3. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 319 tr. ; 11 cm. - 2000b   s574986 

 259. Kinh Thánh chú giải: Thư Rô - ma. - H. : Tôn giáo, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 22 cm. 
- 75000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s574495 

 260. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước = The Parallel net Bible Old and New Testaments 
: Bản dịch mới : Song ngữ Việt - Anh. - H. : Tôn giáo, 2024. - 1965 tr., 7 tr. bản đồ ; 24 cm. - 
600000đ. - 5000b   s574500 

 261. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước : Bản hiệu đính. - H. : Tôn giáo, 2024. - 1495 tr. : 
bảng, bản đồ ; 21 cm. - 165000đ. - 3000b   s574499 

 262. Kinh Thánh Tân Ước. - H. : Tôn giáo, 2024. - 701 tr. ; 12 cm. - 17200b   s572874 

 263. Kinh Thủ Lăng Nghiêm / Thích Vân Đàm biên dịch ; Vạn Phật Thánh Thành dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2023. - 502 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b   s574482 

 264. Kinh Thủ Lăng Nghiêm / Thích Vân Đàm dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 463 tr. ; 24 
cm. - 1000b   s574506 

 265. Kinh Trường Thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà la ni / Dịch: Tam Tạng Sa môn Phật Đà 
Ba Ly, Thích Thiện Thông. - H. : Tôn giáo, 2023. - 79 tr. ; 23 cm. - 20000đ. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s574491 

 266. Kỷ yếu 50 năm thành lập Họ đạo Trung Đồng / Thượng Thứ Thanh, Lê Hương Hoa, 
Lê Duy Khanh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 174 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội thánh Truyền giáo Cao Đài. Họ đạo Trung Đồng   s573907 

 267. Lama Thamthog Rinpoche. The buddha's Wisdom - How to reach real peace / Lama 
Thamthog Rinpoche ; Transl.: The Phen De Ling. - H. : Hồng Đức, 2024. - 455 p. ; 21 cm. - 
250000đ. - 1000 copies   s572260 

 268. Liễu Phàm Tứ Huấn hay phương pháp tu phúc - tích đức cải tạo vận mệnh / Dịch: 
Tuệ Châu, Bùi Dư Long. - H. : Hồng Đức, 2024. - 65 tr. ; 20 cm. - 10000b   s573613 

 269. Lý Lợi An. Mười vị danh tăng Trung Hoa / Lý Lợi An ch.b. ; Chơn Thuỷ dịch. - H. 
: Dân trí. - 24 cm. - 207000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 412 tr.  s575431 
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 270. Lý Lợi An. Mười vị danh tăng Trung Hoa / Lý Lợi An ch.b. ; Dịch: Chơn Thuỷ... - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - 215000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 418 tr.  s575432 

 271. Mehm Tin Mon. Giáo lý A Tỳ Đàm / Mehm Tin Mon ; Toại Khanh dịch. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai. - 26 cm. - (Theravāda). - 270000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Buddha abhidhamma - Ultimate science 
 T.1. - 2024. - x, 487 tr. : bảng, biểu đồ. - Thư mục: tr. 465   s574327 

 272. Mehm Tin Mon. Giáo lý A Tỳ Đàm / Mehm Tin Mon ; Toại Khanh dịch. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai. - 26 cm. - (Theravāda). - 250000đ. - 2000b 
 Nguyên tác: Buddha abhidhamma - ultimate science 
 T.2. - 2024. - xvi, 496 tr. : bảng   s574328 

 273. Mingun Sayadaw. Lược sử 25 vị Phật / Mingun Sayadaw ; Hán dịch: Santagavesaka 
Bhikku ; Việt dịch: An Thiện Bình. - H. : Dân trí, 2024. - 222 tr. ; 18 cm. - 115000đ. - 2000b   
s572862 

 274. Nalinaksha Dutt. Lịch sử truyền bá chính pháp và các bộ phái Phật giáo thời kỳ đầu 
/ Nalinaksha Dutt ; Dịch: Thích Đồng Lực... - H. : Lao động, 2024. - 305 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 
125000đ. - 2000b   s575462 

 275. Nghi thức lễ Phật thành đạo. - H. : Tôn giáo, 2024. - 71 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Tây Tạng   s574497 

 276. Nghi thức sám hối. - H. : Tôn giáo, 2024. - 39 tr. ; 21 cm. - 8000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Vạn Đức   s574496 

 277. Nghi thức tụng Kinh Vu Lan báo hiếu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 92 tr. 
; 24 cm. - 3020b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá. Tổ đình chùa Thanh Hà   
s573379 

 278. Nghi thức tụng niệm. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Tôn giáo, 2024. - 321 tr. ; 16 cm. - 
35000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s574988 

 279. Ngô Thị Phương Lan. Tôn giáo và kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Sự 
tương tác và các giá trị cho phát triển bền vững : Sách chuyên khảo / Ngô Thị Phương Lan. - 
H. : Khoa học xã hội, 2024. - 262 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục: tr. 247-262   s574637 

 280. Nguyễn Phú Lợi. Lịch sử tôn giáo thế giới và Việt Nam / Nguyễn Phú Lợi. - Tái bản 
có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 432 tr. ; 24 cm. - 240000đ. - 615b 
 Thư mục: tr. 421-426   s575207 

 281. Nguyễn Quang Khải. Phật giáo Bắc Ninh trong lịch sử / Nguyễn Quang Khải, Thích 
Đức Thiện. - Tái bản có bổ sung, sửa chữa. - H. : Dân trí, 2024. - 353 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 
195000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 336-350. - Thư mục: tr. 351-353   s575434 

 282. Nguyễn Thế Vinh. Phật giáo với đời sống tinh thần của người dân Quảng Ninh hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thế Vinh. - H. : Lao động, 2023. - 317 tr. : bảng, biểu đồ ; 
21 cm. - 125000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 262-300. - Thư mục: tr. 301-317   s575519 
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 283. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 25000đ. - 1000b 
 T.76: T.7/2024. - 2024. - 160 tr. : ảnh, tranh vẽ   s572871 

 284. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 13x14 cm. - 30000đ. - 1000b 
 T.77. - 2024. - 176 tr. : ảnh, tranh vẽ   s574987 

 285. Người Thầy của tỉnh thức và thương yêu : Thiền sư Thích Nhất Hạnh dưới góc nhìn 
của báo chí quốc tế / Jo Confino, Claudio Gallo, Andrea Miller... ; Dịch: Chân Tại Nghiêm, 
Chân Trăng Mai Thôn. - Tái bản lần 3. - H. : Thế giới, 2024. - 268 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 
2000b 
 Phụ lục ảnh cuối chính văn   s575292 

 286. Nhật tụng Kālāma / Toại Khanh sưu lục. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 26 cm. - 
230000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - v, 483 tr.  s574329 

 287. Nhị thời khoá tụng / Minh Thiện soạn dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 83 tr. ; 30 cm. - 
500b   s573905 

 288. Osho. Giáo sư nổi loạn / Osho ; Phi Tuyết s.t., dịch, b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
388 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 350000đ. - 1000b   s573038 

 289. Osho. Guru nổi loạn / Osho ; Phi Tuyết s.t., dịch, b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 394 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 350000đ. - 1000b   s573037 

 290. Osho. Hạnh phúc tại tâm = Joy - The happiness that comes from within : Sách tham 
khảo / Osho ; Lê Thị Thanh Tâm dịch. - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 
108000đ. - 3000b   s575744 

 291. Osho. Thân mật - Cội nguồn của hạnh phúc = Intimacy - Trusting oneself and the 
other / Osho ; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 
98000đ. - 2000b   s575396 

 292. Owens, Daniel C. Hướng dẫn nghiên cứu Cựu ước / Daniel C. Owens. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 245 tr. : bảng ; 24 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 197-237. - Thư mục: tr. 239-245   s574498 

 293. Owusu, Sam. Khi người của Đức Chúa Trời cầu nguyện / Sam Owusa ; Phục Sinh 
dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 111 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s573316 

 294. Patriji. Thiền định và tâm trí diệu kỳ / Patriji ; Nguyễn Trần Quyết dịch. - Tái bản lần 
4. - H. : Thế giới, 2024. - 117 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Khoa học tâm thức thời đại 
mới). - 79000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Teaching of Brahmarshi Patriji. - Phụ lục: tr. 82-116   s575285 

 295. Phạm Cường. 99 ước nguyện trong đêm / Phạm Cường. - H. : Hồng Đức, 2024. - 184 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 35000đ. - 1000b   s573571 

 296. Phạm Đình Ngọc. Cầu nguyện với Thánh Kinh : Dành cho người trẻ / Phạm Đình 
Ngọc. - H. : Tôn giáo, 2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 65000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 237   s574472 

 297. Pháp Tông. Sách học kinh tụng Pāli / Pháp Tông. - Tái bản lần thứ 1, có đính chính. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 367 tr. : bảng ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Phật giáo nguyên thuỷ Thừa Thiên Huế   s573309 



24 
 

 298. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng. 266 Triều đại Giáo hoàng trong dòng lịch sử Giáo hội / 
Phêrô Nguyễn Thanh Tùng. - Ấn bản lần thứ 3. - H. : Tôn giáo, 2024. - 365 tr. : hình vẽ, ảnh ; 
24 cm. - 390000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 12   s574508 

 299. Phúc Tuệ. Mục Liên sám pháp / Phúc Tuệ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 158 tr. ; 24 cm. - 
20000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s574492 

 300. Roach, Geshe Michael. Nghiệp tình yêu = Karma of love / Geshe Michael Roach ; 
Hà Tú dịch. - In lần 14. - H. : Lao động, 2024. - 598 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   s575575 

 301. Sáng thế ký : Kinh Thánh với tư liệu lịch sử và khảo cổ : Sách đầu tiên của Kinh 
Thánh Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo / T. Van McClain, Kevin Hall, George H. Shaddix... - H. 
: Tôn giáo, 2024. - 100 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 4000b   s574494 

 302. Sawyer, Vincent. Đời sống mới - Những lẽ thật Kinh Thánh căn bản dành cho Tân 
tín hữu : II Cô-Ring-Tô 5:17 / Vincent Sawyer ; Dịch: David Tô, Phục Sinh. - Đà Nẵng : Nxb. 
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Sách chuyên khảo / Lã Hồng Phương. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 164 tr. ; 21 cm. - 
65000đ. - 1132b 
 Thư mục: tr. 158-162   s575716 

 373. Lê Minh. Giáo trình Xã hội học giáo dục / Ch.b.: Lê Minh, Vũ Thị Quỳnh. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 171 tr. ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Thư mục: tr. 169-171   s573163 

 374. Lời Bác dạy thanh thiếu nhi / Trần Văn Phương s.t., tuyển chọn. - In lần thứ 6. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 165 tr. : ảnh ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối chính văn   s573559 

 375. Lý Lâm Bình Minh. Thì ra đừng buồn nữa cũng là một lựa chọn / Lý Lâm Bình Minh. 
- H. : Văn học, 2024. - 178 tr. ; 13 cm. - 129000đ. - 2000b   s575045 

 376. Mè Quốc Việt. Tính hấp dẫn của tuyên truyền miệng đối với thanh niên Hà Nội hiện 
nay / Mè Quốc Việt. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 179 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 171-177   s575358 

 377. Một số vấn đề dân số Việt Nam hiện nay / Hoàng Bá Thịnh (ch.b.), Nguyễn Đình 
Cử, Nguyễn Thị Vĩnh Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 308 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi bài   
s572041 

 378. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn tâm lý công nhân trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 : Sách chuyên khảo / Đồng Văn Toàn, Nguyễn Văn Thăng (ch.b.), Nguyễn 
Hữu Hào... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 251 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 140000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 247-251   s574633 

 379. Nguyễn Hữu Thiên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
về xây dựng, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam 
thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, đơn 
vị năm 2024 / Nguyễn Hữu Thiên, Trần Văn Dũng, Lê Minh Chiến. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 99 tr. ; 19 cm. - 5200b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Quảng Nam. - Thư mục: tr. 87-94   s575015 

 380. Nguyễn Văn Khánh. Trí thức Việt Nam - Những gương mặt tiêu biểu / Nguyễn Văn 
Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 80000đ. - 700b 
 Q.1: Chính trị - Quân sự - Ngoại giao. - 2024. - 153 tr. - Thư mục: tr. 139-153   s573059 

 381. Nguyễn Văn Khánh. Trí thức Việt Nam - Những gương mặt tiêu biểu / Nguyễn Văn 
Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 90000đ. - 700b 
 Q.2: Khoa học - Giáo dục - Công nghệ. - 2024. - 174 tr. - Thư mục: tr. 160-174   s573060 

 382. Nguyễn Văn Khánh. Trí thức Việt Nam - Những gương mặt tiêu biểu / Nguyễn Văn 
Khánh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 110000đ. - 700b 
 Q.3: Văn hoá - Văn học - Nghệ thuật. - 2024. - 212 tr. - Thư mục: tr. 198-212   s573061 
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 383. Những bông hoa đẹp : Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 
10/10/2024) / Nguyễn Ngọc Tiến, Thu Cúc, Tú Anh... - H. : Nxb. Hà Nội. - 22 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Thành phố Hà Nội. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
 T.30. - 2024. - 447 tr. : ảnh màu   s573051 

 384. Những sáng kiến, ý tưởng của các nhân, tập thế tiêu biểu trong phong trào "Đoàn kết 
sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế" giai đoạn 2021 - 2024 / 
Trịnh Việt Dũng, Nguyễn Trọng Thấu, Nguyễn Trọng Tín... ; B.s.: Phạm Thị Thanh Thuỷ... - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 128 tr. : ảnh ; 25 cm. - 620b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá   s575787 

 385. Phàn Đăng. Năng lực giao tiếp / Phàn Đăng ; Tạ Phương Chi dịch. - H. : Thanh niên, 
2021. - 335 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 可复制的沟通力   s572867 

 386. Sách bài tập Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện dành cho học sinh Trung học 
cơ sở / B.s.: Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Thị Thanh 
Thuỷ. - H. : Lao động, 2024. - 121 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 800b 
 Thư mục: tr. 119-131   s575446 

 387. Sách bài tập Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện dành cho học sinh Trung học 
phổ thông / B.s.: Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Thị 
Thanh Thuỷ. - H. : Lao động, 2024. - 133 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 131-133   s575445 

 388. Sự biến đổi tâm lý xã hội của người dân ở vùng Nam Bộ dưới tác động của đại dịch 
COVID-19 : Sách chuyên khảo / Hoàng Văn Khải (ch.b.), Trần Tuấn Anh, Nguyễn Duy Đức... 
- H. : Lao động, 2024. - 285 tr. : bảng ; 21 cm. - 86000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 261-262. - Thư mục: tr. 263-285   s575481 

 389. Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội : 
Dùng cho học sinh lớp 6 / B.s.: Nguyễn Thành Kỳ, Trần Đăng Nghĩa, Đinh Thị Phương Anh... 
- Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : ảnh ; 24 cm. - 14500đ. - 10010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. - Thư mục: tr. 29-30   s573109 

 390. Tài liệu chuyên đề: Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội : 
Dùng cho học sinh lớp 11 / B.s.: Phạm Hữu Hoan, Phạm Văn Hà, Phạm Thị Ngọc Trâm... - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 38 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 17500đ. - 3010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội   s574667 

 391. Tài liệu học xoá mù chữ Tự nhiên và Xã hội kỳ 3 / Nguyễn Ngọc Yến (ch.b.), Phan 
Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Mai Thị Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 116 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 46000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s575812 

 392. Tatsunari Iota. "Thảo mai" chi thuật / Tatsunari Iota ; Vương Linh dịch. - In lần 3. - 
H. : Công Thương, 2024. - 261 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 109000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 話し方で損する人得する人   s575004 

 393. Trịnh Thị Hà. Tìm hiểu đặc trưng văn hoá dân tộc qua thành ngữ Tày - Việt : Sách 
chuyên khảo / Trịnh Thị Hà. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 263 tr. : bảng ; 21 cm. - 180000đ. 
- 200b 
 Thư mục: tr. 251-263   s574632 

 394. Trương Văn Món. Văn hoá - Lịch sử Champa / Trương Văn Món. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 250000đ. - 500b 
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 T.1: Từ vùng Indrapura, Amaravati đến Vijaya (thế kỷ II - XV). - 2024. - 647 tr. : ảnh, 
bảng. - Thư mục: tr. 541-571. - Phụ lục: tr. 573-646   s573136 

 395. Trương Văn Món. Văn hoá - Lịch sử Champa / Trương Văn Món. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 300000đ. - 500b 
 T.2: Vùng Panduranga và sự kiến tạo bản sắc. - 2024. - 737 tr. : ảnh, bảng. - Thư mục: tr. 
637-669. - Phụ lục: tr. 670-735   s573137 

 396. Trương Văn Món. Văn hoá - Lịch sử Champa / Trương Văn Món. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 T.3: Mối quan hệ giữa Champa và Thế giới Mã Lai. - 2024. - 371 tr. : ảnh, bảng. - Thư 
mục: tr. 297-326. - Phụ lục: tr. 327-370   s573138 

 397. Trương Văn Món. Văn hoá - Lịch sử Champa / Trương Văn Món. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 T.4: Cộng đồng Chăm Islam ở Nam Bộ: Di cư, hồi hương và sự kiến tạo bản sắc. - 2024. 
- 303 tr. : ảnh, bảng. - Thư mục: tr. 221-238. - Phụ lục: tr. 239-301   s573139 

 398. Văn hoá truyền thống làng Chăm Hậu Sanh (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh 
Ninh Thuận) / Trượng Tính, Lê Xuân Lợi, Châu Văn Huynh (ch.b.)... - H. : Nông nghiệp, 2024. 
- 212 tr. : bảng ; 24 cm. - 320b 
 ĐTTS: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá 
Chăm. - Phụ lục: tr. 163-209. - Thư mục: tr. 210-211   s572182 

 399. Vũ Đình Anh. Văn hoá với đời sống - Những góc nhìn và suy ngẫm : Sách tham khảo 
/ Vũ Đình Anh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 319 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 300b   
s573307 

 400. Wezowski, Kasia. Sức mạnh của ngôn ngữ hình thể : Giải mã tín hiệu phi ngôn từ 
trong giao tiếp / Kasia Wezowski, Patryk Wezowski ; Eve La Lune dịch. - H. : Thế giới, 2024. 
- 165 tr. : bảng ; 20 cm. - (Being). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Without saying a word: Master the science of body language and 
maximize your success   s573637 

THỐNG KÊ   

 401. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2023 tỉnh Vĩnh Phúc / 
Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 235 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc   s575329 

 402. Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023. - H. : Thống kê, 2024. - 262 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. - Phụ lục: tr. 244-262   s575325 

 403. Nguyễn Thị Hà Duyên. Niên giám thống kê huyện Can Lộc năm 2023 / B.s.: Nguyễn 
Thị Hà Duyên, Hoàng Thị Kim Anh, Bùi Thị Thuý. - H. : Thống kê, 2024. - 203 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Chi cục Thống kê huyện Can Lộc   s575332 

 404. Niên giám thống kê (tóm tắt) tỉnh Bắc Giang năm 2023 / Tập thể phòng Thống kê 
tổng hợp và các phòng nghiệp vụ b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 115 tr., 5 tr. biểu đồ : bảng ; 21 
cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang   s575340 
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 405. Niên giám thống kê huyện Phong Thổ năm 2023 / Chi cục Thống kê huyện Phong 
Thổ b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 164 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lai Châu. Chi cục Thống kê huyện Phong Thổ   s575330 

 406. Niên giám Thống kê huyện Yên Minh năm 2023 / Chi cục Thống kê huyện Yên Minh 
b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Giang. Chi cục Thống kê huyện Yên Minh   s575331 

 407. Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên năm 2023 = Phuyen statistical yearbook 2023 / 
B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 569 tr., 11 tr. ảnh 
: bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Phú Yên   s575348 

 408. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2023 = Quangbinh statistical yearbook 
2023 / Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Nghiệp vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 535 tr., 
10 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình   s575349 

 409. Phạm Thị Chung Thuỷ. Kết quả điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử 
dụng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023 / B.s.: Phạm Thị Chung Thuỷ, 
Phan Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh. - H. : Thống kê, 2024. - 259 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định. - Phụ lục: tr. 233-259   s575328 

 410. Phan Minh Khuê. Niên giám thống kê huyện Yên Thành năm 2023 / B.s.: Phan Minh 
Khuê, Phòng Thống kê Tổng hợp, Chi cục Thống kê huyện Yên Thành. - H. : Thống kê, 2024. 
- 398 tr. ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Chi cục Thống kê huyện Yên Thành   s575347 

 411. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định 2015 - 2023 
/ B.s.: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê Xã hội, Phòng 
Thu thập Thông tin thống kê. - H. : Thống kê, 2024. - 152 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s575342 

 412. Thiều Vĩnh An. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang 2023 = Haugiang statistical 
yearbook 2023 / B.s.: Thiều Vĩnh An (ch.b.), Phòng Thống kê tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ. - H. 
: Thống kê, 2024. - 519 tr., 10 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang   s575350 

 413. Vũ Thị Hường. Niên giám Thống kê tỉnh Nam Định năm 2023 = Namdinh statistical 
yearbook 2023 / B.s.: Vũ Thị Hường, Bùi Ngọc Thụ, Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Nghiệp 
vụ. - H. : Thống kê, 2024. - 638 tr., 12 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Nam Định   s575346 

CHÍNH TRỊ    

 414. An ninh chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên hiện nay : Sách chuyên khảo / Mai Thị Hồng 
Liên (ch.b.), Hồ Tấn Sáng, Lê Văn Đính... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 154 tr. ; 21 cm. 
- 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 142-152   s573306 

 415. Báo cáo khoa học thường niên năm 2023 / Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, 
Phan Đình Trạc...; B.s.: Đỗ Thị Thanh Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 598 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. - Phụ lục: tr. 579-592   
s572215 

 416. Báo cáo kiến nghị phục vụ công tác hoạch định chủ trương, chính sách để phát triển 
đất nước trên một số lĩnh vực trong bối cảnh mới : Tài liệu tham khảo dùng cho các lớp bồi 
dưỡng cán bộ cấp chiến lược / B.s.: Lê Văn Lợi, Đinh Ngọc Giang, Nguyễn Duy Bắc... - H. : 
Lý luận Chính trị, 2024. - 736 tr. ; 24 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Lưu hành nội bộ   s575353 

 417. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ phường An Lạc A giai đoạn 2003 - 2020 / B.s.: 
Bùi Thị Ngọc Trang, Huỳnh Thị Thanh Diệu (ch.b.), Nguyễn Đệ... - H. : Văn học, 2024. - 419 
tr. : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Bình Tân. Đảng uỷ phường An Lạc A. - Phụ lục 16 tr. ảnh   
s574758 

 418. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ phường Bình Trị Đông A : Giai đoạn 2003 - 2020 
/ B.s.: Lê Minh Nhật, Võ Ngọc Tuyết Nga, Nguyễn Ngọc Toàn... - H. : Văn học, 2023. - 473 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Bình Tân. Đảng uỷ phường Bình Trị Đông A. - Phụ lục: tr. 411-
440   s574757 

 419. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ phường Tân Tạo A : Giai đoạn 2003 - 2020 / B.s.: 
Huỳnh Thanh Tới, Võ Thị Vàng, Nguyễn Thành Nam... - H. : Văn học, 2024. - 471 tr., 40 tr. 
ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Bình Tân. Đảng uỷ phường Tân Tạo A. - Phụ lục: tr. 434-440   
s574756 

 420. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên / B.s.: Lò Thị Minh Phượng, Lê 
Tiến Dũng, Đặng Hải Triều... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Điện Biên 
 T.1: 1949-2003. - 2024. - 899 tr., 28 tr. ảnh màu   s572211 

 421. Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên / B.s.: Lò Thị Minh Phượng, Lê 
Tiến Dũng, Đặng Hải Triều... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Điện Biên 
 T.2: 2004-2020. - 2024. - 691 tr. : ảnh màu   s572212 

 422. Biển đảo quê hương: Tài nguyên - Môi trường - Di sản / Sơn Hải s.t., b.s. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 215 tr. : ảnh ; 19 cm. - 79000đ. - 3000b   s575148 

 423. Các chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam : Sách tham khảo / Bùi Ngọc Hà 
(ch.b.), Trần Cao Quý, Hoàng Thị Lan Phương... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 137 tr. ; 21 
cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 135-136   s573364 

 424. Chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc / Nguyên Minh, Văn Kình, Minh Lân... 
; Trần Hoàng Tiến b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 224 tr. : ảnh ; 23 
cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm). - 123000đ. - 800b   s575587 

 425. Công luận báo chí giới nghiên cứu và bạn đọc bình luận tác phẩm "Nhân quyền của 
người Việt từ Bộ luật Hồng Đức đến Bộ luật Gia Long" / Lê Nguyễn, Nguyễn Xuân Xanh, 
Nguyễn Xuân Diện... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 137 tr. : 
ảnh ; 24 cm. - 380000đ. - 300b   s575788 
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 426. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng các văn bản quy định và hướng dẫn thi 
hành / Hệ thống: Quốc Trung. - H. : Hồng Đức, 2024. - 387 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   
s573722 

 427. Đào Thị Châu. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Thạch (1954 - 2024) / B.s.: Đào Thị Châu 
(ch.b.), Hồ Thị Phương ; S.t.: Đầu Thị Hoài... - Tái bản có chỉnh lý, bổ sung. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 318 tr., 18 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương. - Phụ lục: tr. 
287-314   s575696 

 428. Đậu Xuân Luận. Biển đảo Việt Nam mến yêu / Đậu Xuân Luận, Đặng Việt Thuỷ. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 223 tr. ; 23 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm 
phạm). - 124000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 218-219   s574359 

 429. Đinh Hữu Thuận. Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo xây dựng hậu phương chiến tranh 
nhân dân trên địa bàn tỉnh (1945 - 1954) : Sách chuyên khảo / Đinh Hữu Thuận. - H. : Lý luận 
Chính trị, 2024. - 238 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 232-236   s575367 

 430. Đổi mới giảng dạy môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / Trần Lê Thanh 
(ch.b.), Vũ Hải Hà, Tạ Quang Giảng... - H. : Nông nghiệp, 2024. - 148 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. 
- 170000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 145-147   s574523 

 431. Giáo trình Chính trị học đại cương : Dùng cho hệ đào tạo cử nhân / B.s.: Lưu Minh 
Văn, Phạm Quốc Thành (ch.b.), Lê Minh Quân... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 262 
tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 138000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Khoa học Chính trị. - 
Thư mục cuối mỗi chương   s574704 

 432. Hà Minh Hồng. Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thuận, 
Lưu Văn Quyết. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 95 tr. : ảnh ; 16x23 cm. - 
(Di sản Hồ Chí Minh). - 65000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 95   s572993 

 433. Hoạch định chính sách công : Sách chuyên khảo / Nguyễn Nghị Thanh, Đỗ Thu 
Hường (ch.b.), Đỗ Thị Minh Giang... - H. : Lao động, 2024. - 288 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
155000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 287-288   s575449 

 434. Hoàng Thu Thuỷ. Giáo trình Văn kiện Đảng / Ch.b.: Hoàng Thu Thuỷ, Nguyễn Hữu 
Toàn. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 107 tr. ; 24 cm. - 86000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 106-107   
s575681 

 435. Hồ Xuân Quang. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Thành 
(1930 - 2020) / B.s.: Hồ Xuân Quang, Nguyễn Đức Toàn. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 310 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thành. - Phụ lục: tr. 295-307   s575354 

 436. Hội thảo Khoa học quốc tế Việt Nam - Nhật Bản : Diễn trình quan hệ - Thành tựu và 
triển vọng / Nguyễn Thu Mỹ, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Văn Tuấn... ; B.s.: Nguyễn Thu Mỹ... 
- H. : Dân trí, 2024. - 387 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Duy Tân. - Thư mục cuối mỗi bài   s573949 
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 437. Huỳnh Văn Tới. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Hiệp Phước (1930 - 2020) / B.s.: Huỳnh 
Văn Tới (ch.b.), Phan Đình Dũng, Hà Thị Thanh Thuý. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 
475 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nhơn Trạch. Đảng bộ thị trấn Hiệp Phước. - Phụ lục: tr. 423-
472. - Thư mục: tr. 473-474   s574340 

 438. Huỳnh Văn Tới. Lịch sử Đảng bộ xã Long Tân (1930 - 2020) / B.s.: Huỳnh Văn Tới 
(ch.b.), Phan Đình Dũng, Hà Thị Thanh Thuý. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 391 tr. : 
ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nhơn Trạch. Đảng bộ xã Long Tân. - Thư mục: tr. 387-391   
s574341 

 439. Huỳnh Văn Tới. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Đông (1930 - 2020) / B.s.: Huỳnh Văn Tới 
(ch.b.), Phan Đình Dũng, Hà Thanh Thuý. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 415 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nhơn Trạch. Đảng bộ xã Phú Đông. - Phụ lục: tr. 357-410. - 
Thư mục: tr. 411-415   s574342 

 440. Kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của 
Đảng : Lan toả các bài viết thể loại Tạp chí tại "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng 
của Đảng lần thứ ba, năm 2023" / Hà Thị Thuỳ Dương, Trương Thế Nguyễn, Phạm Văn Giang... 
; B.s.: Lê Văn Lợi... - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 495 tr. : bảng ; 21 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s575351 

 441. Kim Quang Minh. Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam / Kim Quang Minh, 
Trịnh Anh Cơ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 179 tr. : bảng ; 23 cm. - 101000đ. - 800b 
 Phụ lục: tr. 58-98   s573601 

 442. Kỷ yếu Hội thảo cấp tỉnh: Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm "Cả nước đồng lòng, tranh 
thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XIII của Đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện 
nay / Trần Thuý Hoàn, Lý Việt Quang, Nguyễn Văn Năng... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 
196 tr. ; 30 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bắc Giang. Trường Chính trị   s574173 

 443. Kỷ yếu Toạ đàm khoa học Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam Bộ: 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết 
thực tiễn của các trường chính trị trong Cụm thi đua khu vực Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu 
xây dựng trường chính trị chuẩn / Lê Bá Giang, Nguyễn Văn Hùng, Vũ Thị Lý... ; B.s.: Phạm 
Ngọc Hải (ch.b.)... - H. : Lao động, 2024. - 474 tr. ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh. - Thư mục trong chính văn   s575562 

 444. Lê Khắc Tuế. Lịch sử xã Ninh Khang / Lê Khắc Tuế b.s. ; S.t.: Nguyễn Văn Bình... 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 428 tr. : bảng ; 21 cm. - 270b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Ninh Khang, 
huyện Vĩnh Lộc. - Phụ lục: tr. 385-424   s572249 

 445. Lê Minh Long. Các Tỉnh uỷ ở Đồng bằng sông Hồng lãnh đạo xây dựng khu vực 
phòng thủ giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Minh Long. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 184 tr. ; 21 cm. - 171000đ. - 112b 
 Thư mục: tr. 179-181   s573361 

 446. Lê Văn Tùng. Lịch sử Đảng bộ xã Lam Sơn (2004 - 2024) / Nghiên cứu, b.s.: Lê Văn 
Tùng, Lê Gia Hoà, Phạm Văn Cầu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 300 tr., 16 tr. ảnh 
màu : bảng ; 21 cm. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc. - Phụ lục: tr. 271-294. 
- Thư mục: tr. 295   s574470 

 447. Lịch sử Đảng bộ phường Ngọc Xuân (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Việt Phương, 
Nguyễn Thị Thu Hà (ch.b.), Lê Tuấn Vinh... ; S.t.: Nông Thị Thuý... - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 247 tr., 26 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Cao Bằng. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ngọc Xuân 
khoá XI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025). - Phụ lục: tr. 220-245   s574601 

 448. Lịch sử Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên (1990 - 2021) / B.s.: Trần Viết Khanh, 
Đàm Thị Uyên, Đoàn Thị Yến... ; S.t.: Trương Thị Xuân... - H. : Lao động, 2023. - 211 tr. : ảnh 
màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Bắc Kạn. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phùng Chí Kiên. 
- Phụ lục: tr. 183-207. - Thư mục: tr. 208-209   s575539 

 449. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Tĩnh Túc (1963 - 2023) / B.s.: Đoàn Thị Yến, Bế Thanh 
Đạt, Nguyễn Thị Sáu... ; S.t.: Nguyễn Thị Sáu... - H. : Lao động, 2024. - 257 tr. : ảnh màu, bảng 
; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nguyên Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Tĩnh Túc. - Phụ 
lục: tr. 200-252. - Thư mục: tr. 253-254   s575536 

 450. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Yến Lạc (1985 - 2020) / B.s.: Trần Viết Khanh, Đàm Thị 
Uyên, Đoàn Thị Yến... ; S.t.: Bế Thị Uyên... - H. : Lao động, 2024. - 229 tr. : ảnh màu, bảng ; 
21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Na Rì. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yến Lạc. - Phụ lục: tr. 
193-225. - Thư mục: tr. 226   s575531 

 451. Lịch sử Đảng bộ thị xã Bến Cát (1930 - 2020) / B.s.: Phạm Thị Thanh Huyền, Nguyễn 
Tôn Phương Du, Đặng Thị Minh Nguyệt... ; S.t.: Tô Văn Sang... - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2023. - 479 tr., 40 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bến Cát. - Phụ lục: 
tr. 385-474. - Thư mục: tr. 475-476   s572205 

 452. Lịch sử Đảng bộ thị xã Sông Cầu (2005 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn Thưởng (ch.b.), 
Nguyễn Văn Hải, Trần Văn Tàu... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 330 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sông Cầu. - Thư mục: tr. 311-325. - Thư mục: 
tr. 326-328   s572206 

 453. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Chỉ Đạo (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Chí Thảo 
(ch.b.), Nguyễn Thị Xuân, Lê Xuân An... ; S.t.: Đặng Văn Thắng... - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 226 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chỉ Đạo. - Phụ lục: tr. 179-223. - Thư mục: tr. 224   
s574597 

 454. Lịch sử Đảng bộ xã Bảo Toàn (1951 - 2020) / B.s.: Mai Thị Hồng Vĩnh (ch.b.), Hà 
Thị Thanh Hải, Nông Văn Tuyến... ; S.t.: Nông Văn Tuyến... - H. : Lao động, 2023. - 258 tr. : 
ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Lạc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bảo Toàn. - Phụ lục: tr. 
225-254. - Thư mục: tr. 255-256   s575535 

 455. Lịch sử Đảng bộ xã Dương Sơn (1953 - 2020) / B.s.: Trần Viết Khanh, Đỗ Hằng 
Nga, Dương Minh Nhật... - H. : Lao động, 2024. - 210 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Na Rì. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dương Sơn. - Phụ lục: tr. 
171-210. - Thư mục cuối chính văn   s575530 
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 456. Lịch sử Đảng bộ xã Đức Hồng (1946 - 2020) / B.s.: Đoàn Thị Yến, Đỗ Hằng Nga, 
Dương Minh Nhât... - H. : Lao động, 2024. - 273 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Trùng Khánh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Hồng. - Phụ 
lục: tr. 203-268. - Thư mục: tr. 269-270   s575543 

 457. Lịch sử Đảng bộ xã Hoà Bình (1930 - 2024) / S.t., b.s.: Lưu Văn Hưng, Phạm Văn 
Trúc, Phạm Văn Vĩnh... ; Chỉnh lí, b.s. bổ sung: Đoàn Trường Sơn... - Tái bản lần thứ 1 có 
chỉnh lí, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 267 tr. : ảnh, bảng ; 22 cm. - 368b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 217-266   s574439 

 458. Lịch sử Đảng bộ xã Hồng Trị (1948 - 2020) / B.s.: Đặng Văn Duy, Quan Thị Huyền, 
Nông Văn Chung... - H. : Lao động, 2024. - 259 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Lạc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Trị. - Phụ lục: tr. 
217-255. - Thư mục: tr. 256-257   s575538 

 459. Lịch sử Đảng bộ xã Hưng Đạo (1946 - 2023) / B.s.: Đỗ Hằng Nga, Đoàn Thị Yến, 
Lê Thị Thu Hương... ; S.t.: Nông Văn Di... - H. : Lao động, 2024. - 228 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Nguyên Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Đạo. - Phụ 
lục: tr. 186-223. - Thư mục: tr. 224-225   s575534 

 460. Lịch sử Đảng bộ xã Khâm Thành (1948 - 2020) / B.s.: Đoàn Thị Yến, Đỗ Hằng Nga, 
Nguyễn Đại Đồng... - H. : Lao động, 2024. - 271 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Trùng Khánh. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khâm Thành. - Phụ 
lục: tr. 223-265. - Thư mục: tr. 266-268   s575527 

 461. Lịch sử Đảng bộ xã Kim Cúc (1948 - 2020) / B.s.: Đặng Văn Duy, Đoàn Thị Yến, 
Mai Thị Hồng Vĩnh... ; S.t.: Hứa Hồng Trường... - H. : Lao động, 2024. - 225 tr. : ảnh màu, 
bảng ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Bảo Lạc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Cúc. - Phụ lục: tr. 
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 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa. - Phụ lục: 
tr. 299-339   s572203 

 503. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Thành Dũng (ch.b.), Ngô Sáu, Lương Hữu Nam... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 363 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 900b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s575369 

 504. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Hoà Bình : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn Vân (ch.b.), Nguyễn Trọng Khiêm, Hoàng Thị Hiền... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 271 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s575375 

 505. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Kiên Giang : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Chu Văn Hưởng (ch.b.), Phạm Văn Quang, Phạm Thị Thơm... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 323 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s575373 

 506. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Kon Tum : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Đặng Luận (ch.b.), Mai Văn Bay, Trần Thanh Hùng... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 295 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 300b 
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 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Kon Tum   s575371 

 507. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Lê Quang Sơn (ch.b.), Phạm Kim Quang, Kiều Hoài Sơn, Phạm 
Văn Biển. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 254 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 315b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng   s575372 

 508. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Phú Thọ : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp Lý luận chính trị / Hoàng Tiến Điệp, Nguyễn Thị Hoa Mỹ, Trần Thị Hải Yến... ; Ch.b.: 
Nguyễn Thị Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 319 tr. ; 21 
cm. - 98000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s575370 

 509. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Trà Vinh : Tập bài giảng hệ Trung 
cấp Lý luận chính trị / Lâm Ngọc Rạng (ch.b.), Phạm Quốc Thới, Võ Văn Tươi... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 286 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s575374 

 510. Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạch định chính sách - Từ khung lý thuyết 
của Liên Hợp Quốc đến thực tiễn vận dụng ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Xuân 
Tùng (ch.b.), Trần Thị Thanh Thuỷ, Phan Thanh Hà, Đặng Thị Loan. - H. : Lao động, 2024. - 
213 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 178-188. - Phụ lục: tr. 189-213   s575499 

 511. Trần Ngọc Bình. Dấu ấn Hoàng Sa : Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả 
xâm phạm / Trần Ngọc Bình. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 94 tr. ; 23 cm. - 53000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 94   s574653 

 512. Trần Quang Thái. Tác động của mạng xã hội đến phương thức tuyên truyền chính trị 
cho thanh niên Hà Nội hiện nay / Trần Quang Thái. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 179 tr. : 
biểu đồ ; 21 cm. - 100b   s575362 

 513. Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Phước Mỹ (1994 - 2020) / B.s.: 
Trần Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Đình Sim, Phạm Thị Thu, Trần Đặng Thanh Loan. - H. : Lý 
luận Chính trị, 2024. - 238 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 230b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Mỹ. - Phụ lục: tr. 208-234. - Thư mục: tr. 
235-236   s573089 

 514. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống suy thoái 
đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác Xây dựng Đảng hiện nay / Nguyễn Vĩnh Thanh, 
Hoàng Văn Hoan, Vũ Văn Hậu... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. 
- 284 tr. ; 24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I. - Thư 
mục: tr. 277-281   s572201 

 515. Việt Nam - Liên Xô: Giai đoạn đấu tranh vì hoà bình của Việt Nam. Hội nghị Paris 
= Вьетнам - Советский Союз: Период борьбы за мир во Вьетнаме. Парижская 
конференция / B.s.: Trần Việt Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Lê Thị Lý... ; Bùi Thị Quỳnh Anh 
biên dịch ; Nguyễn Lai h.đ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 1342 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
230b 
 ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III   s574587 

 516. Vũ Văn Tiến. Xây dựng "thế trận lòng dân" huy động sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai 
trái, thù địch / Vũ Văn Tiến. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 519 tr. ; 21 cm. - 750000đ. - 515b   
s575213 
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 517. Vững vàng niềm tin trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng : Lan toả các 
bài viết thể loại Tạp chí tại "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 
ba, năm 2023" / Nguyễn Viết Thảo, Mai Hoài Anh, Nguyễn Thị Ngọc Loan... ; B.s.: Lê Văn 
Lợi... - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 504 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s575352 

 518. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An / Vương Quang 
Minh, Phạm Thị Thu Hằng, Ngô Bá Cường... ; B.s.: Vương Quang Minh (ch.b.)... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2024. - 359 tr. ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Nghệ An   s573299 

KINH TẾ    

 519. Andal, Walter. Cuốn sách tài chính đầu đời : Những bài học về tiền bạc mà trẻ em 
không thể bỏ lỡ / Walter Andal ; Đặng Ly dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 107 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 66000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Finance 101 for kids : Money lessons children cannot afford to miss   
s573688 

 520. 30 năm VISABA (1994 - 2024) / Phạm Quốc Long, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn 
Thâm... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 199 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Đại lý, Môi giới và Dịch vụ hàng hải Việt Nam   s573642 

 521. Bài tập Địa lí 12 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Quyết 
Chiến... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 95 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. 
- 35000b   s574580 

 522. Bài tập Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Phạm 
Việt Thắng (ch.b.), Phạm Thị Hồng Điệp... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 135 tr. : bảng, biểu đồ 
; 24 cm. - (Cánh Diều). - 35000đ. - 35000b   s574422 

 523. Banerjee, Abhijit V. Hiểu nghèo thoát nghèo = Poor economics : Cách mạng tư duy 
để thoát nghèo trên thế giới / Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch. - 
In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 439 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Cánh cửa mở 
rộng)(Nobel Kinh tế học 2019). - 160000đ. - 1000b   s573546 

 524. Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2023: Liên kết và phát triển doanh nghiệp 
hướng tới nền kinh tế tự chủ / Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Anh Thu, Nguyễn Quốc Việt (ch.b.)... 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 377 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 198000đ. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s575690 

 525. Belfort, Jordan. Sói già phố Wall : Cuốn hồi ký không nên đọc ngắt quãng được viết 
bởi "Chủ nhân trẻ của vũ trụ Wall" / Jordan Belfort ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - H. : Lao động. 
- 24 cm. - 219000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The wolf of Wall street 
 Ph.1. - 2024. - 690 tr.  s575574 

 526. Booth, Jeff. Cái giá của tương lai : Công nghệ đưa con người xuôi hay ngược chiều 
tiến hoá? / Jeff Booth ; Hạnh Dung dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 297 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The price of tomorrow   s573638 
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 527. Bộ 20 đề Địa lí trọng tâm chuẩn cấu trúc 2024 / Hoàng Thị Mai Anh. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 500b   s573317 

 528. Bộ Chiến lược Tài chính Việt Nam đến năm 2030 / Viện Chiến lược và Chính sách 
tài chính b.s. - H. : Thanh niên. - 24 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Chính sách tài chính 
 T.1: Chiến lược Tài chính đến năm 2030 và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược. 
- 2022. - 426 tr. : bảng. - Phụ lục trong chính văn   s573429 

 529. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 79 tr. : bảng ; 29 cm. - 75000đ. 
- 3000b   s573772 

 530. Brown, David. Chiến lược đầu tư chứng khoán = All about stock market strategies : 
Những phong cách đầu tư phổ biến nhất hiện nay và cận cảnh về mọi ngõ ngách trên con đường 
tối đa hoá lợi nhuận / David Brown, Kassandra Bentley ; Dịch: Thanh Hương, Mỹ Hạnh. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Lao động, 2024. - 367 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b   s575556 

 531. Bùi Thị Tiến. Quan hệ lợi ích trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn thành 
phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Tiến. - H. : Tài chính, 2024. - 158 tr. ; 24 cm. - 
82000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 147-158   s573380 

 532. Cẩm nang Quản trị rủi ro và tối ưu thuế : Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ / Công 
ty TNHH Đại lý Thuế - Kế toán TOP ACC Việt Nam. - H. : Tài chính, 2024. - 192 tr. : bảng ; 
24 cm. - 299000đ. - 1000b   s574527 

 533. Chiến lược công nghệ cho ngành dịch vụ hospitality (Nhà hàng - Khách sạn - Lưu 
trú) / Peter D. Nyheim, Ashley Akright, Brian Cliette... ; Trí Tuệ biên dịch ; Bùi Kim Luận h.đ. 
- 3rd ed. - H. : Thanh niên, 2024. - 299 tr. ; 27 cm. - 250000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 295-299   s573924 

 534. Chinh phục thủ khoa môn Địa lí : Dùng cho kì thi tốt nghiệp THPT, Đại học và học 
sinh giỏi / Lê Thị Uyên, Tạ Quang Quyết. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 556 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 240000đ. - 400b   s572082 

 535. Chung Lê Khang. Nguồn lực biển cho phát triển du lịch tỉnh Bến Tre : Sách chuyên 
khảo / Chung Lê Khang. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 283 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
186000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 261-283   s574643 

 536. Conference proceedings 6th international conference on contemporary issues in 
economics, management and business : November 23th - 24th, 2023, Hanoi - Vietnam / Pham 
Quang Huy, Tran Khanh Lam, Nguyen Thi Huynh Nhu... - H. : National Economic University, 
2023. - 2176 p. : ill. ; 30 cm. - 100 copies 
 At head of title: Đại học Kinh tế Quốc dân. - Bibliogr. at the end of the paper   s572355 

 537. Covel, Michael W. Tư duy giao dịch theo xu hướng : Sự tuyệt đỉnh của nhà giao dịch 
huyền thoại Tom Basso / Michael W. Covel ; Dịch: Thái Phạm, Bùi Đức Huy. - H. : Thế giới, 
2024. - 305 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 359000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Trend following mindset   s573653 

 538. Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng 20 năm xây dựng và phát triển (Giai đoạn 
2014 - 2024). - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 112 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng. Công đoàn Viên chức thành phố 
Hải Phòng   s574187 
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 539. Danh bạ doanh nghiệp thương mại Lâm Đồng. - Lâm Đồng : S.n., 2024. - 245 tr. : 
ảnh, bảng ; 14 cm. - 1000b   s572878 

 540. Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2030. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2024. - 8 tr. : ảnh ; 21 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An   s573897 

 541. Diệp Thanh Tùng. Giáo trình Kinh tế vĩ mô = Macroeconomics : Song ngữ Việt - 
Anh / Diệp Thanh Tùng, Tristan Nguyen (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý Loan. - Cần Thơ : Đại học 
Cần Thơ, 2024. - 413 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s573888 

 542. Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành. - Lâm Đồng : S.n., 2024. - 84 tr. : ảnh, bảng ; 
29 cm. - 1000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng   s573892 

 543. Đào Văn Thi. Định giá tài sản / Đào Văn Thi ; Phùng Mạnh Trung h.đ. - Hải Phòng 
: Nxb. Hàng hải, 2024. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 138-140   s572107 

 544. Đẩy mạnh tích tụ và tập trung ruộng đất cho phát triển nông nghiệp hàng hoá lớn, 
ứng dụng công nghệ cao tại Thái Bình / Nguyễn Đức Luận, Lê Thị Nhung, Phạm Phương Thảo 
(ch.b.)... - H. : Lý luận Chính trị, 2023. - 219 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thái Bình. - Thư mục: tr. 156-161. - Phụ lục: tr. 162-
217   s575359 

 545. Địa lí 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 / Lê Thông (tổng 
ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Quyết Chiến... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 175 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 90000b   s574085 

 546. Đoàn Văn Minh Nhựt. Kinh doanh ẩm thực đường phố : Bài học thực chiến từ thành 
công của thương hiệu Bánh mì Má Hải / Đoàn Văn Minh Nhựt. - H. : Thế giới, 2024. - 258 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b   s573646 

 547. Đỗ Kim Chung. Giáo trình Kinh tế hộ nông dân / Ch.b.: Đỗ Kim Chung, Lưu Văn 
Duy. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 160000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s574157 

 548. Finkle, Todd A. Warren Buffett: Nhà đầu tư và doanh nhân khởi nghiệp = Warren 
Buffett: Investor and entrepreneur / Todd A. Finkle ; Mai Chí Trung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 382 tr. ; 23 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 309-336   s573442 

 549. Giáo trình Đầu tư quốc tế / B.s.: Nguyễn Duy Đạt, Đặng Xuân Huy (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh, Lê Quốc Cường. - H. : Thống kê, 2024. - 286 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 136000đ. 
- 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương   s575338 

 550. Giáo trình Địa lí kinh tế / Nguyễn Thị Ngọc Thương, Lê Phương Nam (ch.b.), Hồ 
Ngọc Cường... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 222 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 240000đ. 
- 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 217-220   s574151 

 551. Giáo trình Kinh tế bất động sản : Giáo trình dùng cho sinh viên hệ Đại học / Đào Văn 
Khánh (ch.b.), Nguyễn Thị Nga, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Trường Sơn. - H. : Giao 
thông vận tải, 2024. - 244 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 140000đ. - 100b 
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 Đầu bìa sách ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội. - Thư mục: tr. 241-244   s572093 

 552. Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực căn bản / B.s.: Nguyễn Thị Minh Nhàn, Đinh Thị 
Hương (ch.b.), Bùi Thị Kim Thoa... - H. : Thống kê, 2024. - 329 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
165000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương   s575334 

 553. Giáo trình Kinh tế quốc tế 2 / B.s.: Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Duy Đạt (ch.b.), Phan 
Thị Thu Giang, Nguyễn Thuỳ Dương. - H. : Thống kê, 2024. - 251 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 118900đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục cuối mỗi chương   s575336 

 554. Giáo trình Quản lý thị trường bất động sản / Nguyễn Thị Hải Ninh, Đỗ Thị Diệp 
(ch.b.), Phạm Thanh Lan, Nguyễn Thị Ngọc Thương. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2024. - 184 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 210000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 179-182   s574165 

 555. Giáo trình Quản lý thị trường bất động sản : Tài liệu dùng cho hệ Đại học ngành 
Quản lý đất đai / Nguyễn Thị Khuy (ch.b.), Thái Thị Lan Anh, Trần Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị 
Thu Hương. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 228 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 100b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội. - Thư mục: tr. 224-226   s572094 

 556. Giáo trình Quản trị rủi ro ngoại hối trong kinh doanh quốc tế / B.s.: Nguyễn Văn Tiến 
(ch.b.), Đoàn Ngọc Thắng, Lê Hà Trang, Vũ Thuỳ Linh. - H. : Tài chính, 2024. - 443 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 384-440. - Thư mục: tr. 441-443   s573336 

 557. Go Deuk Seong. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 / Go Deuk Seong ; Dịch: Mai Hoa, 
Nam Khánh. - In lần 19. - H. : Công Thương. - 24 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Thirty golden years without financial worries 
 T.2. - 2024. - 246 tr. : bảng, tranh vẽ   s573290 

 558. Guillebeau, Chris. Kiếm tiền từ bất cứ thứ gì : Kể cả những thứ tưởng chừng vô lý. 
Bí quyết giúp bạn gia tăng thu nhập từ Livestream, TikTok, Youtube, P2E... / Chris Guillebeau 
; Trung Trịnh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 294 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Gonzo capitalism : How to make money in an economy that hates 
you   s573415 

 559. Hamada Kazuyuki. Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 / 
Hamada Kazuyuki ; Võ Vương Ngọc Chân dịch ; Nguyễn Đình Cung giới thiệu. - H. : Thế giới, 
2024. - 277 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 未来の大国   s573668 

 560. Hiroki Takeuchi. Kỹ thuật phân tích biểu đồ chứng khoán : Hướng dẫn trực quan về 
quản lý tài chính cá nhân. Hướng dẫn cách đọc đồ thị nến Nhật cho nhà đầu tư mới / Hiroki 
Takeuchi ch.b. ; Bùi Hiền dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 283 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
169000đ. - 2000b   s573288 

 561. Hoàng Thị Thu. Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng 
Đông Bắc Bộ, Việt Nam / Hoàng Thị Thu. - H. : Lao động, 2024. - 146 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 115000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 139-142. - Phụ lục: tr. 143-144   s575447 
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 562. Honda Naoyuki. Độc tôn để trường tồn : オリジナリティ : 51 bí quyết tạo dựng vị 
thế độc tôn trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực / Honda Naoyuki ; Hương Linh dịch. - Tái bản 
lần 2. - H. : Thế giới, 2024. - 343 tr. ; 24 cm. - 169000đ. - 3000b   s575307 

 563. Hướng dẫn học tập Kinh tế phát triển / Nguyễn Quỳnh Hoa, Phí Thị Hồng Linh 
(ch.b.), Bùi Thị Thanh Huyền... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - vi, 159 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 60000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kế hoạch và Phát triển. Bộ môn Kinh 
tế phát triển. - Thư mục: tr. 159   s573890 

 564. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quyết Chiến (ch.b.), Ngô Thị Hải Yến (A), Đỗ Văn Thanh... 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 151 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 5000b   
s573168 

 565. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 
: Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Văn Thắng (ch.b.), Dương Thị Thuý Nga, 
Hoàng Thị Thinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 155 tr. : bảng ; 24 cm. - 51000đ. - 
5000b   s573169 

 566. Jeong Seon Yong. Học về tiền: Cách bạn đầu tư là cách bạn giàu có / Jeong Seon 
Yong ; Lã Thị Hà Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 299 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 148000đ. - 
1000b   s575741 

 567. Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 tỉnh Khánh Hoà / B.s.: 
Mai Vinh Quang, Nguyễn Thuý Huyền, Lê Thị Thanh An... - H. : Thống kê, 2024. - 71 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Khánh Hoà   s575326 

 568. Kinh tế - Xã hội các tỉnh ven biển giai đoạn 2011 - 2022. - H. : Thống kê, 2024. - 
163 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 527b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Phụ lục: tr. 99-162   s575341 

 569. Kinh tế tuần hoàn - Lý thuyết và thực tiễn / B.s.: Phan Thế Công, Nguyễn Ngọc 
Quỳnh, Hoàng Anh Tuấn (ch.b.)... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 344 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 328-344   s573129 

 570. Kishtainy, Niall. Lược sử kinh tế học = A little history of economics / Niall Kishtainy 
; Dịch: Tạ Ngọc Thạch, Nguyễn Trọng Tuấn. - H. : Thế giới, 2024. - 313 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- 135000đ. - 1500b   s573711 

 571. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tư 
nhân của người Việt Nam trong tầm nhìn mới : Đề tài khoa học cấp quốc gia: Phát triển kinh tế 
tư nhân của người Việt Nam trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới / Nguyễn Đình 
Hương, Nguyễn Quang Thái, Vũ Thị Tuyết Mai... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 746 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Viện Nghiên cứu phát triển KTXH tỉnh 
Bắc Ninh. - Thư mục cuối mỗi bài   s573135 

 572. Lại Quốc Việt. Từ đáy lên đỉnh - Hành trình nâng cấp tư duy đầu tư : Tất cả những 
điều bạn cần biết để bắt đầu kiếm tiền từ thị trường chứng khoán / Lại Quốc Việt. - H. : Thế 
giới, 2024. - 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 289000đ. - 1000b   s575255 

 573. Lam Dong commercial enterprise contacts. - Lam Dong : S.n., 2024. - 245 p. : ill. ; 
14 cm. - 300 copies   s572306 
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 574. Lee, Micky. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Alphabet 
: Không chỉ là công cụ tìm kiếm Google mà còn thiết lập đế chế trong thời đại mới / Micky Lee 
; Lưu Thuỷ dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 322 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại). 
- 150000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575010 

 575. Lê Hữu Quỳnh Anh. Giáo trình Năng lượng tái tạo & giảm thiểu tác động của biến 
đổi khí hậu / Lê Hữu Quỳnh Anh (ch.b.), Phan Đình Tuấn. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. 
- 186 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 117000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s573919 

 576. Lê Quý Dương. Sách hướng dẫn đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm / Lê Quý Dương 
ch.b. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 139 tr. : bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Bảo hiểm. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s573134 

 577. Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Gia Lai (1930 - 2020) / B.s.: Lê 
Phan Lương (ch.b.), Vũ Thị Việt Hà, Nguyễn Quang Cường... - H. : Lao động, 2024. - 519 tr., 
24 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai. - Phụ lục: tr. 492-511. - Thư mục: tr. 513-
515   s575515 

 578. Lư Chung Minh. Bí quyết kinh doanh cửa hàng thời trang : Và những mánh lới bạn 
chưa từng biết / Lư Chung Minh ; Dịch: Hoàng Hà, Trịnh Hà. - H. : Lao động, 2024. - 407 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 179000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 服装旺店的秘密   s575455 

 579. Lý Huy. Sách kinh tế học vui nhộn - Những câu hỏi kinh tế ra tiền: Kiếm tiền và giữ 
tiền? / Lý Huy ; Minh hoạ: Vương Hiểu Nhã ; Đặng Minh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 96 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Sách kinh tế cho gia đình và trẻ em). - 75000đ. - 5000b   s575264 

 580. Lý Huy. Sách kinh tế học vui nhộn - Những câu hỏi kinh tế ra tiền: Mua nhà hay thuê 
nhà? / Lý Huy ; Minh hoạ: Vương Hiểu Nhã ; Đặng Minh Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 
108 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Sách kinh tế cho gia đình và trẻ em). - 75000đ. - 5000b   s575263 

 581. Lý Huy. Sách kinh tế học vui nhộn - Những câu hỏi kinh tế ra tiền: Những điều bạn 
cần biết để tiền đẻ ra tiền / Lý Huy ; Minh hoạ: Vương Hiểu Nhã ; Đặng Minh Anh dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 108 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Sách kinh tế cho gia đình và trẻ em). - 75000đ. 
- 5000b   s575266 

 582. Lý Huy. Sách kinh tế học vui nhộn - Những câu hỏi kinh tế ra tiền: Tại sao không in 
nhiều tiền hơn để ai cũng giàu có? / Lý Huy ; Minh hoạ: Vương Hiểu Nhã ; Đặng Minh Anh 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 108 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Sách kinh tế cho gia đình và trẻ em). - 
75000đ. - 5000b   s575265 

 583. Mastrini, Guillermo. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị 
- Grupo Clarín : Hành trình từ Báo Xã luận đến ông trùm Truyền thông Argentina / Guillermo 
Mastrini, Martín Becerra, Ana Bizberge ; Lê Duy Nam dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. 
- 348 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại). - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575007 

 584. Mehta, Neel. Blockchain: Bước ngoặt lịch sử hay chỉ là bong bóng? : Hiện tại và 
tương lai của công nghệ blockchain và tiền điện tử / Neel Mehta, Aditya Agashe, Parth Detroja 
; Dịch: Thái Phạm, Đỗ Văn Dương. - H. : Thế giới, 2024. - 330 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 389000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Blockchain bubble or revolution. - Phụ lục: tr. 265-290   s575271 
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 585. Mô hình hoá biến động đất đai phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Bích Ngọc (ch.b.), Phạm Gia Tùng... - Huế : Đại 
học Huế, 2023. - 144 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 200000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Khoa Quốc tế. - Thư mục: tr. 140-144   s574432 

 586. Nghệ An - Điểm đến thành công. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 40 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An   s573898 

 587. Nguyen Thi Thuy Huong. English in business study guide / Nguyen Thi Thuy Huong, 
Vu Quynh Nga. - H. : Finance, 2024. - 131 p. : ill. ; 21 cm. - 86000đ. - 500 copies 
 At head of title: Academy of Finance   s572259 

 588. Nguyễn Hoàng Chung. Điều hành chính sách tiền tệ dưới tác động của tính bất định 
trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Chung 
ch.b. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 391 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 286000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một. - Thư mục: tr. 358-391   s573131 

 589. Nguyễn Hồng Chỉnh. Hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam 
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Chỉnh, 
Lưu Hữu Đức. - H. : Tài chính, 2024. - 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 188-195   s574528 

 590. Nguyễn Thế Bảo. Giáo trình Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững / Nguyễn 
Thế Bảo. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 637 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ lục: tr. 
625-637. - Thư mục cuối chính văn   s573149 

 591. Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh 
doanh của các doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế trên địa bàn Hà Nội sau khi hình thành 
cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Lê Thị 
Minh Trâm. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 166 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 40b 
 Thư mục: tr. 137-145. - Phụ lục: tr. 146-166   s574530 

 592. Nguyễn Thị Hà. Kiểm soát tài chính doanh nghiệp Nhà nước : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thị Hà. - H. : Tài chính, 2024. - 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 337-342   s574524 

 593. Nguyễn Thị Hải Yến. Sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc: 
Hiện trạng, xu thế và tác động đến Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hải Yến (ch.b.), 
Bùi Thị Phương Lan, Lê Thị Thu... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 251 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
128000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ. - Thư 
mục: tr. 237-251   s574640 

 594. Nguyễn Thị Kim Quyên. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
năm 2023 qua kết quả điều tra hằng tháng / B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Cục Thống kê tỉnh 
Tây Ninh. - H. : Thống kê, 2024. - 154 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s575335 

 595. Nguyễn Thị Kim Quyên. Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2022 
/ B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Tập thể phòng Thống kê Kinh tế. - H. : Thống kê, 2024. - 608 
tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s575344 
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 596. Nguyễn Thị Kim Quyên. Thực trạng doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh qua kết quả điều 
tra doanh nghiệp năm 2022 / B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Tập thể phòng Thống kê Kinh tế. - 
H. : Thống kê, 2024. - 638 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s575343 

 597. Nguyễn Thị Kim Quyên. Tình hình giá cả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 / 
B.s.: Nguyễn Thị Kim Quyên, Tập thể phòng Thống kê Kinh tế. - H. : Thống kê, 2024. - 583 
tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s575345 

 598. Nguyễn Trí Tùng. Vốn con người và khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong 
đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn 
Trí Tùng, Phí Thị Hằng (ch.b.), Lê Thị Diệu Hoa. - H. : Lao động, 2024. - 147 tr. : bảng ; 21 
cm. - 89000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 138-145   s575478 

 599. Nguyễn Văn Tiến. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ 2024 / Nguyễn Văn Tiến. - H. : Tài 
chính, 2024. - 565 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 564-565   s573335 

 600. Nguyễn Vũ Kỳ. Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Nhật Bản (1965 - 1973) : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Vũ Kỳ. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 198 tr. : ảnh, bảng ; 20 cm. - 
168000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 188-198   s573363 

 601. Nichols, Randy. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - 
Nintendo : Cuộc chơi quyền lực và sự xâm nhập của thế giới ảo / Randy Nichols ; Nguyễn Tiến 
Hoà dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 288 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại). - 
140000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575012 

 602. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí / Lê Thông, 
Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Lê Mỹ Dung... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 143 tr. : bảng, biểu 
đồ ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s575603 

 603. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Giáo dục kinh tế và 
pháp luật / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Ngọc Dung, Ngô Bá Khiêm... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 115 tr. : bảng ; 24 cm. - 42000đ. - 2000b   s575604 

 604. Phạm Thị Nga. Phát huy vai trò của vốn đầu tư ngoài nhà nước đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Nga. - H. : Khoa học xã hội, 
2024. - 259 tr. : bảng ; 21 cm. - 160000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 247-259   s574635 

 605. Phạm Thu Thuỷ. Khởi nghiệp kinh doanh spa & mỹ phẩm : Chân - Thuật - Mỹ : Làm 
đẹp và làm giàu / Phạm Thu Thuỷ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 171 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 450000đ. - 500b   s575304 

 606. Phát triển công nhân nông nghiệp công nghệ cao vùng Đồng bằng sông Hồng trong 
quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn : Sách chuyên khảo 
/ Nguyễn Sỹ Trung (ch.b.), Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Hương Lan... - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 148-156   s575215 

 607. Phát triển kinh tế số ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm thúc đẩy liên kết, tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu : Sách chuyên khảo / Bùi Huy Nhượng (ch.b.), Tô Trung Thành, Nguyễn 
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Quỳnh Trang... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 282 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
265000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 271-282   s573122 

 608. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh hiện nay tại tỉnh Hoà Bình : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Trọng Khiêm (ch.b.), Hà Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Đa... - H. : Lý 
luận Chính trị, 2024. - 246 tr. : bảng ; 21 cm. - 135000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình. - Thư mục: tr. 161-167. - Phụ lục: tr. 168-243   
s575361 

 609. Proceedings of the CDSD 2023 international conference construction digitalisation 
for sustainable development : Transforming through innovation : Hanoi, 20 - 21 March 2023 / 
Eric Lou, Nguyen Lien Huong, Mike Riley... ; Ed.: Quan Nguyen... - H. : Construction, 2024. 
- 224 p. : ill. ; 24 cm. - 200 copies 
 At head of title: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Trường Đại học Đô thị Manchester 
(MMU)   s572276 

 610. Proceedings of the ICONS 2023 international conference (ICONS 2023) : Advances 
in engineering and technology for sustainable development / Nguyen Van Doan, Le Trung 
Thanh, Dương Thanh Qui... - H. : Construction, 2023. - 108 p. ; 24 cm. - 130 copies 
 At head of title: Hanoi University of Civil Engineering; Saitama University. - Bibliogr. at 
the end of the paper   s572269 

 611. Proceedings of the international conference on sustainable growth in Vietnam & 
beyond / Phuah Kit Teng, Siti Intan Nurdiana Wong Abdullah, Bernard Lim Jit Heng... ; Ed.: 
Le Khuong Ninh. - Can Tho : Can Tho University, 2024. - 224 p. : ill. ; 26 cm. - 50 copies 
 At head of title: Can Tho University; Tunku Abdul Rahman University of Management 
and Technology (TARUMT). - Bibliogr. at the end of the paper   s572290 

 612. Proceedings of the international scientific conference (ISC) - 2023 "Promoting 
academic capacity and scientific research of learners adapting to digital transformation and 
artificial intelligence" / Xueqing Xu, Fumiyuki Takahashi, Pham Tran Quang Hung... - Ho Chi 
Minh City : VNU-HCM Press, 2023. - 580 p. : ill. ; 27 cm. - 100 copies 
 At head of title: Binh Duong University; Japan University of Economics. - Bibliogr. at the 
end of the paper   s572359 

 613. Proceedings 2nd international conference for graduate education "Economic stability 
and business transformation in a BANI world" / Cao Thi Hong Vinh, Le Duc Duy, Ho Thi Cam 
Van... - H. : Lao động, 2023. - 420 p. : ill. ; 30 cm. - 100 copies 
 At head of title: Trường Đại học Ngoại thương... - Bibliogr. at the end of the paper   
s572357 

 614. Proceedings the fifth international conference on business, economics & finance / 
Cao Minh Tuan, Thach Keo Sa Rate, Vo Thi Anh Nguyet... - H. : Tài chính, 2023. - 700 p. : 
fig., tab. ; 30 cm. - 125 copies 
 At head of title: Đại học Thái Nguyên... - Bibliogr. at the end of the paper   s572356 

 615. Quảng Đại Tuyên. Quản lý và tối ưu hoá công cụ tìm kiếm trong hoạt động quảng bá 
du lịch ở các tỉnh miền Trung : Sách tham khảo / Quảng Đại Tuyên. - H. : Khoa học xã hội, 
2024. - 263 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 237-241. - Phụ lục: tr. 242-263   s573368 

 616. Quiz! Khoa học kì thú: Thời tiết - Môi trường : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh: Kwon 
Chan Ho ; Lời: Choi Dong Yin ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 183 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 75000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 날씨; Tên sách tiếng Anh: Quiz science common 
sense: Weather   s572456 

 617. 60 năm truyền thống công nhân mỏ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin 
(1964-2024) / B.s.: Nguyễn Chí Thảo, Đặng Hoàng Thanh Nga (ch.b.), Hoàng Thị Kim Thanh... 
- H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 496 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty Cổ phần Than 
Vàng Danh - Vinacomin. - Phụ lục: tr. 463-491   s572214 

 618. Selden, George Charles. Tâm lý thị trường chứng khoán : Thảm hoạ đầu cơ và sự 
cuồng loạn của đám đông / George Charles Selden ; Phương Lan dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. 
: Lao động, 2024. - 135 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Psychology of the stock market   s575552 

 619. Smitten, Richard. Chết vì chứng khoán : Câu chuyện về nhà đầu tư chứng khoán vĩ 
đại nhất mọi thời đại = Jesse Livermore : World's greatest stock trader / Richard Smitten ; Dịch: 
Duy Dực... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2024. - 477 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
199000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 456-477   s575553 

 620. Sổ tay Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện dự án đa dạng hoá sinh kế, phát 
triển mô hình giảm nghèo. - S.l. : S.n., 2024. - 34 tr. ; 21 cm. - 1000b   s574668 

 621. Sổ tay Tài chính cá nhân - Lập kế hoạch và quản lý / Bizbooks b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 57 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 120000đ. - 10000b   s573021 

 622. Spall, Jonathan. Đầu tư vào vàng = Investing in gold : Khoản đầu tư tuyệt đối an toàn 
thiết yếu cho mọi danh mục đầu tư / Jonathan Spall ; Đỗ Huy Bình dịch ; Đỗ Kim Sơn h.đ. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2024. - 303 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b   s573682 

 623. Tadashi Yanai. 1 thắng 9 bại : Câu chuyện khởi nghiệp và gây dựng thương hiệu của 
ông chủ UNIQLO - Tỷ phú giàu nhất  Nhật Bản / Tadashi Yanai ; Dịch: Nguyễn Phương Hồng... 
; Hà Việt Anh h.đ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 207 tr. ; 23 cm. - 120000đ. - 2000b   
s573443 

 624. Thành Fast Crypto. Khai mở tư duy Crypto : Bí mật trong cách thị trường hoạt động 
/ Thành Fast Crypto b.s. - H. : Thế giới, 2024. - 223 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 499000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Đào Ngô Thiện   s575258 

 625. Tharp, Van K. Super trader, expanded edition - Thiết lập dòng tiền bền vững trong 
các thời điểm đỉnh và đáy của thị trường / Van K. Tharp. - H. : Thế giới, 2024. - 335 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 399000đ. - 1000b   s573656 

 626. Thế giới trong Đại dịch Covid-19: Tác động, những thay đổi cơ bản và bài học cho 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Lan Hương (ch.b.), Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Anh 
Thu... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 327 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Thư mục: tr. 309-327   s574644 

 627. Thị trường chứng khoán : Sách chuyên khảo / Đào Thị Hồng, Dương Thị Thanh Tân, 
Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Thuý Hằng. - H. : Tài chính, 2023. - 162 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 68000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 162   s574529 

 628. Thị trường nông sản khu vực miền núi - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Dũng Hà (ch.b.)... - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 167 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 90000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 163-167   s573367 
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 629. Thực trạng nguồn nhân lực và việc làm thành phố Hải Phòng / B.s.: Phạm Thị Lý, 
Đỗ Thị Chinh, Nguyễn Việt Cường... - H. : Thống kê, 2024. - 91 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng   s575324 

 630. Tôn Nữ Hải Âu. Phân tích hiệu quả sản xuất nông nghiệp sử dụng phương pháp màng 
bao dữ liệu (DEA) : Sách chuyên khảo / Tôn Nữ Hải Âu (ch.b.), Nguyễn Thị Diệu Linh. - Tái 
bản lần thứ 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 246 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
84000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục: tr. 233-246   s574430 

 631. Tổng hợp, phân tích kết quả điều tra mẫu công nghiệp hàng tháng trên địa bàn tỉnh 
Tây Ninh năm 2023. - H. : Thống kê, 2024. - 371 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh   s575327 

 632. Tổng ôn Địa lí : Chương trình SGK mới... / Phương Dung. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 
(Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 191 tr. : bảng, biểu đồ   s575823 

 633. Trần Thị Thanh Tú. Hệ thống chỉ tiêu cảnh báo sớm nhằm tái cơ cấu chủ động ngân 
hàng thương mại - Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Ch.b.: 
Trần Thị Thanh Tú, Đoàn Đức Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 195 tr. : bảng, sơ 
đồ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Quốc tế. - Thư mục: tr. 166-174. - Phụ lục: 
tr. 175-195   s575688 

 634. Trần Thị Thanh Tú. Phát triển mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam: Thực 
tiễn và một số khuyến nghị : Sách chuyên khảo / Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Phương Anh. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 97 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Quốc tế. - Thư mục: tr. 87-92. - Phụ lục: tr. 
93-97   s575687 

 635. Trần Thị Trân Châu. Kinh tế vi mô : Sách tham khảo / Ch.b.: Trần Thị Trân Châu, 
Nguyễn Thị An. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 193 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 105000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 193   s574431 

 636. Tuyển tập đề thi Olympic Kinh tế Việt Nam và quốc tế / Lê Anh Vinh, Nguyễn Thanh 
Tâm (ch.b.), Nguyễn Bích Diệp... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 396 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 250000đ. - 300b   s573764 

 637. Tư liệu dạy - học Địa lí 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / S.t., b.s.: Nguyễn 
Đức Vũ (ch.b.), Huỳnh Thị Diễm Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 184 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 1500b   s572066 

 638. Vietnam energy statistics 2022. - H. : Transport, 2024. - 60 p. : ill. ; 21 cm. - 510 
copies 
 At head of title: National Energy. Efficiency Programme   s572307 

 639. Vietnam manufacturers : Your success our promise : Issue 2024. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 338 p. : ill. ; 21 cm. - 600000đ. - 1000 copies   
s572261 

 640. Võ Thành Danh. Giáo trình Kinh tế vùng / Võ Thành Danh (ch.b.), Nguyễn Văn 
Ngân, Huỳnh Việt Khải. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - x, 187 tr. : bảng ; 24 cm. - 
78000đ. - 150b 
 Thư mục: tr. 166-170. - Phụ lục: tr. 171-187   s573338 
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 641. Võ Thành Danh. Lợi thế cạnh tranh ngành: Cách tiếp cận kinh tế vùng / Võ Thành 
Danh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - viii, 198 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 389000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 192-198   s573341 

 642. Vũ Thị Mai Hương. Giáo trình Cơ sở địa lí kinh tế - xã hội / Vũ Thị Mai Hương 
(ch.b.), Lê Mỹ Dung. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 247 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 242-245   s572103 

 643. Vũ Văn Viện. Mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
: Sách chuyên khảo / Vũ Văn Viện. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 201 tr. : bảng ; 24 
cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hạ Long. - Thư mục: tr. 160-161. - Phụ lục: tr. 162-201   
s573157 

 644. Warren Buffett : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 149 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s572479 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 645. Đào Đình Tuấn. Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh / Đào Đình Tuấn. - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 327 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 315-325   s572197 

 646. Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ : Tài liệu tuyên 
truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho đồng bào các 
dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An / B.s.: Võ Văn Dũng, Trần Quốc Khánh, Phạm Ngọc Cảnh... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 183 tr. : ảnh ; 16x24 cm. - 21205b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Nghệ An. - Thư mục: tr. 182   s574995 

 647. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Nga, Phạm Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Trần 
Hồng Hà. - H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 190 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. - Thư mục: tr. 187-189   s575366 

 648. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 
luận chính trị / B.s.: Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch... - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 275 tr. ; 21 cm. - 46000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 270-272   s572193 

 649. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý 
luận chính trị / B.s.: Ngô Tuấn Nghĩa, Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân Thuỷ... - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 291 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 287-288   s572192 

 650. Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Lê Văn Lợi (ch.b.), Đỗ Xuân Tuất, Mạch Quang Thắng... - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 823 tr., 49 tr. ảnh : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 815-816   s572207 
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 651. Nguyễn Thị Phương Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực cách mạng 
- giá trị lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thị Phương Nam. - H. : Dân trí, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 179-183   s575379 

 652. Nguyễn Văn Quang. Giáo trình Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh / Nguyễn 
Văn Quang. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 163 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 159-163   s574428 

 653. Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học trong giảng dạy môn học Tư 
tưởng Hồ Chí Minh / Trần Lê Thanh (ch.b.), Vũ Hải Hà, Tạ Quang Giảng... - H. : Nông nghiệp, 
2024. - 149 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 170000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 148-149   s574522 

 654. Trần Bạch Đằng. Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng. - In lần thứ 6. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 218 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 70000đ. - 
1500b   s573558 

PHÁP LUẬT   

 655. Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2023 / Đậu Anh Tuấn, Nguyễn Thị Diệu 
Hồng, Nguyễn Minh Đức... - H. : Công Thương, 2023. - 116 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 900b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam   s574351 

 656. 450 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mô tô hạng A2. - H. : Giao thông vận tải, 2024. 
- 156 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 50000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải   s572877 

 657. Các quy định pháp luật hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b   s572187 

 658. Chế độ quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công và các hình thức, phương thức lựa 
chọn nhà thầu, nhà thầu tư trong công tác đấu thầu tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp / Tăng 
Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2024. - 412 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s573745 

 659. Chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau Đại dịch Covid-19 ở Việt 
Nam và một số quốc gia trên thế giới : Sách chuyên khảo / Đào Mộng Điệp (ch.b.), Đoàn Thị 
Phương Điệp, Mai Đăng Lưu, Đỗ Thị Quỳnh Trang. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 279 tr. ; 
24 cm. - 230000đ. - 110b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 262-279   s575229 

 660. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài trong bối 
cảnh toàn cầu hoá và khuyến nghị cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thu Thuỷ (ch.b.), 
Phạm Thị Hằng, Ngô Quốc Chiến... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 383 tr. : bảng ; 21 cm. - 
200000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 365-381   s575211 

 661. Đào Nguyễn Hương Duyên. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp gây 
ô nhiễm môi trường nước / Đào Nguyễn Hương Duyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 174 tr. ; 24 cm. - 68000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 151-164. - Phụ lục: tr. 166-174   s574536 

 662. Đào Xuân Hội. Hoà giải tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Đào Xuân Hội. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 228 tr. ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 217-227   s575228 
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 663. Đặng Thị Hà. Tài liệu học tập: Hướng dẫn giải quyết tình huống xây dựng văn bản 
pháp luật, văn bản hành chính / Đặng Thị Hà (ch.b.), Lê Thị Ngọc Mai. - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 135 tr. : bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 132-135   s574425 

 664. Đinh Văn Quế. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Phần thứ hai: Các tội phạm. 
Chương XVIII - Mục 3: Các tội phạm khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế : Bình luận chuyên 
sâu / Đinh Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 443 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 
500b   s574595 

 665. Đoàn Thị Hoà. Hoàn thiện quy định về sở hữu tài liệu lưu trữ của tổ chức tư nhân có 
tư cách pháp nhân : Sách chuyên khảo / Đoàn Thị Hoà. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 199 
tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 190-199   s572091 

 666. Giáo trình Kỹ năng chuyên sâu của luật sư tham gia giải quyết các vụ, việc hôn nhân 
và gia đình : Phần tự chọn / Nguyễn Minh Hằng (ch.b.), Nguyễn Văn Cừ, Lê Thị Bích Lan... - 
H. : Tư pháp, 2024. - 406 tr. : bảng ; 24 cm. - 65500đ. - 4608b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 391-401   s572087 

 667. Giáo trình Kỹ năng chuyên sâu của luật sư trong việc giải quyết các vụ án dân sự / 
Nguyễn Minh Hằng (ch.b.), Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Kim Thanh... - Tái bản lần thứ 7. - H. 
: Tư pháp, 2024. - 495 tr. : bảng ; 24 cm. - 79500đ. - 4579b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 475-491   s572088 

 668. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết các vụ án 
hình sự : Phần đào tạo tự chọn / Lê Thị Thuý Nga, Ngô Thị Ngọc Vân (ch.b.), Mai Thế Bày... 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Tư pháp, 2024. - 459 tr. ; 24 cm. - 146000đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 444-454   s574516 

 669. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hành 
chính / Lê Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Bạch Yến... - Tái 
bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 138000đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1: Phần cơ bản. - 2024. - 431 tr. - Thư mục: tr. 424-428   s574510 

 670. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hành 
chính / Lê Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hương (ch.b.), Vũ Thị Hoà, Đồng Thị Kim Thoa. - Tái 
bản lần thứ 5, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 101500đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.2: Phần chuyên sâu. - 2024. - 299 tr. - Thư mục: tr. 293-295   s574511 

 671. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ án hình 
sự / Nguyễn Văn Huyên, Lê Thị Thuý Nga (ch.b.), Nguyễn Lan Anh... - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Tư pháp. - 24 cm. - 228000đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1: Phần cơ bản. - 2024. - 751 tr. - Thư mục: tr. 742-747   s574514 

 672. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ, việc 
dân sự / Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Lê Thị Nhàn... - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Tư pháp. - 24 cm. - 238000đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1: Phần cơ bản. - 2024. - 786 tr. - Thư mục: tr. 767-783   s574513 



57 
 

 673. Giáo trình Kỹ năng của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư trong giải quyết vụ, việc 
dân sự / Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Bùi Thị Huyền... - Tái bản lần thứ 5. - 
H. : Tư pháp. - 24 cm. - 185000đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.2: Phần chuyên sâu. - 2024. - 599 tr. - Thư mục: tr. 578-595   s574515 

 674. Giáo trình Kỹ năng hành nghề Thừa phát lại / Trần Thanh Phương, Cao Thị Kim 
Trinh (ch.b.), Chu Xuân Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tư pháp, 2024. - 622 tr. ; 24 cm. - 
194000đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 599-605   s574512 

 675. Giáo trình Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ việc hành chính / Lê Thu Hằng (ch.b.), 
Đồng Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thuỷ... - Tái bản lần thứ 6, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư 
pháp, 2024. - 415 tr. : bảng ; 24 cm. - 67000đ. - 4516b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Phụ lục: tr. 401-408. - Thư mục: tr. 409-411   s572086 

 676. Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp : Phần tự chọn / Nguyễn Thị 
Vân Anh (ch.b.), Trần Thanh Tùng, Vũ Huy Hoàng... - H. : Tư pháp, 2024. - 625 tr. : bảng ; 24 
cm. - 99000đ. - 4569b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 609-616   s573375 

 677. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Nông Quốc Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hiền, Nguyễn Bá Diến... - Tái bản lần thứ 19. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 435 tr. ; 21 cm. 
- 85000đ. - 259b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 423-430   s575230 

 678. Giáo trình Nghiệp vụ thi hành án dân sự : Phần chung / Nguyễn Xuân Thu, Bùi 
Nguyễn Phương Lê (ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tư pháp, 2024. - 
350 tr. ; 24 cm. - 121000đ. - 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 332-338   s574517 

 679. Giáo trình Nghiệp vụ thi hành án dân sự : Phần kỹ năng / Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn 
Thị Phíp (ch.b.), Phạm Quang Dũng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 164000đ. 
- 416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.1. - 2024. - 511 tr. - Thư mục: tr. 497-501   s573376 

 680. Giáo trình Nghiệp vụ thi hành án dân sự : Phần kỹ năng / Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn 
Thị Phíp (ch.b.), Hoàng Thế Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 131500đ. - 
416b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp 
 T.2. - 2024. - 390 tr. - Thư mục: tr. 369-372   s574518 

 681. Hà Ngọc Anh. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã tại các tỉnh 
Tây Nguyên từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk : Sách chuyên khảo / Hà Ngọc Anh ch.b. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 172-177   s573312 

 682. Hà Thị Hằng. Hoàn thiện pháp luật về giải quyết vụ án hành chính ở Việt Nam hiện 
nay : Sách chuyên khảo / Hà Thị Hằng. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 389 tr. : bảng ; 21 cm. - 
220000đ. - 200b   s573372 

 683. Hệ thống toà án trong nhà nước pháp quyền / B.s.: Nguyễn Đăng Dung (ch.b.), 
Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Đăng Duy... - Tái bản lần 1 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 317 tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 310-314   s575691 
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 684. Học hiểu & mẹo 600 câu lý thuyết mới nhất : Dựa theo tài liệu của Bộ GTVT - Cục 
Đường bộ Việt Nam : Dành cho các hạng B1, B2, C, D, E, F / Trung tâm Đào tạo lái xe Bình 
Dương tổng hợp, b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 5000b   
s575733 

 685. Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp (Theo Thông tư số 24/2024/TT-
BTC ngày 17/04/2024 của Bộ Tài chính) : Quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế 
toán, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo tài chính; quy trình in, sắp xếp, đóng để 
lưu trữ tài liệu kế toán của đơn vị / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2024. - 500 tr. : bảng 
; 27 cm. - 495000đ. - 900b 
 Phụ lục: tr. 25-494   s573742 

 686. Kỷ yếu hội thảo: Những điểm mới của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và cơ 
chế thực thi : Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Luật HUTECH (01/04/2014 - 
01/04/2024) / Nguyễn Thành Đức, Nguyễn Xuân Bang, Lê Ngọc Thạnh... - H. : Giao thông vận 
tải, 2024. - 254 tr. ; 30 cm. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s574172 

 687. Lê Thị Minh. Pháp luật về bảo vệ quyền cổ đông và minh bạch thông tin trong sở 
hữu chéo : Sách chuyên khảo / Lê Thị Minh. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 255 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 210b 
 Thư mục: tr. 230-252   s575221 

 688. Lê Thị Minh. Pháp luật về thị trường hạn ngạch phát thải nhà khí nhà kính : Sách 
chuyên khảo / Lê Thị Minh. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 210b 
 Thư mục: tr. 223-252   s575216 

 689. Luật Đấu thầu và hướng dẫn lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (Áp 
dụng cho tất cả các gói thầu). - H. : Hồng Đức, 2024. - 403 tr. : bảng ; 24 cm. - 385000đ. - 
1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s573603 

 690. Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, 
Luật Thanh tra, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / Nguyễn Phương hệ thống. - H. : 
Công an nhân dân, 2024. - 391 tr. : bảng ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s573917 

 691. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 299 tr. : bảng ; 21 cm. - 112000đ. - 1000b   
s572199 

 692. Mẹo 200 câu lý thuyết bằng A1 mới nhất : Dựa theo tài liệu của Bộ GTVT - Cục 
Đường bộ Việt Nam / Trung tâm Đào tạo lái xe Bình Dương tổng hợp, b.s. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 31 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 99000đ. - 5000b   s575732 

 693. Ngô Thị Mai Linh. Hỏi, đáp Luật Hiến pháp : Sách tham khảo / Ngô Thị Mai Linh. 
- H. : Lao động, 2024. - 163 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 300b   s575471 

 694. Nguyễn Cảnh Bình. Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào? / Nguyễn Cảnh Bình 
b.s. - H. : Thế giới, 2024. - 645 tr. ; 24 cm. - 299000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 612-645   s573715 

 695. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ / Nguyễn 
Ngọc Điện. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 259 tr. ; 24 cm. - 
89000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Luật. - Thư mục: tr. 259   s573141 
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 696. Nguyễn Phan Phương Tần. Bảo vệ quyền của người dùng trong các thoả thuận cấp 
quyền người dùng cuối : Sách chuyên khảo / Nguyễn Phan Phương Tần (ch.b.), Dương Anh 
Sơn, Vũ Thanh Nguyên. - H. : Lao động, 2024. - 208 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 300b   
s575457 

 697. Nguyễn Quang Hiền. Một số vấn đề về thừa kế, lý luận và thực tiễn : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Quang Hiền. - H. : Lao động, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 342-343   s575480 

 698. Nguyễn Thanh Minh. Tập bài giảng Pháp luật về công chứng, luật sư / B.s.: Nguyễn 
Thanh Minh, Đinh Thị Cẩm Hà. - H. : Hồng Đức, 2024. - 161 tr. ; 21 cm. - 47000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s573572 

 699. Nguyễn Văn Lâm. Giáo trình Pháp luật thương mại điện tử / Ch.b.: Nguyễn Văn 
Lâm, Vũ Quang. - H. : Tài chính, 2023. - 320 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 158400đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 309-317   
s572112 

 700. Nguyễn Văn Luật. Chính sách và pháp luật thương mại quốc tế của Việt Nam hiện 
nay : Sách tham khảo / Nguyễn Văn Luật. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 191 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 315b 
 Thư mục: tr. 179-183   s575212 

 701. Phạm Mạnh Hùng. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / Ch.b.: 
Phạm Mạnh Hùng, Lại Viết Quang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 
 T.1. - 2024. - 669 tr.  s574253 

 702. Phạm Mạnh Hùng. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / Ch.b.: 
Phạm Mạnh Hùng, Lại Viết Quang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 120000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội 
 T.2. - 2024. - 550 tr.  s574254 

 703. Phạm Thanh Hữu. Nghề Luật và cơ hội nghề nghiệp cho người học luật / Phạm Thanh 
Hữu. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 179 tr. ; 21 cm. - 54000đ. - 2000b   s572198 

 704. Pháp luật đại cương / Nguyễn Thành Lê, Lương Thị Kim Dung (ch.b.), Trần Gia 
Ninh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 167 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 99000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 166-167   s572105 

 705. Pháp luật về doanh nghiệp : Những vấn đề pháp lý cơ bản / Tăng Bình hệ thống. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 402 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s573743 

 706. Pháp luật về kinh doanh bất động sản : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Văn Hợi 
(ch.b.), Trần Trung Hoà Sơn, Giáp Minh Tuấn... - H. : Tư pháp, 2024. - 867 tr. ; 24 cm. - 
450000đ. - 1000b   s575671 

 707. Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản, đất đai và nhà ở / Hệ thống: 
Tăng Bình. - H. : Hồng Đức, 2024. - 412 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s573725 

 708. Pháp luật về phòng cháy và chữa cháy danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng 
cháy và chữa cháy : Theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính 
phủ / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2024. - 430 tr. : bảng ; 27 cm. - 425000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s573723 
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 709. Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết 
định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới 
sửa đổi / Vũ Thu Phương hệ thống. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 383 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. 
- 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s573877 

 710. Tài liệu giới thiệu Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 167 tr. : bảng ; 21 cm. - 900b 
 ĐTTS ghi: Ban Tôn giáo Chính phủ. - Phụ lục: tr. 58-135   s574488 

 711. Trần Văn Tuân. Lý luận và thực tiễn đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự Việt 
Nam : Sách chuyên khảo / Trần Văn Tuân. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 207 tr. : bảng ; 21 
cm. - 219000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 186-192. - Thư mục: tr. 193-207   s575214 

 712. Trương Ngọc Liêu. Cẩm nang Công tác hoà giải ở cơ sở / Trương Ngọc Liêu. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 359 tr. : bảng ; 21 cm. - 133000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 345-353. - Thư mục: tr. 354-355   s572195 

 713. Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam / 
Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Lê Duẩn... ; B.s.: Lê Minh Trí (ch.b.)... - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 1047 tr., 40 tr. ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao   s572208 

 714. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 250 tr. ; 21 cm. - 
97000đ. - 1000b   s572191 

 715. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Lao động. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 191 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 10000b   s572895 

 716. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Bộ luật Tố tụng dân sự (hiện hành) (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 452 tr. ; 21 
cm. - 120000đ. - 20000b   s572190 

 717. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018, 2020, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 63 
tr. ; 19 cm. - 21000đ. - 5000b   s572888 

 718. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Các tổ chức tín dụng (Hiện hành) 
(Được Quốc hội thông qua ngày 18-01-2022, có hiệu lực từ ngày 01-7-2024). - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 222 tr. ; 21 cm. - 62000đ. - 3500b   s574622 

 719. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Cán bộ, công chức (hiện hành) và 
các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 192 tr. ; 21 cm. - 
60000đ. - 5500b   s574613 

 720. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Căn cước (hiện hành) (được Quốc 
hội thông qua ngày 27-11-2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2024). - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2024. - 52 tr. ; 21 cm. - 21000đ. - 3500b   s574617 

 721. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đầu tư năm 2020 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2020, 2023, 2024). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 159 tr. : bảng ; 19 cm. - 41000đ. 
- 10000b 
 Phụ lục: tr. 114-153   s572889 
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 722. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu thầu (hiện hành) (được Quốc 
hội thông qua ngày 23-6-2023, có hiệu lực từ ngày 01-01-2024). - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 132 tr. ; 21 cm. - 34000đ. - 3500b   s574611 

 723. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Giáo dục (hiện hành) và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 208 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 
5500b   s574610 

 724. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 35 tr. ; 
19 cm. - 16000đ. - 5000b   s572893 

 725. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (hiện hành) 
(được Quốc hội thông qua ngày 09-01-2023, có hiệu lực từ ngày 01-01-2024). - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 126 tr. ; 21 cm. - 46000đ. - 3500b   s574612 

 726. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở (hiện hành) (được Quốc hội thông qua ngày 28-11-2023, có hiệu lực kể từ ngày 
01-07-2024). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 32 tr. ; 21 cm. - 16000đ. - 3500b   
s574619 

 727. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phí và lệ phí năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017, 2018, 2020, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 78 tr. : bảng ; 19 
cm. - 29000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 22-75   s572890 

 728. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (hiện 
hành) (được Quốc hội thông qua ngày 14-01-2022, có hiệu lực từ ngày 01-07-2023). - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2024. - 50 tr. ; 21 cm. - 15000đ. - 3500b   s574618 

 729. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa 
đổi). - H. : Hồng Đức, 2024. - 127 tr. ; 19 cm. - 62000đ. - 3000b   s575124 

 730. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự (hiện hành) (được Quốc hội thông qua ngày 24-11-2023, có hiệu lực từ 
ngày 01-01-2025). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 48 tr. ; 21 cm. - 20000đ. - 3500b   
s574616 

 731. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên nước (Hiện hành) (Được 
Quốc hội thông qua ngày 27-11-2023, có hiệu lực từ ngày 01-7-2024). - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2024. - 118 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 3500b   s574620 

 732. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải 
đảo năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 103 
tr. ; 19 cm. - 34000đ. - 2000b   s572891 

 733. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thanh tra (Hiện hành) (Được Quốc 
hội thông qua ngày 14-11-2022, có hiệu lực từ ngày 01-7-2023). - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 100 tr. ; 21 cm. - 37000đ. - 3500b   s574621 

 734. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 58 tr. ; 19 cm. - 27000đ. 
- 1000b   s572887 

 735. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 103 tr. ; 19 cm. - 40000đ. 
- 1000b   s572886 
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 736. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viên chức (hiện hành) và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 192 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 
5500b   s574614 

 737. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viễn thông (hiện hành) (được Quốc 
hội thông qua ngày 24-11-2023, có hiệu lực kể từ ngày 01-07-2024). - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 84 tr. : bảng ; 21 cm. - 29000đ. - 3500b   s574615 

 738. Võ Trung Hậu. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả trong môi 
trường Internet phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 : Sách chuyên khảo / Võ Trung Hậu. - H. : 
Công an nhân dân, 2024. - 222 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 415b 
 Thư mục: tr. 205-219   s575220 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 739. Bác Hồ với quân đội nhân dân Việt Nam / Hà Hồng Minh (ch.b.), Trần Thuận, Lưu 
Văn Quyết, Nguyễn Thanh Tuyền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 79 tr. : ảnh ; 16x23 
cm. - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 79   s572968 

 740. Bài tập Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 / Nguyễn Thiện Minh (tổng ch.b.), 
Nguyễn Đức Hạnh (ch.b.), Nguyễn Đức Đăng... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 95 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 14000b   s573230 

 741. Biên niên sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Đắk Xú (2004 - 2024) / B.s.: Vũ Đức Phú, 
Đinh Văn Định, Bùi Quang Thắng... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 160 tr., 37 tr. ảnh màu : 
bảng ; 21 cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Đồn Biên phòng Đắk 
Xú. - Phụ lục: tr. 153-158   s575226 

 742. Biên niên sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Mo Rai (2004 - 2024) / B.s.: Hồ Hữu Ngạn, 
Võ Thành Phương, Trần Thanh Lý... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 138 tr., 34 tr. ảnh ; 21 
cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Đồn Biên phòng Mo Rai. 
- Phụ lục: tr. 125-135. - Thư mục: tr. 136   s575217 

 743. Bồi dưỡng ý thức bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa cho đội ngũ sĩ quan trẻ trong Quân 
đội nhân dân Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Văn Hoan, Đinh Ngọc Thạnh 
(ch.b.), Nguyễn Đức Hưng... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 160 tr. ; 21 cm. - 63000đ. - 
1182b 
 Thư mục: tr. 155-158   s575579 

 744. Bùi Hữu Hoàn. Biên niên sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Sê San (2004 - 2024) / 
B.s.: Bùi Hữu Hoàn, Phạm Văn Thiều, Trần Ngọc Hải. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 142 tr., 
32 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Đồn Biên phòng Sê San. 
- Phụ lục: tr. 129-139. - Thư mục: tr. 140   s575223 

 745. Cao Hồng Minh. Biên niên sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Hồ Le (2004 - 2024) / 
B.s.: Cao Hồng Minh, Hồ Ngọc Hà, Bùi Thành Đô. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 172 tr., 31 
tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Đồn Biên phòng Hồ Le. 
- Thư mục: tr. 160. - Phụ lục: tr. 161-170   s575224 
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 746. Cao Văn Liên. Thuỷ hải chiến Việt Nam trong lịch sử / Cao Văn Liên. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 218 tr. ; 23 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm). - 
121000đ. - 500b   s574356 

 747. "Chiến dịch quân sự đặc biệt" Nga - Ukraine, những tác động, ảnh hưởng đến xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới : Sách tham khảo / B.s.: Chu Văn Lộc (ch.b.), 
Vương Tuấn Bích, Nguyễn Xuân Tâm, Trần Đức Minh ; Trần Đức Minh s.t. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 220 tr. ; 21 cm. - 87000đ. - 732b 
 Phụ lục: tr. 211-217   s575580 

 748. Đinh Văn Minh. Quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo / Đinh Văn Minh. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 411 tr. : bảng ; 24 cm. - 300000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 112-407   s575208 

 749. Giáo dục quốc phòng và an ninh : Sách dùng cho sinh viên, giảng viên môn học Giáo 
dục Quốc phòng và An ninh / Nguyễn Văn Long (ch.b.), Dương Quang Trường, Hoàng Mạnh 
Hùng... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 537 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 147000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 
và An ninh. - Thư mục: tr. 535-537   s574405 

 750. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 
22/03/2024 / Nguyễn Thiện Minh (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Hạnh (ch.b.), Nguyễn Đức Đăng... 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 180000b   
s574094 

 751. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 : Sách giáo viên / Nguyễn Thiện Minh (tổng 
ch.b.), Nguyễn Đức Hạnh (ch.b.), Nguyễn Đức Đăng... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 135 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 44000đ. - 6000b   s574584 

 752. Giáo trình Hành chính học / B.s.: Trịnh Sơn Hoan (ch.b.), Lê Hữu Ái, Lâm Bá Hoà... 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 270 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục: tr. 251-261   s573311 

 753. Giáo trình Quản lý thị trường / B.s.: Hoàng Đức Thân, Đỗ Anh Đức (ch.b.), Vũ Vân 
Hà... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - viii, 628 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s573124 

 754. Huỳnh Văn Mười Một. FDI và ô nhiễm môi trường: Vai trò của chính sách công ở 
các quốc gia đang phát triển : Sách chuyên khảo / Huỳnh Văn Mười Một, Dương Thị Tuyết 
Anh. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 186 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 160000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 138-156. - Phụ lục: tr. 157-186   
s573362 

 755. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác dành cho trưởng thôn, trưởng bản và tổ trưởng tổ dân 
phố / Hệ thống: Quang Khải. - H. : Hồng Đức, 2024. - 387 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 3000b 
 Phụ lục trong chính văn   s573724 

 756. Khơi dậy khát vọng cống hiến bảo vệ Tổ quốc của thanh niên quân đội hiện nay : 
Sách chuyên khảo / B.s.: Hoàng Ngọc Sơn (ch.b.), Nguyễn Lộc Đức, Nguyễn Quốc Duy... - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 160 tr. ; 21 cm. - 63000đ. - 1132b 
 Thư mục: tr. 154-157   s573589 
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 757. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII - Kỳ họp thứ Mười tám (Nhiệm 
kỳ 2021 - 2026). - H. : Dân trí. - 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ 
 Ph.1: Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. - 2024. - 767 tr. : bảng   s573946 

 758. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XVII - Kỳ họp thứ Mười tám (Nhiệm 
kỳ 2021 - 2026). - H. : Dân trí. - 27 cm. - 180b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. - Lưu hành nội bộ 
 Ph.2: Các Nghị quyết kỳ họp. - 2024. - 538 tr. : bảng   s573947 

 759. Kỷ yếu Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An - 20 năm xây dựng và phát 
triển (2004 - 2024) / Nguyễn Công Khanh, Lê Hiếu, Trần Thị Lan, Kim Trung. - Nghệ An : Đại 
học Vinh, 2024. - 87 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Tài chính tỉnh Nghệ An. Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính. - Phụ lục: tr. 
86. - Thư mục: tr. 87   s573899 

 760. Lê Huy Tuynh. Phát huy giá trị văn hoá giữ nước Việt Nam của thanh niên quân đội 
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Huy Tuynh. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 193-197   s575583 

 761. Lịch sử bộ đội biên phòng tỉnh Bạc Liêu (1975 - 2010) / B.s.: Huỳnh Thanh Hùng, 
Lê Văn Binh, Đào Huy Hùng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 330 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu. - Phụ lục: tr. 302-
323. - Thư mục: tr. 324-326   s572213 

 762. Lịch sử Đồn Biên phòng Ia Nan (2004 - 2024). - H. : Công an nhân dân, 2024. - 160 
tr., 8 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 50b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai. Đồn Biên phòng Ia Nan. - 
Thư mục: tr. 157   s575218 

 763. Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam / B.s.: Phạm Anh Tuấn (ch.b.), Phạm Hồng 
Thái, Phạm Ngọc Khắc... - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 1019b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân đội 
 T.3: 1858 - 1954. - 2024. - 622 tr., 11 tr. màu. - Thư mục: tr. 612-618   s575590 

 764. Nâng cao kỹ năng giải quyết công việc cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp 
xã : Sách tham khảo / Nguyễn Trọng Khiêm (ch.b.), Hà Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Đa... - H. 
: Lý luận Chính trị, 2024. - 262 tr. ; 21 cm. - 275000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Hoà Bình. - Phụ lục: tr. 211-254. - Thư mục: tr. 255-261   
s575364 

 765. Ngô Thanh Long. An improved approach to the lean subcontracting procurement 
process (LSPP) for construction contractor with cases / Ngô Thanh Long. - H. : Xây dựng, 
2023. - 136 p. : ill. ; 24 cm. - 185000đ. - 100 copies 
 Bibliogr.: p. 114-134   s572271 

 766. Nguyễn Duy Trình. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
người dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Trình, 
Phạm Hùng Hảo. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 155 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 143-149. - Phụ lục: tr. 150-152   s573305 

 767. Nguyễn Hồng Sơn. Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước - Từ lý luận đến thực 
tiễn ở Việt Nam / Ch.b.: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hồng Thái. - H. : Giao thông vận tải, 2024. 
- 267 tr. ; 21 cm. - 298000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 239-267   s572090 



65 
 

 768. Nguyễn Ngọc Dung. Vai trò của cán bộ biên phòng tăng cường các xã biên giới Việt 
Nam trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc 
Dung. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 220 tr. ; 21 cm. - 112b 
 Thư mục: tr. 215-217   s575725 

 769. Nguyễn Thế Tiến. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan khảo thí và đảm bảo 
chất lượng giáo dục - đào tạo ở các nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình 
hình mới : Sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học / Nguyễn Thế Tiến. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 160 tr. ; 21 cm. - 60b   s575593 

 770. Nguyễn Thị Yến. Tập bài giảng: Pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương 
mại / Nguyễn Thị Yến ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 128 tr. ; 24 cm. - 57600đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 124-125   
s572116 

 771. Nguyễn Văn Ngự. Biên niên sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng Rơ Long (2004 - 2024) 
/ B.s.: Nguyễn Văn Ngự, Phạm Đình Chiến, Trần Hồng Sơn. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 
116 tr., 30 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Đồn Biên phòng Rơ 
Long   s575225 

 772. Phát triển năng lực tư duy sáng tạo của trí thức trẻ trong nghiên cứu khoa học ở các 
học viện, trường sĩ quan quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Phương Thanh 
(ch.b.), Nguyễn Kiều Bình, Vương Bá Thành... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 148 tr. ; 21 
cm. - 90b 
 Thư mục: tr. 139-146   s575592 

 773. Phùng Quang Hùng. Bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán 
bộ cơ quan chính trị ở các học viện, trường sĩ quan quân đội trong tình hình mới : Sách chuyên 
khảo / Phùng Quang Hùng. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 212 tr. : bảng ; 21 cm. - 212b 
 Phụ lục: tr. 179-191. - Thư mục: tr. 192-208   s575595 

 774. Phương pháp nghiên cứu lịch sử quân sự. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 532 tr. ; 
22 cm. - 1019b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân sự. - 
Thư mục: tr. 522-529   s575708 

 775. Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương - Chuyên 
đề báo cáo : Sách tham khảo / Lê Thị Lệ Huyền (ch.b.), Đặng Tân Lập, Nguyễn Việt Hoà... - 
H. : Lý luận Chính trị, 2024. - 223 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s575368 

 776. Tình huống lãnh đạo, quản lý và phương án xử lý tình huống cho cán bộ lãnh đạo xã, 
phường, thị trấn / Đỗ Thu Hương (ch.b.), Hán Thị Hạnh Thuý, Phạm Thị Huệ... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2023. - 310 tr. ; 21 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang   s575360 

 777. Trần Doãn Quân. Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Doãn Quân. - H. : Công an nhân dân, 2024. 
- 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 50b 
 Thư mục: tr. 213-224   s575227 

 778. Trần Nam Phú qua góc nhìn đồng đội / Trần Thành Nghiệp, Nguyễn Minh Triết, 
Phạm Văn Trà... ; B.s.: Lư Văn Điền (tuyển chọn)... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 128 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 79000đ. - 732b   s575715 
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 779. Trịnh Đức Duy. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tạo lực, lập thể, tranh thời và định hướng 
vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Trịnh Đức Duy (ch.b.), Phạm Quốc Quyết, Đặng Công Thành. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2024. - 180 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 169-176   s575713 

 780. Văn hoá đạo đức của sĩ quan trẻ ở các học viện, nhà trường quân đội hiện nay : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Dương Quang Hiển, Nguyễn Văn Hùng (ch.b.), Lê Huy Tuynh... - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 195-198   s575718 

 781. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội vào xây dựng Quân đội nhân 
dân Việt Nam trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thế, Hoàng Chung Hiếu 
(ch.b.), Lương Thanh Hân... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 782b 
 Thư mục: tr. 186-197   s575714 

 782. Vũ Đức Thắng. Biên niên sự kiện lịch sử Đồn Biên phòng sông Thanh (2004 - 2024) 
/ B.s.: Vũ Đức Thắng, Đinh Quang Huy, Đặng Thành Phương. - H. : Công an nhân dân, 2024. 
- 230 tr., 28 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 150b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum. Đồn Biên phòng sông 
Thanh. - Phụ lục: tr. 215-227. - Thư mục: tr. 228   s575222 

 783. Vũ khí, trang bị của quân đội một số nước trên thế giới / S.t., b.s.: Nguyễn Nam Ngạn 
(ch.b.), Nguyễn Đức Sơn, Đặng Sơn Khánh... - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 79000đ. - 
762b 
 T.1: Xe tăng, xe thiết giáp. - 2024. - 199 tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 192-194   s573360 

 784. Vũ Thị Thu Trang. Giáo dục ý thức chính trị cho học viên của Học viện Phòng không 
- Không quân hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Thu Trang. - H. : Lao động, 2024. - 149 
tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 142-149   s575450 

 785. Vũ Văn Long. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cảm xúc cho học viên đào tạo sĩ quan cấp 
phân đội ở các học viện, trường sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam : Sách chuyên khảo 
/ Vũ Văn Long. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 832b 
 Thư mục: tr. 192-196   s575578 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 786. Bảo vệ an toàn trong mọi tình huống : 6+ / Lollibooks Team. - H. : Lao động, 2024. 
- 60 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Sách tranh vui nhộn. Phát triển EQ & kỹ năng sống). - 200000đ. - 
10000b   s574108 

 787. Chính sách xã hội ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Hồ Sỹ Ngọc (ch.b.), Nguyễn Lan 
Hương, Trần Tuyết Lan... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 195 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 
cm. - 145000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 192-195   s572200 

 788. Cơ sở khoa học phục vụ bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế : Sách chuyên khảo 
/ Phan Anh Hằng (ch.b.), Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Sơn. - Huế : Đại học 
Huế, 2023. - 222 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 270000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 199-222   s574258 

 789. Đại Sư Huynh. Xin chào, tôi là người dọn xác! / Đại Sư Huynh ; Lan Phương dịch. - 
H. : Thế giới, 2024. - 234 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 105000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 你好,我是接體員   s573647 

 790. Đức Minh. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động : Nhóm 6. An toàn, vệ sinh viên / 
Đức Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 92 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 83-92. - Thư mục cuối chính văn   s574607 

 791. Đức Minh. Văn hoá an toàn lao động / Đức Minh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 95 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s574606 

 792. Giáo trình Bảo hiểm / B.s.: Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Minh Thảo, Đàm Thị Thanh 
Huyền (ch.b.)... - H. : Thống kê, 2024. - 387 tr. : bảng ; 24 cm. - 190500đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 387   s575337 

 793. Handbook on crime and law violation prevention, fire safety, and emergency 
response / Bui Quoc Khanh (ed. in chief), Nguyen Thi Mai Lien, Pham Thi Thao... - H. : Hanoi 
Publishing House, 2024. - 46 p. : ill. ; 24 cm. - 500 copies 
 At head of title: Hanoi Municipal Police. Tay Ho District Police   s572273 

 794. Học hiểu & mẹo 120 tình huống mô phỏng giao thông mới nhất : Dựa theo tài liệu 
của Bộ GTVT - Cục Đường bộ Việt Nam : Dành cho các hạng B1, B2, C, D, E, F / Trung tâm 
Đào tạo Lái xe Bình Dương tổng hợp, b.s. - H. : Hồng Đức, 2024. - 48 tr. : ảnh ; 29 cm. - 
149000đ. - 10000b   s573741 

 795. Hướng dẫn xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc lá / B.s.: Lương Ngọc Khuê (ch.b.), 
Phan Thị Hải, Nguyễn Thị Thu Hương... - H. : Công Thương, 2023. - 94 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. - Phụ lục: tr. 35-94   s573420 

 796. Hướng dẫn xây dựng phương tiện giao thông công cộng và bến tàu, bến xe, nhà ga, 
bến cảng không khói thuốc lá / B.s.: Lương Ngọc Khuê (ch.b.), Phan Thị Hải, Nguyễn Thị Thu 
Hương... - H. : Công Thương, 2023. - 94 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. - Phụ lục: tr. 31-94   s573421 

 797. Hướng dẫn xây dựng trường đại học không khói thuốc lá / B.s.: Lương Ngọc Khuê 
(ch.b.), Phan Thị Hải, Nguyễn Thị Thu Hương... - H. : Công Thương, 2023. - 94 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. - Phụ lục: tr. 25-94   s573418 

 798. Hướng dẫn xây dựng trường trung học phổ thông không khói thuốc lá / B.s.: Lương 
Ngọc Khuê (ch.b.), Phan Thị Hải, Nguyễn Thị Thu Hương... - H. : Công Thương, 2023. - 94 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá. - Phụ lục: tr. 31-94   s573419 

 799. Một số vấn đề về quản lý quỹ bảo hiểm y tế : Sách chuyên khảo / Phạm Thu Huyền 
(ch.b.), Lê Văn Liên, Đào Thị Bích Hạnh... - H. : Tài chính, 2024. - 320 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 66000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 277-292. - Phụ lục: tr. 293-319   s574526 

 800. Nguyễn Anh Hiệp. Marketing bệnh viện thực hành / Nguyễn Anh Hiệp. - H. : Thế 
giới. - 21 cm. - 180000đ. - 1020b 
 T.3: Bứt phá. - 2024. - 263 tr. : hình vẽ, bảng   s575246 

 801. Nguyễn Duy Nhiên. Giáo trình Công tác xã hội nhóm / Nguyễn Duy Nhiên. - In lần 
thứ 3, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 251 tr. : bảng ; 24 cm. - 115000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 248-249   s573222 
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 802. Nguyễn Minh Chiến. 50 năm - Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An xây 
dựng, chiến đấu và trưởng thành (15/4/1974 - 15/4/2024) / B.s.: Nguyễn Minh Chiến, Nguyễn 
Ngọc Nam. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 263 tr., 22 tr. ảnh ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Công an tỉnh Nghệ An. Phòng Cảnh sát cơ động   s573297 

 803. Nguyễn Phú Trọng. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần 
thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 63 tr. ; 19 cm. - 26000đ. - 1000b   s572894 

 804. Sổ tay Hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm tại lễ hội và đám hiếu hỉ. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 138 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 586b 
 ĐTTS ghi: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá; Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn 
thực phẩm tỉnh Thanh Hoá   s574467 

 805. Tiêu chuẩn hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ can thiệp trẻ có rối loạn phổ tự 
kỷ : Sách chuyên khảo / Trần Văn Công (ch.b.), Nguyễn Thị Quý Sửu, Nguyễn Thị Kim Hoa, 
Phạm Thị Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 268 tr. : bảng 
; 24 cm. - 170000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 213-218. - Phụ lục: tr. 219-268   s573155 

 806. Trạm cứu hoả = Fire station : Sách chuyển động : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Minh hoạ: Rebecca Finn ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2024. - 8 
tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 119000đ. - 1000b   s572911 

 807. Trần Thị Việt Hà. Giáo trình Thực phẩm, nước và sức khoẻ / Trần Thị Việt Hà. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 331 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 160000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 321-331   s572063 

 808. Trương Ngọc Liêu. Cẩm nang Phòng, chống bạo hành, xâm hại trẻ em / Trương Ngọc 
Liêu. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 138 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 135-136   s572188 

 809. Trương Uý. Phân tích tâm lý tội phạm - Hai mươi dáng hình tội ác / Trương Uý ; Dư 
Uyển dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 365 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理分析:邪恶的二十个模样   s572138 

 810. VJICGE 2023 - Proceedings of the 11th Vietnam/Japan joint international conference 
on geohazards and environmental issues : 30 August 2023, Hoa Binh Hall, Faculty of Civil 
Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, VNUHCM 268 Ly Thuong Kiet 
Street, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam / Khiem Quang Tran, Yen Hai Tran, T. T. 
Long... ; Ed.: Anh Tuan Le... - Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2023. - 205 p. : ill. ; 29 
cm. - 100 copies 
 At head of title: Ho Chi Minh City University of Technology. - Bibliogr. at the end of the 
paper   s572361 

GIÁO DỤC 

 811. Amazing science 2 / Lưu Phương Thanh Bình (ch.b.), Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, 
Lê Thị Ngọc Chi. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 52 p. : ill. ; 28 cm. - 
42000đ. - 40030 copies   s572335 

 812. An Soái. Vất vả 4 năm hay 40 năm? : Bí kíp chinh phục 4 năm đại học / An Soái ; 
Tuyết Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 343 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 逆袭:大学四年成功蜕变线路图   s574733 
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 813. Âm nhạc 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Lê Anh 
Tuấn (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 59 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 11000đ. - 30000b   s574066 

 814. 36 đề ôn luyện Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 113 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 99000đ. - 
10000b   s574192 

 815. Bài tập cơ bản theo chuyên đề Toán 1 : Theo Chương trình Tiểu học mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Đình Thực. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 157 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 1000b   s574240 

 816. Bài tập hằng ngày Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s573816 

 817. Bài tập Lịch sử và Địa lí 5 / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Dũng (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
21000đ. - 62000b   s574579 

 818. Bài tập nâng cao Toán 1 : Biên soạn theo tuần : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Phạm Đình Thực. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 24000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 46 tr. : minh hoạ   s573236 

 819. Bài tập phát triển năng lực học sinh môn Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình 
Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 58000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s574180 

 820. Bài tập phát triển năng lực học Toán lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 67000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 146 tr. : hình vẽ, bảng   s574179 

 821. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s574114 

 822. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s574113 

 823. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s574115 

 824. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối 
tri thức). - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s573814 
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 825. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s574078 

 826. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Hoàng Mai Lê, 
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lô Thuý Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối 
tri thức). - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s573815 

 827. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s574079 

 828. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (tổng ch.b.), Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s574116 

 829. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Thanh Ngân. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : bảng, tranh vẽ   s573821 

 830. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Việt lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Nguyễn Thị Thanh Ngân. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : bảng   s573822 

 831. Bài tập phát triển năng lực Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Lê Thu Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s573813 

 832. Bài tập phát triển năng lực Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần ngọc Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Lê Thu Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s573810 

 833. Bài tập phát triển năng lực Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình phổ thông mới. 
Sách dùng cho buổi học thứ hai / Trần Diên Hiển, Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s573811 

 834. Bài tập phát triển năng lực Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình phổ thông mới sách 
dùng cho buổi học thứ hai / Trần Diên Hiển, Nguyễn Thị Kiều Oanh. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s573812 

 835. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : bảng, tranh vẽ   s573819 

 836. Bài tập thực hành phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 / Trần Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 29000đ. - 10000b 



71 
 

 T.2. - 2024. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ   s573820 

 837. Bài tập Tiếng Anh 5 : Biên soạn theo bộ sách Family and Friends 5 - National edition 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Hồ Tấn Mẫn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 142 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 1500b   s573771 

 838. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn 
Thị Phương Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). 
- 89000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : hình vẽ, bảng   s574199 

 839. Bài tập Tiếng Việt 5 - Phát triển năng lực : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, Võ Thị Bảy. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : ảnh, bảng   s575829 

 840. Bài tập Tin học 5 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hồ Cẩm 
Hà... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 
37000b   s574581 

 841. Bài tập Toán 5 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 36000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s572128 

 842. Bài tập Toán nâng cao lớp 1 : Mở rộng kiến thức sách giáo khoa / Trần Thị Kim 
Cương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 146 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 60000đ. - 3000b   s573861 

 843. Bài tập trắc nghiệm Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ Sỹ Hoá. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 1000b   s573178 

 844. Bài tập tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s574188 

 845. Bài tập tuần Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s574189 

 846. Bài tập tuần Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s574190 

 847. Bé học phép cộng : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s572237 

 848. Bé học phép trừ : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s572236 

 849. Bé làm quen với các phép tính / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 
24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574449 

 850. Bé làm quen với chữ cái và tập tô chữ : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Tuệ 
Minh, Lê Thu Ngọc. - In lần thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
(Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b   s573244 
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 851. Bé làm quen với Toán / Nguyễn Thị Hương Giang. - In lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 24 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 10000b   s573204 

 852. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 10000b   
s572085 

 853. Bé làm quen với Toán : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới / Huyền Linh 
b.s. - H. : Văn học, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Con vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   
s574334 

 854. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Đồ chơi = Toy : Song ngữ / Linh Linh. - H. : Văn 
học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575054 

 855. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Động vật dưới biển = Sea animals : Song ngữ / 
Linh Linh. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575050 

 856. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Động vật hoang dã = Wild animals : Song ngữ / 
Linh Linh. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575053 

 857. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Động vật nuôi = Domestic animals : Song ngữ / 
Linh Linh. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575057 

 858. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Hình dạng và màu sắc = Shapes and colors : Song 
ngữ / Linh Linh. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575051 

 859. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Khủng long = Dinosaurs : Song ngữ / Linh Linh. 
- H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575049 

 860. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Nghề nghiệp = Profession : Song ngữ / Linh Linh. 
- H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575056 

 861. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Phương tiện giao thông = Vehicles : Song ngữ / 
Linh Linh. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575048 

 862. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Rau củ quả = Vegetables : Song ngữ / Linh Linh. 
- H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575052 

 863. Bé nhận biết thế giới xung quanh - Trái cây = Fruits : Song ngữ / Linh Linh. - H. : 
Văn học, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - 32000đ. - 3000b   s575055 

 864. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : tranh màu   s573397 

 865. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : tranh màu   s573398 

 866. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen Toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : tranh màu   s573399 

 867. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen Toán : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : tranh màu   s573400 

 868. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen và tập tô chữ số : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / 
Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s574397 
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 869. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s574400 

 870. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen với chữ cái : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 16 tr. : hình vẽ   s574401 

 871. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé làm quen với Toán : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s574398 

 872. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé phát triển IQ : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s574399 

 873. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập so sánh : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s573395 

 874. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập so sánh : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s574395 

 875. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô chữ : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s573396 

 876. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ 
Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s574402 

 877. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s573401 

 878. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé từ 5 - 6 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s574396 

 879. Bé rèn luyện kỹ năng - Bé tập tô số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 10000b   s573402 

 880. Bé tập đếm và tập tô : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào 
lớp Một). - 10000đ. - 10000b   s573243 

 881. Bé tập tô chữ cái : Dành cho học sinh lớp mẫu giáo lớn / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s573390 

 882. Bé tập tô chữ thường : Dành cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi. Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 
/ Thu Quỳnh, Thu Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn 
bị vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s573220 

 883. Bé tập tô và ghép vần : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s573403 

 884. Bé tập viết nét chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 : Tự tin vững bước / 
Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 31 tr. ; 24 
cm. - 15000đ. - 2000b   s573210 

 885. Bé tập viết nét cơ bản : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 : Tự tin vững bước / 
Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. ; 24 
cm. - 15000đ. - 2000b   s573209 
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 886. Bé tô màu - Các loài hoa : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 
12000đ. - 10000b   s572239 

 887. Bé tô màu - Các loại quả : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé học mẫu giáo / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu vồng). - 
12000đ. - 10000b   s572241 

 888. Bé tô màu - Đồ chơi của bé : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 12000đ. - 10000b   s572240 

 889. Bé tô màu - Động vật hoang dã : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 12000đ. - 10000b   s572243 

 890. Bé tô màu - Động vật nhỏ bé : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 12000đ. - 10000b   s572238 

 891. Bé tô màu - Vật nuôi của bé : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé học mẫu giáo / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Cầu 
vồng). - 12000đ. - 10000b   s572242 

 892. Bé tô màu mẫu giáo - Chim / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574825 

 893. Bé tô màu mẫu giáo - Côn trùng, bò sát / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574824 

 894. Bé tô màu mẫu giáo - Đồ chơi / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574827 

 895. Bé tô màu mẫu giáo - Giao thông / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574829 

 896. Bé tô màu mẫu giáo - Hoa / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 10000đ. - 5000b   s574832 

 897. Bé tô màu mẫu giáo - Rau củ quả / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574831 

 898. Bé tô màu mẫu giáo - Thú rừng / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574828 

 899. Bé tô màu mẫu giáo - Tôm cua cá / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574826 

 900. Bé tô màu mẫu giáo - Trái cây / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574830 

 901. Bé tô màu mẫu giáo - Vật nuôi / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574823 

 902. Bé tô màu và học chữ cái tiếng Anh / Chính An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 60 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Phương pháp giáo dục sớm. Đánh thức tiềm 
năng não bộ). - 52000đ. - 10000b   s574202 
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 903. Bé tô màu và học chữ cái tiếng Việt / Chính An, Nhóm giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 60 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Phương pháp giáo dục sớm. Đánh thức tiềm 
năng não bộ). - 52000đ. - 10000b   s574203 

 904. Bé tự tin tập viết chữ cái / Nam Thuận. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 32 tr. 
: hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Chuẩn bị cho bé vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s574452 

 905. Bé tự tin tập viết chữ ghép / Nam Thuận. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 32 
tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Chuẩn bị cho bé vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s574446 

 906. Bí kíp học nhanh nhớ lâu Tiếng Anh / Phạm Ngọc Trâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 35000đ. - 9000b   s574702 

 907. Bí kíp học nhanh nhớ lâu Tiếng Việt lớp 2 - 3 / Nguyễn Thị Hồng Nga, Hoàng Thị 
Hải Hà, Đặng Mai Chi, Trương Thu Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - (Học Tiếng Việt cùng Tóc Xù). - 27000đ. - 9000b   s574701 

 908. Bí kíp học nhanh nhớ lâu Toán lớp 2 - 3 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 40 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Học Toán cùng Biết Tuốt). - 34000đ. - 9000b   
s574700 

 909. Bí quyết học giỏi Toán - Rèn kỹ năng cộng trừ trong phạm vi 100 : Cho trẻ 6 - 7 tuổi 
/ Trạng Nguyên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Đánh thức 
tài năng Toán học). - 48000đ. - 10000b   s574201 

 910. Bí quyết học giỏi toán - Rèn kỹ năng tính nhanh : Cho trẻ 5 - 7 tuổi / Trạng Nguyên. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Đánh thức tài năng Toán học). 
- 48000đ. - 10000b   s574200 

 911. Bộ đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 / Nguyên Lý (ch.b.), Hồng Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 65000đ. - 2500b 
 T.1. - 2024. - 106 tr. : minh hoạ   s574002 

 912. Bộ đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 4 / Nguyên Lý (ch.b.), Hồng Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 65000đ. - 2500b 
 T.2. - 2024. - 106 tr. : hình vẽ, bảng   s574003 

 913. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án : Khám phá kiến thức tiếng 
Anh nâng cao lớp 4 chương trình Global Success... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Minh Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 159 tr. : bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng 
Anh)(Global Success). - 95000đ. - 2500b   s573995 

 914. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 5 : Nâng tầm kiến thức - Phát triển tư duy / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
150 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 72000đ. - 3000b   s573798 

 915. Bước ra thế giới: Đường tới nước Mỹ / Phạm Đức Hùng (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Khương, Trương Mỹ Hoa... - H. : Thế giới, 2024. - 358 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 299000đ. 
- 5000b   s573661 

 916. Các công cụ AI dành cho giáo viên / Tăng Minh Dũng, Trần Sơn Hải (ch.b.), Trịnh 
Huy Hoàng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 147 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 147   s573250 

 917. Cảm thụ văn học dành cho học sinh lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Ngọc Hà, 



76 
 

Nguyễn Mai Khanh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 126 tr. : bảng ; 24 
cm. - 58000đ. - 1000b   s575695 

 918. Cao Thị Bích Trâm. Xây dựng nền tảng ngôn ngữ cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Cao Thị Bích 
Trâm. - H. : Công Thương, 2024. - 362 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 179000đ. - 1000b   s574350 

 919. Cẩm nang Phân luồng, hướng nghiệp sau Trung học cơ sở 2024 / Đỗ Yến Hoa, 
Nguyễn Xuân Mai, Bích Thanh... - H. : Thanh niên, 2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 35000đ. 
- 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh   s573921 

 920. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s574145 

 921. Chiến thuật viết văn tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Phan Thị Hồ Điệp. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.2: Cách viết câu chuyện như một nhà văn nhí. - 2024. - 92 tr. : bảng, tranh vẽ   s574146 

 922. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen chữ cái : Theo mẫu chữ viết của Bộ Giáo 
dục : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - 
10000đ. - 5000b   s574320 

 923. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán : 4 - 5 tuổi / Hà Vy b.s. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574317 

 924. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé tập tô chữ thường : Theo mẫu chữ viết của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. 
; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574319 

 925. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé tập tô nét cơ bản : Theo mẫu chữ viết của Bộ Giáo 
dục : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574318 

 926. Chuẩn bị cho bé vào lớp 1 - Bé vui học toán : 5 - 6 tuổi / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574324 

 927. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu 
giáo / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Mầm non Sen Việt). - 
12000đ. - 5000b 
 T.1: Bé làm quen chữ cái. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ   s574309 

 928. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu 
giáo / Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Mầm non Sen Việt). - 
12000đ. - 5000b 
 T.2: Bé làm quen với chữ số. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s574310 

 929. Chuẩn bị cho bé vào lớp Một : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b 
 T.2: Làm quen với chữ số. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s573242 

 930. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Trần Thị Mai, Hoàng Minh Huệ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s575650 
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 931. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Trần Thị Mai, Hoàng Minh Huệ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s575651 

 932. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s575652 

 933. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s575653 

 934. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho tiết học tăng cường / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s575654 

 935. Cùng em phát triển năng lực Tiếng Việt 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018, dùng cho tiết học tăng cường / Hoàng Minh Huệ, Trần Thị Mai. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s575655 

 936. Cùng em phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 51 tr. : minh hoạ   s575656 

 937. Cùng em phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 47 tr. : minh hoạ   s575657 

 938. Cùng em phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s575658 

 939. Cùng em phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho buổi học thứ hai / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s575659 

 940. Cùng em phát triển năng lực Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho tiết học tăng cường / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc, Nguyễn Văn 
Cao. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 67 tr. : minh hoạ   s575660 

 941. Cùng em phát triển năng lực Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dùng cho tiết học tăng cường / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh, Mai Bá Bắc, Nguyễn Văn 
Cao. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : hình vẽ, bảng   s575661 
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 942. Đàm Thị Kim Thu. Giáo trình Giáo dục hoà nhập / Đàm Thị Kim Thu (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thanh Huyền. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 95000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 103   s575678 

 943. Đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường trung cấp, cao đẳng : Sách chuyên khảo 
dành cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên các trường trung cấp, cao đẳng / Nguyễn Thị 
Kim Nhung (ch.b.), Đỗ Thị Thuý Lữ, Đặng Thu Hương... - H. : Lao động, 2024. - 210 tr. : bảng, 
sơ đồ ; 24 cm. - 86000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 197-204   s575573 

 944. Đánh vần mau: Học vui - Mau nhớ / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 
cm. - 13000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ   s574451 

 945. Đánh vần Tiếng Việt : Chuẩn theo Chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Nguyệt. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 80000đ. - 10000b   s573997 

 946. Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), Nguyễn Chung 
Hải... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 67 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 55000b   s574067 

 947. Đạo đức 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / Nguyễn 
Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), Nguyễn Chung Hải... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 
110000b   s574056 

 948. Đặng Vũ Hoạt. Lí luận dạy học đại học / Đặng Vũ Hoạt (ch.b.), Hà Thị Đức. - In lần 
thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 187 tr. : bảng ; 21 cm. - 60000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 186-187   s572099 

 949. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 1 / Trần Thị Oanh (ch.b.), Nguyễn 
Thị Bích An, Nguyễn Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2024. - 82 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 65000đ. 
- 5000b   s575805 

 950. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 2 / Trần Thị Oanh (ch.b.), Nguyễn 
Thị Bích An, Nguyễn Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2024. - 110 tr. : bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 5000b   
s575806 

 951. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Oanh (ch.b.), Nguyễn 
Thị Bích An, Nguyễn Thị Thắng. - H. : Dân trí, 2024. - 105 tr. : bảng ; 27 cm. - 70000đ. - 5000b   
s575807 

 952. Đề kiểm tra định kì Tiếng Việt và Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình mới : 
Tài liệu tự ôn tập và kiểm tra dành cho học sinh lớp 1. Tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ 
huynh / Võ Thị Minh Trang. - H. : Dân trí, 2024. - 125 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 79000đ. - 1900b   
s573960 

 953. Đề kiểm tra Tiếng Anh 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Có đáp án... 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 120 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 68000đ. - 1000b   s574250 

 954. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s575665 
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 955. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 63 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s574195 

 956. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 67 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s573817 

 957. Đề kiểm tra Tiếng Việt 2 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s573818 

 958. Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 67 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s574197 

 959. Đề kiểm tra Tiếng Việt 4 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s574198 

 960. Đề kiểm tra Toán 3 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : hình vẽ ; 27 
cm. - 40000đ. - 10000b   s574196 

 961. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Thanh Thuỷ, Ngô Thị Thu Huyền, Dương Thị Hà. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 67 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 45000đ. - 10000b   s573800 

 962. Để giỏi toán con phải giỏi tính 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới 
nhất : Dành cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s574193 

 963. Để giỏi toán con phải giỏi tính 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới 
nhất : Dành cho học sinh lớp 4 / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s574194 

 964. Để học tốt Khoa học lớp 4 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Thị 
Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 124 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 2000b   s572097 

 965. Để học tốt Lịch sử và Địa lí lớp 4 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Lê Thị Nương. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 58000đ. - 2000b   
s575610 

 966. Để học tốt Tự nhiên & Xã hội lớp 3 : Dùng kèm SGK: Cánh Diều / Lê Thị Nương. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 96 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s572047 

 967. Địa lí Hà Nội : Sách dành cho học sinh Tiểu học / Nguyễn Đình Tám (ch.b.), Nga 
Hoàng Việt. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 74 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 27500đ. - 5100b   
s575669 

 968. Đinh Bạt Hoàng. Tại sao chúng ta phải học? : Cuốn sách thực hành đầu tiên và duy 
nhất cải thiện tình hình học tập của con : 7 - 13 tuổi / Đinh Bạt Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 156 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Milo Steam - Cùng con khôn lớn). - 420000đ. - 15000b   
s572232 
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 969. Đỗ Thị Minh Liên. Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng 
cho trẻ mầm non / Đỗ Thị Minh Liên. - In lần thứ 25. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 239 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 237-239   s575617 

 970. Đối lập : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   s575179 

 971. Em học Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Khánh Hà, Vũ Trọng Đông. 
- Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 95 tr. : minh hoạ   s574408 

 972. Em học Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Khánh Hà, Vũ Trọng Đông. 
- Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s574410 

 973. Em vui học Tin học 1 / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s574061 

 974. Em vui học Tin học 2 / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   
s574062 

 975. Giải Toán có lời văn lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 50000đ. - 10000b   s573087 

 976. Giải Toán có lời văn lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 88 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 
50000đ. - 10000b   s573088 

 977. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ là cô bé đáng yêu : Dạy trẻ sống 
đoàn kết, yêu thương, biết chia sẻ : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Trung tâm Sáng tạo Thiếu 
nhi Mộc Đầu Nhân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 35 tr. : 
tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé gái cần phải biết). - 32000đ. 
- 1000b   s574212 

 978. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ là cô bé lịch sự, văn minh : Dạy 
trẻ có hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ đúng mực : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Trung tâm Sáng 
tạo Thiếu nhi Mộc Đầu Nhân ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
35 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé gái cần phải biết). - 
32000đ. - 1000b   s574213 

 979. Giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỷ : Nghiên cứu tại các trường mầm non ở Thành phố 
Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Phú (ch.b.), Đồng Văn Toàn, Lại Văn Chính... 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 210 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 197-203. - Phụ lục: tr. 204-210   s573575 

 980. Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội : Dùng cho học sinh 
lớp 5 / B.s.: Phạm Xuân Tiến, Mai Nhị Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền... - Tái bản. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 30 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 14500đ. - 54010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội   s574666 

 981. Giáo dục thể chất 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / 
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Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Mai Thị Bích Ngọc (ch.b.), Đinh Khánh Thu... - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 91 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 100000b   s574090 

 982. Giáo trình Giao tiếp sư phạm / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Võ Văn Nam, Võ Thị Tường 
Vy, Mai Mỹ Hạnh. - Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 254 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách ĐHSPTPHCM). - 95000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Tên sách ngoài bìa: Giao 
tiếp sư phạm. - Thư mục: tr. 251-254   s575771 

 983. Giáo trình Giáo dục kỷ luật tích cực cho trẻ mầm non / Nguyễn Thị Hoà, Lý Thị 
Hương (ch.b.), Lưu Thị Minh Huyền... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 118 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 121000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 115-116   s575676 

 984. Giáo trình Kỹ năng định hướng và phát triển bản thân / Nguyễn Tiến Luận, Phạm 
Văn Minh (ch.b.), Lê Thanh Tùng... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 358 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 108000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Nguyễn Trãi. - Thư mục: tr. 355-358   s573269 

 985. Giáo trình Lí luận dạy học / Đỗ Hương Trà, Phó Đức Hoà (ch.b.), Nguyễn Thị Thế 
Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 183 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s573221 

 986. Giáo trình Phương pháp dạy học Tin học cấp tiểu học / Trần Văn Hưng (ch.b.), 
Nguyễn Chí Trung, Lê Đức Long, Phạm Anh Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 96000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 191-192   s572042 

 987. Giúp bé vào lớp 1 - Làm quen với chữ cái : Dành cho bé 4 - 5 tuổi : Luyện viết theo 
mẫu chữ mới / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 22 tr. : ảnh ; 24 cm. - 10000đ. 
- 5000b   s574321 

 988. Giúp bé vào lớp 1 - Tập tô chữ : Dành cho bé 4 - 5 tuổi : Luyện viết theo mẫu chữ 
mới / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : ảnh   s574326 

 989. Giúp bé vào lớp 1 - Tập tô chữ số : Luyện viết theo mẫu chữ mới / Hà Vy b.s. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574323 

 990. Giúp bé vào lớp 1 - Tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 5 tuổi : Luyện viết theo mẫu 
chữ mới / Hà Vy b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 23 tr. ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   
s574322 

 991. Giúp bé vào lớp 1 - Vở luyện viết chữ : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Hà Vy. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr.  s574325 

 992. Giúp em học Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Hạnh (ch.b.), Nguyễn Khánh Hà, Vũ Trọng 
Đông. - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 99 tr. : minh hoạ   s574409 

 993. Giúp em học Toán 1 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - 
Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ   s574412 

 994. Giúp em học Toán 1 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - 
Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s574413 
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 995. Giúp em học Toán 2 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - 
Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 83 tr. : hình vẽ, bảng   s574414 

 996. Giúp em học Toán 3 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - 
Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 87 tr. : minh hoạ   s574415 

 997. Giúp em học Toán 4 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - 
Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 107 tr. : minh hoạ   s574416 

 998. Giúp em học Toán 4 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - 
Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 103 tr. : minh hoạ   s574417 

 999. Global gateway grade 3 : Học Tiếng Anh với người nước ngoài lớp 3 / Nguyễn Thị 
Trâm Anh (ch.b.), Đặng Thị Thuý Ái, Hoàng Thị Phong Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000 copies 
 Part 1. - 2024. - 48 tr. : ill.  s572365 

 1000. Hà Thị Kim Linh. Giáo trình Giáo dục học phổ thông / ch.b.: Hà Thị Kim Linh, Lê 
Thuỳ Linh. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 153 tr. : bảng ; 24 cm. - 132000đ. - 
70b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 152-153   
s575679 

 1001. 24 bước đến UMS - Môn Tiếng Anh : Tài liệu ôn thi môn Tiếng Anh vào Trường 
THCS Ngoại ngữ - ĐHNN - ĐHQG Hà Nội và bồi dưỡng học sinh giỏi / Ch.b.: Giang Thị 
Trang, Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 322 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - 168000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572040 

 1002. 250 bài Toán chọn lọc lớp 4 / Trần Nhật Minh ch.b. - H. : Dân trí, 2024. - 215 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 2000b   s572169 

 1003. Hành vi lựa chọn của khách hàng trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Ch.b.: Tống Viết Bảo Hoàng, Phạm Xuân Hùng, Lê Thị Phương Thảo... - 
Huế : Đại học Huế, 2023. - 155 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 145-155   s574427 

 1004. Hình khối : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   s575184 

 1005. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 
09/02/2021 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm Quang Tiệp (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hằng, Ngô Quang Quế. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 99 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 30000b   s574070 

 1006. Hoạt động trải nghiệm 5 : Sách giáo viên / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm 
Quang Tiệp (ch.b.), Lê Thị Hồng Chi... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 135 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 42000đ. - 17500b   s575766 

 1007. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/01/2022 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân 
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Anh... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 83 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 56000b   s574071 

 1008. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/01/2022 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân 
Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 30000b   s574072 

 1009. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT 
ngày 18/12/2023 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân 
Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 130000b 
 Phụ lục: tr. 82   s574057 

 1010. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 : Sách giáo viên / Nguyễn Dục Quang (tổng 
ch.b.), Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 155 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 42000đ. - 7000b   s575770 

 1011. Học Toán cùng Kio - Lớp 2 / Mai Thị Hồng Giang (ch.b.), Nguyễn Thị Trang, 
Nguyễn Thị Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 26 cm. - 165000đ. - 1500b 
 Q.1: Số và phép tính. - 2024. - 103 tr. : minh hoạ   s572060 

 1012. Học toán thật vui: So sánh - Thêm và bớt : Rèn luyện tư duy toán học cho bé / Minh 
Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị 
vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s574447 

 1013. Học toán thật vui: So sánh và phân loại : Rèn luyện tư duy toán học cho bé / Minh 
Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé chuẩn bị 
vào lớp Một). - 14000đ. - 5000b   s574448 

 1014. Hummingbird : Class book : Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục mầm non tại Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / 
Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Phạm Thị Tú Anh, Đỗ Thị Thuỳ Liên, Đỗ Thị Minh Thu. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 19x27 cm. - 80000đ. - 10000 copies 
 Book 1. - 2024. - 75 p. : ill.  s572311 

 1015. Hummingbird : Teacher's guide : Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non tại Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT ngày 
18/12/2023 / Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Phạm Thị Tú Anh, Đỗ Thị Thuỳ Liên, Đỗ Thị Minh 
Thu. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Book 1. - 2024. - 135 p. : ill.  s572262 

 1016. Hummingbird : Class book : Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục mầm non tại Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / 
Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Đỗ Thị Thuỳ Liên. - H. : Đại học Sư phạm. - 19x27 cm. - 80000đ. 
- 10000 copies 
 Book 2. - 2024. - 75 p. : ill.  s572312 

 1017. Hummingbird : Teacher's guide : Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non tại Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT ngày 
18/12/2023 / Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Phạm Thị Tú Anh, Đỗ Thị Thuỳ Liên, Đỗ Thị Minh 
Thu. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Book 2. - 2024. - 139 tr. : ill.  s572263 
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 1018. Hummingbird : Class book : Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục mầm non tại Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / 
Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Phạm Thị Tú Anh, Đỗ Thị Thuỳ Liên, Đỗ Thị Minh Thu. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 19x27 cm. - 80000đ. - 10000 copies 
 Book 3. - 2024. - 75 p. : ill.  s572313 

 1019. Hummingbird : Teacher's guide : Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non tại Quyết định số 4351/QĐ-BGDĐT ngày 
18/12/2023 / Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Phạm Thị Tú Anh, Đỗ Thị Thuỳ Liên, Đỗ Thị Minh 
Thu. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Book 3. - 2024. - 135 tr. : ill.  s572264 

 1020. Hướng dẫn cách viết Tập làm văn 4 / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - 60000đ. - 5000b   
s575171 

 1021. Hướng dẫn giải Violympic Tiếng Anh 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 188 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. 
- 1500b   s574563 

 1022. Hướng dẫn học sinh trung học nghiên cứu khoa học / Lê Ngọc Thạch (ch.b.), Hồ 
Thị Thu Hồ, Huỳnh Lâm Anh Chương... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 111 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 92-95. - Phụ lục: tr. 96-111   s573254 

 1023. IQ Montessori toán học : Phát triển toàn diện khả năng tư duy logic cho trẻ từ 3 - 6 
tuổi / Quỳnh Hương. - H. : Dân trí, 2024. - 86 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b   s575815 

 1024. ISHCMC yearbook 2022 - 2023 : Year of empathy : Once a rhino, always a rhino. 
- H. : Thanh niên, 2024. - 230 p. : phot. ; 30 cm. - 1600 copies   s572343 

 1025. Kể chuyện gương hiếu học / S.t., tuyển chọn: Phương Thuỳ, Hoàng Trang. - Tái bản 
lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 199 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s574846 

 1026. Kể chuyện theo tranh 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mạc Đăng 
Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 29800đ. - 1000b   s574030 

 1027. Khám phá người lãnh đạo trong tôi - Lớp 1 : Hướng dẫn học sinh / FranklinCovey 
Education. - H. : Hồng Đức, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Lưu hành nội bộ   s573731 

 1028. Khám phá người lãnh đạo trong tôi - Lớp 2 : Hướng dẫn học sinh / FranklinCovey 
Education. - H. : Hồng Đức, 2024. - 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Lưu hành nội bộ   s573732 

 1029. Khám phá người lãnh đạo trong tôi - Lớp 3 : Hướng dẫn học sinh / FranklinCovey 
Education. - H. : Hồng Đức, 2024. - 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Lưu hành nội bộ   s573733 

 1030. Khám phá người lãnh đạo trong tôi - Lớp 4 : Hướng dẫn học sinh / FranklinCovey 
Education. - H. : Hồng Đức, 2024. - 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Lưu hành nội bộ   s573734 

 1031. Khám phá người lãnh đạo trong tôi - Lớp 5 : Hướng dẫn học sinh / FranklinCovey 
Education. - H. : Hồng Đức, 2024. - 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Lưu hành nội bộ   s573735 



85 
 

 1032. Khoa học 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 / Bùi 
Phương Nga (tổng ch.b.), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị Thanh Hội... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 120000b   s574080 

 1033. Kiểm tra và đánh giá năng lực Tiếng Việt 2 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông năm 2018 : Kiểm tra và đánh giá thường xuyên. Kiểm tra và đánh giá 
định kỳ / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 60 tr. : bảng, tranh màu ; 
27 cm. - 36000đ. - 3000b   s573825 

 1034. Kiểm tra và đánh giá năng lực Tiếng Việt 2 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông năm 2018 : Kiểm tra và đánh giá thường xuyên. Kiểm tra và đánh giá 
định kì / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 60 tr. : bảng, tranh màu ; 
27 cm. - 36000đ. - 3000b   s573826 

 1035. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt - Học kì 1 : Biên soạn 
theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s573849 

 1036. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 3 môn Toán - Học kì 2 : Biên soạn theo 
Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 70000đ. - 2000b   s573867 

 1037. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Biết tự lập : Sách dành cho học sinh tiểu 
học (6 - 10 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 79 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 68000đ. - 
5000b   s574712 

 1038. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Kiến thức về an toàn : Sách dành cho 
học sinh tiểu học (6 - 10 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 79 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
68000đ. - 5000b   s574710 

 1039. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Thói quen tốt : Sách dành cho học sinh 
tiểu học (6 - 10 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 79 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 68000đ. - 
5000b   s574713 

 1040. Kỹ năng sống phát triển toàn diện cho trẻ - Tự bảo vệ mình : Sách dành cho học 
sinh tiểu học (6 - 10 tuổi) / Lam Tuyền. - H. : Văn học, 2024. - 79 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
68000đ. - 5000b   s574711 

 1041. Let's learn Math grade 1 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 60000đ. - 3000 
copies 
 Book 2. - 2024. - 48 p. : ill.  s572326 

 1042. Let's learn Math grade 2 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 60000đ. - 3300 
copies 
 Book 2. - 2024. - 52 p. : ill.  s572327 

 1043. Let's learn Math grade 3 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 60000đ. - 3800 
copies 
 Book 2. - 2024. - 48 p. : ill.  s572328 

 1044. Let's learn Math grade 4 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 60000đ. - 3900 
copies 
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 Book 2. - 2024. - 52 p. : ill.  s572329 

 1045. Let's learn math grade 5 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 60000đ. - 2900 
copies 
 Book 2. - 2024. - 55 p. : ill.  s572330 

 1046. Lê Thị Thu Hà. Giáo trình Đánh giá trong giáo dục tiểu học : Dùng cho đào tạo giáo 
viên ngành Giáo dục tiểu học / Lê Thị Thu Hà (ch.b.), Đoàn Anh Chung. - H. : Lao động, 2024. 
- 144 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 94-144   s575483 

 1047. Lịch sử Hà Nội : Sách dành cho học sinh Tiểu học Hà Nội / Đào Thị Hồng (ch.b.), 
Nguyễn Trí Dũng, Mai Bá Bắc, Hoàng Thị Minh Hương. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 82 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 27500đ. - 5300b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội   s575668 

 1048. Lịch sử và Địa lí 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / 
Đỗ Thanh Bình, Lê Thống (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Dũng (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 90000b   s574084 

 1049. Lịch sử và Địa lí 5 : Sách giáo viên / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn 
Văn Dũng (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 41000đ. - 18500b   s575599 

 1050. Lillard, Paula Polk. Montessori từ điểm bắt đầu : Giáo dục đứa trẻ trong gia đình từ 
khi sinh ra đến 3 tuổi = Montessori from the start : The child at home from birth to age three / 
Paula Polk Lillard, Lillard Jessen ; Đinh Thị Thu Nguyệt dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 298 tr. ; 
24 cm. - 240000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 296-297   s575262 

 1051. Liu Xuan. Học tập đúng cách : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Minh Thu dịch. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 251 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng 
cho học sinh trung học). - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Arouse your inner learning power   s572447 

 1052. Luyện các nét cơ bản : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Đỗ Dương Quý ; B.s.: Dương Quý, 
Võ Thị Kim Thanh ; Minh hoạ: Dương Quý. - H. : Dân trí, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
48000đ. - 50000b   s575389 

 1053. Luyện đọc lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Trần Thị Quỳnh Nga. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 87 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. 
- 3000b   s573086 

 1054. Luyện đọc lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga 
(ch.b.), Phan Thị Hồng Xuyến. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 87 tr. ; 27 cm. - 40000đ. - 3000b   
s574004 

 1055. Luyện tập Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 
8000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s574238 

 1056. Luyện tập Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 
8000b 
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 T.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s574239 

 1057. Luyện viết 1 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Thị Minh Hương, Trần 
Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 160000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : tranh vẽ   s573255 

 1058. Luyện viết 3 : Chính tả và Tập viết / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà 
Bình, Vũ Trọng Đông... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 70000b 
 T.1. - 2024. - 47 tr. : bảng, tranh vẽ   s573257 

 1059. Luyện viết 3 : Chính tả và Tập viết / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà 
Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 60000b 
 T.2. - 2024. - 43 tr. : tranh vẽ   s573256 

 1060. Luyện viết chữ đẹp : Dành cho bé từ 2 - 6 tuổi / Đỗ Dương Quý ; B.s.: Dương Quý, 
Võ Thị Kim Thanh ; Minh hoạ: Dương Quý. - H. : Dân trí, 2024. - 22 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. 
- 48000đ. - 50000b   s575391 

 1061. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 43 tr.  s573110 

 1062. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s573111 

 1063. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s573112 

 1064. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s573113 

 1065. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 43 tr.  s573114 

 1066. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 43 tr.  s573115 

 1067. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 43 tr.  s573116 
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 1068. Luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Ngô Hiền 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 43 tr.  s573117 

 1069. Luyện viết chữ số đẹp : Dành cho bé 2 - 6 tuổi / Đỗ Dương Quý ; B.s.: Dương Quý, 
Võ Thị Kim Thanh ; Minh hoạ: Dương Quý. - H. : Dân trí, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
48000đ. - 50000b   s575390 

 1070. Luyện viết đúng, viết đẹp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An, Tạ Thị Như Xuân. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s574230 

 1071. Luyện viết đúng, viết đẹp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An, Tạ Thị Như Xuân. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s574231 

 1072. Luyện viết đúng, viết đẹp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s574232 

 1073. Luyện viết đúng, viết đẹp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s574233 

 1074. Luyện viết đúng, viết đẹp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 28 tr.  s574234 

 1075. Luyện viết đúng, viết đẹp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 28 tr.  s574235 

 1076. Luyện viết đúng, viết đẹp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 28 tr.  s574236 

 1077. Luyện viết đúng, viết đẹp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 28 tr.  s574237 

 1078. Luyện viết lớp 5 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s574403 

 1079. Luyện viết lớp 5 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Lê Phương Nga. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 39 tr.  s574404 

 1080. Luyện viết Tiếng Việt 1 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr.  s574547 

 1081. Luyện viết Tiếng Việt 1 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr.  s574548 
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 1082. Luyện viết Tiếng Việt 2 / Lê Thị Kim Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 14000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s574549 

 1083. Luyện viết Tiếng Việt 2 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s574550 

 1084. Luyện viết Tiếng Việt 3 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 40 tr. ; 24 cm. - 14000đ. - 10000b   s574551 

 1085. Luyện viết trọn bộ : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới. Phiên bản 
5.0 :  Nét cơ bản, chữ cái, chữ ghép, chữ số / Hương Giang, Trung Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 96 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Hành trang vào Lớp 1). - 60000đ. - 7000b   s573994 

 1086. Luyện viết trọn bộ : Biên soạn theo Chương trình sách giáo khoa mới. Phiên bản 
5.0 : Công thức nối nét thông minh, nhận diện 4 kiểu chữ qua hình ảnh / Hương Giang, Trung 
Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 120 tr. ; 27 cm. - (Hành trang vào Lớp 1). - 65000đ. - 7000b   
s573993 

 1087. Luyện viết vần và chữ hoa cỡ nhỡ : Từ, câu, bài - Công thức nối vần, nối chữ thông 
minh : Theo CTGDPT mới nhất / Hương Giang, Trung Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. 
; 27 cm. - 48000đ. - 7000b   s574000 

 1088. Math in my world 3 / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Đậu Thị Huế, Lê Nga. - Tái 
bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 30030 copies   
s572336 

 1089. Math in my world 5 / Nguyễn Trường Giang, Phạm Trí Đức, Nguyễn Trung Hiếu. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 20030 
copies   s572337 

 1090. Mathematics grade 1 / Phạm Sỹ Nam (ch.b.), Max Stephens, Nguyễn Hoài Anh... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 98000đ. - 1000 copies 
 Part 1. - 2023. - 72 p. : ill.  s572363 

 1091. Mathematics grade 1 / Phạm Sỹ Nam (ch.b.), Trần Thuý Ngà, Phạm Thị Thanh Tú, 
Hoa Ánh Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 98000đ. - 
1000 copies 
 Part 2. - 2023. - 68 p. : ill.  s572364 

 1092. Mĩ thuật 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / Phạm 
Văn Tuyến (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Đông (ch.b.), Phạm Đình Bình... - Tái bản lần thứ 4. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 40000b   
s574225 

 1093. Mĩ thuật 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Đông (tổng ch.b.), Phạm Đình Bình, 
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 123 tr. : bảng ; 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 32000đ. - 10000b   s575598 

 1094. Mĩ thuật 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Phạm 
Văn Tuyến (tổng ch.b.), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 33000b   s574112 

 1095. Mind map ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh Tiểu học / Thu Hà, Hồng Ngọc. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 178 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 139000đ. - 2000b   s573595 
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 1096. Move up 2 / Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Viên. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 p. : ill. ; 28 cm. - 45000đ. - 50000 copies   s572334 

 1097. Một số phương pháp giải Toán ở tiểu học / Trần Ngọc Bích. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 70000đ. - 2000b   s572096 

 1098. 100 bài làm văn hay lớp 2 : Biên soạn theo chương trình SGK mới của Bộ GD & 
ĐT... / Lê Xuân Soan. - H. : Thanh niên, 2024. - 67 tr. ; 27 cm. - 50000đ. - 4000b   s573936 

 1099. 100 bài làm văn hay lớp 3 : Biên soạn theo chương trình SGK mới của Bộ GD & 
ĐT... / Lê Xuân Soan. - H. : Thanh niên, 2024. - 67 tr. ; 27 cm. - 50000đ. - 5000b   s573937 

 1100. 100 bài làm văn hay lớp 4 : Biên soạn theo chương trình SGK mới của Bộ GD & 
ĐT... / Lê Xuân Soan. - H. : Thanh niên, 2024. - 68 tr. ; 27 cm. - 50000đ. - 5000b   s573938 

 1101. 199 bài và đoạn văn hay lớp 3 / Lê Anh Xuân, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Kiều 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 74 tr. ; 27 cm. - 39000đ. - 
2000b   s573848 

 1102. 100 đề kiểm tra Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình mới / Võ Thị Minh 
Trang. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 108000đ. - 1900b 
 T.1: Từ đề số 1 đến đề số 50. - 2024. - 214 tr. : hình vẽ   s575804 

 1103. 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Anh lớp 1 : Học nhẹ nhàng - Dễ dàng điểm cao : Theo 
sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success / Đỗ Nhung, Hoàng Ngân. - H. : Dân trí, 2024. - 166 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 2000b   s575422 

 1104. 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Anh lớp 2 : Học nhẹ nhàng - Dễ dàng điểm cao : Theo 
sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success / Đỗ Nhung, Hoàng Ngân. - H. : Dân trí, 2024. - 163 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 2000b   s575423 

 1105. 50 đề tăng điểm nhanh Tiếng Anh lớp 4 : Học nhẹ nhàng - Dễ dàng điểm cao : Theo 
sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success / Đỗ Nhung, Hoàng Ngân. - H. : Dân trí, 2024. - 163 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 128000đ. - 2000b   s572172 

 1106. 500 bài toán cơ bản và nâng cao : Đánh giá năng lực phát triển tư duy / Nguyễn Đức 
Tấn, Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 170 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 78000đ. - 2000b   s573776 

 1107. 500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2 : Dùng chung cho các bộ sách giáo khoa hiện 
hành / Vũ Quốc Chung (ch.b.), Phạm Thị Diệu Thuỳ, Lê Duy Cường. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 119000đ. - 5000b   s574073 

 1108. 500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 3 : Đánh giá năng lực phát triển tư duy / Nguyễn 
Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 184 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 89000đ. - 2000b   s573868 

 1109. Năng lực giao tiếp của học sinh tiểu học và các nhân tố tác động (trường hợp học 
sinh tiểu học tại Thanh Hoá) : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Ngọc Anh (ch.b.), Vũ Thị Thanh 
Hương, Lê Thị Lâm... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 339 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 215000đ. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học. - Thư mục: tr. 
202-223. - Phụ lục: tr. 224-339   s574641 

 1110. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em hiểu lý lẽ, tránh xa cái 
xấu : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế 
giới, 2024. - 171 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng 
thành). - 55000đ. - 2000b   s573676 
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 1111. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em vượt qua nỗi buồn : 
Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 
2024. - 143 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành)(Kỹ năng sống dành cho 
học sinh). - 55000đ. - 2000b   s573675 

 1112. Nguyễn Dục Quang. Hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - 
Lớp 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Dục Quang (ch.b.), Lê Thanh Sử, 
Nguyễn Hữu Hợp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 100 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 52000đ. 
- 1000b   s572045 

 1113. Nguyễn Ngọc Minh Anh. 365 ngày đầu tiên ở xử sở hoa anh đào : Hành trình du 
học ở tuổi 15 / Nguyễn Ngọc Minh Anh. - H. : Thế giới, 2024. - 163 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
129000đ. - 500b   s575252 

 1114. Nguyễn Thị Hồng Nhật. Computer - Assisted - Language - Learning in the primary 
English classroom: A practical handbook : The textbook is used for Undergraduate Programs 
in English Language Teaching under the National Foreign Language Project in Vietnam / 
Nguyễn Thị Hồng Nhật. - Hue : Hue University, 2023. - 144 p. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Hanoi Pedagogical University 2   
s572285 

 1115. Nguyễn Thu Thuỷ. Hoạt động ngoại khoá và khởi nghiệp ở sinh viên đại học : Sách 
tham khảo / Nguyễn Thu Thuỷ ch.b. - H. : Dân trí, 2024. - 195 tr. : bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 187-194   s575393 

 1116. Nguyễn Vinh Sơn. Tuyển tập sống vui / B.s.: Nguyễn Vinh Sơn, Joseph Phạm. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 96000đ. - 5000b 
 T.2: Bạo lực học đường. - 2024. - 132 tr. : tranh vẽ   s573145 

 1117. Nhận biết và làm quen với chữ số : Dành cho trẻ em 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hương 
Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 10000b   
s572071 

 1118. Nhiêu Tuyết Lị. Rắc rối làm sao gỡ? : Cẩm nang học sinh giỏi bậc tiểu học / Nhiêu 
Tuyết Lị ; Bích Chuyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 287 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 118000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 跟小学生的烦恼说拜拜   s573623 

 1119. Những bài làm văn mẫu 5 : Dùng cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc Thắm. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 144 tr. ; 24 cm. - 68000đ. - 2000b   s574544 

 1120. Những bài làm văn mẫu lớp 3 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 50000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr.  s573951 

 1121. Những bài làm văn mẫu lớp 5 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 79000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 127 tr.  s573950 

 1122. Những bài văn miêu tả lớp 2 : Giúp học sinh tự đọc và học, vươn lên học khá, học 
giỏi. Tài liệu tham khảo của giáo viên tiểu học và các vị phụ huynh / Tạ Thanh Sơn, Lê Thanh 
Hải, Nguyễn Ngọc Hà... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 93 tr. : bảng ; 
24 cm. - 48000đ. - 1000b   s575694 
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 1123. Những bài văn tự sự và miêu tả 5 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đỗ 
Kim Hảo, Trần Huy Thông. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 115 tr. : ảnh ; 24 cm. - 58000đ. - 
2000b   s575611 

 1124. Oakley, Barbara. Dạy học không theo lối mòn : Uncommon sense teaching : Hiểu 
đúng về trí nhớ và khoa học não bộ để dạy học hiệu quả trong mọi hoàn cảnh / Barbara Oakley, 
Beth Rogowsky, Terrence J. Sejnowski ; Dịch: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2024. - 367 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 189000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 300-312. - Thư mục: tr. 313-334   s575309 

 1125. Ôn hè Tiếng Anh 5 : Dành cho học sinh lớp 5 lên lớp 6 : Theo Chương trình sách 
giáo khoa mới nhất / Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Hồng Thuỵ. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 72 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s574001 

 1126. Ôn hè Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 1 lên lớp 2 / Phạm Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 26 
cm. - 40000đ. - 5000b   s572072 

 1127. Ôn hè Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 2 lên lớp 3 / Phạm Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 26 
cm. - 40000đ. - 5000b   s572073 

 1128. Ôn hè Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 2 lên lớp 3 / Vũ Quang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 40000đ. - 5000b   s574208 

 1129. Ôn hè Tiếng Việt 4 : Sách hỗ trợ học sinh tự ôn tập. Học sinh ôn tập thường xuyên 
mỗi tuần theo chủ đề trong năm học / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Chu Huyền Trang, Nguyễn 
Thị Hợp. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 78 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Cánh 
Diều). - 45000đ. - 10000b   s573829 

 1130. Ôn hè Tiếng Việt 4 : Sách hỗ trợ học sinh tự ôn. Học sinh ôn tập thường xuyên mỗi 
tuần theo chủ đề trong năm học / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Khuất Khánh Ly, Dương Thị Lý. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 83 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 45000đ. - 10000b   s573824 

 1131. Ôn hè Toán 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 1 lên lớp 2 / Minh Hiếu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 2000b   s574209 

 1132. Ôn hè Toán 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 1 lên lớp 2 / Thu Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 40000đ. - 5000b   s572074 

 1133. Ôn hè Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 : Dành 
cho học sinh lớp 2 lên lớp 3 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s573806 

 1134. Ôn hè Toán 2 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 2 lên lớp 3 / Thu Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 62 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 
cm. - 40000đ. - 5000b   s572075 

 1135. Ôn hè Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 : Dành 
cho học sinh lớp 3 lên lớp 4 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s573807 
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 1136. Ôn hè Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 : Dành 
cho học sinh lớp 4 lên lớp 5 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 64 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s573808 

 1137. Ôn hè Toán 4 - CD : Biên soạn Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Vũ 
Quốc Chung (tổng ch.b.), Phạm Thị Diệu Thuỳ (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Khuất Khánh Ly. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 63 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 10000b   
s573803 

 1138. Ôn hè Toán 4 - KN / Vũ Quốc Chung (tổng ch.b.), Phạm Thị Diệu Thuỳ (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng, Khuất Khánh Ly. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 45000đ. - 10000b   s573802 

 1139. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 1 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 28900đ. - 4000b   s573989 

 1140. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 2 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 28900đ. - 3000b   s573990 

 1141. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 28900đ. - 5000b   s573991 

 1142. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Anh 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 28900đ. - 5000b   s573992 

 1143. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 1 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
40 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 27800đ. - 6000b   s573985 

 1144. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 2 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27800đ. - 5000b   s573986 

 1145. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27800đ. - 5000b   s573987 

 1146. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Tiếng Việt 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27800đ. - 5000b   s573988 

 1147. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 1 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ Thị Ái Nhu, Đào Hồng Hạnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 40 tr. 
: hình vẽ ; 27 cm. - 27800đ. - 6000b   s573981 

 1148. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 2 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 27800đ. - 5000b 
 Tên tác giả ngoài bìa: Vũ Thị Ái Nhu, Đào Hồng Hạnh   s573982 

 1149. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 3 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 27800đ. - 5000b   s573983 
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 1150. Ôn kiến thức, rèn kĩ năng Toán 4 : Giúp em học ôn trong hè : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 27800đ. - 5000b   s573984 

 1151. Ôn luyện hè Tiếng Việt lớp 4 / Trần Thọ Xương, Phạm Ngọc Anh. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 48 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 3000b   s573823 

 1152. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 1: Toán - Tiếng Việt - Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Mai Bá Đắc, Lê Phương Nga, Lê Thị Chi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s575662 

 1153. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 2: Toán - Tiếng Việt - Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Lê Phương Nga, Lê Thị Chi. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 87 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s575663 

 1154. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 3: Toán - Tiếng Việt - Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Trần Thị Mai, Lê Thị Chi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 83 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s573407 

 1155. Ôn luyện trong hè dành cho học sinh lớp 4: Toán - Tiếng Việt - Kĩ năng sống / Trần 
Diên Hiển, Trần Thị Mai, Lê Thị Chi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
25000đ. - 3000b   s573408 

 1156. Ôn tập - kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 2 : Biên soạn theo Chương 
trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s573865 

 1157. Ôn tập - kiểm tra nâng cao và phát triển năng lực Toán 2 : Biên soạn theo Chương 
trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Đức Tấn, Tạ Hồ Thị Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : minh hoạ   s573866 

 1158. Ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Sách dùng chung / Lê Phương Nga (ch.b.), Tống Thị Vân Anh, Trần Thị Thu Hà. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 2000b   s573827 

 1159. Ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Sách dùng chung / Lê Phương Nga (ch.b.), Dương Trần Bình, Bùi Thị Vân Hiền. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 2000b   s573828 

 1160. Ôn tập hè môn Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Trần Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
30000đ. - 2000b   s573805 

 1161. Pham Duc Hieu. Assessment in preschool education : Sponsored by the National 
Foreign Language Project and used for Undergraduate Preschool Training Program / Pham Duc 
Hieu, Tran Vu Khanh. - Hue : Hue University, 2023. - 153 p. : ill. ; 21 cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Hanoi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr. at the end of the chapter   s572284 

 1162. Phạm Đức Hùng. Bước ra thế giới - Cẩm nang du học & săn học bổng / Phạm Đức 
Hùng ch.b. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 435 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 435000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 433-435   s575311 

 1163. Phạm Mạnh Hùng. Trách nhiệm xã hội của trường đại học: Nghiên cứu điển hình 
một số trường đại học trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Mạnh 
Hùng. - H. : Dân trí, 2024. - 87 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b 
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 Phụ lục: tr. 70-83. - Thư mục: tr. 84-87   s575382 

 1164. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt 4 : Phù hợp với bộ sách Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : minh hoạ   s573411 

 1165. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt 4 : Phù hợp với bộ sách Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s573412 

 1166. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt 5 : Phù hợp với Bộ sách Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 
25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s572053 

 1167. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt 5 : Phù hợp với Bộ sách Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Hiền Lương, Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 
25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s572054 

 1168. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 1 / Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn 
Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : minh hoạ   s573091 

 1169. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 1 / Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn 
Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s573092 

 1170. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 2 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / 
Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. 
- 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s574333 

 1171. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 2 / Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn 
Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s574662 

 1172. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 3 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / 
Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. 
- 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : bảng, tranh vẽ   s574361 

 1173. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 3 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / 
Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. 
- 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : bảng, tranh vẽ   s574362 

 1174. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 4 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / 
Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. 
- 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : bảng, tranh vẽ   s574363 

 1175. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 4 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / 
Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. 
- 25000đ. - 5000b 
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 T.2. - 2024. - 83 tr. : minh hoạ   s574364 

 1176. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 5 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / 
Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 
25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : bảng, tranh vẽ   s574365 

 1177. Phát triển năng lực trong môn Tiếng Việt lớp 5 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / 
Trần Hải Toàn, Lê Thu Hà, Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 
25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : bảng, tranh vẽ   s574366 

 1178. Phát triển năng lực trong môn Toán 1 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / Hoàng Mai 
Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s574368 

 1179. Phát triển năng lực trong môn Toán 1 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / Hoàng Mai 
Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s574369 

 1180. Phát triển năng lực trong môn Toán 2 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / Hoàng Mai 
Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s574370 

 1181. Phát triển năng lực trong môn Toán 2 : Phù hợp với bộ sách Cánh Diều / Hoàng Mai 
Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s574371 

 1182. Phát triển năng lực trong môn Toán 3 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : minh hoạ   s574698 

 1183. Phát triển năng lực trong môn Toán 4 : Phù hợp với bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : hình vẽ, ảnh   s573413 

 1184. Phát triển năng lực trong môn Toán 4 : Phù hợp với bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 
cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s573414 

 1185. Phát triển năng lực trong môn Toán 5 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s574008 

 1186. Phát triển và nâng cao Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 124 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1000b   s573179 

 1187. Phép so sánh : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   s572235 

 1188. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Vũ Lan Chi, Trịnh Thị Hường, Trần Thị Phương Thảo. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 34000đ. - 5000b   s574139 
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 1189. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Vũ Lan Chi (ch.b.), Cao Thu Hà, Trịnh Thị Hường, Cao Thị Ngọc Trâm. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 34000đ. - 4000b   s574140 

 1190. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Vũ Nhã Uyên, Nguyễn Phương Anh, Cao Thu Hà, Trịnh Thị Hường. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 34000đ. - 5000b   s574141 

 1191. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Vũ Lan Chi, Nguyễn Ngọc Diễm, Cao Thu Hà, Cao Thị Ngọc Trâm. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 34000đ. - 5000b   s574142 

 1192. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Vũ Lan Chi (ch.b.), Nguyễn Ngọc Diễm, Chử Thị Ngọc, Trần Thị Phương 
Thảo. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 34000đ. - 4000b   s574143 

 1193. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Vũ Nhã Uyên (ch.b.), Chử Thị Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm, Trần Thị Phương 
Thảo. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 34000đ. - 5000b   s574144 

 1194. Phiếu bài tập cuối tuần phát triển năng lực Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 / Vũ Nhã Uyên (ch.b.), Nguyễn Ngọc Diễm, Trịnh Thị Hường, Trần Thị 
Phương Thảo. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 34000đ. - 6000b   
s574182 

 1195. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 : 35 tuần học : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Trần Thị Hường. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
88 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 68000đ. - 1500b   s573845 

 1196. Phó Đức Hoà. Tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học / Phó Đức Hoà, Vũ Thị 
Lan Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 102-103   s573223 

 1197. Phương tiện giao thông : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   
s575181 

 1198. Proceedings of 3rd Hanoi forum on pedagogical and educational sciences / Hoang 
Thi Minh Hue, Tran Thi Lua, Nguyen Thi My Loc... - H. : Hanoi National University, 2023. - 
921 p. : ill. ; 27 cm. - 480000đ. - 90 copies 
 At head of title: Vietnam National University. University of Education. - Bibliogr. at the 
end of paper   s572345 

 1199. R. K. Pruthi. Nền giáo dục Ấn Độ cổ đại = Education in ancient India / R. K. Pruthi 
; Thích Nhuận Châu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 470 tr. ; 21 cm. - 1000b   s572142 

 1200. Rèn kĩ năng học tốt Toán 4 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải toán / Trần Thị Kim 
Cương, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 223 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s573864 

 1201. Rèn kĩ năng viết chữ / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 17000đ. 
- 3000b 
 T.3. - 2024. - 32 tr.  s574453 

 1202. Rèn kỹ năng cho bé vào lớp 1 / Phạm Văn Tây. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 39 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 35000đ. - 2000b   s573794 
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 1203. Rèn luyện khả năng sáng tạo Toán học ở tiểu học : Sách dành cho học sinh, giáo 
viên, phụ huynh cấp tỉểu học và sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học / Ch.b.: Nguyễn Ngọc 
Giang, Phạm Huyền Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 100000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s572065 

 1204. Số đếm : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 18 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   s575182 

 1205. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey Education. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 5000b 
 Q.6. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s573584 

 1206. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey Education. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 5000b 
 Q.7. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s573585 

 1207. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey Education. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 5000b 
 Q.8. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s573586 

 1208. Sổ tay học sinh - Giải phóng sức mạnh của bạn : Dựa trên 7 thói quen / Franklin 
Covey Education. - H. : Hồng Đức. - 23 cm. - 5000b 
 Q.9. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s573587 

 1209. Sổ tay Kiến thức Tiếng Anh tiểu học / Nguyệt Minh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 201 tr. : bảng ; 18 cm. - 45000đ. - 3000b   s572880 

 1210. Sổ tay Từ ngữ Tiếng Việt 4 : Theo sách giáo khoa Cánh Diều / Tạ Văn Thông, Đinh 
Thái Hương, Tạ Quang Tùng. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 211 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Cánh 
Diều). - 46000đ. - 4000b   s574407 

 1211. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Đỗ Hà Ngọc. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 10000đ. - 60000b   s573912 

 1212. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : Dành cho trẻ 3 - 36 tháng tuổi / Đỗ Hà Ngọc. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 10000đ. - 20000b   s573266 

 1213. Tạ Thuỳ Nguyên Dương. Phát triển tư duy sáng tạo cho sinh viên các trường cao 
đẳng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay / Tạ Thuỳ Nguyên Dương. - H. : Giao thông 
vận tải, 2024. - 188 tr. : bảng ; 21 cm. - 110000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 171-188   s572089 

 1214. Tài liệu chuyên đề Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội : 
Dùng cho học sinh lớp 1 / B.s.: Phạm Xuân Tiến, Mai Nhị Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền... - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 15000đ. - 25010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội   s573108 

 1215. Tài liệu dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: Công tác quản lý sức khoẻ học sinh, 
chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tâm thần và phòng chống tác hại của chất gây nghiện 
trong nhà trường / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2024. - 400 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
395000đ. - 200b   s573746 

 1216. Tập đánh vần Tiếng Việt theo sơ đồ tư duy : Bí quyết giúp con đọc tiếng Việt thông 
thạo : 4 - 6 tuổi / Vân Hương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 123 tr. : 
minh hoạ ; 21x30 cm. - (Tư duy - Ngôn ngữ). - 110000đ. - 10000b   s574211 
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 1217. Tập đánh vần và hướng dẫn viết 29 chữ cái tiếng Việt / Muki b.s. ; Minh hoạ: Thảo 
Trần. - H. : Lao động, 2024. - 58 tr. : hình vẽ ; 25x26 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 109000đ. 
- 1000b   s575524 

 1218. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Thu Hương. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Mầm non Sen Việt). - 12000đ. - 5000b 
 Q.1: Bé 4 - 5 tuổi. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s574315 

 1219. Tập tô : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Thu Hương. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Mầm non Sen Việt). - 12000đ. - 5000b 
 Q.2: Bé 5 - 6 tuổi. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s574316 

 1220. Tập tô chữ : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Thu Hương. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Mầm non Sen Việt). - 12000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ   s574307 

 1221. Tập tô chữ : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / Thu Hương. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Mầm non Sen Việt). - 12000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ   s574308 

 1222. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - 
In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s573241 

 1223. Tập tô chữ hoa : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo tuổi 3+ 
/ Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mần non 
Sen Việt). - 12000đ. - 5000b   s574313 

 1224. Tập tô chữ mẫu giáo : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho trẻ học mẫu giáo / 
Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mần non 
Sen Việt). - 12000đ. - 5000b   s574314 

 1225. Tập tô màu mẫu giáo / Nguyễn Thị Duyên. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. 
- 10000đ. - 3000b 
 T.10: Các nhân vật hoạt hình. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s574450 

 1226. Tập tô màu mẫu giáo / Nguyễn Thị Duyên. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. 
- 10000đ. - 3000b 
 T.18: Hình dạng và đồ vật. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574457 

 1227. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. 
- 12000đ. - 5000b 
 T.7: Thế giới côn trùng. - 2024. - 24 tr. : hình vẽ   s574454 

 1228. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. 
- 12000đ. - 5000b 
 T.8: Các loài hoa. - 2024. - 24 tr. : hình vẽ   s574455 

 1229. Tập tô màu nhà trẻ / Nguyễn Phương Nga. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. 
- 12000đ. - 5000b 
 T.11: Nghề nghiệp. - 2024. - 24 tr. : hình vẽ   s574456 

 1230. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   s573404 

 1231. Tập tô nét cơ bản : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1 
/ Thu Hương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm 
non Sen Việt). - 12000đ. - 5000b   s574312 
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 1232. Tập tô số / Hiếu Minh b.s. ; Mĩ thuật: Vũ Thị Thuỳ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Khởi đầu học viết). - 22000đ. - 3000b   s572546 

 1233. Tập tô số : Luyện viết theo mẫu chữ mới : Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Thu 
Hương. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non Sen 
Việt). - 12000đ. - 5000b   s574311 

 1234. Tập viết Tiếng Anh 5 : Biên soạn theo bộ sách Family and friends 5 national edition 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Hồ Tấn Mẫn. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 80 tr. ; 27 cm. - 
55000đ. - 3000b   s574119 

 1235. Thơ hay cho bé mầm non : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mầm non / Cao Xuân 
Sơn, Thy Ngọc, Trần Đăng Khoa... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 30 cm. - 80000đ. - 
2000b 
 T.1: Chủ đề: Gia đình, quê hương - đất nước, Bác Hồ, nghề nghiệp, bản thân. - 2024. - 71 
tr. : tranh màu   s573882 

 1236. Thơ hay cho bé mầm non : Theo chuẩn Chương trình Giáo dục mầm non / Thy 
Ngọc, Nguyễn Chí Thuật, Hữu Thông... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 30 cm. - 80000đ. 
- 2000b 
 T.2: Chủ đề: Động vật, thực vật, tết, lễ hội, thiên nhiên bốn mùa, trường mầm non. - 2024. 
- 71 tr. : tranh màu   s573883 

 1237. Thời tiết : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   s575183 

 1238. Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Nguyễn Dục Quang (tổng 
ch.b.), Nguyễn Đức Sơn (ch.b.), Đàm Thị Vân Anh, Bùi Thanh Xuân. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 14000đ. - 40000b   s573260 

 1239. Thực hành Khoa học 4 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : minh hoạ   s573207 

 1240. Thực hành Khoa học 4 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s573208 

 1241. Thực hành Mĩ thuật 1 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575031 

 1242. Thực hành Mĩ thuật 1 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 16000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575032 

 1243. Thực hành Mĩ thuật 2 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575033 

 1244. Thực hành Mĩ thuật 2 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575034 

 1245. Thực hành Mĩ thuật 3 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575037 
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 1246. Thực hành Mĩ thuật 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 
phương pháp Đan Mạch / Nguyễn Minh Đức. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575035 

 1247. Thực hành Mĩ thuật 3 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575038 

 1248. Thực hành Mĩ thuật 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và 
phương pháp Đan Mạch / Nguyễn Minh Đức. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575036 

 1249. Thực hành Mĩ thuật 4 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575039 

 1250. Thực hành Mĩ thuật 4 / Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thế Phúc. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 19x27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575040 

 1251. Thực hành Mĩ thuật lớp 5 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Phạm 
Văn Thuận... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 16000đ. - 20000b   s574367 

 1252. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 1 : Theo định hướng phát triển năng lực / Nguyễn 
Thị Hồng Chuyên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26900đ. - 2000b   
s574005 

 1253. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 1 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 13000đ. - 8100b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ, tranh màu   s574565 

 1254. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 1 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 13000đ. - 9700b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s574564 

 1255. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 2 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 9900b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s574566 

 1256. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 2 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 7100b 
 T.2. - 2024. - 36 tr. : minh hoạ   s574567 

 1257. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 3 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 9500b 
 T.1. - 2024. - 40 tr. : minh hoạ   s574568 

 1258. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 3 / Nguyễn Minh Châu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 9200b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s574569 

 1259. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 2 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 21000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s574545 
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 1260. Thực hành và phát triển năng lực Tiếng Việt 2 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý 
Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19000đ. - 21000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s574546 

 1261. Thực hành và phát triển năng lực Toán 2 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý Vân. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 30000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s573174 

 1262. Thực hành và phát triển năng lực Toán 2 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý Vân. - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 29000b 
 T.2. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s573175 

 1263. Thực hành và phát triển năng lực Toán 3 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý Vân. - 
Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 
23500b 
 T.1. - 2024. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s573176 

 1264. Thực hành và phát triển năng lực Toán 3 / Lê Thị Kim Oanh, Nguyễn Thuý Vân. - 
Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 21000đ. - 
21500b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s573177 

 1265. Thực hành và phát triển năng lực Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông năm 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s573809 

 1266. Tiếng Anh - Amanda and friends 3 : Student's book : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Võ 
Đại Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Mai. - Huế : Đại học Huế, 2024. - 61 tr. : tranh vẽ ; 21x28 
cm. - (Cầu vồng trẻ thơ). - 78000đ. - 20000b   s574434 

 1267. Tiếng Anh - Happy hearts 2 : Workbook : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Võ Đại Phúc 
(ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Mai. - Huế : Đại học Huế, 2024. - 25 tr. : hình vẽ ; 22 cm. - (Cầu 
vồng trẻ thơ). - 45000đ. - 10000b   s574433 

 1268. Tiếng Anh 1 - English discovery : Activity book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ 
Thị Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 60000đ. - 30000b   
s574120 

 1269. Tiếng Anh 1 - English discovery : Pupil's book / Lưu Thị Kim Nhung (ch.b.), Đỗ 
Thị Phi Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 95000đ. - 30000b   
s574121 

 1270. Tiếng Anh 3 - Wonderful world : Student's book / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 98000đ. - 50000b   s574131 

 1271. Tiếng Anh 3 - Wonderful world : Workbook / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), Nguyễn 
Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 67000đ. - 50000b   s574132 

 1272. Tiếng Anh 4 : Sách học sinh / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), Nguyễn Mai Phương, 
Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 49000đ. - 50000b   s574134 

 1273. Tiếng Anh 4 - English discovery : Activity book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 105 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 30000b   
s574123 



103 
 

 1274. Tiếng Anh 4 - English discovery : Pupils' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 133 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 95000đ. - 30000b   
s574122 

 1275. Tiếng Anh 4 - Wonderful world : Sách bài tập / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 67000đ. - 50000b   s574135 

 1276. Tiếng Anh 4 - Wonderful world : Sách học sinh / Nguyễn Thu Lệ Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thuỷ, Trần Hoàng Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 49000đ. - 50000b   s574133 

 1277. Tiếng Anh 5 - English discovery : Activity book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 97 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 55000b   
s574124 

 1278. Tiếng Anh 5 - English discovery : Pupils' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 136 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 95000đ. - 30000b   
s574125 

 1279. Tiếng Anh 5 - Macmillan Next Move : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Đỗ 
Thị Thuý Vân, Nguyễn Thị Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 5000b   s574053 

 1280. Tiếng Anh 5 - Wonderful world : Sách bài tập / Nguyễn Vũ Quỳnh Như (ch.b.), 
Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. 
- 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 1000b   s574138 

 1281. Tiếng Anh 5 - Wonderful world : Sách học sinh / Nguyễn Vũ Quỳnh Như (ch.b.), 
Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thảo Phương, Trần Thị Thu Sương. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. 
- 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5500b   s574137 

 1282. Tiếng Anh 5 - Wonderful world : Sách học sinh / Nguyễn Vũ Quỳnh Như (ch.b.), 
Trần Thị Thảo Phương, Đặng Thị Cẩm Tú, Trần Thị Thu Sương. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. 
- 81 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5500b   s574136 

 1283. Tiếng Anh phonics 4 - Smart : Activity book / Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 85000đ. - 6000b   s573756 

 1284. Tiếng Anh Phonics 4 - Smart : Student's book / Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Quản Lê 
Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 118000đ. - 6000b   s573755 

 1285. Tiếng Việt 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị Thuỷ An, Phan Thị Hồ Điệp... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 70000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ   s574068 

 1286. Tiếng Việt 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 45/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, Vũ Trọng Đông... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 55000b 
 T.2. - 2024. - 132 tr. : minh hoạ   s574069 

 1287. Tiếng Việt 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 / Nguyễn 
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Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị Thuỳ An, Vũ Trọng Đồng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 100000b 
 T.1. - 2024. - 148 tr. : minh hoạ   s574054 

 1288. Tin học 3 / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý, Lê Văn Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   
s574063 

 1289. Tin học 4 / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý, Lê Văn Nhân. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   
s574064 

 1290. Tin học 4 / Nguyễn Tương Tri (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân 
Quỳnh. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cùng khám phá). - 16000đ. - 
40000b   s574262 

 1291. Tin học 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Hồ Sĩ 
Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hồ Cẩm Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 50000b   s574107 

 1292. Tin học 4 : Sách giáo khoa được thẩm định bởi Hội đồng quốc gia thẩm định sách 
giáo khoa lớp 4 / Cao Hồng Huệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài... - Nghệ 
An : Đại học Vinh, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kiến tạo công dân toàn cầu). - 19000đ. 
- 10000b   s574184 

 1293. Tin học 5 / Lê Đức Long, Nguyễn Thị Thiên Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 3000b   s574065 

 1294. Tin học 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / Hồ Sĩ 
Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hồ Cẩm Hà... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 60000b   s574095 

 1295. Tin học 5 : Sách giáo khoa được thẩm định bởi Hội đồng quốc gia thẩm định sách 
giáo khoa lớp 5 / Cao Hồng Huệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Phát Tài, Nguyễn 
Thị Thu Trà. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kiến tạo công dân 
toàn cầu). - 19000đ. - 30000b   s574185 

 1296. Tin học 5 : Sách giáo khoa được thẩm định bởi Hội đồng quốc gia thẩm định sách 
giáo khoa lớp 5 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô Thị Tú Quyên... 
- Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Rô-bốt thông minh). - 
19000đ. - 100000b   s573902 

 1297. Tin học 5 : Sách giáo viên / Cao Hồng Huệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương, 
Nguyễn Phát Tài... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 119 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kiến tạo công 
dân toàn cầu). - 45000đ. - 5000b   s574186 

 1298. Tin học 5 : Sách giáo viên / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), 
Ngô Thị Tú Quyên... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 91 tr. : bảng ; 27 cm. - (Rô-bốt thông 
minh). - 18000đ. - 7000b   s573903 

 1299. Toán 4 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
các cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 / Đỗ Đức 
Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 22000đ. - 30000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : minh hoạ   s574100 
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 1300. Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 99000đ. - 10000b   s573799 

 1301. Toán chuyên đề Hình học lớp 5 : Tài liệu bồi dưỡng nâng cao. Dùng cho PHHS, 
giáo viên và học sinh... / Phạm Đình Thực. - Tái bản lần 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 151 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 69000đ. - 1500b   s572078 

 1302. Toán học vui nhộn cho trẻ em / Hoàng Thị Vinh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 30 
cm. - 105000đ. - 300b 
 T.1. - 2024. - 53 tr. : hình vẽ   s573893 

 1303. Toán học vui nhộn cho trẻ em / Hoàng Thị Vinh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 30 
cm. - 105000đ. - 300b 
 T.2. - 2024. - 42 tr. : hình vẽ   s573894 

 1304. Toán học vui nhộn cho trẻ em / Hoàng Thị Vinh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 30 
cm. - 105000đ. - 300b 
 T.3. - 2024. - 49 tr. : hình vẽ   s573895 

 1305. Toán học vui nhộn cho trẻ em / Hoàng Thị Vinh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 30 
cm. - 105000đ. - 300b 
 T.4. - 2024. - 45 tr. : hình vẽ   s573896 

 1306. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 : Nâng cao kiến thức. Ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 143 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 60000đ. - 3000b   s573858 

 1307. Toán tư duy : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   s572234 

 1308. Trang phục : 6 tháng tuổi + / Quỳnh Lê b.s. ; Minh hoạ: Mai Ngô. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 11 cm. - (Tủ sách Đầu đời của bé). - 46000đ. - 2000b   s575180 

 1309. Trần Thị Hồng. Giáo dục học mầm non - Dùng cho hệ đào tạo giáo viên mầm non 
: Sách chuyên khảo / Trần Thị Hồng. - H. : Văn học, 2024. - 156 tr. ; 20 cm. - 68000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 155   s574709 

 1310. Trọn bộ Tiếng Việt - Chính tả 4 : Theo Chương trình SGK Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 10000đ. - 5000b   s574023 

 1311. Trọn bộ Tiếng Việt - Chính tả 4 : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 10000đ. - 5000b   s574028 

 1312. Trọn bộ Tiếng Việt - Luyện từ và câu 4 : Theo Chương trình SGK Kết nối tri thức 
/ Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574021 

 1313. Trọn bộ Tiếng Việt - Luyện từ và câu 4 : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 10000đ. - 5000b   s574026 

 1314. Trọn bộ Tiếng Việt - Mở rộng vốn từ 4 : Tổng hợp, giải nghĩa ca dao, tục ngữ, thành 
ngữ Việt Nam : Theo Chương trình SGK Kết nối tri thức / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, 
Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   
s574022 
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 1315. Trọn bộ Tiếng Việt - Mở rộng vốn từ 4 : Tổng hợp, giải nghĩa ca dao, tục ngữ, thành 
ngữ Việt Nam : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn 
Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574025 

 1316. Trọn bộ Tiếng Việt - Tập làm văn 4 : 49 bài văn mẫu trọn bộ cả năm : Theo Chương 
trình SGK Kết nối tri thức / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574020 

 1317. Trọn bộ Tiếng Việt - Tập làm văn 4 : 60 bài văn mẫu trọn bộ cả năm : Theo Chương 
trình SGK mới / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574024 

 1318. Trọn bộ Tiếng Việt - Truyện đọc, đọc mở rộng 4 : Theo Chương trình SGK Kết nối 
tri thức / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574019 

 1319. Trọn bộ tiếng Việt - Vở bài tập chính tả 3 : Theo Chương trình SGK mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 12 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 10000đ. - 5000b   s574017 

 1320. Trọn bộ Tiếng Việt - Vở luyện viết chính tả 3 : Theo Chương trình SGK mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. ; 27 cm. 
- 10000đ. - 5000b   s574018 

 1321. Trọn bộ Tiếng Việt -Truyện đọc. Đọc mở rộng 4 : Theo Chương trình SGK mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574027 

 1322. Trọn bộ Toán lớp 1 - Chuyên đề Các số trong phạm vi 10 : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s574044 

 1323. Trọn bộ Toán lớp 1 - Chuyên đề Các số trong phạm vi 100 : Theo Chương trình 
SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s574043 

 1324. Trọn bộ Toán lớp 1 - Chuyên đề Giải bài toán có lời văn : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s574040 

 1325. Trọn bộ Toán lớp 1 - Chuyên đề Hình học và Đo lường : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s574041 

 1326. Trọn bộ Toán lớp 1 - Chuyên đề Phép cộng phép trừ trong phạm vi 100 : Theo 
Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s574042 

 1327. Trọn bộ Toán lớp 1 - Chuyên đề Phép cộng trong phạm vi 10 : Theo Chương trình 
SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s574045 

 1328. Trọn bộ Toán lớp 1 - Chuyên đề Phép trừ trong phạm vi 10 : Theo Chương trình 
SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s574039 
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 1329. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Chu vi và Diện tích các hình : Theo Chương trình 
SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574037 

 1330. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số 
lần, so sánh, số lớn gấp mấy lần số bé : Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, 
Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   
s574035 

 1331. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Giải bài toán bằng hai bước tính : Theo Chương 
trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574036 

 1332. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Luyện tập kĩ năng cộng trừ nhân chia trong phạm 
vi 100 000 : Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574034 

 1333. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000 : Theo 
Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574031 

 1334. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Thành thục bảng nhân, bảng chia 3, 4, 6, 7, 8, 9 : 
Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574032 

 1335. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Thống kê và Xác suất : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574038 

 1336. Trọn bộ Toán lớp 3 - Chuyên đề Tìm thành phần chưa biết trong phép tính, tính giá 
trị của biểu thức : Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s574033 

 1337. Trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 : Có đáp án : Biên soạn theo sách giáo khoa 
GLOBAl SUCCESS... / Trần Mạnh Tường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 78000đ. 
- 2500b 
 T.1. - 2024. - 151 tr. : hình vẽ   s573846 

 1338. Tuyển chọn các bài Toán đố nâng cao lớp 1 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Vũ Thị Ngọc Yến. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s574074 

 1339. Tuyển chọn các bài Toán đố nâng cao lớp 2 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Vũ Thị Ngọc Yến. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s574075 

 1340. Tuyển chọn các bài Toán đố nâng cao lớp 3 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Vũ Thị Ngọc Yến. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s574076 

 1341. Tuyển chọn các bài Toán đố nâng cao lớp 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Luân, Vũ Thị Ngọc Yến. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 89000đ. - 5000b   s574077 

 1342. Tuyển chọn các bài Toán hay và khó lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Đức Phát, Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s574117 
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 1343. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 3 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 215 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s573863 

 1344. Từ điển hình ảnh cho bé - Động vật : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / B.s.: Hiếu Minh ; 
Mĩ thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 cm. 
- 30000đ. - 3000b   s572719 

 1345. Từ điển hình ảnh cho bé - Số đếm : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ 
thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 cm. - 
30000đ. - 3000b   s572718 

 1346. Từ điển hình ảnh cho bé - Trái cây : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / B.s.: Hiếu Minh ; 
Mĩ thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 cm. 
- 30000đ. - 30500b   s572717 

 1347. Võ Đại Phúc. Tiếng Anh - Happy hearts 3 : Teacher's book : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi 
/ Võ Đại Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Mai. - Huế : Đại học Huế, 2024. - 93 tr. : hình vẽ ; 
22x27 cm. - (Cầu vồng trẻ thơ). - 78000đ. - 2000b   s574435 

 1348. Vở bài tập Công nghệ 4 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Trần Thị Minh Hằng, 
Nguyễn Thị Mai Lan (ch.b.), Hoàng Xuân Anh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 43 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 
42000b   s575780 

 1349. Vở bài tập Công nghệ 5 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan, 
Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 60000b   s573259 

 1350. Vở bài tập Đạo đức 2 / Trần Văn Thắng (tổng ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Việt Hà, Vũ Thị Mai Hường. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
15000b   s575779 

 1351. Vở bài tập Đạo đức 4 / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), 
Nguyễn Chung Hải... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 79 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 35000b   s573258 

 1352. Vở bài tập Khoa học 5 / Bùi Phương Nga (tổng ch.b.), Phạm Hồng Bắc, Phan Thị 
Thanh Hội... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. 
- 72000b   s575597 

 1353. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 2 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức vơi cuộc sống). - 28000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 55 tr. : minh hoạ   s574009 

 1354. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 2 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 55 tr. : minh hoạ   s574010 

 1355. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 3 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 59 tr. : minh hoạ   s574011 

 1356. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 3 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 55 tr. : minh hoạ   s574012 
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 1357. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 4 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 59 tr. : bảng, tranh vẽ   s574013 

 1358. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 4 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 55 tr. : tranh vẽ   s574014 

 1359. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 5 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 59 tr. : bảng, tranh vẽ   s574015 

 1360. Vở bài tập luyện từ và câu lớp 5 / Lý Minh Đức (ch.b.), Hán Thị Thu Hiền. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : bảng, tranh màu   s574016 

 1361. Vở bài tập nâng cao từ và câu lớp 4 : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Lương 
Thị Hiền (ch.b.), Đặng Thị Thu Hiền, Thạch Thị Lan Anh, Võ Thanh Hà. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 105000đ. - 10000b   s574191 

 1362. Vở bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 5 : Đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển năng 
lực học sinh... / Nguyễn Hữu Hạnh. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 64 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 49000đ. - 1000b   s575041 

 1363. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Thị Minh 
Hương, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 10000đ. - 100000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s573262 

 1364. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Hoàng Hoà Bình, 
Nguyễn Khánh Hà, Trần Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 40000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s573263 

 1365. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đặng Kim Nga (ch.b.), 
Hoàng Hoà Bình... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 
- 24 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 60000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s575776 

 1366. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Chu Thị Thuỷ An, 
Nguyễn Thị Bích Hà... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 60000b 
 T.1. - 2024. - 91 tr. : bảng   s573264 

 1367. Vở bài tập Tiếng Việt 5 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đặng Kim Nga (ch.b.), 
Chu Thị Thuỷ An... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 22000đ. - 95000b 
 T.1. - 2024. - 99 tr. : minh hoạ   s575765 

 1368. Vở bài tập tiếng Việt 5 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đặng Kim Nga (ch.b.), 
Chu Thị Thuỷ An... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 22000đ. - 115000b 
 T.2. - 2024. - 99 tr. : bảng   s573265 

 1369. Vở bài tập Tin học 4 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô 
Thị Tú Quyên... - Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 22000đ. - 50000b   s573359 
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 1370. Vở bài tập Tin học 5 / Cao Hồng Huệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn 
Phát Tài... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kiến tạo công dân 
toàn cầu). - 21000đ. - 20000b   s574462 

 1371. Vở bài tập Tin học 5 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô 
Thị Tú Quyên... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Rô-bốt thông 
minh). - 22000đ. - 30000b   s573349 

 1372. Vở bài tập Toán 4 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 40000b 
 T.1. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ   s573224 

 1373. Vở bài tập Toán 5 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 145000b 
 T.2. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ   s573225 

 1374. Vở bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc 
Ánh. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 15000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s575615 

 1375. Vở bé tập viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In lần 
thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Hành trang cho bé vào Lớp 1). - 15000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2023. - 36 tr.  s573218 

 1376. Vở Chính tả 1 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 12000đ. - 7500b   s574570 

 1377. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 1 / Phạm Thị Dân, Lại Vân Thu. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
25000đ. - 3000b   s575774 

 1378. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 2 / Lê Thị Hồng Gấm, Phạm Thị 
Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 76 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 25000đ. - 3000b   s575775 

 1379. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 3 / Trần Thị Thanh Thuỷ, Phạm Thị 
Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 88 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 3000b   s575763 

 1380. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Tiếng Việt lớp 4 / Phạm Thị Dân, Lại Vân Thu. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 96 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. 
- 3000b   s575764 

 1381. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 1 / Phạm Thị Dân, Lại Vân Thu. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. - 
3000b   s575772 

 1382. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 2 / Lê Thị Hồng Gấm, Phạm Thị Dân, Lại 
Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 25000đ. - 3000b   s575773 

 1383. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 3 / Trần Thị Thanh Thuỷ, Phạm Thị Dân, 
Lại Vân Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 84 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 3000b   s575761 

 1384. Vở hướng dẫn ôn tập hè - Môn Toán lớp 4 / Nguyễn Thị Thu Hằng, Lại Vân Thu. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 96 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. 
- 3000b   s575762 
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 1385. Vở luyện tập Chính tả 4 / Nguyễn Khánh Hà (ch.b.), Vũ Trọng Đông. - Huế : Đại 
học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 43 tr. : bảng   s574418 

 1386. Vở luyện viết chữ đẹp - Lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 18000đ. - 
1000b 
 Q.1. - 2024. - 52 tr.  s573216 

 1387. Vở luyện viết chữ đẹp - Lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 18000đ. - 
1000b 
 Q.3. - 2024. - 40 tr.  s573217 

 1388. Vở luyện viết chữ đẹp 1 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 35 tr.  s575640 

 1389. Vở luyện viết chữ đẹp 1 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 35 tr.  s575641 

 1390. Vở luyện viết chữ đẹp 2 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s575642 

 1391. Vở luyện viết chữ đẹp 2 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Trần Thị Thanh Huyền, Trần Tố Nga. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s575643 

 1392. Vở luyện viết chữ đẹp 3 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. 
- 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s575644 

 1393. Vở luyện viết chữ đẹp 3 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. 
- 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s575645 

 1394. Vở luyện viết chữ đẹp 4 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. 
- 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s575646 

 1395. Vở luyện viết chữ đẹp 4 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Thuỷ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. 
- 17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s575647 

 1396. Vở luyện viết chữ đẹp 5 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Ngô Minh Đức. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s575648 
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 1397. Vở luyện viết chữ đẹp 5 : Sách bổ trợ theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, 
dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội / Ngô Minh Đức. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 
17000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s575649 

 1398. Vở luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s573830 

 1399. Vở luyện viết lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s573831 

 1400. Vở luyện viết lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s573832 

 1401. Vở luyện viết lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s573833 

 1402. Vở luyện viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s573834 

 1403. Vở luyện viết lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s573835 

 1404. Vở luyện viết lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s573836 

 1405. Vở luyện viết lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s573837 

 1406. Vở luyện viết lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s573838 

 1407. Vở luyện viết lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Thị Hồng 
Hoa, Trần Thọ Xương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s573839 

 1408. Vở ô li bài tập Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng 
chung cho các Bộ SGK hiện hành / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 40000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 40 tr. : bảng   s573206 

 1409. Vở ô li bài tập Tiếng Việt 5 : Bám sát SGK Cánh Diều / Phạm Văn Công. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ   s574561 

 1410. Vở ô li bài tập Tiếng Việt 5 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Phạm Văn Công. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr.  s574559 
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 1411. Vở ô li bài tập Tiếng Việt 5 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm 
Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr.  s574557 

 1412. Vở ô li bài tập Tiếng Việt 5 : Bám sát SGK Cánh Diều / Phạm Văn Công. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr.  s574562 

 1413. Vở ô li bài tập Tiếng Việt 5 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Phạm Văn Công. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ   s574560 

 1414. Vở ô li bài tập Tiếng Việt 5 : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm 
Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr.  s574558 

 1415. Vở ô li bài tập Tiếng Việt lớp 3 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nam Thuận, 
Thanh Hoàng. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 86 tr.  s575614 

 1416. Vở ô li bài tập Tiếng Việt lớp 3 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nam Thuận, 
Thanh Hoàng. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr.  s572098 

 1417. Vở ô li Bài tập Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Dùng chung cho các Bộ SGK hiện hành / Hoàng Minh Diễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s573205 

 1418. Vở ô li Bài tập Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27 cm. - 50000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ   s574147 

 1419. Vở ô li Bài tập Toán lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 55000đ. 
- 5000b 
 Q.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s574118 

 1420. Vở ô ly mẫu chữ đẹp : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 48 tr.  s573405 

 1421. Vở ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 5 : Chuẩn bị kiến thức vào lớp 6 / Lê A, Việt Hà. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 60 tr. ; 27 cm. - (Vui học hè). - 23000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 58-60   s574148 

 1422. Vở tập tô chữ : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho trẻ 
4 - 5 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : tranh vẽ   s573211 

 1423. Vở tập tô chữ : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho trẻ 
5 - 6 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : tranh vẽ   s573214 
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 1424. Vở tập tô chữ : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành cho trẻ 
5 - 6 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : tranh vẽ   s573215 

 1425. Vở tập tô chữ : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In lần 
thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào lớp 1). - 15000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s573245 

 1426. Vở tập tô chữ cái viết hoa / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. 
; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s572067 

 1427. Vở tập tô chữ cái viết thường / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 
tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s572068 

 1428. Vở tập tô chữ số / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. ; 24 cm. 
- (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s572069 

 1429. Vở tập tô nét cơ bản / Trần An. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 31 tr. ; 24 
cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 12000đ. - 5000b   s572070 

 1430. Vở tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   
s573212 

 1431. Vở tập tô nét cơ bản : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đặng Thu Quỳnh, Đinh Thị Thu Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12000đ. - 5000b   
s573213 

 1432. Vở tập tô, tập viết : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Thuỳ Trang b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 17000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 44 tr. : tranh vẽ   s573391 

 1433. Vở tập tô, tập viết cho trẻ trước khi vào lớp 1 : Biên soạn theo Thông tư số 
23/2023/TT-BGDĐT / Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 40 tr. ; 24 
cm. - 18000đ. - 7000b   s573406 

 1434. Vở tập viết / Nguyễn Thị Hương Giang. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s573203 

 1435. Vở tập viết có mẫu chữ / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào lớp Một). - 17000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 47 tr.  s574459 

 1436. Vở tập viết có mẫu chữ / Lê Mai. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - (Tự tin vào Lớp 1). - 25000đ. - 10000b 
 Q.2: Chữ cái và chữ ghép. - 2024. - 48 tr.  s573219 

 1437. Vở thực hành Âm nhạc 5 / Lê Anh Tuấn (ch.b.), Tạ Hoàng Mai Anh, Trương Thị 
Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 50000b   s575768 

 1438. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 3 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm 
Quang Tiệp (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
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Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
18000đ. - 35000b   s575778 

 1439. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 5 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm 
Quang Tiệp (ch.b.), Lê Thị Hồng Chi... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 21000đ. - 62000b   s575767 

 1440. Vở thực hành luyện viết trọn bộ : Luyện viết nét cơ bản. Luyện viết chữ ghép. Luyện 
viết chữ số. Luyện viết từ và câu / Minh Thảo b.s. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 97 tr. ; 
27 cm. - 65000đ. - 3000b   s574210 

 1441. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Đặng Minh Thuý. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 36 tr.  s572055 

 1442. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Đặng Minh Thuý. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 36 tr.  s572056 

 1443. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 2 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.  s572057 

 1444. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 2 / Đặng Minh Thuý. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.  s572058 

 1445. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Đặng Minh Thuý. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.  s572059 

 1446. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 4 / Đặng Minh Thuý. - Tái bàn lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 32 tr.  s572061 

 1447. Vở thực hành luyện viết, viết đúng, viết đẹp lớp 4 / Đặng Minh Thuý. - Tái bản lần 
1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12500đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 32 tr.  s572062 

 1448. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 1 / Nguyễn Thuý Diệu. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s572048 

 1449. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 2 / Nguyễn Thuý Diệu. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr.  s572049 

 1450. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 2 / Nguyễn Thuý Diệu. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr.  s572050 

 1451. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Nguyễn Thuý Diệu. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 195000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 48 tr.  s572051 

 1452. Vở thực hành luyện viết: Viết đúng, viết đẹp lớp 3 / Nguyễn Thuý Diệu. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 19500đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 48 tr.  s572052 
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 1453. Vở thực hành Mĩ thuật 1 / Nguyễn Thị Đông (ch.b.), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải 
Kiên. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 39 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21x30 cm. - 
(Cánh Diều). - 15000đ. - 50000b   s574241 

 1454. Vở thực hành Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Đông (tổng ch.b.), Nguyễn Hải Kiên (ch.b.), 
Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 59 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 21x30 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 40000b   s573247 

 1455. Vở thực hành Mĩ thuật 5 / Nguyễn Thị Đông (tổng ch.b.), Phạm Đình Bình, Nguyễn 
Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 21x30 cm. - 
(Cánh Diều). - 21000đ. - 33000b   s573246 

 1456. Vu, John. Khởi hành = Departure : Lời khuyên học sinh sinh viên Việt Nam / John 
Vu ; Ngô Trung Việt dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 134 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 68000đ. 
- 1000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du. - Phụ lục: tr. 109-130   s572144 

 1457. Vương Tịnh Phàm. 30 thói quen học sinh tiểu học cần phải rèn luyện / Vương Tịnh 
Phàm ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 143 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh). - 60000đ. - 3000b   s575693 

 1458. Vương Tịnh Phàm. 30 việc học sinh tiểu học cần phải làm / Vương Tịnh Phàm ; 
Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 143 tr. : tranh màu ; 
23 cm. - (Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh). - 60000đ. - 3000b   s574251 

 1459. Xie Qi Jun. Bí kíp phát huy sở trường và định hướng nghề nghiệp : Dành cho lứa 
tuổi 11+ / Xie Qi Jun ; Minh hoạ: Lonlon ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 211 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 85000đ. - 
2000b   s572444 

 1460. You Jia Hui. Bí kíp ghi chép hiệu quả : Dành cho lứa tuổi 11+ / You Jia Hui ; Minh 
hoạ:  Zi Hun ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 215 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 85000đ. - 2000b   s572443 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 1461. Ao Thu Hoài. Thương mại điện tử / Ch.b.: Ao Thu Hoài, Nguyễn Việt Khôi. - Tái 
bản có chỉnh sửa, bổ sung Marketing điện tử. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 438 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 425-429   s574604 

 1462. Bouquillion, Philippe. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính 
trị - Vivendi : Quyền lực của sáng tạo nội dung và định hình thẩm mỹ trong văn hoá giải trí 
toàn cầu / Philippe Bouquillion. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 258 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách 
Hiểu thực tại). - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575011 

 1463. Brevini, Benedetta. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị 
- Amazon : Lãnh chúa thời đại số trỗi dậy nhờ bất bình đẳng xã hội / Benedetta Brevini, Lukasz 
Swiatek ; Hoàng Lan dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 220 tr. ; 18 cm. - (Tủ sách Hiểu 
thực tại). - 110000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575009 

 1464. Bùi Minh Lý. Giáo trình Marketing căn bản / Bùi Minh Lý. - H. : Thống kê, 2024. 
- 275 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 76000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Thống kê. - Thư mục: tr. 274-275   s575323 
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 1465. Công nghệ từ trái tim - Hành trình sáng tạo vì con người của một doanh nghiệp 35 
tuổi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 285 tr. : ảnh màu ; 19x26 cm. - 3570b 
 ĐTTS ghi: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel   s572986 

 1466. Dương Thị Thu Hương. Phương pháp phân tích nội dung truyền thông - Lý luận và 
thực tiễn : Sách chuyên khảo / Dương Thị Thu Hương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. 
- 233 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 149000đ. - 800b 
 Phụ lục: tr. 199-223. - Thư mục: tr. 224-233   s574609 

 1467. Giáo trình Anh Văn chuyên ngành thương mại điện tử 1 / Hoàng Tuyết Minh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Nam Chi, Nguyễn Thu Hà... - H. : Tài chính, 2023. - 248 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
133200đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 234-244   
s572129 

 1468. Hướng dẫn bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát lĩnh vực đường bộ. - H. : Giao 
thông vận tải, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)... - Thư mục: tr. 36-37. - 
Phụ lục: tr. 38-55   s572092 

 1469. Lê Quốc Vinh. Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông / Lê Quốc Vinh. - H. : 
Dân trí, 2024. - 233 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 290000đ. - 3000b   s575435 

 1470. Lê Sơn Tùng. Giáo trình Marketing trong logistics / Lê Sơn Tùng ; Đặng Công 
Xưởng h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 153 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 138000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 152-153   s572104 

 1471. Min Tang. Những gã khổng lồ truyền thông qua góc nhìn kinh tế chính trị - Tencent 
: Quyền lực của giao tiếp và kết nối trong thúc đẩy nền kinh tế / Min Tang ; Hồng Linh dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 335 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - (Tủ sách Hiểu thực tại). - 150000đ. - 
1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s572950 

 1472. Nguyễn Nam Hải. Giáo trình Quản lý và khai thác vận tải đường bộ / Nguyễn Nam 
Hải. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 128 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 127   s574336 

 1473. Nguyễn Thị Diễm Chi. Thiết kế và quản lý đường thuỷ / Nguyễn Thị Diễm Chi, 
Trần Long Giang. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 113 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 86000đ. 
- 200b 
 Thư mục: tr. 113   s574519 

 1474. Nguyễn Thị Kim Oanh. Mô hình hải quan số ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Lan Hương. - H. : Tài chính, 2024. - 208 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viên Tài chính. - Thư mục: tr. 203-207   s574525 

 1475. Nguyễn Xuân Long. Nhập môn chuyên ngành Quản lý hàng hải / Nguyễn Xuân 
Long ; Lương Tú Nam h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 111 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 111   s574521 

 1476. Phan Vui. Nghệ thuật xử lý từ chối đỉnh cao : Giúp dược sĩ vượt qua tất cả những 
lời từ chối khách hàng / Phan Vui. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 96 tr. ; 21 cm. - 
199000đ. - 1000b   s574279 
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 1477. Tác động của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP đến ngành Dệt may 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ (ch.b.), Đoàn Ngọc Thắng, Ngô 
Dương Minh... - H. : Thế giới, 2024. - 315 tr. : bảng ; 21 cm. - 200000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 296-315   
s575291 

 1478. Trần Luân Ngô. Giao thông đô thị / Trần Luân Ngô. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 282 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 185000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 281-282   s573754 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1479. Áo dài truyền thống - Hành trình trở lại : Ấn phẩm Kỷ niệm 280 năm thời điểm Võ 
Vương Nguyễn Phúc Khoát định chế "Áo dài năm thân" (1744 - 2024). 10 năm thành lập Câu 
lạc bộ Đình làng Việt  (2014 - 2024) / Hoàng Quốc Hải, Phan Thuận An, Thái Kim Lan... ; 
Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng... - H. : Thế giới, 2024. - 455 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 24 cm. - 370000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Đình làng Việt. - Phụ lục: tr. 441-455   s575267 

 1480. Ăn khế trả vàng : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574287 

 1481. Bánh chưng bánh giầy : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - 
Tái bản lần thứ 11. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt 
Nam dành cho thiếu nhi). - 15000đ. - 3000b   s574978 

 1482. Bảy điều ước : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s572411 

 1483. Bé tô màu và đọc truyện - Ba chú lợn con = Three little pigs : Truyện tranh : Song 
ngữ Việt - Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Sắc 
màu cổ tích). - 12000đ. - 10000b   s573389 

 1484. Bé tô màu và đọc truyện - Chú lính chì dũng cảm = The brave lead soldier : Truyện 
tranh : Song ngữ Việt - Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - (Sắc màu cổ tích). - 12000đ. - 10000b   s573388 

 1485. Bé tô màu và đọc truyện - Cô bé bán diêm = The little match girl : Truyện tranh : 
Song ngữ Việt - Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
(Sắc màu cổ tích). - 12000đ. - 10000b   s573386 

 1486. Bé tô màu và đọc truyện - Cô bé lọ lem = Cinderella : Truyện tranh : Song ngữ Việt 
- Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Sắc màu cổ tích). 
- 12000đ. - 10000b   s573382 

 1487. Bé tô màu và đọc truyện - Cô bé quàng khăn đỏ = Little red riding hood : Truyện 
tranh : Song ngữ Việt - Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 
cm. - (Sắc màu cổ tích). - 12000đ. - 10000b   s573383 

 1488. Bé tô màu và đọc truyện - Hoàng tử Ếch = The Frog prince : Truyện tranh : Song 
ngữ Việt - Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Sắc 
màu cổ tích). - 12000đ. - 10000b   s573387 
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 1489. Bé tô màu và đọc truyện - Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn = Snow White and the 
seven dwarfs : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Sắc màu cổ tích). - 12000đ. - 10000b   s573384 

 1490. Bé tô màu và đọc truyện - Vịt con xấu xí = The ugly duckling : Truyện tranh : Song 
ngữ Việt - Anh / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Sắc 
màu cổ tích). - 12000đ. - 10000b   s573385 

 1491. Cách nào dễ hơn = Which way is easier : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song 
ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s572219 

 1492. Câu đố Việt Nam / Ngọc Hà tuyển chọn. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 234 tr. : 
hình vẽ ; 18 cm. - 58000đ. - 1500b   s574937 

 1493. Cậu bé thông minh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574291 

 1494. Cậu bé Tích Chu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu ; 
Nhiên Hà b.s. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s572409 

 1495. Cây khế : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái bản lần 
thứ 12. - H. : Văn học, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam dành cho 
thiếu nhi). - 15000đ. - 3000b   s574980 

 1496. Cây khế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Hiếu Minh ; Tranh: 
Phạm Thị Thu Trang. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Cổ tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s572508 

 1497. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái 
bản lần thứ 11. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam 
dành cho thiếu nhi). - 15000đ. - 3000b   s574979 

 1498. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574283 

 1499. Cây tre trăm đốt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Ngô Mạnh Lân ; 
Thảo Hương b.s. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s572413 

 1500. Chuyện kể hằng đêm - Cô bé bán diêm : Phỏng theo truyện cổ Andersen : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. 
- 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 16000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 让孩子受益㇐生的好童话8册   s574966 

 1501. Chuyện kể hằng đêm - Cô bé quàng khăn đỏ : Phỏng theo truyện cổ Grimm : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. 
- 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 16000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 让孩子受益㇐生的好童话8册   s574964 

 1502. Cóc kiện trời = Toad sues heaven : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích 
Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572225 
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 1503. Cô bé bán diêm = The little match girl : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s573394 

 1504. Cô bé Lọ Lem : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574285 

 1505. Cô bé quàng khăn đỏ : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   
s574281 

 1506. Culinary delights and specialties in Quang Ninh province. - H. : Thế giới, 2023. - 
72 p. ; 19 cm. - 500 copies 
 At head of cover: Quang Ninh Provincial Department of Tourism. Tourism Promotion 
Information Center   s572304 

 1507. Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Chùa Ông Biên Hoà / 
Huỳnh Văn Tới, Nguyễn Ngọc Thơ, Huỳnh Quốc Thắng... ; Nguyễn Xuân Thanh ch.b. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 262 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: UBND thành phố Biên Hoà... - Phụ lục: tr. 247-262. - Thư mục trong chính 
văn   s574337 

 1508. Galland, Antoine. Nghìn lẻ một đêm - Tuyển dịch những câu chuyện hay nhất / 
Antoine Galland ; Dịch: Đỗ Thị Thu Sao, Hoàng Thanh. - H. : Dân trí, 2024. - 268 tr. ; 21 cm. 
- 115000đ. - 1000b   s575399 

 1509. Giận mày tao ở với ai = I'm angry with you, who am I with? : Truyện tranh : Song 
ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- (Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572224 

 1510. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lương Văn 
Hồng dịch ; Minh hoạ: Otto Ubbelohde. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - (Văn 
học Đức. Tác phẩm chọn lọc). - 65000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 324 tr. : tranh vẽ   s572762 

 1511. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lương Văn 
Hồng dịch ; Minh hoạ: Otto Ubbelohde. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - (Văn 
học Đức. Tác phẩm chọn lọc). - 65000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 345 tr. : tranh vẽ   s572763 

 1512. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lương Văn 
Hồng dịch ; Minh hoạ: Otto Ubbelohde. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - (Văn 
học Đức. Tác phẩm chọn lọc). - 65000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 344 tr. : tranh vẽ   s572764 

 1513. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Lương Văn 
Hồng dịch ; Minh hoạ: Otto Ubbelohde. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - (Văn 
học Đức. Tác phẩm chọn lọc). - 65000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 311 tr. : tranh vẽ   s572765 

 1514. Hai anh em = The two brothers : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như 
Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt 
Nam). - 12000đ. - 10000b   s572226 

 1515. Hát sli slình làng dân tộc Nùng tỉnh Lạng Sơn : Song ngữ: Nùng - Việt / S.t., giới 
thiệu: Hoàng Tuấn Cư... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 500 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn   s574590 
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 1516. Illustrated classics - Truyện kể về những cô gái thông minh và gan dạ trong thần 
thoại Hy Lạp : Truyện thần thoại / Kể: Susanna Davidson, Rosie Dickins ; Minh hoạ: Josy 
Bloggs... ; Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 186 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 168000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tales of brave and brilliant girls from the Greek myths   s573023 

 1517. Lê Tuấn Đạt. Một số biểu tượng văn hoá làng Việt - Biểu tượng văn hoá gắn với 
sinh hoạt cộng đồng : Sách tham khảo / Lê Tuấn Đạt. - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 
93000đ. - 752b 
 T.3. - 2024. - 236 tr. - Thư mục: tr. 230-234   s575720 

 1518. Minh Hiếu. Câu đố dân gian bằng tranh - Loài vật : Dành cho lứa tuổi 3+ / Hiếu 
Minh b.s. ; Tranh: Thanh Hồng. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 39 tr. : tranh màu 
; 19 cm. - 18000đ. - 2000b   s572754 

 1519. Nàng Bạch Tuyết : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574286 

 1520. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn : Phỏng theo truyện cổ Grimm : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Văn học, 2024. - 20 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. 
- 1500b   s574968 

 1521. Nàng tiên cá : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574290 

 1522. Nàng tiên Cóc = The Toad princess : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích Việt Nam = Vietnamese folk tales). - 12000đ. - 10000b   s574394 

 1523. Napoli, Donna Jo. Thần thoại Hy Lạp : Chuyện về các vị nam thần, nữ thần, anh 
hùng & ác quỷ : Dành cho lứa tuổi 9+ / Donna Jo Napoli ; Minh hoạ: Christina Balit ; Dịch: 
Quốc Tuấn, Huy Toàn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 198000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Treasury of Greek mythology   s572533 

 1524. Nghêu sò ốc hến = Clams, Cockles, Snails and Mussels : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572228 

 1525. Ngọc Linh. 365 chuyện kể trước giờ đi ngủ - Những câu chuyện phát triển chỉ số 
thông minh IQ : Dành cho độ tuổi 2 - 12 / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới, 
2024. - 238 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 78000đ. - 2000b   s573674 

 1526. Ngụ ngôn thế giới hay nhất : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Kể lại: Joanna 
Nadin, Tony Bradman, Geraldine McCaughrean... ; Minh hoạ: Irina Troitskaya... ; Michael 
Morpurgo tuyển chọn ; Võ Quang Phát dịch. - H. : Kim Đồng. - 25 cm. - 125000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 127 tr. : tranh màu   s572535 

 1527. Nguyễn Hữu Phúc. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ trong dòng chảy văn hoá Huế / 
Nguyễn Hữu Phúc. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 374 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 252000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 362-372   s573352 

 1528. Nguyễn Lan Hương. Giáo trình nội bộ Lịch sử phong cách thời trang Việt Nam và 
thế giới / Nguyễn Lan Hương ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
101250đ. - 50b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 190   s572115 

 1529. Nguyễn Lan Hương. Giáo trình nội bộ Nghiên cứu các trang phục dân tộc Việt Nam 
/ Nguyễn Lan Hương ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 69750đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 125   
s572119 

 1530. Người vợ hiền : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; 
Hồng Hà b.s. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s572412 

 1531. Nhổ củ cải = The gigantic turnip : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn 
Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt 
- Anh). - 12000đ. - 10000b   s572218 

 1532. Ông lão đánh cá và con cá vàng = The tale of the fisherman and the golden fish : 
Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 
tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới = 
World's fairy tales). - 12000đ. - 10000b   s574392 

 1533. Phạm Thị Hương Quỳnh. Ẩn dụ ý niệm sinh, lão, bệnh, tử trong ca dao, tục ngữ của 
người Việt : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hương Quỳnh (ch.b.), Phạm Thu Hằng. - H. : Khoa 
học xã hội, 2024. - 231 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 180000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 222-231   s573370 

 1534. Quan Âm Thị Kính : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; 
Lời: Thuỵ Anh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s572410 

 1535. Saigon - The lifestyle & the food : A photobook / Ngoc Tran. - H. : Thế giới, 2024. 
- 159 p. : ill. ; 21 cm. - 220000đ. - 2000 copies   s572278 

 1536. Sinh vật thần thoại khắp thế gian : Dành cho lứa tuổi 8+ / Epic b.s. ; Minh hoạ: Tú 
Ngô. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 247 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 79000đ. - 3000b   
s572428 

 1537. Sọ Dừa = So Dua : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện 
cổ tích Việt Nam = Vietnamese folk tales). - 12000đ. - 10000b   s574393 

 1538. Sọ Dừa : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái bản lần thứ 
12. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam dành cho thiếu 
nhi). - 15000đ. - 3000b   s574976 

 1539. Sọ Dừa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Anh Phương ; Hồng Hà b.s. 
- Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s572408 

 1540. Sợi rơm vàng = The golden straw : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s573393 

 1541. Sự tích bánh chưng bánh dày : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: 
Hiếu Minh ; Tranh: Trần Tiểu Sương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Cổ tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s572509 



123 
 

 1542. Sự tích bánh chưng bánh giày = The legend of Chung cake, Giay cake : Truyện 
tranh : Song ngữ Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572220 

 1543. Sự tích cây Nêu ngày Tết = Legend of the Tet pole : Truyện tranh : Song ngữ Việt 
- Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh 
truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572222 

 1544. Sự tích con dã tràng = The story of the sandcrab : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh 
truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572227 

 1545. Sự tích dưa hấu : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574284 

 1546. Sự tích Hồ Ba Bể = The legend of Ba Be lake : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572221 

 1547. Sự tích Hồ Gươm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Ngọc Linh ; 
Tranh: Vườn Illustration. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Cổ tích Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s572510 

 1548. Sự tích ông ba mươi = The story of the tiger : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh truyện 
cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572223 

 1549. Sự tích trâu vàng Hồ Tây = Legend of the golden buffalo : Song ngữ Việt - Anh : 
Truyện tranh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- (Tranh truyện cổ tích Việt Nam). - 12000đ. - 10000b   s572229 

 1550. Sự tích trầu cau : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái 
bản lần thứ 12. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam 
dành cho thiếu nhi). - 15000đ. - 3000b   s574977 

 1551. Sự tích trầu cau : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574292 

 1552. Tấm Cám : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái bản lần 
thứ 11. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam dành cho 
thiếu nhi). - 15000đ. - 3000b   s574981 

 1553. Tấm Cám : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 10000b   s574288 

 1554. Tấm Cám : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long ; Hồng Hà b.s. 
- Tái bản lần thứ 23. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân 
gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s572414 

 1555. Tấm Cám : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Kim Ngọc ; Tranh: 
Cloud Pillow. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cổ tích 
Việt Nam cho bé). - 20000đ. - 2000b   s572507 

 1556. Thạch Sanh : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái bản 
lần thứ 12. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam dành 
cho thiếu nhi). - 15000đ. - 3000b   s574975 

 1557. Thạch Sanh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574293 
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 1558. Thánh Gióng : Truyện tranh / Lời, b.s.: Minh Long ; Tranh: Khánh Hoà. - Tái bản 
lần thứ 12. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam dành 
cho thiếu nhi). - 15000đ. - 3000b   s574982 

 1559. Thánh Gióng : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574289 

 1560. Thỏ và Rùa chạy thi : Phỏng theo truyện ngụ ngôn Aesop : Truyện tranh : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện)(Truyện cổ tích thế giới hay nhất). - 16000đ. - 1500b   
s574967 

 1561. Tích Chu : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 12 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích các nước). - 12000đ. - 5000b   s574282 

 1562. Tiên học lễ : Tranh truyện : Để con dễ dàng nắm vững những lễ nghĩa cơ bản mà 
người Việt Nam cần có / Đinh Bạt Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 123 tr. : tranh màu ; 26 
cm. - (Milo Steam - Cùng con khôn lớn). - 360000đ. - 10000b   s572231 

 1563. Trang Nguyên. Cổ tích cho bé / Trang Nguyên b.s. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : 
hình vẽ ; 23 cm. - 29000đ. - 50000b   s574693 

 1564. Trang Nguyên. Đồng dao cho bé / Trang Nguyên b.s. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. 
: hình vẽ ; 23 cm. - 29000đ. - 50000b   s574692 

 1565. Trang Nguyên. Ngụ ngôn cho bé / Trang Nguyên b.s. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. 
: hình vẽ ; 23 cm. - 29000đ. - 50000b   s574694 

 1566. Tri thức dân gian về đánh bắt và chế biến thuỷ, hải sản của cư dân vùng ven biển 
Hà Tĩnh / Phan Thư Hiền (ch.b.), Đặng Thị Thuý Hằng, Lê Thị Hoài Thơ, Cù Thị Nhung. - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 422 tr. : ảnh ; 21 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 416-419   s573298 

 1567. Truyện cáo bốn phương - Những truyện cổ kì thú về loài cáo : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi 8+ / Lời: Caroline, Maritine Laffon ; Tranh: Élise Mansot ; Ngô Diệu Châu dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 63 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 68000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La grande ronde des renards   s572528 

 1568. Truyện cổ Grimm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Kể lại, minh hoạ: Val 
Biro ; Hà Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 196 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - 160000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grimm's fairy tales   s572534 

 1569. Truyện gấu bốn phương - Những truyện cổ kì thú về loài gấu : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi 8+ / Lời: Caroline, Maritine Laffon ; Tranh: Élise Mansot ; Ngô Diệu Châu dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 63 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 68000đ. - 2000b   s572527 

 1570. Võ Triều Dương. Văn hoá phục sức và trang sức của người Khánh Hoà ngày xưa / 
Võ Triều Dương. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 411 tr. ; 24 cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Thư mục: tr. 401-402   s573369 

 1571. Vũ Ngọc Phan. Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - H. : Văn học, 
2024. - 727 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 721-723   s574773 

NGÔN NGỮ 
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 1572. Achievers CLIL grade 6. - Hue : Hue University, 2023. - 24 p. : ill. ; 28 cm. - 17000 
copies   s572368 

 1573. Achievers CLIL grade 7. - Hue : Hue University, 2023. - 24 p. : ill. ; 28 cm. - 10000 
copies   s572369 

 1574. Achievers CLIL grade 8. - Hue : Hue University, 2023. - 24 p. : ill. ; 28 cm. - 10000 
copies   s572370 

 1575. Ahn Jean Myung. Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng - Cao cấp = 실용 한국어 문법 
= Korean grammar in use - Advanced / Ahn Jean Myung, Seon Eun Hee ; Lê Vân Anh biên 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 407 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 285000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 360-407   s573592 

 1576. All in one - Sổ tay giao tiếp tiếng Nhật : 30+ chủ đề giao tiếp. 500+ câu thoại thường 
dùng / Đội ngũ Honya. - H. : Dân trí, 2024. - 140 tr. : tranh vẽ ; 14 cm. - 150000đ. - 5000b   
s572858 

 1577. All in one - Sổ tay Hán tự tiếng Nhật : 2136 từ Kanji thông dụng. Làm quen với 
Kanji từ căn bản. Quy tắc chuyển âm dễ nhớ / Đội ngũ Honya. - H. : Dân trí, 2024. - 166 tr. : 
bảng ; 14 cm. - 150000đ. - 5000b   s572860 

 1578. All in one - Sổ tay từ vựng chuyên ngành : 20 chuyên ngành thông dụng. 3000+ từ 
vựng chuyên sâu phổ biến / Đội ngũ Honya. - H. : Dân trí, 2024. - 165 tr. : bảng ; 14 cm. - 
150000đ. - 5000b   s572859 

 1579. 30 đề thi Tiếng Anh vào 10 : Đề vận dụng cao: Hệ thống 4 dạng bài thi theo từng 
giai đoạn. Có bài giảng và video dạy chi tiết + đáp án giải chi tiết / Vũ Thanh Hoa. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 200 tr. : bảng ; 29 cm. - 140000đ. - 2000b   
s573770 

 1580. 35 đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 : Có đáp án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - 
Chỉnh lí, tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. 
- 3000b   s573329 

 1581. Bài luận mẫu Tiếng Anh dành cho học sinh thi Trung học phổ thông chuyên 3 miền 
Bắc - Trung - Nam / Mai Thành Sơn, Lê Hương Ly. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
263 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 190000đ. - 4000b   s573761 

 1582. Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 - Global success : Có 
đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 136 tr. 
: bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 3000b   s573913 

 1583. Bài tập thực hành Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 - Global success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 
116 tr. : bảng ; 27 cm. - 52000đ. - 10000b   s573914 

 1584. Bài tập thực hành Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 - Global success : Có 
đáp án / Mai Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 151 tr. 
: bảng ; 27 cm. - 65000đ. - 3000b   s573915 

 1585. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 - Global success : Có đáp án / 
Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s573910 

 1586. Bài tập Tiếng Anh 6 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 6 - Global success : Không đáp 
án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 27 cm. - 45000đ. - 15000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s573911 
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 1587. Bài tập Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 - Global success : Có đáp án / 
Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 248 tr. : ảnh, bảng ; 27 
cm. - 110000đ. - 5000b   s573916 

 1588. Bài tập Tiếng Anh 9 : Không đáp án... / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 316 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 148000đ. - 2000b   s575613 

 1589. Bài tập Tiếng Anh 12 : Không đáp án : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng kèm 
SGK: Chân trời sáng tạo / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 403 tr. : ảnh, bảng ; 
24 cm. - 178000đ. - 1500b   s574575 

 1590. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 : Bám sát SGK I-learn Smart World : Có đáp án / 
Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Minh Luận, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 180 tr. : ảnh ; 27 cm. - 115000đ. - 1500b   s573797 

 1591. Beatrice, Alice. 1001 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng - Theo sơ đồ tư duy 
Mind map : File đọc tiếng Anh giọng chuẩn bản địa. Quét mã QR từng chủ đề / Alice Beatrice. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 99 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 89000đ. - 5000b   s573381 

 1592. Bino chém tiếng Anh. "Chém" tiếng Anh không cần động não / Bino chém tiếng 
Anh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thế giới, 2024. - 197 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 169000đ. - 
20000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Vi Bình   s573693 

 1593. Bộ đề chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh : Theo định dạng đề thi 
năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Trần Ngọc Diên Khánh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 103 tr. ; 27 cm. - 109000đ. - 1000b   s573908 

 1594. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 : Có đáp án : Biên soạn theo sách giáo khoa tiếng 
Anh Global success / Nguyễn Thị Thu Huế. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách 
Học tốt tiếng Anh). - 92000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 195 tr. : bảng   s573844 

 1595. Bộ đề luyện thi Trung học phổ thông môn Tiếng Anh / Mai Lan Hương, Phạm Văn 
Luận. - Tái bản có chỉnh sửa bổ sung. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 232 tr. ; 24 cm. - 
98000đ. - 2000b   s573327 

 1596. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án : Khám phá kiến thức tiếng 
Anh nâng cao lớp 6 chương trình Global Success... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Minh Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 207 tr. : bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng 
Anh)(Global Success). - 108000đ. - 2500b   s573996 

 1597. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 theo chuyên đề : Dành cho học sinh lớp 9 
bồi dưỡng học sinh giỏi. Tài liệu tham khảo cho giáo viên / Đại Lợi. - H. : Dân trí, 2024. - 238 
tr. : bảng ; 27 cm. - 108000đ. - 1900b   s573961 

 1598. Bồi dưỡng Tiếng Anh 6 : I-Learn smart world. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 124 tr. 
: minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 3000b   s574265 

 1599. Bồi dưỡng Tiếng Anh 7 : I-Learn smart world. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 123 tr. 
: minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 3000b   s574266 

 1600. Bồi dưỡng Tiếng Anh 8 - I-Learn smart world : Bám sát nội dung kiến thức sách 
giáo khoa. Nâng cao điểm số với hơn 1300 câu hỏi ôn luyện mở rộng và nâng cao : Theo định 
dạng các bài kiểm tra hiện hành và bài thi tuyển sinh vào lớp 10. - Huế : Đại học Huế, 2024. - 
120 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 3000b   s574277 
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 1601. Bồi dưỡng Tiếng Anh 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. - Huế : Đại 
học Huế, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 78000đ. - 3000b   s574267 

 1602. Bui Do Cong Thanh. Going places : Internal use only / Compile: Bui Do Cong 
Thanh, Doan Kim Khoa. - 2nd ed. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 99 p. : ill. ; 24 cm. 
- 80000đ. - 500 copies 
 At head of title: Hochiminh City Open University. Faculty of Foreign Languages. - 
Bibliogr.: p. 98-99   s572289 

 1603. Bùi Mạnh Linh. The effects of extensive reading on the first year non English major 
students' reading comprehension: Action research at Dien Bien technical - economic college : 
Monographs / Ch.b.: Bùi Mạnh Linh, Phạm Thị Kim Thu, Trần Thị Thu. - H. : Social Sciences, 
2024. - 126 p. : ill. ; 21 cm. - 88000đ. - 200 copies   s572282 

 1604. Bùi Minh Toán. Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học / Bùi Minh Toán. - In lần thứ 8. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 191 tr. ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s574222 

 1605. Cầm Xu. Emotional Chinese - Học Tiếng Trung dễ như ăn kẹo / Cầm Xu ch.b. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 287000đ. - 3000b 
 T.1: Khởi động. - 2024. - 239 tr. : minh hoạ. - Thư mục đầu chính văn   s573955 

 1606. Cầm Xu. Emotional Chinese - Học Tiếng Trung dễ như ăn kẹo / Cầm Xu ch.b. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 299000đ. - 2000b 
 T.2: Tăng tốc. - 2024. - 260 tr. : minh hoạ. - Thư mục đầu chính văn   s573956 

 1607. Cầm Xu. Emotional Chinese - Học Tiếng Trung dễ như ăn kẹo / Cầm Xu ch.b. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Dân trí. - 27 cm. - 287000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 213 tr. : minh hoạ. - Thư mục đầu chính văn   s573957 

 1608. Cầm Xu. Emotional Chinese - Phát âm Tiếng Trung dễ như ăn kẹo / Cầm Xu ch.b. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2024. - 168 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thanh Cầm. - Thư mục: tr. 8   s572175 

 1609. Câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh : Tài liệu ôn thi THPT Quốc 
gia : Dùng chung cho các bộ SGK / Vĩnh Bá s.t., tuyển chọn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 303 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 302   s572064 

 1610. Chinh phục đề thi vào 10 môn Tiếng Anh : Tổng ôn 25 đề then chốt để đạt điểm 
cao / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 334 tr. : bảng 
; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 159000đ. - 3000b   s573856 

 1611. Chuyên đề rèn luyện từ vựng tiếng Anh: 1 từ dùng cho 3 câu (3 nghĩa khác nhau) : 
2412 trios of gapped sentences / Vĩnh Bá s.t., b.s. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 400 tr. ; 24 cm. - 160000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 400   s573197 

 1612. Coursebook English B1 / Vo Phan Thu Ngan (chief author), Bui Truong An, Tran 
Ngoc Anh... - Can Tho : Can Tho University, 2024. - 322 p. : ill. ; 28 cm. - 100000đ. - 2000 
copies 
 At head of title: Đại học Đồng Tháp. - Bibliogr.: p. 322   s572358 

 1613. Diễm Hương. Tự học tiếng Trung cấp tốc trong công xưởng nhà máy / Diễm Hương 
ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 211 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b   s575748 



128 
 

 1614. Dương Thành Truyền. Tình ca tiếng nước ta / Dương Thành Truyền. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 405 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp). - 145000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 404-405   s573435 

 1615. Dương Thị Hồng Yên. 6000 câu giao tiếp tiếng Hàn theo chủ đề = 주제별로 한국어 

회화 6000 문장 / Dương Thị Hồng Yên ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 471 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 21 cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Hàn). - 185000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 11-32   s575755 

 1616. Đào Khánh Ly. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét chữ, 
vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán bạn 
nhất định phải biết / Đào Khánh Ly b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu - hiểu 
sâu viết đẹp). - 84000đ. - 1000b 
 T.2-A: Với 26 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 102 tr. : bảng   s574718 

 1617. Đào Khánh Ly. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét chữ, 
vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán bạn 
nhất định phải biết / Đào Khánh Ly b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu - hiểu 
sâu viết đẹp). - 84000đ. - 1000b 
 T.2-B: Với 25 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 102 tr. : bảng   s574719 

 1618. Đào Khánh Ly. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét chữ, 
vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán bạn 
nhất định phải biết / Đào Khánh Ly b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu - hiểu 
sâu viết đẹp). - 83000đ. - 1000b 
 T.2-C: Với 24 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 98 tr. : bảng   s574720 

 1619. Đào Khánh Ly. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét chữ, 
vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán bạn 
nhất định phải biết / Đào Khánh Ly b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu - học 
sâu viết đẹp). - 83000đ. - 1000b 
 T.2-D: Với 25 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 98 tr. : bảng   s574721 

 1620. Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 9 Kết nối tri thức với cuộc 
sống - Global Success / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Minh Luận. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
239 tr. : bảng ; 24 cm. - 108000đ. - 1500b   s574574 

 1621. Đinh Thị Linh. Nhật ký tiếng Hàn "sinh tồn" / Đinh Thị Linh. - H. : Lao động, 2024. 
- 295 tr. : bảng ; 21 cm. - 355000đ. - 500b   s575497 

 1622. Đông Chí. Tự học tiếng Trung - 2500 câu hỏi đáp : Học 1 lần - dùng 1 đời / Đông 
Chí ch.b. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 180000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 147 tr. : hình vẽ   s572153 

 1623. Đông Chí. Tự học tiếng Trung - 2500 câu hỏi đáp : Học 1 lần - dùng 1 đời / Đông 
Chí ch.b. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 180000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 151 tr. : hình vẽ   s572154 

 1624. Emily. Tự học nghe nói tiếng Anh căn bản / Emily. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 194 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 82000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 182-194   s573570 
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 1625. English vocabulary for young language learners / Phạm Thị Hồng Nhung (ch.b.), 
Hồ Thị Thuỳ Trang, Hồ Thị Như... - Hue : Hue University, 2022. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - 90000đ. 
- 150 copies 
 Bibliogr. at the end of the chapter. - App.: p. 139-142   s572287 

 1626. Fruen, Graham. Personal best - A1 Beginner : Student's book and workbook : 
Combined edition B / Graham Fruen, Daniel Barber ; Ed.: Jim Scrivener. - Hue : Hue 
University, 2023. - 68 p. : ill. ; 28 cm. - (American English). - 118000đ. - 6000 copies   s572347 

 1627. Gerngross, Günter. Hooray! Let's play! A1 : Student's book and activities & projects 
book / Günter Gerngross, Herbert Puchta, Megan Cherry ; Ed.: Ton Nu Quynh Chi. - Hue : Hue 
University, 2023. - 16 p. : pic. ; 22x28 cm. - (Helbling languages). - 103000đ. - 3000 copies   
s572322 

 1628. Gerngross, Günter. Hooray! Let's play! A3 : Student's book and activities & projects 
book / Günter Gerngross, Herbert Puchta, Megan Cherry ; Ed.: Ton Nu Quynh Chi. - Hue : Hue 
University, 2023. - 48 p. : pic. ; 22x28 cm. - (Helbling languages). - 103000đ. - 3000 copies   
s572323 

 1629. Gerngross, Günter. Hooray! Let's play! B2 : Student's book and activities & projects 
book / Günter Gerngross, Herbert Puchta, Megan Cherry ; Ed.: Ton Nu Quynh Chi. - Hue : Hue 
University, 2023. - 32 p. : pic. ; 22x28 cm. - (Helbling languages). - 103000đ. - 3000 copies   
s572324 

 1630. Gerngross, Günter. Hooray! Let's play! B3 : Student's book and activities & projects 
book / Günter Gerngross, Herbert Puchta, Megan Cherry ; Ed.: Ton Nu Quynh Chi. - Hue : Hue 
University, 2023. - 48 p. : pic. ; 22x28 cm. - (Helbling languages). - 103000đ. - 3000 copies   
s572325 

 1631. Gia Hân. Học nhanh nhớ lâu 1500 từ vựng tiếng Trung thông dụng : Ứng dụng sơ 
đồ tư duy trong giao tiếp và luyện thi HSK / Gia Hân ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 234 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 2000b   s573597 

 1632. Giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ / Hồ Thị Kim Ánh (ch.b.), Tống Thị Hường, Dương 
Thị Mỹ Dung... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 153 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hải Phòng. - Thư mục: tr. 152-153   s573160 

 1633. Giáo trình Phiên dịch tiếng Trung 1 = 汉语口译教程1 / Quách Thị Nga (ch.b.), 

Phùng Thị Tuyết, Đỗ Thị Thu Hiền... - H. : Hồng Đức, 2021. - 204 tr. ; 27 cm. - 80000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Thái Nguyên   s573726 

 1634. Global gateway grade 10 : Học Tiếng Anh với người nước ngoài lớp 10 / Nguyễn 
Thị Tú (ch.b.), Nguyễn Trần Nhật Anh, Châu Cương Chí... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000 copies 
 Part 2. - 2024. - 40 p. : ill.  s572366 

 1635. Global gateway grade 11 : Học Tiếng Anh với người nước ngoài lớp 11 / Trần 
Quang Nam (ch.b.), Nguyễn Trần Nhật Anh, Châu Cương Chí... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000 copies 
 Part 2. - 2024. - 40 p. : ill.  s572367 

 1636. Hackers IELTS reading basic : Bộ sách luyện thi IELTS dành cho người mới bắt 
đầu có kèm giải thích đáp án chi tiết / Lê Kiều Trang dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 403 tr. : bảng 
; 24 cm. - 219000đ. - 23500b   s573712 
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 1637. Halliwell, Helen. Achievers A2 : Workbook / Helen Halliwell. - Hue : Hue 
University, 2023. - 145 p. : ill. ; 28 cm. - (Richmond). - 3000 copies   s572377 

 1638. Halliwell, Helen. Achievers B1 : Workbook / Helen Halliwell. - Hue : Hue 
University, 2023. - 145 p. : ill. ; 28 cm. - (Richmond). - 3000 copies   s572375 

 1639. Halliwell, Helen. Achievers grade 7 : Workbook / Helen Halliwell. - Hue : Hue 
University, 2023. - 145 p. : ill. ; 28 cm. - (Richmond). - 112000đ. - 10000 copies   s572376 

 1640. Hobbs, Martyn. Achievers A1+ : Student's book / Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, 
Carolyn Barraclough ; Ill.: Claroscuro... - Hue : Hue University, 2023. - 153 p. : ill. ; 28 cm. - 
(Richmond). - 233000đ. - 3000 copies   s572374 

 1641. Hobbs, Martyn. Achievers B1+ : Student's book / Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, 
Claire Thacker. - Hue : Hue University, 2023. - 153 p. : ill. ; 28 cm. - (Richmond). - 233000đ. 
- 3000 copies   s572348 

 1642. Hobbs, Martyn. Achievers grade 6 : Student's book / Martyn Hobbs, Julia Starr 
Keddle, Carolyn Barraclough. - Hue : Hue University, 2023. - 151 p. : ill. ; 28 cm. - (Richmond). 
- 251000đ. - 17000 copies   s572371 

 1643. Hobbs, Martyn. Achievers grade 7 : Student's book / Martyn Hobbs, Julia Starr 
Keddle. - Hue : Hue University, 2023. - 153 p. : ill. ; 28 cm. - (Richmond). - 251000đ. - 10000 
copies   s572372 

 1644. Hobbs, Martyn. Achievers grade 8 : Student's book / Martyn Hobbs, Julia Starr 
Keddle. - Hue : Hue University, 2023. - 153 p. : ill. ; 28 cm. - (Richmond). - 251000đ. - 10000 
copies   s572373 

 1645. Học tốt Tiếng Anh 11 - I-Learn smart world. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 124 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - 78000đ. - 2000b   s574268 

 1646. Hồ Xuân Tuyên. Tiếng Việt Nam Bộ và Tiếng Việt toàn dân / Hồ Xuân Tuyên. - H. 
: Khoa học xã hội, 2023. - 262 tr. : bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 256-262   s574642 

 1647. Hồng Lĩnh. Trò chuyện tiếng Trung / Hồng Lĩnh ch.b. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 
150000đ. - 2000b 
 T.3: Đời sống (Nâng cao). - 2024. - 131 tr. : hình vẽ   s572165 

 1648. Huyền Mai. Xem phim học 2400 câu hỏi đáp tiếng Trung / Huyền Mai ch.b. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 170000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 131 tr. : hình vẽ, bảng   s572158 

 1649. Huyền Mai. Xem phim học 2400 câu hỏi đáp tiếng Trung / Huyền Mai ch.b. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 170000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 130 tr. : hình vẽ, bảng   s572159 

 1650. Huyền Mai. Xem phim học 2400 câu hỏi đáp tiếng Trung / Huyền Mai ch.b. - H. : 
Dân trí. - 21 cm. - 170000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 125 tr. : hình vẽ, bảng   s572160 

 1651. Hương Lan. Tự học nhanh tiếng phổ thông Trung Hoa / Hương Lan ch.b. ; Cherry 
Vũ h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 258 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 105000đ. - 2000b   s573588 

 1652. I-Learn smart start 1A : Student book & workbook / Rick Strong, Liam Moore, 
Huỳnh Tuyết Mai... - revised ed. - Hue : Hue University, 2023. - 87 p. : ill. ; 28 cm. - 134000đ. 
- 3000 copies   s572349 
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 1653. I-Learn smart start 1B : Student book & workbook / Rick Strong, Liam Moore, 
Huỳnh Tuyết Mai... - revised ed. - Hue : Hue University, 2023. - 87 p. : ill. ; 28 cm. - 116000đ. 
- 3000 copies   s572350 

 1654. I-Learn smart start 2 : Student book / Nguyễn Phương Thảo, Harry Hodge, Nguyễn 
Thuỵ Bảo Trâm... - Hue : Hue University, 2023. - 132 p. : ill. ; 28 cm. - 113000đ. - 3000 copies   
s572353 

 1655. I-Learn smart start 2A : Student book & workbook / Rick Strong, Liam Moore, 
Huỳnh Tuyết Mai... - revised ed. - Hue : Hue University, 2023. - 127 p. : ill. ; 28 cm. - 3000 
copies   s572351 

 1656. Kang, Kevin. Daily expression: Top 1500+ cụm từ Tiếng Anh thông dụng theo chủ 
đề / Kevin Kang, Hanna Byun ; Bùi Phương Linh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 263 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - 159000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: English for almost all everyday expressions   s573689 

 1657. Kang, Kevin. Nuance 2 - 50 sắc thái của câu / Kevin Kang, Hanna Byun ; Lưu Ly 
Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 263 tr. ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b   s575245 

 1658. Kevin Kang. Nuance - 50 sắc thái của từ / Kevin Kang, Hanna Byun ; Lưu Ly Thảo 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 263 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The nuances of essential English words   s573671 

 1659. Kiều Trang. 1000 từ vựng Tiếng Anh giao tiếp - Theo phương pháp sơ đồ tư duy / 
Kiều Trang, Thanh Huyền. - H. : Dân trí, 2024. - 335 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 5000b   s575385 

 1660. Kim Tae Yoon. 2 phút nói tiếng Anh như gió - Speaking matrix : Kích não - Phương 
pháp nói tiếng Anh Matrix / Kim Tae Yoon ; Dịch: Nguyễn Thanh Vân, Mai Loan. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 318 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 148000đ. - 1000b   s573573 

 1661. Kizuki kids - Tiếng Nhật dành cho trẻ em Việt Nam = ベトナム人の子ども向け
日本語 / Hoàng Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên. - 30 cm. - 120000đ. - 
1000b 
 Q.1. - 2024. - 77 tr. : bảng, tranh vẽ   s573933 

 1662. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn 
ngữ và quốc tế học tại Việt Nam" (UNC 2024) / Lương Trâm Anh, Bùi Thị Hoàng Anh, Dang 
Hong Anh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 1048 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 350000đ. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s573767 

 1663. Kỹ năng biên phiên dịch Trung - Việt, Việt - Trung thực chiến = 汉越互译技能实

战 / Trương Gia Quyền, Nguyễn Trúc Thuyên, Huỳnh Thị Chiêu Uyên... - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội. - 24 cm. - 220000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 372 tr. : bảng   s574533 

 1664. Lê Đình Lực. Thông não IELTS reading cùng Linear / Lê Đình Lực, Hà Đặng Như 
Quỳnh ; Thiết kế, minh hoạ: Hoàng Tuấn Quyền. - H. : Dân trí, 2024. - 207 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 26 cm. - (Tủ sách Dành cho IELTS của DOL; Book 1). - 499000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 205   s575425 
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 1665. Lê Vân Anh. Tập viết tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu = 초보자를 위한 

한글 쓰기 / Lê Vân Anh (ch.b.), Changmi. - H. : Hồng Đức, 2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 108000đ. - 5000b   s573728 

 1666. Lê Vũ. Tự học tiếng Trung cấp tốc cho người mới bắt đầu / Lê Vũ ch.b. - H. : Lao 
động, 2024. - 247 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 299000đ. - 1000b   s575479 

 1667. Li Ya Bin. Basic IELTS listening / Li Ya Bin. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 75 p. : ill. ; 26 cm. - (Multi-level IELTS preparation series). 
- 188000đ. - 3000 copies   s572301 

 1668. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 9 : Biên soạn theo sách giáo 
khoa Tiếng Anh Global Success... / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn, Trang Nguyễn. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)(Global Success). - 95000đ. - 
2500b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : hình vẽ, bảng   s573796 

 1669. Luyện đọc song ngữ Nhật - Việt : Tuyển tập Mẫu bài dịch song ngữ Nhật - Việt : 
Sơ - Trung cấp / Tuyển tập, dịch: Ngô Mỹ Loan, Ngô Đức Long. - H. : Lao động, 2024. - 127 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 118000đ. - 1000b   s575472 

 1670. Luyện đọc song ngữ Nhật - Việt : Tuyển tập Mẫu bài dịch song ngữ Nhật - Việt : 
Trung - Thượng cấp / Tuyển tập, dịch: Ngô Mỹ Loan, Ngô Đức Long. - H. : Lao động, 2024. - 
147 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 138000đ. - 1000b   s575477 

 1671. Luyện thi đánh giá năng lực ngôn ngữ Tiếng Việt : Chinh phục  kỳ thi HSA của 
VNU và VNU-HCM / Nguyễn Thị Bích An, Nguyễn Đức An, Nguyễn Đức Đạt... - H. : Dân 
trí, 2024. - 199 tr. ; 27 cm. - 119000đ. - 3000b   s575813 

 1672. Luyện viết chữ Hán = 汉字练习册 / Nguyễn Phước Lộc (ch.b.), Hồ Minh Quang, 

Trần Khai Xuân. - Tái bản lần 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 29 
cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 
 Q.1. - 2024. - 118 tr. : bảng   s574049 

 1673. Luyện viết chữ nhớ từ vựng tiếng Anh / Thanh Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 46 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 45000đ. - 5000b   s572245 

 1674. Macmillan Dex the Dino plus : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Trịnh Thị 
Lê Dung, Đặng Thu Trang, Trần Thị Bảo Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 60 p. : pic. ; 24x30 cm. - (Macmillan education). - 160000đ. - 500 copies   
s572319 

 1675. Macmillan discover with Dex 1 plus : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Trịnh 
Thị Lê Dung, Đặng Thu Trang, Trần Thị Bảo Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 92 p. : pic. ; 24x30 cm. - (Macmillan education). - 160000đ. - 500 copies   
s572320 

 1676. Macmillan discover with Dex 2 plus : Pupil's book / Hoàng Tăng Đức (ch.b.), Trịnh 
Thị Lê Dung, Đặng Thu Trang, Trần Thị Bảo Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 92 p. : pic. ; 24x30 cm. - (Macmillan education). - 160000đ. - 500 copies   
s572321 

 1677. Mai Nhã Tịnh. Tự học tiếng Trung - 2500 câu hỏi đáp : Học 1 lần - dùng 1 đời / 
Mai Nhã Tịnh ch.b. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 180000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 159 tr. : hình vẽ   s572155 
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 1678. Minh Anh. Mind map Kanji tiếng Nhật = マインドマップで覚える漢字 : Dành 
cho trình độ sơ, trung cấp / Minh Anh, Xuân Thu. - H. : Hồng Đức, 2024. - 255 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b   s573593 

 1679. Minh Anh. Mind map Kanji tiếng Nhật = マインドマップで覚える漢字 : Dành 
cho trình trung cấp / Minh Anh, Xuân Thu. - H. : Hồng Đức, 2024. - 331 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 239000đ. - 2000b   s573594 

 1680. My IELTS : Preparation course : Student's book & workbook : Highly 
recommended for students aged 14+ : Journey 1: 3.5-4.0. - Hue : Hue University. - 29 cm. - 
3000 copies 
 Book 1A. - 2023. - 104 p. : ill.  s572346 

 1681. My practice book - Kindy 1. - H. : Lao động, 2024. - 119 p. : ill. ; 21x28 cm. - (Scots 
English). - 3000 copies   s572314 

 1682. My practice book - Kindy 2. - H. : Lao động, 2024. - 119 p. : ill. ; 21x28 cm. - (Scots 
English). - 3000 copies   s572315 

 1683. My practice book - Kindy 3. - H. : Lao động, 2024. - 119 p. : ill. ; 28 cm. - (Scots 
English). - 3000 copies   s572316 

 1684. Mỹ Duy. 5000 từ vựng TOPIK theo chủ đề = 완벽대비 단어장 : Các từ vựng 
thường gặp trong kỳ thi Topik 1, 2... / Mỹ Duy b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 127 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 2000b   s573314 

 1685. Mỹ Hương. 360 động từ bất quy tắc và 12 thì cơ bản trong tiếng Anh / Mỹ Hương. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 15 cm. - 38000đ. - 5000b   s575126 

 1686. Ngọc Diệp. Ngữ pháp Tiếng Anh - Giải thích và thực hành / Ngọc Diệp, Nhóm giáo 
viên ĐHSP. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 136 tr. : bảng ; 24 cm. - (Tủ sách Học là giỏi). 
- 119000đ. - 5000b   s574280 

 1687. Nguyễn Hữu Thọ. Les voies d'accès aux locutions imagées Francaises / Nguyễn 
Hữu Thọ. - H. : L'université Nationale de Hanoi, 2024. - 262 p. ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). 
- 80000đ. - 300 copies   s572253 

 1688. Nguyễn Minh Anh. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét 
chữ, vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán 
bạn nhất định phải biết / Nguyễn Minh Anh b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu 
- hiểu sâu viết đẹp). - 72000đ. - 1000b 
 T.1-A: Với 27 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 82 tr. : bảng   s574714 

 1689. Nguyễn Minh Anh. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét 
chữ, vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán 
bạn nhất định phải biết / Nguyễn Minh Anh b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu 
- hiểu sâu viết đẹp). - 68000đ. - 1000b 
 T.1-B: Với 27 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 71 tr. : bảng   s574715 

 1690. Nguyễn Minh Anh. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét 
chữ, vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán 
bạn nhất định phải biết / Nguyễn Minh Anh b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu 
- hiểu sâu viết đẹp). - 68000đ. - 1000b 
 T.1-C:  Với 27 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 77 tr. : bảng   s574716 

 1691. Nguyễn Minh Anh. Vở tập viết 500 chữ Hán bạn nhất định phải biết : Luyện nét 
chữ, vững Hán ngữ với 2500 từ và câu phong phú. Theo bộ sách Bản đồ tư duy 500 chữ Hán 
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bạn nhất định phải biết / Nguyễn Minh Anh b.s. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Học nhanh - nhớ lâu 
- hiểu sâu viết đẹp). - 66000đ. - 1000b 
 T.1-D: Với 23 chữ Hán cùng kho từ và câu tương ứng. - 2024. - 67 tr. : bảng   s574717 

 1692. Nguyễn Như Mai. Chơi chữ : Dành cho lứa tuổi 8+ / Nguyễn Như Mai. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s572430 

 1693. Nguyễn Phước Lộc. Luyện viết chữ Hán = 汉字练习册 / Nguyễn Phước Lộc (ch.b.), 

Hồ Minh Quang, Vương Huệ Nghi. - Tái bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : bảng   s574050 

 1694. Nguyễn Quang Hưng. Ngôn ngữ mạng tiếng Trung Quốc ứng dụng trong dịch thuật 
và giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Hưng (ch.b.), 
Vũ Đình Hoàng Anh Tuấn, Lê Thị Minh Thảo. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 134 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 128-130. - Phụ lục: tr. 131-134   s573365 

 1695. Nguyễn Thế Hoá. Giáo trình nội bộ Từ vựng học -  Ngữ nghĩa học Tiếng Anh / 
Nguyễn Thế Hoá ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 216 tr. : bảng ; 24 cm. - 104400đ. - 65b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 211-212   
s572114 

 1696. Nguyễn Thị Bích Hạnh. Từ điển Tiếng Việt : 130.000 nghìn từ / Nguyễn Thị Bích 
Hạnh, Ngô Thị Thu Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 801 tr. ; 15 cm. - 95000đ. 
- 1000b   s572870 

 1697. Nguyễn Thị Bích Ngọc. Mind map ngữ pháp tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ / 
Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : Hồng Đức, 2024. - 167 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 99000đ. - 5000b   
s573596 

 1698. Nguyễn Thị Kim Luyến. Chinh phục kỹ năng viết tiếng Anh theo khung năng lực 
ngoại ngữ 6 bậc / Ch.b.: Nguyễn Thị Kim Luyến, Nguyễn Thị Tuyết Mai. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 202 tr. ; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s574553 

 1699. Nguyễn Thị Minh. Giáo trình Phiên dịch Việt - Trung = 越汉口译教程 : Dành cho 

sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Phiên dịch / Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Hương Giang, 
Bùi Thị Hằng Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 109 tr. : hình 
vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Ngôn ngữ và 
Văn hoá Trung Quốc   s573161 

 1700. Nguyễn Thị Ngọc Quyên. I-Learn smart start 2 : Workbook / Nguyễn Thị Ngọc 
Quyên, Nguyễn Phương Thảo, Ngô Minh Bảo Ngọc. - Hue : Hue University, 2023. - 123 p. : 
ill. ; 28 cm. - 81000đ. - 3000 copies   s572352 

 1701. Nguyễn Thị Thuỳ Châu. Tập viết tiếng Thái Lan cho người mới bắt đầu / Nguyễn 
Thị Thuỳ Châu. - H. : Hồng Đức, 2024. - 87 tr. : bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 2000b   s573599 

 1702. Nguyễn Thị Thuỳ Châu. Tự học tiếng Thái Lan cho người mới bắt đầu = 
ภาษาไทยเบอืงตน้: แบบเรยีนรูด้ว้ยตนเอง / Nguyễn Thị Thuỳ Châu. - H. : Hồng Đức, 2024. - 206 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 165000đ. - 2000b   s573598 
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 1703. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. 101 câu hỏi tiếng Anh giao tiếp dành cho mọi người = 
English question 101 / Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Dustin Cheverier. - H. : Thế giới, 2024. - 239 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 3000b   s575260 

 1704. Nguyễn Văn Khánh. Ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - Tái 
bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 264 tr. ; 24 cm. - 295000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 259-264   s574255 

 1705. Nguyễn Văn Khánh. Tiếng Hàn giao tiếp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Ph.1. - 2024. - 273 tr. : bảng   s572083 

 1706. Nguyễn Văn Khánh. Tiếng Hàn giao tiếp 4.0 / Nguyễn Văn Khánh. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 1000b 
 Ph.2. - 2024. - 269 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 267-269   s573202 

 1707. Nguyễn Văn Lợi. Ngữ âm học lâm sàng = Clinical phonetics / Nguyễn Văn Lợi. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 260 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s574703 

 1708. Ngữ pháp Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo / 
Mai Lan Hương, Trần Thị Tuyết Trinh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 115 tr. ; 27 cm. - 
54000đ. - 2000b   s573909 

 1709. Oten, Karson. English communication 1 / Karson Oten. - H. : Science and 
Technology, 2023. - 102 p. : ill. ; 29 cm. - 300 copies   s572339 

 1710. Oten, Karson. English syntax - Grammar focus 1 = Cú pháp ngữ pháp thực 1 / 
Karson Oten. - H. : Science and Technology, 2023. - 54 p. : ill. ; 29 cm. - 300 copies   s572338 

 1711. Ôn luyện Tiếng Anh 9 : Có đáp án / Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Chỉnh lí, 
tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 208 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 3000b   s573328 

 1712. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh / Cao Thị 
Thu Giang (ch.b.), Bùi Thuỳ Anh, Lê Thị Kim Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 135 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s575605 

 1713. Phạm Thị Kiều Ly. Lịch sử chữ quốc ngữ (1615 - 1919) / Phạm Thị Kiều Ly ; Thanh 
Thư dịch. - H. : Văn học, 2024. - 430 tr. ; 24 cm. - 268000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 363-388. - Thư mục: tr. 389-418   s574761 

 1714. Phan Thị Minh Châu. Bất quy tắc trong ngữ pháp tiếng Anh / Phan Thị Minh Châu. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 104 tr. : bảng ; 20 cm. - 30000đ. - 2000b   s574699 

 1715. Phan Thị Phương Dung. Tiếng Anh giao tiếp dễ dàng = Easy English 
communication : Cơ bản / Phan Thị Phương Dung. - Tái bản lần 6. - H. : Thế giới, 2024. - 197 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 4000b   s575321 

 1716. Phương Dung. 5000 từ vựng HSK (cấp độ 1 - 6) = 词汇表 (一至六级) / Phương 

Dung ; Tô Cẩm Duy h.đ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 178 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. 
- 2000b   s573313 

 1717. Phương Lan. 10 phút tự học tiếng Trung mỗi ngày / Phương Lan ch.b. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 199 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 85000đ. - 3000b   s573574 

 1718. Putlack, Michael A. A self-taught course to achieve new TOEIC 700 / Michael A. 
Putlack, Stephen Poirier, Tony Covello. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2023. - 226 p. : ill. ; 26 cm. - 278000đ. - 5000 copies   s572302 
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 1719. Quỳnh Như. 600 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh / Quỳnh Như. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 170 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 3000b   s575735 

 1720. Sách bài tập Tiếng Việt 123 : Tiếng Việt cho người nước ngoài = Workbook for 
beginner : Trình độ A / Tập thể giáo viên 123Vietnamese. - Tái bản lần 8. - H. : Thế giới, 2024. 
- 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 100-108   s573705 

 1721. Salvador, Rebecca Williams. Learn with Ollie 3 : Activity book / Rebecca Williams 
Salvador. - Hue : Hue University, 2024. - 56 p. : ill. ; 23x30 cm. - 83000đ. - 3000 copies   
s572318 

 1722. Sasaki Hitoko. Luyện thi năng lực Nhật ngữ N3 : Hán tự = 日本語総まとめN3: 漢
字 / Sasaki Hitoko, Matsumoto Noriko. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
115 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 70000đ. - 1500b   s572038 

 1723. Snelling, Rhona. Get ready for IELTS speaking : Pre - intermediate A2+ / Rhona 
Snelling. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 134 p. : ill. ; 25 cm. - 
(Collins. English for exams). - 152000đ. - 3000 copies   s572300 

 1724. Sổ tay học nhanh toàn diện Tiếng Anh trung học cơ sở : Nội dung chuẩn theo chương 
trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 48000đ. - 1500b   s572076 

 1725. Sổ tay kiến thức Tiếng Anh trung học cơ sở / Nguyễn Khánh Phương. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 303 tr. : bảng ; 18 cm. - 63000đ. - 3000b   s572881 

 1726. Sổ tay luyện nhớ từ vựng : Đi kèm sách: "Tiếng Trung luyện nhớ 4000 từ và ví dụ 
được sử dụng nhiều nhất". - H. : Dân trí, 2024. - 82 tr. : bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 2000b   
s572176 

 1727. Succeed in Cambridge English : Starters : 8 complete practice tests. For the revised 
exam from 2018 / Andrew Betsis, Lawrence Mamas. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 148 p. : ill. + 1 audio scripts & answer key ; 30 cm. - 198000đ. 
- 3000 copies   s572378 

 1728. Sundbye, Grant. 1001 lỗi tiếng Anh giao tiếp và cách sửa = Debug your English / 
LookLook English ; Hoàng Thị Liên dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 350 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 비즈니스 영어 실수 고침 사전   s573644 

 1729. Tài liệu học xoá mù chữ Tiếng Việt - Kỳ 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị 
Kim Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 
2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 48000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s575808 

 1730. Tài liệu học xoá mù chữ Tiếng Việt - Kỳ 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị 
Kim Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 
2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 53000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s575809 

 1731. Tam Tự kinh = 三字經 : Đạo lý làm người : Đối chiếu Hán - Việt kèm phiên âm 
chữ Hán / Vương Ứng Lân ; Hoạ sĩ: Ái Đức ; Phạm Hồng dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 138 
tr. : tranh màu ; 27 cm. - 85000đ. - 2000b   s573736 

 1732. Tập ghi chú và luyện tập Tiếng Anh 4 - Extra and Friends. - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 2000b   s574278 
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 1733. Tập ghi chú và luyện tập Tiếng Anh 8 - Right on!. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 72 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 2000b   s574263 

 1734. Tập viết tiếng Thái : Nguyên âm và số / Nam Thuận ; Thái Hồng h.đ. - Hải Phòng : 
Nxb. Hải Phòng, 2024. - 40 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s574460 

 1735. Tập viết tiếng Thái : Phụ âm / Nam Thuận ; Thái Hồng h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2024. - 47 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s574461 

 1736. Thu Trang. Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu = 零起点学中文 / Thu Trang 
ch.b. ; Minh Nguyệt h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 222 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 95000đ. - 10000b   
s573569 

 1737. Thuỳ Dung. Cấu trúc giao tiếp tiếng Anh : Học từ gốc, giao tiếp thần tốc / Thuỳ 
Dung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 334 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 495000đ. - 
1000b   s573768 

 1738. Tiếng Anh 1 : I-Learn smart start : Notebook / Nguyễn Thị Ngọc Quyên (ch.b.), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 69 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 28000đ. - 50000b   s574273 

 1739. Tiếng Anh 2 : I-Learn smart start : Notebook / Nguyễn Thị Ngọc Quyên (ch.b.), 
Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 73 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 28000đ. - 45000b   s574274 

 1740. Tiếng Anh 3 : I-Learn smart start : Notebook. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 65 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 45000b   s574275 

 1741. Tiếng Anh 4 : I-Learn smart world - Notebook. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 59 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 30000b   s574276 

 1742. Tiếng Anh 8 : I-Learn smart world : Notebook. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 77 tr. 
: minh hoạ ; 28 cm. - 38000đ. - 15000b   s574264 

 1743. Tiếng Anh 8 - English discovery : Students' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 8500b   
s574126 

 1744. Tiếng Anh 8 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 94 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 3500b   s574127 

 1745. Tiếng Anh 8 Bloggers - Smart : Workbook / Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Quản Lê Duy, 
Lê Tấn Cường, Lâm Như Bảo Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 101000đ. - 1000b   s573757 

 1746. Tiếng Anh 9 - English discovery : Students' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 106 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 90000đ. - 
10000b   s574128 

 1747. Tiếng Anh 9 - Macmillan Motivate! : Sách học sinh : Được chỉnh lý từ sách gốc 
Motivate! 4 của tác giả Patrick Howarth & Patricia Reilly... / Hoàng Tăng Đức (tổng ch.b.), 
Phùng Thị Kim Dung (ch.b.), Lê Hương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 135 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 120000đ. - 5000b   s574051 

 1748. Tiếng Anh 11 - English discovery : Student's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 124 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
90000đ. - 6000b   s574129 
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 1749. Tiếng Anh 11 - I-Learn smart world : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Huỳnh Tuyết Mai (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 180 tr. : ảnh 
màu ; 29 cm. - 168000đ. - 3000b   s574269 

 1750. Tiếng Anh 11 C21 - Smart : Course book / Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Quản Lê Duy, 
Trần Thị Minh Phượng, Trịnh Quốc Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 114000đ. - 1000b   s573758 

 1751. Tiếng Anh 11 C21 - Smart : Workbook / Lê Hoàng Dũng (ch.b.), Quản Lê Duy, 
Trần Thị Minh Phương, Trịnh Quốc Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2023. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 84000đ. - 1000b   s573759 

 1752. Tiếng Anh 12 - English discovery : Students' book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
90000đ. - 7500b   s574130 

 1753. Tiếng Anh 12 - Macmillan move on : Sách học sinh : Được chỉnh lý từ sách gốc 
Gateway B1+ của tác giả David Spencer thuộc bản quyền Nhà xuất bản Macmillan / Hoàng 
Tăng Đức (tổng ch.b.), Phùng Thị Kim Dung (ch.b.), Lê Hương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 125000đ. - 500b   s574052 

 1754. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인 을 위한 종합 한국어 : 
Sơ cấp 1 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới - Bản 
màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 378 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 268000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 331-378   s574538 

 1755. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Cao cấp 6 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới, bản 
màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 363 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 295000đ. - 1000b   s572108 

 1756. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sơ cấp 2 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới - Bản 
màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 363 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 268000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 317-363   s574539 

 1757. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Trung cấp 3 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới / 
Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 335 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 287-335   s574540 

 1758. Tiếng Hindi dành cho người Việt = िहंदिशका िवयतनामी पाठ HINDARSHIKA. - H. 
: Thế giới, 2024. - 100 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 77b   s575299 

 1759. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 1 : 25 bài đọc hiểu trình độ sơ cấp / Makino Akiko, Sawada Sachiko, Shigekawa Akemi... 
- In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 98 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 55000đ. - 
2000b   s574245 
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 1760. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 1 : Bản tiếng Nhật / 3A Network. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - xi, 
304 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 180000đ. - 3000b   s572037 

 1761. Tiếng Việt 123 : Tiếng Việt dành cho người Nhật = 日本人向けベトナム語 : Trình 
độ A / Tập thể giáo viên 123Vietnamese. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 186 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 315000đ. - 1000b   s573704 

 1762. TOEIC Vocab basic : 1000 từ vựng cơ bản kèm bài tập dành cho người mới bắt đầu 
/ Siwonschool English Lab ; Trịnh Xuân Phương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 399 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 159000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s573683 

 1763. Trần Quang Duy. Short notes on English grammar / Trần Quang Duy. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2024. - 94 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s573353 

 1764. Trần Thị Vân Thuỳ. Construction of images in political speeches : A CDA study / 
Trần Thị Vân Thuỳ. - H. : Information and Communications, 2024. - 150 p. : ill. ; 24 cm. - 
135000đ. - 100 copies   s572298 

 1765. Trần Văn Chánh. Toàn thư tự học chữ Hán = 漢字自学全書 / Trần Văn Chánh, Lê 
Anh Minh. - H. : Hồng Đức, 2024. - 788 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 318000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. viii-xiii. - Phụ lục: tr. 759-788   s575756 

 1766. Trịnh Cẩm Xuân. Entraînement du français thématique : Compréhension écrite... / 
Trịnh Cẩm Xuân, Lê Thị Ngọc Anh, Trương Thị Minh. - Thanh Hoá : Maison d'édition de 
Thanh Hoá, 2024. - 184 p. : ill. ; 30 cm. - 82000đ. - 315 copies   s572254 

 1767. Trịnh Cẩm Xuân. Entraînement du français thématique : Compréhension écrite... / 
Trịnh Cẩm Xuân, Lê Thị Ngọc Anh, Trương Thị Minh. - Thanh Hoá : Maison d'édition de 
Thanh Hoá, 2024. - 184 p. : ill. ; 30 cm. - 82000đ. - 500 copies   s572255 

 1768. Trịnh Thị Thu Hiền. Translation in the digital age / Trịnh Thị Thu Hiền. - H. : 
Information and Communications, 2024. - 127 p. : ill. ; 24 cm. - 120000đ. - 100 copies 
 Bibliogr. at the end of the text   s572297 

 1769. Trọng tâm kiến thức và bài tập Tiếng Anh lớp 6 : Biên soạn theo Chương trình Sách 
giáo khoa mới / Vũ Thanh Hoa. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 224 tr. 
: bảng ; 29 cm. - 159000đ. - 5000b   s573843 

 1770. Trương Hải Hà. IELTS Writing Navigator : 7.0 IELTS writing task 2 : Dò trúng lỗi, 
sửa đúng lỗi / Trương Hải Hà. - H. : Thế giới, 2024. - 266 tr. : bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 1500b   
s575315 

 1771. Turner, Andrea. Amanda and friends 2 : Student's book / Andrea Turner. - Hue : 
Hue University, 2023. - 57 p. : pic. ; 21x27 cm. - 208000đ. - 3000 copies   s572317 

 1772. Từ điển Anh - Anh - Việt = English - English - Vietnamese dictionary : 245.000 từ 
/ Hoàng Thu, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Ngọc, Hoàng Thuỳ Linh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Thanh niên, 2024. - 1296 tr. ; 18 cm. - 125000đ. - 1000b   s572896 

 1773. Từ điển cảm xúc thế giới : Những từ hay và lạ của nhiều ngôn ngữ trên thế giới : 
Dành cho tuổi 12+ / Chuyện b.s. ; Minh hoạ: Thanh Nguyễn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim 
Đồng. - 17 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 265 tr. : hình vẽ   s572721 



140 
 

 1774. Từ điển cảm xúc thế giới : Những từ hay và lạ của nhiều ngôn ngữ trên thế giới : 
Dành cho tuổi 12+ / Chuyện b.s. ; Minh hoạ: Thanh Nguyễn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng. - 17 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 282 tr. : hình vẽ   s572722 

 1775. Từ vựng tiếng Anh nâng cao dành cho kỹ năng nói luyện thi IELTS / Mai Thành 
Sơn (ch.b.), Ngô Thanh Tâm, Phạm Bá Đạt... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 495 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 290000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 495   s574177 

 1776. Tự học tiếng Hàn dành cho người mới bắt đầu / Changmi ; Tuyết Mai ch.b. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 211 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 98000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 206-211   s575736 

 1777. Tự học từ vựng tiếng Trung HSK 9 cấp theo chủ điểm - HSK 1 / Ngô Khánh Chi 
(ch.b.), Hy Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Văn Thiện. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 221 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 140-220   s573766 

 1778. Vân Anh. 600 câu giao tiếp tiếng Hàn thông dụng = 주제별로 한국어 회화 600 

문장 / Changmi, Vân Anh ; Nguyễn Hiền dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 199 tr. : minh hoạ ; 19 
cm. - 97000đ. - 2000b   s575127 

 1779. Vietnamese English translation 2 : Student's book / Ngo Diem Hang (ed.), Le Van 
Khanh, Trinh Minh Phuong, Ly Thi Hai Yen. - H. : Construction, 2023. - 116 p. : ill. ; 27 cm. - 
70000đ. - 1500 copies 
 At head of title: Diplomatic Academy of Vietnam. English Department. Translation and 
Interpretation Division. - Bibliogr.: p.113-114   s572354 

 1780. Vũ Hải. IELTS: No vocab - No worries! : Tối đa hoá điểm thi IELTS speaking và 
writing / Vũ Hải. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 193 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 169000đ. 
- 6000b   s573133 

 1781. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình nghe = 预科汉

语强化教程系列 : 听力课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Phạm Thị 

Duyên Hồng... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 100000đ. - 
500b 
 Q.3. - 2024. - 101 tr. : hình vẽ, bảng   s573747 

 1782. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình tổng hợp = 预

科汉语强化教程系列 : 综合课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Trương 
Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - 70000đ. - 500b 
 Q.3. - 2023. - 145 tr. : minh hoạ   s573142 

 1783. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Sách bài tập tổng hợp = 

预科汉语强化教程系列 : 综合练习册 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: 
Trương Văn Giới... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 100000đ. 
- 500b 
 Q.3. - 2024. - 109 tr. : minh hoạ   s573748 
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 1784. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Giáo trình tổng hợp = 预

科汉语强化教程系列 : 综合课本 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: Trương 
Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - 80000đ. - 500b 
 Q.4. - 2023. - 193 tr. : minh hoạ   s573143 

 1785. Vương Nghiêu Mỹ. Giáo trình Tiếng Trung tăng cường : Sách bài tập tổng hợp = 

预科汉语强化教程系列 : 综合练习册 / Tổng ch.b.: Vương Nghiêu Mỹ, Lý An ; Biên dịch: 
Trương Văn Giới... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 100000đ. 
- 500b 
 Q.4. - 2024. - 111 tr. : bảng   s573749 

 1786. Wattie, Mike. IELTS cho người mới bắt đầu = IELTS for beginner / Mike Wattie ; 
Thảo Trâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 149000đ. - 2000b   
s575751 

 1787. Yu Semi. 28 ngày tự học tiếng Nhật - Bộ sách dành cho người mới bắt đầu : Bộ 
sách dành cho người mới bắt đầu = がんばれ!一人で学ぶ日本語 スタート / Yu Semi ; Thuỳ 
Dương dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 122 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 94000đ. - 2000b   s573729 

 1788. 李春玲. 汉语水平考试模拟试题集(第2版) - HSK四级 = Mô phỏng đề thi HSK 

phiên bản mới - Cấp độ 4 / 主编：李春玲. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2023. - 308 页 : 照片 ; 26 cm. - 298000đ. - 2000 copies   s572257 

 1789. 汉语教学与研究: 世界趋势与越南实践 / 陈灵芝, 范玉含, Lê Trà My... ; 主编: 

陈灵芝. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 525 页 : 插图 ; 27 cm. - 386000đ. - 150 本 

 书目在书里   s572256 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1790. Bài tập Khoa học tự nhiên 9 / Đinh Quang Báo (tổng ch.b.), Đặng Thị Oanh, Dương 
Xuân Quý (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 35000đ. - 60000b   s574227 

 1791. Đề kiểm tra Khoa học tự nhiên 6 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Vũ Mạnh Hà, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Thuỳ. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 116 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1000b   
s573200 

 1792. Khoa học tự nhiên 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (tại Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024) 
/ Đinh Quang Báo (tổng ch.b.), Đặng Thị Oanh, Dương Xuân Quý (ch.b.)... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 216 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 90000b   s574169 

 1793. Khoa học tự nhiên 9 : Sách giáo viên / Đinh Quang Báo (tổng ch.b.), Đặng Thị 
Oanh, Dương Xuân Quý (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 383 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Cánh Diều). - 95000đ. - 12000b   s575600 
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 1794. Kiến thức cần nhớ - Khoa học tự nhiên 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Mai Trọng Ý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 
2000b   s574541 

 1795. Kiến thức cần nhớ - Khoa học tự nhiên 7 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Thảo, Trịnh Thị Thu Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 29 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 2000b   s574542 

 1796. Kiến thức cần nhớ - Khoa học tự nhiên 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành 
/ Mai Trọng Ý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 19 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 
2000b   s572046 

 1797. Louis Pasteur : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Lee Heejung ; Tranh: 
Team-kids ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 157 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b   s572490 

 1798. 100 câu chuyện lý thú về môn Khoa học tự nhiên lớp 6 : Biên soạn theo từng bài 
học SGK... / Hoàng Trọng Kỳ Anh, Phạm nhật Tân (ch.b.), Phạm Hữu Hiếu... - H. : Dân trí, 
2024. - 200 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s575383 

 1799. 100 câu chuyện lý thú về môn Khoa học tự nhiên lớp 8 : Biên soạn theo từng bài 
học SGK... / Hoàng Trọng Kỳ Anh, Phạm Nhật Tân (ch.b.), Phạm Hữu Hiếu... - H. : Dân trí, 
2024. - 200 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s575384 

 1800. Stabler, David. Thời thơ ấu của các nhà khoa học tài danh : Chuyện thật chưa kể : 
Dành cho lứa tuổi 7+ / David Stabler ; Minh hoạ: Anoosha Syed ; Lâm Hương dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b   s572440 

 1801. Tài liệu tham khảo Khoa học tự nhiên 6 : Theo chương trình GDPT mới : Dùng 
chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Hữu Hiếu (ch.b.), Hoàng Trọng Kỳ Anh, Hoàng Trọng 
Tường. - H. : Thanh niên, 2024. - 114 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 125000đ. - 1500b   s573926 

 1802. Thế giới trong tay em - Thiên nhiên diệu kỳ : Dành cho trẻ em từ 3 - 10 tuổi / Lời: 
Felicity Brooks, Caroline Young ; Minh hoạ: Mar Ferrero ; Phùng Nga dịch. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Thanh niên, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 48000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: My first book about nature   s574243 

 1803. Thomas, Isabel. Nhà khoa học - Những câu chuyện truyền cảm hứng từ những nhà 
khoa học lỗi lạc nhất thế giới / Isabel Thomas b.s. ; Minh hoạ: Jessamy Hawke ; Lê Thị Mai 
Trang dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 144 tr. : ảnh, hình vẽ ; 28 cm. - 280000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Scientist: Inspiring tales of the world's brightest scientific minds   
s575826 

 1804. Wow, thì ra là thế! - Khoa học trong cuộc sống / Little Newton Science Education 
Company ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 55 tr. : tranh màu ; 21x22 cm. - (Tủ sách 
Bách khoa tri thức). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: WOW 原來是這樣一生活科學   s575637 

TOÁN HỌC 

 1805. Bài tập em học Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Vũ Hữu Bình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
58000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s575612 
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 1806. Bài tập phát triển năng lực Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Ngô Hoàng Long (ch.b.), Trần Cường, Phạm Anh Minh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 
40000đ. - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Bài tập phát triển năng lực Toán lớp 7 
 T.2. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ   s573237 

 1807. Bài tập Toán 8 / Đỗ Đức Thái. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- 27000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng   s574226 

 1808. Bài tập Toán 9 / Đỗ Đức Thái. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 
31000đ. - 70000b 
 T.2. - 2024. - 144 tr. : minh hoạ   s573229 

 1809. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 9 : Luyện thi vào lớp 10. Dùng chung cho các bộ 
SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 212 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 99000đ. - 1000b   s573189 

 1810. Bồi dưỡng năng lực Toán 8 : Theo Chương trình mới : Dùng chung cho các bộ sách 
/ Vũ Văn Thiện, Lê Trung Nguyên, Nguyễn Tín... - H. : Dân trí. - 24 cm. - 128000đ. - 1900b 
 T.2. - 2024. - 286 tr. : minh hoạ   s575419 

 1811. Bồi dưỡng năng lực Toán 11 : Theo chương trình mới : Dùng chung cho các bộ sách 
/ Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, Hoàng Thành Trung... - H. : Dân trí. - 24 cm. - 198000đ. 
- 1900b 
 T.2. - 2024. - 295 tr. : hình vẽ, bảng   s572168 

 1812. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 7 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Phạm Lê Quốc Thắng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 199 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 3000b   s573862 

 1813. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 9 / Đặng Đức Trọng, Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), 
Nguyễn Đức Hoà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 219 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 99000đ. 
- 3000b   s573774 

 1814. Chinh phục đề thi vào 10 môn Toán : Tổng ôn 35 đề then chốt để đạt điểm cao / 
Nguyễn Xuân Nam (ch.b.), Trần Thị Yến. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 346 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 159000đ. - 5000b   s573857 

 1815. Chinh phục luyện thi vào 10 môn Toán theo chủ đề / Nguyễn Xuân Nam. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 339 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Tủ sách Tự 
học đột phá). - 19000đ. - 4000b   s573855 

 1816. Công thức giải nhanh Toán cấp 2 / Đinh Bạt Hoàng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 
tr. : hình vẽ, bảng ; 17x25 cm. - (Cùng con khôn lớn). - 10000b   s575664 

 1817. Định hướng phát triển năng lực Toán 6 : Bám sát sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, Võ Mộng Trình. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 62000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 134 tr. : hình vẽ, bảng   s572079 

 1818. Định hướng phát triển năng lực Toán 9 : Bám sát sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thi, Võ Mộng Trình. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 
cm. - 98000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 208 tr. : hình vẽ, bảng   s574576 
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 1819. Định hướng và phát triển tư duy giải bài tập Toán khó lớp 7 : Bồi dưỡng học sinh 
giỏi Toán. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 89000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 200 tr. : hình vẽ, bảng   s573187 

 1820. Đột phá tư duy Toán 6 : Dùng chung cho các bộ SGK / Trịnh Hoàng Anh, Nguyễn 
Thuý Hà, Nguyễn Mai Quỳnh Nghi. - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 152 tr. : minh hoạ   s575819 

 1821. Đột phá tư duy Toán 6 : Dùng chung cho các bộ SGK / Trịnh Hoàng Anh, Nguyễn 
Mai Quỳnh Nghi, Nguyễn Thuý Hà... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 160 tr. : minh hoạ   s575820 

 1822. Giáo trình Lý thuyết thống kê / Ngô Văn Thứ, Trần Hoàng Long, Phùng Thị Lan 
Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hoa. - H. : Lao động, 2024. - 271 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
166000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. - Phụ lục: tr. 265-269. - Thư 
mục: tr. 270-271   s575486 

 1823. Giáo trình Toán cao cấp C1 / Tô Anh Dũng (ch.b.), Đinh Vinh Hiển, Nguyễn Văn 
Hiếu... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 186 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 45000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 185-186   s573144 

 1824. Giáo trình Xác suất và thống kê : Dùng cho sinh viên khối ngành Kỹ thuật và Công 
nghệ / Nguyễn Thị Thế (ch.b.), Nguyễn Thanh Diệu, Dương Xuân Giáp... - Nghệ An : Đại học 
Vinh, 2024. - 220 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm. - 86000đ. - 450b 
 Thư mục: tr. 219   s573900 

 1825. Học giỏi Toán 10 : Theo Chương trình mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, 
Cánh Diều / Vũ Văn Thiện, Nguyễn Quang Hợp, Lê Trung Nguyên... - H. : Dân trí. - 24 cm. - 
198000đ. - 1900b 
 T.1. - 2024. - 302 tr. : hình vẽ, bảng   s575417 

 1826. Học tốt Toán 7 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Đức Hoà... - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 194 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b   
s573860 

 1827. Học tốt Toán 8 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Đức Hoà, Đỗ Quang Thanh... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 251 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 105000đ. - 2000b   s573773 

 1828. Học tốt Toán 12 / Phạm Văn Trí (ch.b.), Trần Hồng Thoại, Nguyễn Quang Hợp... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 81000đ. - 2000b   
s573801 

 1829. Hướng dẫn học và phương pháp giải Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới. Bám sát SGK "Chân trời sáng tạo" / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - 82000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 184 tr. : hình vẽ, bảng   s573201 

 1830. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 191 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 62000đ. - 15000b   s573164 

 1831. Khám phá Toán 10 để học giỏi : Dùng kèm SGK Chân trời sáng tạo / Tô Thị Hoàng 
Lan, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Hồ Lộc Thuận... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 125000đ. - 1000b 
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 T.2. - 2024. - 303 tr. : minh hoạ   s572044 

 1832. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó: Giải tích 12 : Bồi dưỡng học sinh giỏi, 
chuyên Toán. Luyện thi THPT Quốc gia / Nguyễn Duy Hiếu. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 583 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 230000đ. - 1000b   s573192 

 1833. Let's learn Math grade 6 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 70000đ. - 4500 
copies 
 Book 2. - 2024. - 47 p. : ill.  s572331 

 1834. Let's learn Math grade 7 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 70000đ. - 2900 
copies 
 Book 2. - 2024. - 48 p. : ill.  s572332 

 1835. Let's learn Math grade 8 / Thái Thị Thanh Hoa, Dương Thu Trang. - 2nd ed. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Global maths - Global citizen)(GMaths education). - 70000đ. - 1800 
copies 
 Book 2. - 2024. - 56 tr. : ill.  s572333 

 1836. Lê Văn Tuấn. Sổ tay Toán học 12 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân trí, 2024. - 91 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 10000b   s572161 

 1837. Luyện thi vào lớp 10 Toán tích hợp - Toán thực tế : Dùng cho học sinh lớp 9 / Hà 
Văn Chương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 92000đ. - 1000b   s573191 

 1838. Mai Hoàng Biên. Vành chia và nhóm tuyến tính trên vành chia : Sách chuyên khảo 
/ Mai Hoàng Biên (ch.b.), Trần Nam Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 179 tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên   s573253 

 1839. 100 đề kiểm tra Toán 8 : Sách tham khảo dành cho học sinh và phụ huynh học sinh 
/ Nguyễn Đức Tấn. - H. : Dân trí, 2024. - 281 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 119000đ. - 1900b   s575421 

 1840. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 7 : Đánh giá và phát triển năng lực / Nguyễn 
Đức Tấn, Nguyễn Đoàn Vũ, Nguyễn Trí Phước, Nguyễn Bình Dương. - Tái bản lần 2. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 198 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 2000b   s573869 

 1841. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 8 : Đánh giá và phát triển năng lực / Nguyễn 
Đức Tấn, Nguyễn Trí Phước, Nguyễn Bình Dương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 202 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 92000đ. - 2000b   s573870 

 1842. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 9 : Đánh giá và phát triển năng lực / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Trí Phước, Trần Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Bình Dương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 210 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b   s573775 

 1843. 500 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 11 / Phạm Văn Trí, Vũ Văn Thiện, Vũ Đức 
Hiếu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 248 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 105000đ. - 1000b   s573871 

 1844. Nguyên lý thống kê / Nguyễn Thị Tuyết Mai (ch.b.), Đặng Thị Mai Chang, Nguyễn 
Anh Vũ... - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2024. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 120000đ. - 
200b 
 Thư mục: tr. 190. - Phụ lục: tr. 191-192   s572106 
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 1845. Nguyễn Công Hà. Giáo trình Thống kê phép thí nghiệm - CNTP = Statistical 
methods and experimental design in food technology / Ch.b.: Nguyễn Công Hà, Nguyễn Nhật 
Minh Phương. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 170 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 99000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 167-170   s574463 

 1846. Nguyễn Nam Anh. Sổ tay kiến thức Toán trung học cơ sở / Nguyễn Nam Anh. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 50000đ. 
- 3000b   s572879 

 1847. Nguyễn Thị Kim Sơn. Phương trình vi phân : Giáo trình Đại học / Nguyễn Thị Kim 
Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Như Thắng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
187 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. - Phụ lục: tr. 165-186. - Thư mục: tr. 
187   s573156 

 1848. Nguyễn Trung Hoà. Giáo trình Toán rời rạc : Dùng cho sinh viên các ngành Công 
nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Sư phạm tin học / Nguyễn Trung Hoà 
(ch.b.), Trần Xuân Sang, Nguyễn Thị Uyên. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 229 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 86000đ. - 250b 
 Phụ lục: tr. 195-228. - Thư mục: tr. 229   s573901 

 1849. Nguyễn Văn Khuê. Giáo trình Giải tích hàm / Nguyễn Văn Khuê, Lê Mậu Hải. - In 
lần thứ 6, có chỉnh sửa. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 155 tr. ; 24 cm. - 55000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 155   s574223 

 1850. Những kĩ năng giải Toán đặc sắc - Bất đẳng thức : Bồi dưỡng học sinh giỏi... / 
Nguyễn Công Lợi, Đào Quốc Chung, Đào Quốc Dũng, Phạm Kim Chung. - H. : Dân trí, 2024. 
- 878 tr. ; 24 cm. - 269000đ. - 1900b   s575416 

 1851. Notebook Toán 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trịnh Văn Bằng. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 43 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b   s575692 

 1852. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 9 : Biên soạn Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, 
Đinh Thị Mỹ Bình. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 90000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 251 tr. : hình vẽ, bảng   s573786 

 1853. Ôn luyện cơ bản và nâng cao Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa 
mới : Bám sát SGK Cánh Diều / Nguyễn Thị Tuyền, Ngô Thị Hà, Đinh Thị Mỹ Bình. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 251 tr. : hình vẽ, bảng   s573785 

 1854. Ôn luyện Toán 11 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn 
Hà... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2023. - 155 tr. : hình vẽ, bảng   s574411 

 1855. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán : Biên soạn theo 
Chương trình GDPT 2018... / Nguyễn Sơn Hà, Phạm Hoàng Quân (ch.b.), Ngô Hoàng Long... 
- H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 200 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 2000b   s573628 

 1856. Phạm Hoàng Quân. Giải tích hàm nhiều biến / Phạm Hoàng Quân (ch.b.), Lê Minh 
Triết, Phan Trung Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 360 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sài Gòn. - Thư mục: tr. 359-360   s573750 
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 1857. Phạm Hoàng Quân. Tôpô / Phạm Hoàng Quân (ch.b.), Lê Minh Triết. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 88 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 30000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sài Gòn. - Thư mục: tr. 88   s573140 

 1858. Phạm Văn Chững. Thống kê ứng dụng : Sách tham khảo / Phạm Văn Chững (ch.b.), 
Lê Thanh Hoa, Nguyễn Đình Uông. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 412 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 127000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 378. - Phụ lục: tr. 379-412   s574950 

 1859. Phát triển năng lực theo chuyên đề Toán 7 : Biên soạn theo chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trịnh Văn Bằng. - Tái bản lần 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 88000đ. - 1000b   s573188 

 1860. Phát triển năng lực tư duy & sáng tạo Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình GDPT 
2018 / Nguyễn Cảnh Duy (ch.b.), Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Viết Sơn Tùng, Nguyễn Văn 
Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 68000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 132 tr. : hình vẽ, bảng   s573777 

 1861. Phát triển năng lực tư duy & sáng tạo Toán 8 : Biên soạn theo Chương trình GDPT 
2018 / Nguyễn Cảnh Duy (ch.b.), Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Viết Sơn Tùng, Nguyễn Văn 
Tuấn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 86000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 176 tr. : minh hoạ   s573778 

 1862. Phát triển năng lực và tư duy giải Toán 11 / Nguyễn Xuân Mai. - H. : Dân trí, 2024. 
- 406 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng sách). - 200000đ. - 10000b   
s575822 

 1863. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm Hoàng, Phan 
Hoàng Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 105000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 300 tr. : minh hoạ   s574554 

 1864. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông mới : Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Phạm Hoàng, Phan 
Hoàng Ngân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 105000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 232 tr. : minh hoạ   s574555 

 1865. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Hình học 9 : Dùng chung cho các Bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Toàn Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 344 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - 145000đ. - 1000b   s573190 

 1866. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 94 tr. : tranh màu   s573851 

 1867. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Cho trẻ em  7 - 8 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), 
Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 109000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s573850 

 1868. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : Giúp con phát triển toàn diện IQ và EQ : 7 - 8 
tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Trịnh Thị Lộc, Doãn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 109000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s573804 
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 1869. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.4. - 2024. - 99 tr. : minh hoạ   s573852 

 1870. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.6. - 2024. - 98 tr. : minh hoạ   s573853 

 1871. Sách tham khảo Toán 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung 
cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Xuân Nhàn. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 148000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 392 tr. : hình vẽ, bảng   s574252 

 1872. Sổ tay kiến thức - phương pháp - dạng bài Toán Đại số và Hình học 6 : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Xuân Nam. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 243 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 1500b   
s572077 

 1873. SuperMind SpeedMath - Level N3-A. - H. : Hồng Đức, 2024. - 54 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21x30 cm. - 70000đ. - 1500b   s575757 

 1874. Tạ Quang Bửu - Người đặt nền móng cho các ngành Khoa học tự nhiên : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 7+ / Lời: Nguyễn Như Mai ; Tranh: Nguyễn Hoàng Tấn. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Danh nhân khoa học Việt Nam). - 30000đ. - 2000b   
s572415 

 1875. Tài liệu học xoá mù chữ Toán - Kỳ 2 / Đồng Văn Bình (ch.b.), Trần Thuý Ngà, Lưu 
Ngọc Sinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 59000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s575810 

 1876. Tài liệu học xoá mù chữ Toán - Kỳ 3 / Đồng Văn Bình (ch.b.), Trần Thuý Ngà, Lưu 
Ngọc Sinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 132 tr. ; 27 cm. - 53000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s575811 

 1877. Tăng Minh Dũng. Integration of information and communication technology in 
mathematics education / Tăng Minh Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - 90000đ. - 300 copies 
 At head of title: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Bibliogr.: p. 107-
110. - App. at the end of the text   s572267 

 1878. Tìm tòi mới trong Toán học : Sách dành cho học sinh chuyên Toán Trung học cơ 
sở, Trung học phổ thông... / Nguyễn Ngọc Giang, Lê Viết Ân, Nguyễn Duy Phước... - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 571 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 320000đ. - 500b   s573760 

 1879. Toán 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- (Cánh Diều). - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ   s574102 

 1880. Toán 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ Đức Thái 
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(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- (Cánh Diều). - 24000đ. - 30000b 
 T.2. - 2024. - 127 tr. : minh hoạ   s574103 

 1881. Toán 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- (Cánh Diều). - 23000đ. - 50000b 
 T.1. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ   s574104 

 1882. Toán 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- (Cánh Diều). - 20000đ. - 450000b 
 T.2. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s574105 

 1883. Toán 9 : Sách giáo viên / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - 
H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 65000đ. - 12000b   
s573228 

 1884. Toán 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 
22000đ. - 120000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : minh hoạ   s574088 

 1885. Toán 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 50000b 
 T.1. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ   s574106 

 1886. Toán 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 16000đ. - 100000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : hình vẽ, bảng   s574089 

 1887. Toán học tư duy: Bé chinh phục Toán học : Tư duy - Sáng tạo - Khơi dậy tài năng 
Toán học nhí : Dành cho trẻ 4 - 6 tuổi : Phiên bản mới / Mai Hương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100000đ. - 5000b   s573999 

 1888. Toán nâng cao lớp 6 : Bồi dưỡng và phát triển năng lực toán / Nguyễn Đức Tấn, 
Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Đoàn Vũ. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 63000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 138 tr. : hình vẽ, bảng   s573859 

 1889. Toán tư duy = Beginning creative Math : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho bé 4 - 6 
tuổi / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Giúp bé 
phát triển chỉ số sáng tạo CQ). - 110000đ. - 5000b   s573998 

 1890. Tổng hợp các bài toán phổ dụng Hình học 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới - Định hướng phát triển năng lực / Vũ Thế Hựu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 1000b   s574256 
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 1891. Trần Nguyên An. Đại số đồng điều / Ch.b.: Trần Nguyên An, Phạm Hùng Quý. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 201 tr. ; 24 cm. - 160000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 197-199   s574708 

 1892. Vũ Thế Hải. Một số ứng dụng của đạo hàm và tích phân trong các bài toán thực tiễn 
/ Phan Thế Hải (ch.b.), Vũ Tiến Đạt. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 120 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 105-118. - Thư mục: tr. 119-120   s575689 

 1893. Zakowich, Tanya. 50 thủ thuật toán thay đổi điểm số của bạn / Tanya Zakowich ; 
Dịch: Hoàng Anh, Thanh Dung. - H. : Lao động, 2024. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
159000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: 50 math tricks that will change your life: Mentally solve the 
impossible in seconds   s575448 

THIÊN VĂN HỌC 

 1894. Cuốn sách khổng lồ về các Ngôi sao và các Hành tinh = Big book of stars and 
planets : Với 4 trang gấp khổng lồ : Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi / Emily Bone ; Tranh: 
Fabiano Fiorin ; Quách Cẩm Phương dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thanh niên, 2024. - 15 tr. 
: tranh màu ; 29 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 168000đ. - 1000b   s573932 
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 Tên sách tiếng Anh: First big book of the ocean   s572511 
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 1948. Kurlansky, Mark. Đời muối: Lịch sử thế giới = Salt: A world history / Mark 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 217-221   
s572124 
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tranh màu ; 17 cm. - (Sách tương tác Đinh Tị). - 119000đ. - 1000b   s572914 
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 Tên sách tiếng Anh: Little kids first big book of birds   s572512 

 1992. Jane Goodall : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Lee Sukja ; Tranh: 
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Company ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 55 tr. : tranh màu ; 21x22 cm. - (Tủ sách 
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Company Ltd ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 55 tr. : tranh màu ; 21x22 cm. - (Tủ 
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cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 48000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: WOW 原來是這樣— —科技解密   s575631 

Y HỌC  

 2004. Akiyoshi Horie. Lưu thông máu tốt hoá giải bách bệnh / Akiyoshi Horie ; Như Nữ 
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 Tên sách tiếng Anh: Ayurveda - A practical guide to healthy living. - Phụ lục: tr. 361-372. 
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cm. - (Thắc mắc khoa học. STEM). - 30000đ. - 1500b   s573471 

 2010. Coursebook English in Medicine : For postgraduates / Nguyen Thi Tuyet Minh, 
Nguyen Thanh Hung, Lam Thi Thuy Tien... - 2nd ed. - Can Tho : Can Tho University, 2024. - 
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; Minh hoạ: Jill Enders ; Nguyễn Ngọc Tú dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 349 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
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Khoảng 7.000 mục từ / Lê Văn Truyền. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 271 tr. ; 21 cm. - 
180000đ. - 1000b 
 Tên sách Tiếng Anh: Handbook of English - Vietnamese acronyms & abbreviations in 
pharmacy : Approximately 7000 entries   s573270 

 2047. Lưu Hải Hoà. Bí mật về cơ thể chúng mình - Mắt sáng tinh nhanh / Lưu Hải Hoà, 
Tương Bình ; MiloKids dịch. - H. : Văn học, 2024. - 59 tr. : tranh màu ; 19x27 cm. - 50000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 身体的秘密--眼睛宝宝亮晶晶作者   s575062 

 2048. Lý Hồng Chính. Đang cấp cứu : 17 câu chuyện sinh tử từ phòng cấp cứu / Lý Hồng 
Chính. - H. : Dân trí, 2024. - 481 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 3000b 
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 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 正在抢救中   s572139 

 2049. Lý Nam Sinh. Day ấn xoa bóp trị liệu 20 bệnh thường gặp / Lý Nam Sinh ; Việt 
Thư dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 190 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 
1000b   s575785 

 2050. Mai Văn Sâm. Phòng ngừa và điều trị bệnh tuyến giáp - Những điều không biết hỏi 
ai / B.s.: Mai Văn Sâm, Phạm Thanh Thưởng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 
226 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 135000đ. - 2000b   s573025 

 2051. Một số bệnh tai, mũi, họng thường gặp và cách xử trí / Phạm Thị Bích Thảo (ch.b.), 
Phạm Thị Bích Thuỷ, Mai Thị Mai Phương... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 160 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 1500b   s574651 

 2052. Napier, Chris. Khoa học về chạy bộ : Phân tích kỹ thuật, phòng ngừa chấn thương, 
đổi mới cách tập luyện / Chris Napier ; Nguyễn Kiến Quốc dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. 
- 224 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 350000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Science of running. - Thư mục: tr. 222-223   s575296 

 2053. Ngô Đức Hùng. 3 phút sơ cứu : Cách xử lý ban đầu giúp bạn kiểm soát các tai nạn 
thường gặp / Ngô Đức Hùng. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2024. - 203 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 140000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 203   s573672 

 2054. Ngô Đức Vượng. Minh triết trong ăn uống của Phương Đông / Ngô Đức Vượng. - 
Tái bản lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 407 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 335-406   s575797 

 2055. Ngô Văn Công. Chẩn đoán và điều trị nhiễm trùng cổ sâu : Sách giáo trình : Đối 
tượng: Đại học và sau đại học. Chuyên ngành: Tai Mũi Họng / Ngô Văn Công ch.b. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 196 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s573162 

 2056. Nguyễn Trọng Nghĩa. Giáo trình Anh văn chuyên ngành / Nguyễn Trọng Nghĩa 
(ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Quế Lan. - H. : Nông nghiệp, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 50000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Trường Cao đẳng Y tế   s572181 

 2057. Nhận biết sớm, dự phòng và xử trí ban đầu một số bệnh lý thường gặp / B.s.: Trần 
Duy Hưng (ch.b.), Dương Quang Huy, Lê Văn Nam... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 176 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 669b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Hậu cần. Cục Quân y   s575582 

 2058. Nishi Katsuzo. Làm sạch mạch & máu / Nishi Katsuzo ; Trương Thị Thảo dịch. - 
In lần 14. - H. : Lao động, 2024. - 247 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b   s575565 

 2059. Perlmutter, David. Ăn gì bổ não = Brain maker / David Perlmutter ; Chấp bút: 
Kristin Loberg ; Lưu Trung Kiên dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 370 tr. ; 23 cm. - 179000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 334-369   s575312 

 2060. Pfender, April. Luân xa : Cân bằng cảm xúc và đánh thức năng lượng tự chữa lành 
= Essential chakra meditation : Awaken your healing power with meditation and visualization 
/ April Pfender ; Khánh Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 267 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ 
sách Huyền học). - 149000đ. - 2000b   s575120 
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 2061. Phạm Thị Nhuận. Bệnh học nhi / Phạm Thị Nhuận. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 219 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 218-219   s575759 

 2062. Quiz! Khoa học kì thú: Bệnh tật - Vi khuẩn : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: An 
Guang Huyn ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 197 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 75000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식: 질병 세균; Tên sách tiếng Anh: Quiz science 
common sense: Disease, bacteria   s572457 

 2063. Quiz! Khoa học kì thú: Sơ cấp cứu : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Shin Hye 
Young ; Thu Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 195 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 75000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학 상식30: 응급 처치   s572459 

 2064. Quiz! Khoa học kì thú: Thực phẩm - Dinh dưỡng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, 
lời: An Guang Hyun ; Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 195 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bổ trợ kiến thức nhà trường). - 75000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 퀴즈! 과학상식 33: 식품, 영향   s572458 

 2065. Ronson, Jon. Tâm lý học biến thái - Những kẻ thái nhân cách = The psychopath test 
: Hành trình thâm nhập thế giới điên loạn / Jon Ronson ; Võ Nguyễn Hải Vy dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 286 tr. : ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b   s573590 

 2066. Swami Sadashiva Tirtha. Bách khoa toàn thư Ayurveda - Y học cổ truyền Ấn Độ : 
Bí mật của tự nhiên về sự chữa lành, phòng bệnh và kéo dài tuổi thọ / Swami Sadashiva Tirtha 
; Huỳnh Ngọc Trụ dịch. - H. : Lao động. - 24 cm. - 349000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Ayurveda encyclopedia : Natural secrets to healing, prevention, 
and longevity 
 T.1. - 2024. - 559 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 556-559   s575512 

 2067. Swami Sadashiva Tirtha. Bách khoa toàn thư Ayurveda - Y học cổ truyền Ấn Độ : 
Bí mật của tự nhiên về sự chữa lành, phòng bệnh và kéo dài tuổi thọ / Swami Sadashiva Tirtha 
; Huỳnh Ngọc Trụ dịch. - H. : Lao động. - 24 cm. - 349000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Ayurveda encyclopedia : Natural secrets to healing, prevention, 
and longevity 
 T.2. - 2024. - 447 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 397-447   s575513 

 2068. Tăng Hàn Lâm. Bí mật về cơ thể chúng mình - Xương yêu vận động / Tăng Hàn 
Lâm ; MiloKids dịch. - H. : Văn học, 2024. - 55 tr. : tranh màu ; 19x27 cm. - 50000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 身体的秘密--骨骼宝宝爱运动   s575063 

 2069. Thực tập virus học đại cương / Trương Thị Bích Vân (ch.b.), Trần Thị Thanh 
Khương, Trần Ngọc Quý... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - iv, 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 51-64   s574674 

 2070. Tôi có một con chó mực tên của nó là Trầm Cảm : 17 câu chuyện có thật về trầm 
cảm vị thành niên / Dự án Những câu chuyện có thật ; Nguyễn Thuý dịch. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2024. - 339 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 少年抑郁症   s574905 



166 
 

 2071. Trương Tinh. Mang thai cần kỹ lưỡng không qua loa / Trương Tinh ; Bảo Thu dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 207 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Chăm sóc mang thai và ở cữ). - 138000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 怀孕要讲究不将就   s575753 

 2072. Trương Viên Viên. Bí mật về cơ thể chúng mình - Hệ tiêu hoá khoẻ mạnh / Trương 
Viên Viên, Tương Bình ; MiloKids dịch. - H. : Văn học, 2024. - 59 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 
50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 身体的秘密--食物宝宝去旅行   s575061 

 2073. Uông Việt Hà. Mỗi ngày là một cơ hội sống khác : Cuốn cẩm nang thiết thực dành 
cho những ai đang gặp khó khăn với trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng chế / 
Uông Việt Hà. - H. : Lao động, 2024. - 239 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 250000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 209-239. - Thư mục cuối chính văn   s575498 

 2074. Vanderbeck, Paige. Green witchcraft - Năng lượng từ thảo mộc : Hướng dẫn thực 
hành khám phá sự kỳ diệu của thực vật và tinh thể / Paige Vanderbeck ; Vũ Thuỳ Dung dịch. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 267 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Green Witchcraft : A practical guide to discovering the magic of 
plants, herbs, crystals, and beyond   s573032 

 2075. Vasant Lad. Ayurveda : Phương pháp y thuật cổ truyền Ấn Độ hơn 5.000 tuổi / 
Vasant Lad ; Hoàng Lan dịch. - In lần 2. - H. : Thế giới, 2024. - 546 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
229000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 499-536   s575308 

 2076. Võ Ngọc Hưng. Cuộc đời vẫn đẹp : Tự truyện / Võ Ngọc Hưng. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2024. - 69 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 100b 
 Phụ lục: tr. 58-70   s574630 

 2077. Võ Văn Tài. Giáo trình Xác suất - Thống kê y học : Dành cho sinh viên đào tạo theo 
hệ chính quy / B.s.: Võ Văn Tài, Trần Trương Ngọc Bích (ch.b.), Đỗ Hồng Diễm. - Tái bản lần 
thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 169 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 
cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Toán. - Phụ lục: tr. 154-166. - Thư 
mục: tr. 167   s573889 

 2078. Vương Kỳ. Những điều cần phải biết khi bầu bí : Mẹ bầu khoẻ đẹp & tự tin / Vương 
Kỳ ; Bảo Thu dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 207 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - (Chăm sóc mang thai 
và ở cữ). - 138000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 怀孕㇐定要知道的那些事   s575752 

 2079. Wattles, Wallace D. Luật hấp dẫn : Quy luật tích cực thu hút sức khoẻ và năng lượng 
tự chữa lành / Wallace D. Wattles ; Đỗ Hằng dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 195 tr. : hình vẽ ; 
19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 129000đ. - 2000b   s573033 

 2080. Whitfield, Charles. Chữa lành đứa trẻ bên trong bạn : Quá trình khám phá và phục 
hồi dành cho những người trưởng thành gặp tổn thương từ gia đình / Charles Whitfield ; An Vi 
dịch. - In lần 14. - H. : Lao động, 2024. - 249 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 cm. - 110000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Healing the child within : Discovery and recovery for adult children 
of dysfunctional families. - Phụ lục: tr. 235-237. - Thư mục: tr. 239-249   s575557 

 2081. Wow, thì ra là thế! Bí ẩn cơ thể người / Little Newton Science Education Company 
Ltd ; Thu Ngân dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 55 tr. : tranh màu ; 21x22 cm. - (Tủ sách Bách 
khoa tri thức). - 48000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: WOW 原來是這樣— —身體密碼   s575635 

 2082. Y học sinh sản / Trần Kiều Hoanh, Trần Thị Ngọc Mai, Lý Đại Lương... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 28 cm. - 2500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.69: Hội chứng buồng trứng đa nang. - 2024. - 142 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s573885 

KỸ THUẬT 

 2083. Bài tập Công nghệ 9 : Định hướng nghề nghiệp - Mô đun lắp đặt mạng điện trong 
nhà / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 51 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 18000đ. - 13000b   s573261 

 2084. Bùi Đình Tú. Điện gió: Nguyên lý và ứng dụng / Bùi Đình Tú (ch.b.), Vũ Minh 
Pháp, Nguyễn Thanh Tùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Tủ sách Khoa học). - 60000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 165-167. - Phụ lục: tr. 169-184   s573158 

 2085. Bùi Huy Hải. Giáo trình Xử lý tín hiệu số / Bùi Huy Hải (ch.b.), Lê Tuấn Đạt, Đặng 
Thị Hương Giang. - H. : Lao động, 2024. - x, 243 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 72000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. - Thư mục: tr. 241-242   
s575487 

 2086. Công nghệ 9 : Trải nghiệm nghề nghiệp Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà : Sách 
đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 
tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / Nguyễn Trọng Khanh (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Thị Thu Nga... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 9000đ. - 20000b   s574059 

 2087. Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu : Giáo trình cao học cho lớp Kỹ thuật xây 
dựng công trình giao thông - theo tín chỉ / Bùi Tiến Thành (ch.b.), Nguyễn Ngọc Long, Trần 
Ngọc Hoà, Trần Việt Hùng. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
55000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 128-129   s573879 

 2088. Dương Thị Thanh Tú. Giáo trình Công nghệ anten tiên tiến / Dương Thị Thanh Tú 
(ch.b.), Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Quốc Trung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 
204 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 179000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 194-204   s574603 

 2089. Đào Thị Hồng Vân. Giáo trình Hướng dẫn thực hành công nghệ vi sinh vật môi 
trường / Đào Thị Hồng Vân ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 132 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 67500đ. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Phụ lục: tr. 123-129. - 
Thư mục: tr. 130   s572113 

 2090. Đỗ Anh Tú. Chuyên đề cầu và hầm / Đỗ Anh Tú (ch.b.), Nguyễn Phương Duy. - H. 
: Giao thông vận tải, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 720b 
 Thư mục: tr. 121   s573878 

 2091. Đỗ Trung Hải. Giáo trình Điều khiển logic và PLC : Dùng cho kỹ sư, sinh viên 
ngành kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và tự động hoá / Đỗ Trung Hải, Nguyễn Thị Mai 
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Hương, Đinh Văn Nghiệp. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh sửa. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. 
- 307 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 307   s575686 

 2092. ETAP và ứng dụng trong phân tích hệ thống điện / Võ Ngọc Điều (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Phúc Diễm, Phạm Thị Minh Thái... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 375 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 93000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Thư mục 
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 2141. Phạm Thanh Loan. Giáo trình Cây dược liệu / Phạm Thanh Loan (ch.b.), Hoàng Thị 
Lệ Thu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 161 tr. : bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 151-158. - Phụ lục: tr. 159-163   s573173 

 2142. Thiết kế thí nghiệm và xử lý thống kê số liệu trong nghiên cứu nông nghiệp : Sách 
tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Văn Dân (ch.b.), Nguyễn Đình Hiền... - H. : Dân trí, 
2024. - 292 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 282-283   s575377 

 2143. Trồng trọt = Grow : Sách chuyển động : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Minh hoạ: 
Christiane Engel ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 8 tr. : tranh 
màu ; 17 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 119000đ. - 1000b   s572910 

 2144. Vũ Đình Tôn. Giáo trình Chăn nuôi lợn / Vũ Đình Tôn (ch.b.), Trần Hiệp, Lê Hữu 
Hiếu. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 302 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 210000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 295-301   s574152 

 2145. Vũ Ngọc Huyên. Tài liệu bồi dưỡng Kỹ năng dạy học : Chương trình bồi dưỡng kỹ 
năng dạy học cho nhà giáo, nghệ nhân, thợ giỏi, cán bộ khuyến nông tham gia dạy nghề nông 
nghiệp cho lao động nông thôn / B.s.: Vũ Ngọc Huyên, Nguyễn Tất Thắng (ch.b.), Bùi Thị Hải 
Yến. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 158 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 
nông thôn; Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 125-129. - Phụ lục: tr. 130-157   
s574159 
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 2146. Vũ Thuỳ An. Kỹ thuật nuôi gà thịt khoa học, an toàn và hiệu quả / Vũ Thuỳ An b.s. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 224 tr. : bảng ; 21 cm. - 113000đ. - 700b   s573065 

 2147. Vũ Thuỳ Anh. Kỹ thuật nuôi lợn khoa học, an toàn và hiệu quả / B.s.: Vũ Thuỳ Anh, 
Đặng Ngọc Anh, Nguyễn Cẩm Tú. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 92000đ. - 700b 
 Phụ lục: tr. 162-179   s573063 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 2148. An Khánh Nhung. Dạy con học nói : Quyển sách tuyệt với này dành cho: Trẻ em 
trong giai đoạn bắt đầu tập nói... / An Khánh Nhung. - In lần thứ 12. - H. : Thanh niên. - 27 cm. 
- 299000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Phan Thị Nhung 
 T.1. - 2023. - 241 tr. : minh hoạ   s573941 

 2149. An Khánh Nhung. Dạy con học nói : Quyển sách tuyệt với này dành cho: Trẻ em 
trong giai đoạn bắt đầu tập nói... / An Khánh Nhung. - In lần thứ 6. - H. : Thanh niên. - 27 cm. 
- 299000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Phan Thị Nhung 
 T.2. - 2023. - 381 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s573942 

 2150. An Khánh Nhung. Kế hoạch dạy trẻ chậm nói, trẻ tự kỷ : Sách dành cho: Trẻ chậm 
nói, trẻ tự kỷ... / An Khánh Nhung. - In lần thứ 6. - H. : Thanh niên, 2023. - 312 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 280000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phan Thị Nhung   s573943 

 2151. Borba, Michele. Ngọc sáng nhờ rèn giũa : Bảy tính cách cần có để trẻ toả sáng và 
thành công / Michele Borba ; Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 334 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Thrivers: How to raise independent kids in an over-indulged age   
s575392 

 2152. Bubu Huong. Nuôi con không phải là cuộc chiến 1 : Giai đoạn 0 - 3 tuổi / Bubu 
Huong, Mẹ Ong Bông, Hachun Lyonnet. - In lần 35. - H. : Lao động, 2024. - 310 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 24 cm. - 129000đ. - 2000b   s575571 

 2153. Cẩm nang Làm đẹp - Oriflame : Kết hợp bí quyết dưỡng da để chăm sóc tóc... - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 84 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 15000đ. - 100000b   s573631 

 2154. Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé : Dành cho lứa tuổi 0 đến 7 / Hội Nghiên cứu 
Khoa học đời sống trẻ em Nhật Bản b.s. ; Tranh: Chika Kitamori ; Kusumi Hue dịch. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 36000đ. - 3000b 
 T.1: Kĩ năng trong sinh hoạt thường ngày. - 2024. - 46 tr. : tranh màu   s572541 

 2155. Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé : Dành cho lứa tuổi 0 đến 7 / Hội Nghiên cứu 
Khoa học đời sống trẻ em Nhật Bản b.s. ; Tranh: Chika Kitamori ; Kusumi Hue dịch. - Tái bản 
lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 36000đ. - 3000b 
 T.3: Kĩ năng đi ra ngoài. - 2024. - 46 tr. : tranh vẽ   s572542 

 2156. Colonna-Dashwood, Maxwell. Từ điển Cà phê : Cà phê từ A - Z / Maxwell Colonna-
Dashwood ; Phạm Tuấn Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 253 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 295000đ. 
- 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The coffee dictionary : An A-Z of coffee, from growing & roasting 
to brewing & tasting   s573663 
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 2157. Cô Huyền Trẻ Tự Kỷ. Sổ tay chăm sóc sức khoẻ dành cho trẻ tự kỷ tăng động giảm 
chú ý : Phương pháp có thể áp dụng tại nhà / Cô Huyền Trẻ Tự Kỷ. - H. : Thế giới, 2024. - 154 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 101000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 8-9   s575241 

 2158. Công nghệ 9 : Trải nghiệm nghề nghiệp Mô đun Chế biến thực phẩm : Sách đã được 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết 
định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Trần Thị Lan 
Hương (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 30000b   
s574060 

 2159. Dạy con quản lý tài chính - Bé học cách bé tiêu dùng thông minh / Thuỳ Linh. - H. 
: Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575083 

 2160. Dạy con quản lý tài chính - Bé học cách quản lý chi tiêu / Thuỳ Linh. - H. : Văn 
học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575082 

 2161. Dạy con quản lý tài chính - Bé học cách tái sử dụng / Thuỳ Linh. - H. : Văn học, 
2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575081 

 2162. Dạy con quản lý tài chính - Bé không đua đòi ăn diện / Thuỳ Linh. - H. : Văn học, 
2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575084 

 2163. Dạy con quản lý tài chính - Bé không mượn tiền bừa bãi / Thuỳ Linh. - H. : Văn 
học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575089 

 2164. Dạy con quản lý tài chính - Bé không tham lam trúng thưởng / Thuỳ Linh. - H. : 
Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575088 

 2165. Dạy con quản lý tài chính - Chỉ mua sắm khi thực sự cần thiết / Thuỳ Linh. - H. : 
Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575090 

 2166. Dạy con quản lý tài chính - Kế hoạch tiết kiệm rất quan trọng / Thuỳ Linh. - H. : 
Văn học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575086 

 2167. Dạy con quản lý tài chính - Món quà ý nghĩa nhất tặng mẹ / Thuỳ Linh. - H. : Văn 
học, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575087 

 2168. Dạy con quản lý tài chính - Tiền không phải là tất cả / Thuỳ Linh. - H. : Văn học, 
2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 11000đ. - 3000b   s575085 

 2169. Đánh răng súc miệng : Dạy trẻ 2 - 5 tuổi tự súc miệng, đánh răng sạch sẽ và siêng 
năng / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 17 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Ehon 
kỹ năng sống). - 59000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: はじめてのせいかつえほんしゃかしゃかはみがき   
s575178 

 2170. Đức Nguyễn. Về nhà ăn cơm : 45 công thức thuần chay cho mâm cơm nhà / Đức 
Nguyễn. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 221 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   
s573707 

 2171. Faber, Adele. Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói / Adele Faber, 
Elaine Mazlish ; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tái bản lần 19. - H. : Thế giới, 2024. - 428 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 225000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to talk so kids will listen and listen so kids will talk   s575276 

 2172. Giá trị sống 1 / Trịnh Thuỳ Anh, Trương Mỹ Diễm (ch.b.), Thái Thanh Tuấn. - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2024. - 144 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 134000đ. - 200b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị kinh doanh. - Thư 
mục: tr. 140-143   s574623 

 2173. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương 
Đỗ. - In lần thứ 21. - H. : Lao động. - 24 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.1: Chào con - Em bé sơ sinh. - 2024. - 198 tr. : minh hoạ   s575569 

 2174. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương 
Đỗ. - In lần thứ 21. - H. : Lao động. - 24 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.2: E.A.S.Y - Nếp sinh hoạt cho bé yêu. - 2024. - 258 tr. : minh hoạ   s575570 

 2175. Hương Đỗ. Cẩm nang Ăn dặm tích cực : Hướng dẫn cho bé ăn dặm từ A - Z theo 4 
phương pháp phổ biến nhất tại Việt Nam / Hương Đỗ, Mai Chi. - H. : Lao động. - 23 cm. - 
239000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 267 tr. : minh hoạ   s575520 

 2176. Khám phá bản thân - Sẵn sàng cho sự nghiệp : Sách hướng dẫn / FranklinCovey 
Education. - H. : Hồng Đức, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 71   s573738 

 2177. Kimura Kyuichi. Thiên tài & sự giáo dục từ sớm = 早教育と天才 / Kimura Kyuichi 
; Hồ Phương dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s572147 

 2178. Kulaga, Jaime. Sống như một super woman = The super woman's guide to super 
fulfillment : Chiến lược cần bằng cuộc sống và hạnh phúc trọn vẹn / Jaime Kulaga ; Quốc Đạt 
dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s573579 

 2179. Lại Thị Hải Lý. Tinh hoa dạy con / Lại Thị Hải Lý. - H. : Lao động. - 24 cm. - 
369000đ. - 5000b 
 T.1: Cha mẹ - Ngọn hải đăng dẫn đường. - 2024. - 269 tr. : minh hoạ   s575490 

 2180. Lê Thu Huyền. Cùng con học nói : Độ tuổi 1+ / Lê Thu Huyền ; Vẽ minh hoạ: 
Thanh Băng. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.1: Cùng nói to nào!. - 2024. - 74 tr. : tranh màu   s575407 

 2181. Lê Thu Huyền. Cùng con học nói : Độ tuổi 1+ / Lê Thu Huyền ; Vẽ minh hoạ: 
Thanh Băng. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.2: Bắt chước thật thú vị!. - 2024. - 74 tr. : tranh màu   s575408 

 2182. Lê Thu Huyền. Cùng con học nói : Độ tuổi 1+ / Lê Thu Huyền ; Vẽ minh hoạ: 
Thanh Băng. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.3: Ô kìa! Bé nói hay ghê!. - 2024. - 59 tr. : tranh màu   s575409 

 2183. Lê Thu Huyền. Cùng con học nói : Độ tuổi 1+ / Lê Thu Huyền ; Vẽ minh hoạ: 
Thanh Băng. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.4: Hoa đo đỏ, lá xanh xanh!. - 2024. - 67 tr. : tranh màu   s575410 

 2184. Lê Thu Huyền. Cùng con học nói : Độ tuổi 1+ / Lê Thu Huyền ; Vẽ minh hoạ: 
Thanh Băng. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.5: Nắng mưa của trời, hoa lá của đất!. - 2024. - 62 tr. : tranh màu   s575411 

 2185. Lê Thu Huyền. Cùng con học nói : Độ tuổi 1+ / Lê Thu Huyền ; Vẽ minh hoạ: 
Thanh Băng. - H. : Dân trí. - 26 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.6: Nơi nào bé đang trốn, nói cho mẹ biết nào?. - 2024. - 75 tr. : tranh màu   s575412 
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 2186. Liu Yong. Học cách quản lí cuộc sống : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Yong ; Phương 
Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 123 tr. ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho 
học sinh trung học). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Be yourself   s572448 

 2187. Lục Vi. Yêu nhà / Lục Vi ; Celia Nguyen dịch. - Tái bản. - H. : Thanh niên, 2024. - 
262 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 小家，越住越大2   s573030 

 2188. Mẹ hỏi bé trả lời : 1 - 2 tuổi / Lời: YosBook ; Tranh: Xiao Li ; Hoàng Anh dịch. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 88 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Bé thông minh học 
cùng mẹ). - 30000đ. - 5000b   s572720 

 2189. Miu bé nhỏ - Đừng bắt nạt nhé! = Little Miu - Don't bully! / Kawa, Mai Anh Đỗ. - 
H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; T.32). - 39000đ. - 
2000b   s575510 

 2190. Miu bé nhỏ - Đừng cắn nhé! = Little Miu - Don't bite! / Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : 
Lao động, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; T.26). - 39000đ. - 2000b   
s575504 

 2191. Miu bé nhỏ - Đừng đánh nhau nhé! = Little Miu - Don't fight! / Kawa, Mai Anh Đỗ. 
- H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; T.25). - 39000đ. - 
2000b   s575503 

 2192. Miu bé nhỏ - Đừng la hét nhé! = Little Miu - Don't scream! / Kawa, Mai Anh Đỗ. - 
H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; T.27). - 39000đ. - 
2000b   s575505 

 2193. Miu bé nhỏ - Đừng ném đồ nhé! = Little Miu - Don't throw things! / Kawa, Mai 
Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; T.28). - 
39000đ. - 2000b   s575506 

 2194. Miu bé nhỏ - Đừng nói trống không nhé! = Little Miu - Don't talk impolitely! / 
Kawa, Mai Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; 
T.31). - 39000đ. - 2000b   s575509 

 2195. Miu bé nhỏ - Đừng vẽ bậy nhé! = Little Miu - Don't draw everywhere! / Kawa, Mai 
Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; T.30). - 
39000đ. - 2000b   s575508 

 2196. Miu bé nhỏ - Đừng vứt rác bừa bãi nhé! = Little Miu - Don't litter! / Kawa, Mai Anh 
Đỗ. - H. : Lao động, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ; T.29). - 39000đ. 
- 2000b   s575507 

 2197. 100 bí ẩn đáng kinh ngạc về thức ăn = 100 things to know about food : Dành cho 
trẻ từ 6 tuổi trở lên / Lời: Sam Baer, Rachel Firth, Rose Hall... ; Minh hoạ: Federico Mariani, 
Parko Polo ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2024. - 127 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 100000đ. - 1000b   s575318 

 2198. Nguyễn Phương Anh. Sổ tay về sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục cho thanh 
thiếu niên : Tài liệu dành cho cha mẹ học sinh / Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Chính, 
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt. - H. : Lao động, 2024. - 23 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 360500b 
 Thư mục: tr. 23   s575523 
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 2199. Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Giáo trình Chế biến thực dưỡng / Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt (ch.b.), Lê Phạm Tấn Quốc, Phạm Hồng Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công 
nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 114 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 103-114   s574006 

 2200. Nguyễn Thị Thu. Kỷ luật mềm trong gia đình : Giáo dục trẻ 3 - 10 tuổi dành cho 
gia đình Việt / Nguyễn Thị Thu. - In lần 6. - H. : Công Thương, 2024. - 379 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 165000đ. - 1000b   s573424 

 2201. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Chiếc lọ cảm xúc / Trần Việt Quân (ch.b.), Trần Vân, 
Tuệ Thanh ; Minh hoạ: Trần Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 28 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 55000đ. - 3000b   s574624 

 2202. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Chú chó đen và chú chó trắng / Trần Việt Quân (ch.b.), 
Trần Vân, Tuệ Thanh ; Minh hoạ: Trần Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 32 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 55000đ. - 3000b   s574626 

 2203. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Góc khóc nhè / Trần Việt Quân (ch.b.), Trần Vân, Tuệ 
Thanh ; Minh hoạ: Trần Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 55000đ. - 3000b   s574625 

 2204. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Hạt giống trong con / Trần Việt Quân (ch.b.), Trần 
Vân, Tuệ Thanh ; Minh hoạ: Trần Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 34 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 55000đ. - 3000b   s574627 

 2205. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc - Trái tim dễ thương / Trần Việt Quân (ch.b.), Trần Vân, 
Tuệ Thanh ; Minh hoạ: Trần Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 26 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Tủ sách Tinh hoa). - 55000đ. - 3000b   s574628 

 2206. Paul, Pamela. Dạy con đọc sách : Nuôi dưỡng tình yêu trọn đời của con dành cho 
sách / Pamela Paul, Maria Russo ; Mỹ Linh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 275 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - 160000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to raise a reader   s574728 

 2207. Phạm Thu Thuỷ. Chăm sóc da khoa học : Bí mật ngôn từ mỹ phẩm : Best book on 
skin care / Phạm Thu Thuỷ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 169 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
450000đ. - 500b   s575319 

 2208. Reiko Ueda. Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật : Bí kíp để bé không kén đồ ăn... / Reiko 
Ueda ch.b. ; Kim Ngân dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 191 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 168000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: この1冊であんしん はじめての離乳食事典   s572173 

 2209. Sách hướng dẫn: Tự chủ - Sẵn sàng cho Đại học / FranklinCovey Education. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 85 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 5000b 
 Thư mục: tr. 83   s573730 

 2210. Sophy, Charles. Làm gì khi con nổi loạn? = Family values : Reset trust, boundaries, 
and connection with your child / Charles Sophy, Rebecca Raphael ; Đào Thị Hương Lan dịch. 
- H. : Thế giới, 2024. - 309 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b   s575247 

 2211. Tào Bảo Ấn. Cùng con trưởng thành qua những bộ phim thiếu nhi kinh điển : Sưởi 
ấm cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ / Tào Bảo Ấn ; Tú Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. 
- 413 tr. : ảnh ; 21 cm. - 159000đ. - 1500b   s574772 
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 2212. Templar, Richard. Những quy tắc làm cha mẹ : Cung cấp đầy đủ kiến thức để có 
thể cho con một khởi đầu tốt nhất / Richard Templar ; Hoàng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Lao động, 2024. - 306 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The rules of parenting : A personal code for bringing up happy, 
confident children   s575551 

 2213. Tsabary, Shefali. Làm cha mẹ tỉnh thức : Chuyển hoá bản thân, trao quyền cho con 
cái / Shefali Tsabary ; Khánh Thuỷ dịch. - In lần 12. - H. : Lao động, 2024. - 310 tr. ; 24 cm. - 
149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The conscious parent. - Phụ lục: tr. 305-311   s575572 

 2214. Turnbull, Sam. Ăn chay phải ăn ngay / Sam Turnbull ; Hạnh Dung dịch. - H. : Thế 
giới, 2024. - 255 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 196000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fast easy cheap vegan : 101 recipes you can make in 30 minutes or 
less, $10 or less, and with 10 ingredients or less!   s573654 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 2215. Allen, Jonathan P. Kinh doanh trong thời đại VUCA / Jonathan P. Allen ; Khai 
Nguyên dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 379 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Digital entrepreneurship   s574346 

 2216. Amano Masaru. KPT - Bí quyết xây dựng đội nhóm tự quản đạt hiệu suất cao / 
Amano Masaru ; Đan Thi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 175 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 101000đ. 
- 1000b   s575743 

 2217. Andy Mochizuki. Tư duy có chủ đích / Andy Mochizuki ; Bo Virgo dịch. - H. : 
Công Thương, 2024. - 394 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 目的ドリブンの思考法   s575705 

 2218. Bhargava, Rohit. Ứng dụng công nghệ trong quản lý nhân sự : Dẫn dắt đội ngũ làm 
việc từ xa... / Rohit Bhargava ; Hoàng Thị Minh Phúc dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công 
Thương, 2024. - 267 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The non-obvious guide to virtual meetings and remote work   s575001 

 2219. Blount, Jeb. Nói sao cho khách hàng thích, bán sao cho khách hàng mua : 55 bí 
quyết chinh phục khách hàng và chốt đơn hiệu quả / Jeb Blount ; Trương Tuấn dịch. - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 266 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Selling in a crisis : 55 ways to stay motivated and increase sales in 
volatile times   s574996 

 2220. Bly, Robert W. Bí kíp viết content đỉnh cao = The content marketing handbook : 
Cách tăng gấp đôi hiệu quả chiến dịch marketing / Robert W. Bly ; Nhật Linh dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 334 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 155000đ. - 2000b   s573626 

 2221. Bova, Tiffani. Dẫn dắt một bầy sói hay chăn một đàn cừu : Phát triển đội ngũ nhân 
sự. Nâng cao trải nghiệm khách hàng. Gia tăng hiệu suất công việc / Tiffani Bova ; Trương Anh 
Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 358 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The experience mindset changing the way you think about growth   
s575388 

 2222. Bui Do Cong Thanh. Business in motion / Bui Do Cong Thanh, Doan Kim Khoa. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 75 p. : ill. ; 24 cm. - 80000đ. - 800 
copies 
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 At head of title: Ho Chi Minh City Open University. Faculty of Foreign Languages. - 
Internal use only   s572299 

 2223. Bùi Thanh Thịnh. Livestream bán hàng - Sân khấu ảo, doanh số thật / Bùi Thanh 
Thịnh. - H. : Thế giới, 2024. - 163 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b   s575259 

 2224. Cardone, Grant. Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh : Bí quyết sinh tồn trong ngành Sales 
/ Grant Cardone ; Bùi Thị Ngọc Hương dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Thế giới, 2024. - 294 tr. 
; 21 cm. - 120000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sell or be sold : How to get your way in business and in life   s573667 

 2225. Chen Nanhua. Livestream - Hướng dẫn chi tiết cách kiếm tiền từ Livestream / Chen 
Nanhua, Li Gehua ; 1980Books dịch. - H. : Lao động, 2024. - 411 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 
189000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 直播运营㇐本通   s575452 

 2226. Chu Hoàng Anh. Ngôi nhà bình an / Chu Hoàng Anh. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 
295000đ. - 1000b 
 T.1: Tiền an, tâm thân an : Giải pháp tạo ra dòng tiền thu nhập thụ động từ hoạt động kinh 
doanh một cách bền vững, tỉnh thức). - 2023. - 347 tr.  s575250 

 2227. Cook, Jodie. Dạy con khởi nghiệp : Giúp con cái chúng ta vun đắp sự tự tin, khả 
năng tháo vát, ý chí kiên cường và sẵn sàng cho những thành công trong tương lai / Jodie Cook, 
Daniel Priestley ; Thu Giang dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 358 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 145000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to raise entrepreneurial kids   s572146 

 2228. Diệp Tiểu Ngư. Chiến thần content : Thao túng hành vi mua hàng. Marketing thần 
tốc. Nghệ thuật chốt sale triệu đơn / Diệp Tiểu Ngư, Câu Tuấn Vĩ ; 1980 Books dịch. - H. : Lao 
động, 2024. - 370 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 新媒体文案创作与传播. - Phụ lục: tr. 367-370   s575548 

 2229. Định hướng và kỹ năng học tập / Hồ Thị Bích Nhơn (ch.b.), Đinh Thị Thu Hiền, Đỗ 
Phương Thảo... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 239 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
111000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - 
Thư mục: tr. 234-238   s574593 

 2230. Đỗ Thị Hoa Liên. Hệ sinh thái khởi nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư : Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Hoa Liên (ch.b.), Hoàng Võ Hằng Phương. - H. : Thống 
kê, 2024. - 204 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 98000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở II). - Phụ lục: tr. 186-197. - Thư 
mục: tr. 198-203   s575322 

 2231. Đồng Nhất Tâm. Thành công của người Do Thái / Đồng Nhất Tâm ; Dịch: Thành 
Khang, Nhất Chuyên. - H. : Hồng Đức, 2024. - 173 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b   
s573618 

 2232. Đường Văn Quân. Nhà quản lý cấp trung : Mắt xích sống còn của doanh nghiệp / 
Đường Văn Quân ; Trần Như Hiệp dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 394 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 198000đ. - 2000b   s575747 

 2233. Frisch, Randy. Content triệu đơn : Thấu hiểu insight khách hàng, tối ưu sáng tạo nội 
dung, chiến thuật bùng nổ doanh số / Randy Frisch ; Ngân Giang dịch. - H. : Lao động, 2024. - 
307 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Content marketing : Focus on content experience to drive demand, 
revenue & relationships   s575555 

 2234. Furukawa Hisataka. Tư duy quản lý mới trong thời đại VUCA / Furukawa Hisataka, 
Ikeda Hiroshi, Yanagisawa Saori ; Nguyễn Cường dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 379 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 人的資源マネジメントー「意識化」による組織能力の向上   
s574345 

 2235. Gabor, Deb. Brand Personality – Nâng tầm thương hiệu, chốt triệu đơn hàng / Deb 
Gabor ; Đàm Oanh dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 307 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Person-Ality cultivate your human authority to Ignite Irrational brand 
loyalty   s573279 

 2236. Genadinik, Alex. Lập kế hoạch kinh doanh cho người mới bắt đầu = Business plan 
template and example / Alex Genadinik ; Vũ Khánh Thịnh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế 
giới, 2024. - 219 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 3000b   s575274 

 2237. Giáo trình Kế toán tài chính 3 : Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp / Diệp Tố 
Uyên, Phạm Duy Hưng (ch.b.), Nguyễn Thu Hiền... - H. : Tài chính, 2024. - 275 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 24 cm. - 185000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 275   s572111 

 2238. Giáo trình Nghiên cứu kinh doanh = Business research / B.s.: Nguyễn Thành Hiếu, 
Vũ Hoàng Nam (ch.b.), Hà Sơn Tùng... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - xii, 344 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 105000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. - Thư mục và 
phụ lục trong chính văn   s573125 

 2239. Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp / B.s.: Nguyễn Quang Hùng, 
Nguyễn Thị Thu Hương (ch.b.), Lê Thị Trâm Anh... - H. : Thống kê, 2024. - 323 tr. : bảng ; 24 
cm. - 160000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 305-306. - Phụ lục: tr. 307-323   
s575333 

 2240. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong quản trị kinh doanh / Nguyễn Hải Núi, 
Đồng Đạo Dũng (ch.b.), Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Thị Thu Trang. - H. : Học viện Nông 
nghiệp, 2023. - 171 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 190000đ. - 60b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 168-171   s574164 

 2241. Giáo trình Quan hệ công chúng / B.s.: Nguyễn Đình Toàn (ch.b.), Lê Phạm Khánh 
Hoà, Hoàng Ngọc Vinh Hạnh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - ix, 542 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 170000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Marketing. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s573127 

 2242. Giáo trình Quản trị kết quả kinh doanh / B.s.: Nguyễn Thành Hiếu, Lê Trung Thành, 
Hà Sơn Tùng (ch.b.)... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - xvii, 282 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 96000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục cuối mỗi chương   s573130 

 2243. Giáo trình Quản trị marketing / Hồ Đại Đức (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Uyên, 
Huỳnh Tấn Khương... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 395 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 199000đ. - 
150b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. Trường Kinh tế, Luật. - Thư mục: tr. 392-395   
s574636 

 2244. Giáo trình Quản trị nhân lực / Hoàng Hải Bắc (ch.b.), Đỗ Thị Hạnh, Vũ Thị La... - 
H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - xi, 348 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 155000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Bộ môn Quản trị kinh doanh. 
Khoa Kinh tế   s573276 

 2245. Giáo trình Quản trị nhân lực / Lê Thị Thu Hương (ch.b.), Nguyễn Quốc Chỉnh, 
Nguyễn Công Tiệp... - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 216 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 240000đ. 
- 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 214-216   s574168 

 2246. Giáo trình Quản trị quốc tế: Quản trị đa văn hoá và hành vi / Tạ Văn Lợi, Bùi Huy 
Nhượng (ch.b.), Nguyễn Thu Ngà... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - xvi, 424 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 127000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế. - Thư 
mục cuối mỗi chương   s573123 

 2247. Glei, Jocelyn K. Tối đa hoá năng lực bản thân : Cuốn sách dành cho những ai luôn 
không hài lòng với bản thân và nỗ lực không ngừng / Jocelyn K. Glei ; Cao Minh dịch. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Công Thương, 2024. - 217 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Maximize your potential   s575700 

 2248. Gorman, Tom. MBA cơ bản : Khoá học quản trị kinh doanh cấp tốc cho người bận 
rộn : Bao quát toàn diện tất cả những nội dung cơ bản của một khoá học MBA từ kế toán tới 
kinh tế học, từ marketing tới tài chính / Tom Gorman; Trần Thị Thái Hà dịch. - Tái bản lần 3. 
- H. : Thế giới, 2024. - 507 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 269000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Complete idiot's guide to MBA basics   s575306 

 2249. Hà Nham. Content TikTok : Thủ thuật tạo video viral. Livestream lượng tương tác 
khủng. Chốt sale thần tốc triệu đơn / Hà Nham, Đàm Hải Long ; Phùng Quang Thắng dịch. - 
H. : Dân trí, 2024. - 427 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 219000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 抖音电商:拍摄剪辑+视频带货+直播卖货+知识付费   s572149 

 2250. Hall, Kindra. Content storytelling - Xu hướng marketing thu hút triệu view / Kindra 
Hall ; Trương Tuấn Anh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 367 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Stories that stick : How storytelling can captivate customers, 
influence audiences, and transform your business. - Phụ lục: tr. 366   s575468 

 2251. Harhut, Nancy. Marketing triệu đơn hàng : Thúc đẩy hành vi mua hàng. Tối ưu chi 
phí quảng cáo. Tăng trưởng doanh thu thần tốc / Nancy Harhut ; Minh Ngọc dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 418 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Using behavioral science in marketing : Drive customer action and 
loyalty by prompting instinctive responses   s572148 

 2252. Harrington, Kevin. Shark Tank: Câu chuyện thương hiệu bạc tỷ / Kevin Harrington, 
Mark Timm ; Bích Nguyễn dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2024. - 315 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mentor to millions   s573281 

 2253. Hilb, Martin. Quản trị công ty hiện đại = New corporate governance : Bộ công cụ 
cho Hội đồng quản trị thành công vượt trội / Martin Hilb ; H.đ.: Đinh Toàn Trung, Phan Vũ 
Hoàng ; Dịch: Phí Mai, Hoài Anh. - H. : Công Thương, 2024. - 255 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
279000đ. - 1000b   s575706 
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 2254. Hill, Napoleon. Chìa khoá vạn năng của sự thịnh vượng = The master key to riches 
: Khám phá những bí mật về triết lý làm giàu của các nhà tỷ phú hàng đầu thế giới / Napoleon 
Hill ; Khánh Phương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 298 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 50000b   s574802 

 2255. Hill, Napoleon. 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and grow rich / Napoleon 
Hill ; Thảo Triều dịch ; Thanh Minh h.đ. - In lần 46. - H. : Công Thương, 2024. - 398 tr. ; 24 
cm. - 139000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 379-395   s573422 

 2256. Hill, Napoleon. 5 nguyên tắc vàng nghĩ giàu làm giàu = The 5 essential principles 
of think & grow rich : Đánh thức khao khát làm giàu trong bạn / Napoleon Hill ; Lê Quỳnh 
Nhiên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 139 tr. : ảnh ; 21 cm. - 76000đ. - 1000b   s573616 

 2257. Hoà Nhân. Tứ thư lãnh đạo : Thuật lãnh đạo / Hoà Nhân ; Dịch: Nguyễn Thị Thanh... 
- In lần 18. - H. : Công Thương, 2024. - 421 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 领导四书   s573417 

 2258. Hoàng Nguyệt Quyên. Giáo trình Kiểm toán căn bản / Ch.b.: Hoàng Nguyệt Quyên, 
Trần Mạnh Dũng. - H. : Tài chính, 2024. - x, 275 tr. : bảng ; 24 cm. - 135000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường Đại học Nông - Lâm Bắc 
Giang. - Phụ lục: tr. 260-272. - Thư mục: tr. 273-275   s572110 

 2259. Hồng Điệp. Mưu hèn kế bẩn nơi công sở / B.s.: Hồng Điệp, Phan Hạnh (ch.b.), 
Alpha Books. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 T.2: Nghệ thuật thăng tiến trong sự nghiệp. - 2024. - 262 tr. : hình vẽ, bảng   s575275 

 2260. Inamori Kazuo. Tâm = 心 : Sức mạnh khiến cuộc đời như mình mong muốn / 
Inamori Kazuo ; Thanh Huyền dịch. - In lần 7. - H. : Công Thương, 2024. - 203 tr. ; 19 cm. - 
89000đ. - 3000b   s573427 

 2261. Johnson, Lisa. Make money online : Kiếm thu nhập thụ động không giới hạn trong 
giờ làm việc / Lisa Johnson ; Dora Nguyen dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 232 tr. : hình vẽ ; 20 
cm. - 113000đ. - 2000b   s573648 

 2262. Kaplan Thaler, Linda. Sức mạnh của sự tử tế : Cách chinh phục giới kinh doanh 
bằng sự tử tế / Linda Kaplan Thaler, Robin Koval ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - Tái bản lần 14. - 
H. : Thế giới, 2024. - 177 tr. ; 21 cm. - 104000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of nice   s575284 

 2263. Knapp, Jake. Kỹ năng quản lý thời gian / Jake Knapp, John Zeratsky ; Nguyễn Thu 
Hiền dịch. - H. : Lao động, 2024. - 314 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Make time: How to focus on what matters most   s575453 

 2264. Kotter, John P. Dẫn dắt sự thay đổi : Kim chỉ nam giúp bạn thực hiện công cuộc 
thay đổi thành công / John P. Kotter ; Dịch: Vũ Thái Hà... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 286 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Leading change   s574631 

 2265. Lã Anh Kiên. Dẫn đầu ngành làm đẹp : Kế sách tăng khách hàng, tăng lợi nhuận / 
Lã Anh Kiên, Lê Thị Hồng Thắm. - H. : Lao động, 2024. - 197 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 696000đ. 
- 2000b   s575476 

 2266. Lê Tiến Thành. Nghệ thuật quản lý nhân sự = Human resources / Lê Tiến Thành 
b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s575783 

 2267. Lieberman, David J. Đọc vị bất kỳ ai : Áp dụng trong doanh nghiệp. Sử dụng những 
chiến lược tâm lý hiệu quả nhất để tạo ra ưu thế vượt trội trong bất kì tình huống công việc nào 
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/ David J. Lieberman ; Xuân Chi dịch. - In lần 22. - H. : Công Thương, 2024. - 311 tr. ; 21 cm. 
- 105000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Executive power   s575701 

 2268. Logan, Dave. Thủ lĩnh bộ lạc : Thuật lãnh đạo xuất chúng để đưa tổ chức vươn tới 
một tầm cao mới / Dave Logan, John King, Halee Fischer Wright ; Huy Tâm dịch ; Trần Thị 
Thu Huyền h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 383 tr. ; 21 cm. - 182000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tribal leadership: Leveraging natural groups to build a thriving 
organization   s575746 

 2269. Mai Hồng Quyên. Nghiệp vụ văn thư và lưu trữ : Sách tham khảo / Mai Hồng 
Quyên, Cao Xanh Hà (ch.b.), Nguyễn Thuỷ Tiên. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 203 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 150000đ. - 50b 
 Phụ lục trong chính văn. - Thư mục cuối mỗi bài   s573891 

 2270. Marquardt, Michael J. Lãnh đạo bằng câu hỏi : Tìm giải pháp và lãnh đạo hiệu quả 
thông qua câu hỏi = Leading with questions : How leaders find the right solutions by knowing 
what to ask / Michael J. Marquardt ; Trần Thị Bích Nga dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế 
giới, 2024. - 308 tr. : bảng ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b   s573695 

 2271. Masumi Tani. Họp ít - Làm nhiều : Bí quyết tổ chức cuộc họp ngắn gọn, sáng tạo, 
chuyên nghiệp và hiệu quả / Masumi Tani ; Thu Phùng dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 203 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: まとまる! 決まる! 動き出す! ホワイトボード仕事術   s575003 

 2272. Maxwell, John C. 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable 
laws of teamwork / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Lao động, 
2024. - 247 tr. : bảng ; 21 cm. - 109000đ. - 3000b   s575554 

 2273. McCormack, Mark H. Những điều trường Harvard không dạy bạn : Các kinh 
nghiệm trường đời giúp bạn thành công bằng con đường ngắn nhất / Mark H. McCormack ; 
Alpha Books dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 283 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: What they don't teach you at Harvard business school   s575547 

 2274. McCormack, Mark H. Những điều trường Harvard vẫn không dạy bạn : Kiếm việc 
dễ hơn, bán hàng nhiều hơn, quản lý tốt hơn / Mark H. McCormack ; Dịch: Trịnh Minh Giang, 
Nguyễn Thu Hiền. - H. : Lao động, 2024. - 318 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: What they still don't teach you at Harvard business school   s575501 

 2275. McRaven, William H. Trí tuệ của Billfrog : Lãnh đạo thật đơn giản nhưng cũng 
không dễ dàng / William H. McRaven ; Khánh Trang dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 243 tr. ; 21 
cm. - 149000đ. - 2000b   s575381 

 2276. Miller, Donald. Huấn luyện doanh nghiệp / Donald Miller ; Nguyễn Thu Thảo dịch. 
- H. : Công Thương, 2024. - 359 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to grow your small business :  A 6-step plan to help your 
business take off   s575702 

 2277. Montgomery, Cynthia A. Chiến lược gia : Để tư duy chiến lược không chỉ nằm trên 
trang giấy / Cynthia A. Montgomery ; Dịch: Đoàn Đức Thuận, Trần Hoàng Hà. - H. : Thế giới, 
2024. - 217 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The strategist : Be the leader your business needs   s573659 
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 2278. Nakao Yusuke. OJT - Công cụ phát triển nguồn nhân lực kế thừa / Nakao Yusuke ; 
Đức Mạnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 155 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   
s575745 

 2279. Nguyễn Hùng Cường. Blog nhân sự : CEO & Quản trị nhân sự - Hệ thống QTNS 
cần có là gì? / Nguyễn Hùng Cường. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2024. - 262 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 249000đ. - 500b   s574591 

 2280. Nguyễn Nghiêm Thái Minh. Giáo trình Kế toán quản trị / Nguyễn Nghiêm Thái 
Minh (ch.b.), Huỳnh Thị Dư. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 280 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 280000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 278-279   s573272 

 2281. Nguyễn Ngọc Khánh Dung. Giáo trình Kiểm toán nội bộ / Nguyễn Ngọc Khánh 
Dung (ch.b.), Đặng Anh Tuấn, Huỳnh Huy Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 110000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 159   s573874 

 2282. Nguyễn Thành Hiếu. Quản trị chuỗi cung ứng xanh và bền vững : Sách chuyên khảo 
/ B.s.: Nguyễn Thành Hiếu (ch.b.), Nguyễn Hữu Sáng, Dương Văn Bảy. - H. : Đại học Kinh tế 
Quốc dân, 2024. - 403 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 299000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 318-336. - Phụ lục: tr. 337-
403   s573126 

 2283. Nguyễn Thành Hiếu. Quản trị hợp tác trong chuỗi cung ứng : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thành Hiếu ch.b. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 
2024. - 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 256000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 
229-255   s573128 

 2284. Nguyễn Thị Thu Hiền. Kế toán hành chính sự nghiệp / Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê 
Hoàng Phương, Phạm Thị Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 334 tr. : hình vẽ, bảng ; 29 cm. - 190000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 334   s573876 

 2285. Nguyễn Thị Thu Hiền. Kế toán tài chính 3 / Nguyễn Thị Thu Hiền (ch.b.), Nguyễn 
Mạnh Tuyển, Trần Thị Quỳnh Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 285 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 170000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 285   s573875 

 2286. Nguyễn Thị Thu Hiền. Kế toán tài chính 4 / Nguyễn Thị Thu Hiền (ch.b.), Lê Thị 
Tuyết Dung, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 196 tr. : bảng ; 29 cm. - 120000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 196   s574007 

 2287. Nguyễn Thị Việt Hà. Giáo trình Kế hoạch kinh doanh / Ch.b.: Nguyễn Thị Việt Hà, 
Nguyễn Vân Hà. - H. : Lao động, 2024. - 303 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 302-303   s575485 

 2288. Nguyễn Trí Long. Khởi nghiệp kinh doanh online : Bán hàng hiệu quả trên 
Facebook / Nguyễn Trí Long. - H. : Thế giới, 2023. - 271 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   
s573713 

 2289. Nguyễn Văn Thoan. Thương mại điện tử và marketing số : Lý thuyết - Thực hành - 
Bài tập tình huống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thoan (ch.b.), Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn 
Thị Hồng Vân. - H. : Lao động, 2024. - 286 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 300b   s575489 
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 2290. Nguyễn Văn Tiến. Giáo trình Quản trị rủi ro tài chính : Dành cho: Sinh viên đại học 
& học viên cao học / Nguyễn Văn Tiến. - H. : Tài chính, 2024. - 667 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 245000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 666-667   s573337 

 2291. Nhan Huc Quan. The miracle of becoming oneself : Power of stories / Nhan Huc 
Quan ; Transl.: Chan Thien My. - H. : Thế giới, 2024. - 309 p. ; 21 cm. - 288000đ. - 1000 copies   
s572295 

 2292. Papasan, Jay. Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh khắc cuộc đời / Jay Papasan, 
Gary Keller ; Tuấn Trương dịch. - Tái bản lần thứ 8, có chỉnh sửa. - H. : Lao động, 2024. - 271 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The one thing: The surprisingly simple truth behind extraordinary 
results   s575526 

 2293. Phạm Ngọc Phú. Con đường đi tới thành công / Phạm Ngọc Phú. - H. : Thế giới, 
2024. - 229 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   s573641 

 2294. Phạm Thu Thuỷ. Vận hành quản lý tinh gọn / Phạm Thu Thuỷ. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2024. - 86 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 450000đ. - 500b   s575305 

 2295. Phí Thị Diễm Hồng. Giáo trình Kế toán hợp nhất kinh doanh và tập đoàn / Phí Thị 
Diễm Hồng (ch.b.), Trần Thị Thương. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 196 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 190000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 191-194   s574166 

 2296. Proctor, Bob. 12 nguyên tắc chủ chốt để thành công / Bob Proctor ; Khánh Vân 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 217 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: 12 power principles for success   s575395 

 2297. Proctor, Bob. Tài năng làm giàu thiên bẩm : Tối đa hoá tiềm năng tuyệt vời của bạn 
/ Bob Proctor ; Phương Anh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 223 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Born rich   s575387 

 2298. Quản trị rủi ro và bền vững của chuỗi cung ứng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thành 
Hiếu (ch.b.), Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Ngọc Trung, Lại Mạnh Khang. - H. : Tài chính, 2024. 
- 262 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 269000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 249-262   s572109 

 2299. Quang Anh. Agency - Là người mới mẻ với công việc ngành quảng cáo? / Quang 
Anh. - H. : Công Thương, 2024. - 166 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 100b   s575006 

 2300. Rackham, Neil. Tăng tốc bán hàng bằng SPIN : Phương pháp bán hàng mới từ 
những chuyên gia hàng đầu thế giới / Neil Rackham ; Nguyễn Quỳnh Lan dịch. - H. : Công 
Thương, 2024. - 323 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: SPIN selling. - Phụ lục: tr. 274-323   s573287 

 2301. Rumelt, Richard. Chiến lược tốt và chiến lược tồi : Giã từ những ý niệm viển vông 
và định nghĩa lại về chiến lược / Richard Rumelt ; Dịch: Đoàn Đức Thuận, Vũ Quang Trung. - 
H. : Thế giới, 2024. - 403 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 219000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good strategy : The difference and why it matters   s573660 

 2302. 6 bí quyết quản lý dự án hiệu quả / Bloomsbury Publishing ; Lê Đào Hoàng Anh 
dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Manage projects successfully   s575782 
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 2303. Shimada Tsuyoshi. MBA thực chiến / Shimada Tsuyoshi, GLOBIS ; Nguyễn Cường 
dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2024. - 318 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 179000đ. 
- 2000b   s574352 

 2304. Shinya Kawahara. PDCA - Tự động hoá doanh nghiệp để giải phóng lãnh đạo và 
nhân bản doanh nghiệp / Shinya Kawahara ; Thu Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 195 tr. : 
hình vẽ ; 21 cm. - 111000đ. - 1000b   s575742 

 2305. Shirkani, Jen. Cái tôi và trí tuệ cảm xúc : Cách các nhà lãnh đạo hàng đầu vượt qua 
8 cạm bẫy của cái tôi bằng trí tuệ cảm xúc = Ego vs. EQ : How top leaders beat 8 ego traps with 
emotional intelligence / Jen Shirkani ; Lý Ngọc Huệ dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 287 tr. ; 21 
cm. - 118000đ. - 2000b   s573619 

 2306. Sinek, Simon. Bắt đầu với câu hỏi tại sao : Nghệ thuật truyền cảm hứng trong kinh 
doanh / Simon Sinek ; Hoàng Việt dịch. - In lần 19. - H. : Công Thương, 2024. - 346 tr. ; 21 
cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Start with why   s575703 

 2307. Singer, Blair. Những chú chó bán hàng = Salesdogs : Làm bùng nổ thu nhập mà 
không cần chiến lược tấn công / Blair Singer ; Xuân Quỳnh dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 351 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 140000đ. - 2000b   s573543 

 2308. Squire, Philip. Phương pháp bán hàng chuyển đổi = Selling transformed : Phát triển 
các giá trị bán hàng giúp mang lại lợi thế cạnh tranh / Philip Squire ; Lê Tiến Thành dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 356 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 347-356   s573578 

 2309. Tracy, Brian. Phượng hoàng tái sinh : 12 phẩm chất quan trọng để bứt phá sự nghiệp 
và cuộc sống / Brian Tracy ; Quế Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 263 tr. ; 21 cm. - 152000đ. 
- 2000b   s573621 

 2310. Tracy, Brian. Thuật quản lý bán hàng / Brian Tracy ; Kim Dung dịch. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Thế giới, 2024. - 163 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sales management   s573701 

 2311. Tracy, Brian. Thuật quản lý thời gian / Brian Tracy ; Trần Quốc Duy dịch. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Time management   s573698 

 2312. Tracy, Brian. Thuật quản trị / Brian Tracy ; Nguyễn Huyền dịch. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Thế giới, 2024. - 170 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Management   s573700 

 2313. Tracy, Brian. Thuật uỷ quyền & giám sát / Brian Tracy ; Bình Minh dịch. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2024. - 160 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Delegation & supervision   s573699 

 2314. Trần Quốc Việt. Quản trị chiến lược thực chiến : Bạn không chỉ nhìn thấy cây mà 
phải nhìn thấy rừng / Trần Quốc Việt. - H. : Công Thương, 2024. - 403 tr. : minh hoạ ; 23 cm. 
- 350000đ. - 2100b   s573416 

 2315. Triệu Hiểu Ly. Từ tối giản đến tối cao : Chiến lược nghề nghiệp trong thời đại 
VUCA / Triệu Hiểu Ly ; Hạ Nhật dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 342 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
129000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 从极简到极致: 在擅长的领域做㇐个厉害的人   s573649 
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 2316. Trump, Donald J. Trump - Đừng bao giờ bỏ cuộc = Trump - Never give up : Cách 
tôi biến những thách thức to lớn trong cuộc đời mình thành thành công / Donald J. Trump, 
Meredith Mclver ; Võ Công Hùng dịch. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
217 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 213-217   s573547 

 2317. Tsuyoshi Shimada. 100+ chỉ số xây dựng KPI cho doanh nghiệp / Tsuyoshi 
Shimada, GLOBIS ; Anh Nguyễn dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 431 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 
2000b   s573615 

 2318. Tùng BT. Người bình thường không ai khởi nghiệp / Tùng BT. - H. : Thế giới, 2024. 
- 298 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thanh Tùng   s575249 

 2319. Vallaeys, Frederic. Affiliate marketing : Thấu hiểu tâm lý khách hàng. Tối ưu chi 
phí quảng cáo. Thúc đẩy doanh số hiệu quả / Frederic Vallaeys ; Vũ Thu Hiền dịch. - Tái bản 
đổi tên. - H. : Lao động, 2024. - 295 tr. ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Digital marketing in AI world   s572882 

 2320. Vân Mạn. Định vị thương hiệu cá nhân : Từ người bình tường trở thành Influencer 
/ Vân Mạn ; Nhân Duyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 333 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 188000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 人人都要学的个人IP打造法   s575727 

 2321. Vitale, Joe. Thôi miên bằng ngôn từ : Nghệ thuật quyến rũ và thuyết phục khách 
hàng chỉ bằng ngôn từ của bạn / Joe Vitale ; Phúc Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 335 tr. ; 
24 cm. - 185000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hypnotic writing. - Thư mục: tr. 326-332   s573630 

 2322. Wattles, Wallace D. Khoa học làm giàu = The science of getting rich : Bí mật để 
đạt được sự giàu có bền vững / Wallace D. Wattles ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Văn học, 2024. 
- 179 tr. : ảnh ; 21 cm. - 118000đ. - 20000b   s574853 

 2323. Wattles, Wallace D. Luật hấp dẫn trong thu hút tiền bạc / Wallace D. Wattles ; Đỗ 
Hằng dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 179 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 119000đ. 
- 2000b   s573034 

 2324. Xie Qi Jun. Bí kíp quản lí thời gian : Học cách quản lí thời gian - Kĩ năng quan 
trọng trong đời, hãy bắt đầu rèn luyện ngay hôm nay! : Dành cho lứa tuổi 11+ / Xie Qi Jun ; 
Minh hoạ: Yinyin ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 85000đ. - 2000b   s572441 

 2325. Ziglar, Zig. Định vị phong cách bán hàng : Bất bại trong mọi cuộc DEAL / Zig 
Ziglar ; Như Đài dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 210 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sell your way to the top   s575729 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 2326. Giáo trình Phân tích thực phẩm / Lê Nhất Tâm (ch.b.), Đoàn Như Khuê, Nguyễn 
Thị Hương, Phạm Minh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - x, 189 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 500b 
 Thư mục cuối chính văn   s573333 
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 2327. Lao Đức Thuận. Thực hành Công nghệ tế bào / Lao Đức Thuận, Nguyễn Trần Đông 
Phương (ch.b.). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 78 tr. : ảnh ; 
24 cm. - 108000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ Sinh học. - Thư mục: 
tr. 78   s573146 

 2328. Nguyễn Lân Dũng. Công nghệ lên men / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 203 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 1500b   s574645 

 2329. Nguyễn Lân Dũng. Ứng dụng của công nghệ sinh học / Nguyễn Lân Dũng. - H. : 
Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 191 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 120000đ. - 1500b   s574646 

 2330. Nguyễn Văn Ây. Giáo trình Sinh học ứng dụng đại cương / B.s.: Nguyễn Văn Ây 
(ch.b.), Lê Minh Lý, Phạm Thị Phương Thảo. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 166 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s574465 

 2331. Nguyễn Văn Hoàng. Giáo trình Thực hành vi sinh / Nguyễn Văn Hoàng, Lê Duy 
Tiến, Huỳnh Văn Thống. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 103 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 70000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lạc Hồng. - Thư mục: tr. 22-23, 102   s573251 

 2332. Phan Thi Thu Hien. Biotechnology : The textbook is used for the bachelor's degree 
program in Biology Pedagogy, Bachelor of Biotechnology sponsored by Vietnam's National 
foreign language project / Phan Thi Thu Hien. - Hue : Hue University, 2023. - 272 p. : ill. ; 21 
cm. - 200 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. Hanoi Pedagogical University 2. - 
Bibliogr.: p. 270-272   s572283 

 2333. Thực hành phân tích thực phẩm / Lê Nhất Tâm (ch.b.), Đoàn Như Khuê, Nguyễn 
Thị Hương, Phạm Minh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 62 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 500b   s573331 

 2334. Vương Bảo Thy. Giáo trình Công nghệ enzyme và ứng dụng trong sản xuất thực 
phẩm / Ch.b.: Vương Bảo Thy, Bùi Thế Vinh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - x, 233 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 299000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 230-233   s574669 

 2335. Vương Bảo Thy. Giáo trình Phụ gia thực phẩm / Vương Bảo Thy, Đặng Xuân Đào, 
Trần Ngọc Điệp. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - iv, 231 tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 223-231   s574670 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 2336. Giáo trình Cơ khí đại cương : Dùng cho sinh viên khối không chuyên cơ khí, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam / Tống Ngọc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn Ngọc 
Cường, Nguyễn Thị Thu Trang. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2023. - 137 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 160000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 136   s574149 

 2337. Nguyễn Tiến Dũng. Kỹ thuật gia công cơ khí / Nguyễn Tiến Dũng (ch.b.), Nguyễn 
Xuân Anh ; Lê Văn Cương h.đ. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2023. - 239 tr. : minh hoạ ; 25 
cm. - 110000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 239   s574520 
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SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 2338. Chạm bạc Đồng Xâm - Gìn giữ tinh hoa : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Tranh: 
Ruốc Đặng ; Lời: Kim Dung. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Vang danh 
nghề cổ). - 40000đ. - 2000b   s572516 

 2339. Nguyễn Đức Thông. Nghiên cứu thiết kế hệ thống phân loại nông sản hiệu suất cao 
sử dụng công nghệ xử lý ảnh kết hợp trí thông minh nhân tạo / Nguyễn Đức Thông. - H. : Giao 
thông vận tải, 2024. - 208 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 70000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 193-206   s573330 

 2340. Trần Quốc Vượng. Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội / Trần Quốc Vượng, 
Đỗ Thị Hảo. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 383 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 313-371. - Thư mục: tr. 372-380   s572189 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 2341. Nguyễn Thế Bảo. Giáo trình Điều hoà không khí cho các toà nhà xanh / Nguyễn 
Thế Bảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 465 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 170000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. - Phụ lục: tr. 
439-463. - Thư mục: tr. 465   s573752 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 2342. Arestein, Jean. Bách khoa toàn thư thực hành hội hoạ = Encyclopédie pratique du 
dessin / Jean Arestein ; Trịnh Phương Thảo dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 317 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 258000đ. - 2000b   s574261 

 2343. Bác Hồ với văn, nghệ sĩ / B.s.: Lê Thị Thanh Loan, Hồ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn 
Minh Đức, Hồ Thị Quỳnh Thoa. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 310 tr. : ảnh, tranh 
vẽ ; 24 cm. - 145000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch   s574602 

 2344. Bé tập tô màu - Các loài hoa / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574382 

 2345. Bé tập tô màu - Đồ ăn / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574377 

 2346. Bé tập tô màu - Đồ vật gia đình / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574381 

 2347. Bé tập tô màu - Động vật biển / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574378 

 2348. Bé tập tô màu - Động vật hoang dã / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574380 

 2349. Bé tập tô màu - Động vật nuôi / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574385 

 2350. Bé tập tô màu - Phương tiện giao thông / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574384 
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 2351. Bé tập tô màu - Trái cây / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574383 

 2352. Bé tập tô màu - Vũ trụ kỳ bí / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Mầm non). - 12000đ. - 5000b   s574379 

 2353. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.1: Giao thông. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574297 

 2354. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.2: Quả ngọt. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574298 

 2355. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.3: Hoa thơm. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574299 

 2356. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.4: Trang phục của bé. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574300 

 2357. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.5: Đồ dùng gia đình. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574301 

 2358. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.6: Thú rừng. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574302 

 2359. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.7: Vật nuôi. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574303 

 2360. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.8: Rau củ quả. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574304 

 2361. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.9: Cá & chim. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574305 

 2362. Bé tô màu & khám phá thế giới xung quanh : 2 - 5 tuổi / Thu Huyền, Mai Lan. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.10: Côn trùng. - 2023. - 16 tr. : hình vẽ   s574306 

 2363. Bé tô màu: Hải ly Loopy / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 16 tr. 
: tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s574206 

 2364. Bé tô màu: Hải ly Loopy hoá ong / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s574205 

 2365. Bé tô màu: Hải ly Loopy mũ cá / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s574207 

 2366. Bé tô màu: Hải ly Loopy vui chơi / Quang Minh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 10000b   s574204 
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 2367. Beary friends - Heart & flower : Coloring book / Vivian Green. - H. : Thế giới, 
2024. - 69 p. : pic. ; 21 cm. - 150000đ. - 100 copies   s572277 

 2368. Bộ tập tô màu tương tác 3D: Akooland. - H. : Thế giới, 2024. - 29 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - 52000đ. - 15000b   s573664 

 2369. Bùi Quang Tiến. Giáo trình nội bộ Nghệ thuật chữ / Bùi Quang Tiến ch.b. - H. : Tài 
chính, 2023. - 164 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 93600đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 152-154. 
- Phụ lục: tr. 155-159   s572123 

 2370. Bùi Thị Thanh Hoa. Giáo trình nội bộ Thiết kế nội thất nhà trẻ / Bùi Thị Thanh Hoa 
ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 93600đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở. - Phụ lục: tr. 143-168. - Thư 
mục: tr. 169-170   s572132 

 2371. Bước đầu học Toán : 3 - 5 tuổi / Huyền Trâm biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - (Khéo tay tinh mắt. Sách bóc dán thông 
minh). - 50000đ. - 2000b   s572550 

 2372. Các lời ca trong Thánh lễ : Có phụ trương / Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng 
vụ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 504 tr. ; 16 cm. - 35000đ. - 2000b   s574989 

 2373. Cắt, gấp, tô màu - Các loại phương tiện : Cùng con rèn luyện kỹ năng vận động tinh 
qua những trò chơi sáng tạo : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Elizabeth Golding ; Minh hoạ: 
Jayne Scholfield ; Dương Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big cut & colour things that go   s573927 

 2374. Cắt, gấp, tô màu - Thế giới khủng long : Cùng con rèn luyện kỹ năng vận động tinh 
qua những trò chơi sáng tạo : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Elizabeth Golding ; Minh hoạ: 
Jayne Scholfield ; Dương Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2024. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 48000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Big cut & colour dinosaurs   s573929 

 2375. Chuyên đề học tập Âm nhạc 11 / Nguyễn Hoàng Hậu (tổng ch.b.), Tạ Hoàng Mai 
Anh (ch.b.), Hoàng Hoa... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 19000đ. - 5000b   s574272 

 2376. Coco Chanel : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 149 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b   s572482 

 2377. Danh nhân - Ông tổ nghề thêu Lê Công Hành / Đinh Công Vỹ, Phùng Văn Khai, 
Đỗ Lai Thuý... - H. : Văn học, 2024. - 463 tr. ; 24 cm. - 370000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nhân học Văn hoá. Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Quốc gia. - Phụ lục 
ảnh: tr. 400-457   s574760 

 2378. Dương Thị Kim Đức. Quá trình thiết kế mỹ thuật công nghiệp : Sách chuyên khảo 
/ Dương Thị Kim Đức. - H. : Thế giới, 2024. - 290 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 210000đ. - 210b 
 Thư mục: tr. 2767-288   s575256 

 2379. Giáo trình Lí thuyết âm nhạc cơ bản / Trần Bảo Lân (ch.b.), Nguyễn Đỗ Hiệp, Trần 
Quốc Ninh... - In lần thứ 2, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 207 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 203   s573238 
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 2380. Gombrich, E. H. Câu chuyện nghệ thuật = The story of art / Gombrich, E. H. ; Lưu 
Bích Ngọc dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 689 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 29 cm. - 1199000đ. - 1500b   
s575828 

 2381. 200 miếng bóc dán thông minh : Phát triển chỉ số thông minh - IQ : Dành cho trẻ 
em từ 2 - 10 tuổi / Cung Huân ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thanh niên. - 29 cm. - 
(Tủ sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 全脑超能Q貼 IQ, EQ, CQ 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : tranh màu   s573935 

 2382. Hoạ sĩ nhí - Bé làm siêu nhân / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 
24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574445 

 2383. Hoạ sĩ nhí - Bé thích đồ chơi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 
24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 3000b   s574444 

 2384. Hoàng Minh Phúc. Giáo trình nội bộ Sáng tác tranh khắc gỗ đen trắng / Hoàng Minh 
Phúc ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 188 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 99900đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 155-177   s572121 

 2385. Hoàng Minh Phúc. Giáo trình nội bộ Sáng tác tranh khắc gỗ màu / Hoàng Minh 
Phúc ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 184 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 92700đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học mở Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
chương. - Phụ lục: tr. 161-174   s572118 

 2386. Hodge, Susie. Nghệ sĩ - Những câu chuyện truyền cảm hứng về cuộc đời và tác 
phẩm của các nghệ sĩ / Susie Hodge b.s. ; Minh hoạ: Jessamy Hawke ; Nguyễn Thị Kim Oanh 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 144 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28 cm. - 280000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Artists: Inspiring stories of the World's  most creative minds   s575827 

 2387. International scientific conference proceedings enhancing art creativity and applied 
art training to promote international integration / Lê Quân, Hye Kyung Son, Luc Gwiazdzinsk... 
- H. : Thế giới, 2024. - 695 p. : ill. ; 23 cm. - 123 copies 
 At head of title: Hanoi Architectural University. - Bibliogr. at the end of the paper   
s572291 

 2388. Loài vật ngộ nghĩnh : 3 - 5 tuổi / Huyền Trâm biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - (Khéo tay tinh mắt. Sách bóc dán thông 
minh). - 50000đ. - 2000b   s572549 

 2389. Mạc Kỳ Doanh. Khu vườn chiêm tinh : Sách tô màu 12 chòm sao / Mạc Kỳ Doanh. 
- Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 101 tr. : tranh vẽ ; 19x24 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Kim Kiến Phúc   s575030 

 2390. Mĩ thuật 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / Phạm 
Văn Tuyến (tổng ch.b.), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 71 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 90000b   s574099 

 2391. Mĩ thuật 9 : Sách giáo viên / Phạm Văn Tuyến (tổng ch.b.), Trần Từ Duy, Nguyễn 
Duy Khuê... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 38000đ. 
- 5500b   s573227 

 2392. Mĩ thuật 11 - Thiết kế công nghiệp / Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Phạm Duy Anh, 
Trịnh Sinh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 2160b   s573787 
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 2393. Ngô Viết Nam Sơn. Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại : Câu chuyện Quy hoạch 
- Kiến trúc / Ngô Viết Nam Sơn. - In lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2024. - 188 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 350000đ. - 500b   s575437 

 2394. Nguyễn Bá Đang. L'architecture Vietnamienne traditionnelle / Nguyễn Bá Đang, 
Nguyễn Vũ Phương, Tạ Hoàng Vân. - H. : Thế giới, 2023. - 271 p. : ill. ; 21 cm. - 500 copies   
s572252 

 2395. Nguyễn Lan Hương. Giáo trình nội bộ Vật liệu thời trang / Nguyễn Lan Hương 
ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 66150đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 109   
s572120 

 2396. Nguyễn Lan Hương. Giáo trình nội bộ: Thiết kế nội thất cửa hàng, showroom / 
Nguyễn Lan Hương ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 188 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 94500đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Phụ lục: tr. 148-184. - 
Thư mục: tr. 185-186   s572127 

 2397. Nguyễn Thị Bích Liễu. Giáo trình nội bộ: Thiết kế nội thất văn phòng / Nguyễn Thị 
Bích Liễu ch.b. - H. : Tài chính, 2023. - 204 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 103500đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Phụ lục: tr. 180-200. - 
Thư mục: tr. 201-202   s572126 

 2398. Nguyễn Thị Hồng Thanh. Giáo trình Lí luận và phương pháp dạy học Âm nhạc / 
Nguyễn Thị Hồng Thanh (ch.b.), Trần Hương Giang, Bùi Đình Thọ. - In lần thứ 2. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 247 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 219-220. - Phụ lục: tr. 221-244   s572102 

 2399. Nguyễn Vương Hồng. Chuyện kể Sketch / Nguyễn Vương Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 253 tr. ; 21 cm. - 500000đ. - 1000b   s575790 

 2400. Phạm Đức Nguyên. Giáo trình Âm học kiến trúc / Phạm Đức Nguyên ch.b. - H. : 
Tài chính, 2023. - 232 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 91800đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Phụ lục: tr. 197-229. - 
Thư mục: tr. 230   s572131 

 2401. Phạm Hữu Công. Cơ sở thiết kế học : Sách tham khảo / Phạm Hữu Công (ch.b.), 
Đỗ Lệnh Hùng Tú. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 303 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 178000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. - Thư mục: tr. 294-303   s572233 

 2402. Phương tiện giao thông : 3 - 5 tuổi / Huyền Trâm biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 19 tr. : ảnh, tranh màu ; 26 cm. - (Khéo tay tinh mắt. Sách bóc dán thông 
minh). - 50000đ. - 2000b   s572548 

 2403. Rau quả thức ăn : 3 - 5 tuổi / Huyền Trâm biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Khéo tay tinh mắt. Sách bóc dán thông minh). - 
50000đ. - 2000b   s572547 

 2404. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Côn trùng vui nhộn : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 11 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572906 

 2405. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Cuộc sống muôn màu : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 11 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572901 
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 2406. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Cửa hàng bận rộn : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 11 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572903 

 2407. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Động vật thú vị : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 11 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572900 

 2408. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Màu sắc sặc sỡ : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 11 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572902 

 2409. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Nông trại vui vẻ : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 11 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572905 

 2410. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Phương tiện giao thông hữu ích 
: Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 
11 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572904 

 2411. Sách bóc dán giúp trẻ phát triển nhận thức đầu đời - Thú cưng dễ thương : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Little Red Flower ; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 11 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 32000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: My very first sticker activity book   s572907 

 2412. Sách dán hình đầu đời cho bé - Quốc kỳ các nước : Với hơn 200 miếng dán ngộ 
nghĩnh : Dành cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Holly Bathie ; Tranh: Hui Skipp ; Thuỳ Dương 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng 
tạo). - 75000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: First sticker book - Flags   s573939 

 2413. Sách dán hình đầu đời cho bé - Vũ trụ : Với hơn 200 miếng dán ngộ nghĩnh : Dành 
cho trẻ em từ 3 - 8 tuổi / Lời: Sam Smith ; Tranh: Alistar ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần thứ 
3. - H. : Thanh niên, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 75000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: First sticker book - Space   s573934 

 2414. Stabler, David. Thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật : Chuyện thật chưa kể : 
Dành cho lứa tuổi 7+ / David Stabler ; Minh hoạ: Doogie Horner ; Nguyên Hương dịch. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 197 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kid artists: True tales of childhood from creative legends   s572439 

 2415. Tạ Trường Xuân. Giáo trình Cấu tạo kiến trúc / Tạ Trường Xuân ch.b. - H. : Tài 
chính, 2023. - 156 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 71550đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Phụ lục: tr. 141-146. - 
Thư mục: tr. 151-152   s572117 

 2416. Tập tô màu thú cưng / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - 10000đ. 
- 5000b 
 Tên sách ngoài bìa: Tô màu thú cưng 
 T.1. - 2024. - 15 tr. : hình vẽ   s574458 
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 2417. Tô màu cổ tích - Aladdin và cây đèn thần : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 17 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574388 

 2418. Tô màu cổ tích - Alice ở xứ sở diệu kỳ : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 17 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574391 

 2419. Tô màu cổ tích - Ba chú lợn con : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 17 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574387 

 2420. Tô màu cổ tích - Công chúa ngủ trong rừng : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 17 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574390 

 2421. Tô màu cổ tích - Hoa Mộc Lan : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
17 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574389 

 2422. Tô màu cổ tích - Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 17 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   s574386 

 2423. Tô màu công chúa - Công chúa kiều diễm : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Princess). - 12000đ. - 5000b   s574372 

 2424. Tô màu công chúa - Công chúa tóc mây : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Thuỳ Trang 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bút chì). - 12000đ. - 10000b   
s573392 

 2425. Tô màu công chúa - Hoàng tử công chúa : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Princess). - 12000đ. - 5000b   s574376 

 2426. Tô màu công chúa - Nàng tiên cá : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Princess). - 12000đ. - 5000b   s574375 

 2427. Tô màu công chúa - Những thiên thần nhỏ : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Princess). - 12000đ. - 5000b   s574373 

 2428. Tô màu công chúa - Vũ điệu công chúa : 2+ / Minh Phương b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Princess). - 12000đ. - 5000b   s574374 

 2429. Tô màu sáng tạo - Bé học tiếng Anh: Bạn có thể...? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi 
/ Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 22000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 嘉盛英语: DIY英语分级涂色绘本   s573100 

 2430. Tô màu sáng tạo - Bé học tiếng Anh: Bạn thích cái gì? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 22000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 嘉盛英语: DIY英语分级涂色绘本   s573097 

 2431. Tô màu sáng tạo - Bé học tiếng Anh: Cái gì to hơn nhỉ? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 22000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 嘉盛英语: DIY英语分级涂色绘本   s573096 

 2432. Tô màu sáng tạo - Bé học tiếng Anh: Cùng nhau đếm số : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 22000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 嘉盛英语: DIY英语分级涂色绘本   s573098 
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 2433. Tô màu sáng tạo - Bé học tiếng Anh: Đây là gì? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / 
Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 13 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 22000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 嘉盛英语: DIY英语分级涂色绘本   s573099 

 2434. Tô màu sáng tạo - Bé học tiếng Anh: Màu gì vậy nhỉ? : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 
tuổi / Lời: Susan Du, Jonathan Dotson ; Tranh: ShurAn ; Thu Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 25000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 嘉盛英语: DIY英语分级涂色绘本   s573101 

 2435. Tô màu thật vui - Chim : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574839 

 2436. Tô màu thật vui - Côn trùng, bò sát : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574842 

 2437. Tô màu thật vui - Đồ chơi : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574838 

 2438. Tô màu thật vui - Giao thông : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574834 

 2439. Tô màu thật vui - Hoa : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574835 

 2440. Tô màu thật vui - Rau củ quả : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574837 

 2441. Tô màu thật vui - Thú rừng : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574841 

 2442. Tô màu thật vui - Tôm cua cá : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574836 

 2443. Tô màu thật vui - Trái cây : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574840 

 2444. Tô màu thật vui - Vật nuôi : Song ngữ / Huyền Linh. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s574833 

 2445. Tô màu thông minh: Các loài hoa / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. : 
tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575114 

 2446. Tô màu thông minh: Đồ vật quanh em / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 15 
tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575111 

 2447. Tô màu thông minh: Động vật dưới nước / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 
15 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575109 

 2448. Tô màu thông minh: Động vật hoang dã / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 
15 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575113 

 2449. Tô màu thông minh: Động vật nuôi / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 15 tr. 
: tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575116 

 2450. Tô màu thông minh: Hình dạng màu sắc / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 
15 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575110 
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 2451. Tô màu thông minh: Phương tiện giao thông / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. 
- 15 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575112 

 2452. Tô màu thông minh: Rau - Củ - Quả / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 15 
tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575115 

 2453. Tô màu thông minh: Thế giới loài chim / Hoàng Thuỳ b.s. - H. : Văn học, 2024. - 
15 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 20000b   s575117 

 2454. Tô màu ước mơ - Lớp học mật ngữ : Đính kèm sticker + poster khổ lớn / B.R.O. 
Group. - H. : Thanh niên, 2024. - 42 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 40000đ. - 4000b   s573925 

 2455. Tô màu vương quốc khủng long : 3+ / Award. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 26 cm. - (Bé học - Bé chơi). - 20000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Dinosaur colouring book 
 T.3. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s572035 

 2456. Tô màu vương quốc khủng long : 3+ / Award. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 26 cm. - (Bé học - Bé chơi). - 20000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Dinosaur colouring book 
 T.4. - 2024. - 16 tr. : tranh vẽ   s572036 

 2457. Trần Hữu Ngư. Những bài ca đi qua miền ký ức : Tuỳ bút cảm thụ nhạc Việt / Trần 
Hữu Ngư. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 392 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 200b 
 Biệt danh tác giả: Ông Già Hừng Đông   s573355 

 2458. Trần Thị Tuyết Nhung. Giáo trình Phân tích tác phẩm mĩ thuật / Trần Thị Tuyết 
Nhung (ch.b.), Trang Thanh Hiền, Trần Thị Hoàng Ngân. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 147 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 142-144   s572100 

 2459. White, Edward T. Phân tích khu đất : Lập sơ đồ thông tin cho công việc thiết kế 
kiến trúc / Edward T. White ; Biên dịch: Võ Ngọc Lĩnh, Trần Ngọc Thạch. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 158 tr. : hình vẽ, bảng ; 21x27 cm. - 210000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Site analysis : Diagramming information for architectural design   
s575288 

 2460. 베트남 미술박물관 / B.s.: Nguyễn Anh Minh, Phạm Hà Hải, Trần Thị Hương... ; 

Đào Vũ Vũ dịch. - H. : 세계, 2024. - 157 p. : pic. ; 20 cm. - 195000đ. - 500 copies   s572251 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 2461. Ai đang trốn ấy nhỉ? / Satoru Onishi ; Bồ Câu dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. 
- 34 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Ehon thông minh cho trẻ mẫu giáo). - 52000đ. - 1500b   s573718 

 2462. Ancelotti, Carlo. Lãnh đạo trầm lặng = Quiet leadership : Winning hearts, minds 
and matches : Thu phục nhân tâm và chiến thắng các trận đấu / Carlo Ancelotti, Chris Brady, 
Mike Forde ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu... - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 302 tr. ; 23 cm. - 180000đ. - 1000b   s573540 

 2463. Audrey Hepburn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Choi Eunyoung ; 
Tranh: Doni Family ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 157 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b   s572487 

 2464. Câu đố cho bé / Trang Nguyên b.s. - H. : Văn học, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 23 cm. 
- 29000đ. - 50000b   s574822 



198 
 

 2465. Giáo dục thể chất 9 : Sách giáo viên / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Đặng Hoài 
An, Đinh Thị Mai Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 40000đ. - 10000b   s573226 

 2466. Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024 / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn 
Thành. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 
22000b   s574091 

 2467. Giáo dục thể chất 12 - Bóng đá : Sách giáo viên / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), 
Đinh Thị Mai Anh, Trần Đức Dũng, Nguyễn Văn Thành. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 83 tr. 
: bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 3000b   s573232 

 2468. Giáo dục thể chất 12 - Bóng rổ : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024 / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Đinh Thị Mai Anh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. 
- 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 26000b   s574092 

 2469. Giáo dục thể chất 12 - Cầu lông : Sách giáo viên / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), 
Đinh Thị Mai Anh, Trương Văn Minh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : bảng ; 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 30000đ. - 3000b   s573231 

 2470. Giáo dục thể chất 12 - Đá cầu : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024 / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân 
Tùng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
31000b   s574093 

 2471. Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và 
thể thao trường cao đẳng, đại học năm 2024 / Huỳnh Trọng Khải, Nguyễn Tôn Hoài, Trần Công 
Tạo... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - xii, 717 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngoại thương... - Thư mục cuối mỗi bài   s574675 

 2472. Lê Hồng Lâm. 101 bộ phim Việt Nam hay nhất / Lê Hồng Lâm. - H. : Thế giới, 
2024. - 549 tr. : ảnh ; 24 cm. - 399000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 488   s575314 

 2473. Lương Trọng Minh. Cờ vua / Lương Trọng Minh ; Bùi Vinh h.đ. - In lần thứ 14. - 
H. : Dân trí. - 24 cm. - (Tủ sách Cờ vua). - 136000đ. - 1500b 
 T.3: Chiến thuật: Kỹ thuật tác chiến. - 2024. - 295 tr. : hình vẽ   s575427 

 2474. Michael Jordan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Kim Seungmin ; Tranh: 
Kim Gwangil ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 183 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b   s572488 

 2475. Mông ai đây? : Sách lật tương tác song ngữ 0 - 3 tuổi / Yusuke Yonezu ; Nguyễn 
Xuân Nhật dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 86000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bottoms up!   s575177 

 2476. 5 phút tư duy logic / Sony Global Education ; Dương Hoa dịch. - H. : Thế giới. - 21 
cm. - 118000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 5分で講理的思者ドリルちょっとやさしめ 
 T.1: Nhập môn. - 2024. - 47 tr. : hình vẽ, bảng   s573708 

 2477. 5 quả táo nhỏ : Sách lật tương tác song ngữ 0 - 3 tuổi / Yusuke Yonezu ; Nguyễn 
Xuân Nhật dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 62000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: 5 little apples   s572975 

 2478. Nguyễn Huy Phát. Cẩm nang chạy bộ cho người lười : 3 tiếng mỗi tuần hoàn thành 
half-marathon / Nguyễn Huy Phát. - H. : Thế giới, 2024. - 250 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 220000đ. 
- 5000b   s573568 

 2479. Nguyễn Ngọc Minh. Kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bóng bàn : Sách dùng 
cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội / Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thư (ch.b.), Phan 
Hoàng Tường Giang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 211 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 210-211   s574707 

 2480. Phùng Đức Tường. Từng bước chinh phục thế giới cờ vua : Dành cho trẻ em độ tuổi 
6+ / Phùng Đức Tường. - Tái bản lần thứ 4 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới. - 24 cm. - 
88000đ. - 1000b 
 T.1: Tổng quan. - 2024. - 179 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 178   s573706 

 2481. Rèn luyện não trái, não phải : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Gia Huy, Vân Hương. - Tái 
bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 71 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - (Sân chơi trí tuệ. 
Trò chơi tư duy). - 89000đ. - 10000b   s573840 

 2482. Sổ tiến độ học viên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 79 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 30000đ. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Cờ Hoàng Gia   
s574344 

 2483. Sơn Cao Thắng. Múa Khmer Nam Bộ truyền thống và biến đổi : Sách chuyên khảo 
/ Sơn Cao Thắng. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 352 tr. ; 21 cm. - 260000đ. - 290b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Trà Vinh. - Thư mục: tr. 233-266. - Phụ lục: tr. 267-352   
s573373 

 2484. Stabler, David. Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao : Chuyện thật chưa kể : 
Dành cho lứa tuổi 7+ / David Stabler ; Minh hoạ: Doogie Horner ; Hoàng Mai dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 199 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b   s572437 

 2485. Usain Bolt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Gisu ; Tranh: Kim 
Gwangil ; Lê Thuỳ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 179 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b   s572489 

 2486. Walt Disney : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Lee Soojung ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 149 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s572480 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 2487. Akooland : Truyện tranh. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 17000b 
 T.1: Akooland thế giới học cụ thần kỳ!. - 2024. - 127 tr. : tranh màu   s572156 

 2488. Akooland : Truyện tranh. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 7000b 
 T.2: Biệt đội Akooland tập hợp!. - 2024. - 109 tr. : tranh màu   s572157 

 2489. Alice ở xứ sở diệu kỳ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lewis Carroll 
; Kể lại: Alex Fabrizio ; Minh hoạ: Greg Paprocki ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Văn học, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Tác phẩm kinh điển 
dành cho thiếu nhi). - 29000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Alice in wonderland   s574962 

 2490. Alice ở xứ sở thần tiên : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Thị Trúc Giang dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 
1000b   s573968 

 2491. Alice ở xứ sở thần tiên hay truyện càng kể càng lạ kì : Truyện tranh : Dành cho tuổi 
6+ / Lewis Carroll ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Ngư Châu dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. - 2000b   
s572525 

 2492. Anh chàng mèo mướp : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nhật Tân, Quang 
Lân. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập 
kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s572997 

 2493. Another : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s573016 

 2494. Another : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s573017 

 2495. Another : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s573018 

 2496. Another : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukito Ayatsuji ; Minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ngọc Quang dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s573019 

 2497. Ao Morita. Khi tôi còn thời gian một năm, thì gặp được em chỉ còn lại sáu tháng 
cuộc đời / Ao Morita ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Văn học, 2024. - 368 tr. ; 19 cm. - 149000đ. 
- 2000b   s575164 

 2498. Áo của bạn nào đây nhỉ? = Whose shirt is this? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 
tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám 
phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s573084 

 2499. Archer, Jeffrey. Hai số phận / Jeffrey Archer ; Nguyễn Việt Hải dịch. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Văn học, 2024. - 767 tr. ; 21 cm. - 235000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kane & Abel   s574899 

 2500. Asari - Cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.11. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572839 

 2501. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.12. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572840 

 2502. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.13. - 2024. - 168 tr. : tranh vẽ   s572841 

 2503. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.14. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s572842 
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 2504. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.15. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s572843 

 2505. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.16. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572844 

 2506. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.17. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572845 

 2507. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.18. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s572846 

 2508. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.19. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572847 

 2509. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.20. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572848 

 2510. Asato Asato. 86 - Eighty six / Asato Asato ; Minh hoạ: Shirabii ; Duy Long dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 145000đ. - 4000b 
 T.11: Ngày phán xét = Judgment day. The hatred runs deeper. - 2024. - 367 tr. : tranh vẽ   
s575118 

 2511. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 20000b 
 T.5. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572979 

 2512. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 20000b 
 T.6. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572980 

 2513. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 20000b 
 T.7. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575198 

 2514. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 80000đ. - 5000b 
 T.7. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575199 

 2515. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 15000b 
 T.8. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575200 

 2516. Austen, Jane. Kiêu hãnh và định kiến / Jane Austen ; Tóm lược: Sonal Talwar ; Vẽ 
tranh: Tanoy Choudhury ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 158 tr. : tranh vẽ ; 
22 cm. - (Danh tác rút gọn của Pegasus). - 65000đ. - 1000b   s573044 

 2517. Ba chàng lính ngự lâm : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 
1000b   s573975 
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 2518. 30 phút cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 50000đ. 
- 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 睡前30分钟故事4册 

 T.1. - 2024. - 83 tr. : tranh màu   s574970 

 2519. 30 phút cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học. - 19x21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 睡前30分钟故事4册 

 T.4. - 2024. - 83 tr. : tranh màu   s574971 

 2520. Bác Gấu Đen và hai chú thỏ : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. 
- In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể 
chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s572998 

 2521. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - (Truyện 
tranh Việt Nam). - 58000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 128 tr. : tranh màu   s572746 

 2522. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - (Truyện 
tranh Việt Nam). - 58000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : tranh màu   s572747 

 2523. Bác sĩ Dolittle hay người thông thạo tiếng muôn loài : Truyện tranh : Dành cho tuổi 
6+ / Hugh Lofting ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Hồng Vỹ dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. - 2000b   
s572518 

 2524. Bạc Mộ Băng Luân. Trò chơi Trứng Phục sinh : 18+ / Bạc Mộ Băng Luân ; Thiên 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 彩蛋游戏 
 T.3. - 2024. - 430 tr.  s573058 

 2525. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3700b 
 T.11. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s572595 

 2526. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3700b 
 T.12. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572596 

 2527. Bae Kyung Hee. Mẹ sống cùng tôi / Bae Kyung Hee ; Hà Thu dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 367 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 1000b   s574785 

 2528. Bài tập Ngữ văn 7 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), 
Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Lộc. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư 
phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 40000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : ảnh, bảng   s575777 

 2529. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), 
Phạm Thị Thu Hương... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 30000b 



203 
 

 T.1. - 2024. - 119 tr. : bảng   s573267 

 2530. Bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi 
Minh Đức... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 25000đ. - 62000b 
 T.2. - 2024. - 103 tr. : bảng   s573268 

 2531. Bài tập Ngữ văn 11 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức 
(ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 20000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : bảng   s574420 

 2532. Bài tập Ngữ văn 11 / Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức 
(ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 70000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : bảng   s574421 

 2533. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 - CT / Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị 
Phước Mỹ, Nguyễn Thị Hoài Dung... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 90000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 215 tr. : bảng   s573784 

 2534. Bạn có biết nhảy như mình không? = Can you jump like me? : Ehon song ngữ Việt 
- Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng 
con khám phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s573082 

 2535. Bạn có màu gì? = What color are you? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám phá thế 
giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s573079 

 2536. Bạn nào đang khóc nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; 
Education Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. 
- (Tủ sách Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.12). - 69000đ. - 3000b   s575077 

 2537. Bạn nào thế nhỉ? = Who is that? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki 
Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám phá thế giới 
động vật). - 39000đ. - 5000b   s573078 

 2538. Bạn sinh ra từ đâu? = Where are you born? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi 
/ Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám phá thế 
giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s573081 

 2539. Bạn sống ở đâu? = Where do you live? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi / 
Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám phá thế 
giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s573080 

 2540. Bạn thích ăn gì? = What do you eat? : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 tuổi / Suzuki 
Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám phá thế giới 
động vật). - 39000đ. - 5000b   s573077 

 2541. Bardugo, Leigh. Bí hội thứ chín = Ninth house : Dành cho tuổi trưởng thành / Leigh 
Bardugo ; Thành Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 651 tr. ; 23 cm. - 220000đ. - 2000b   
s572538 

 2542. Bát xinh vui vẻ : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Trần Việt Phong dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Niềm 
vui mỗi ngày). - 49000đ. - 2000b   s572954 

 2543. Baum, L. Frank. Phù thuỷ xứ OZ = The wizard of Oz / L. Fank Baum ; Nguyễn 
Thuý Loan  dịch. - H. : Văn học, 2024. - 285 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 3000b   s574734 
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 2544. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.2: Ngàn cân treo sợi tóc. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572680 

 2545. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.3: Đại hội võ thuật khởi tranh!. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572681 

 2546. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.18: Son Gohan và đại ma vương Piccolo. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s572682 

 2547. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.24: Goku hay Ginyu!?. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572683 

 2548. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.31: Truy lùng Cell Bọ Hung. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572684 

 2549. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.32: Cell Bọ Hung hoàn thiện. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s572685 

 2550. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.33: Ngoại truyện về Trunks. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572686 

 2551. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.35: Tạm biệt người anh em. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s572687 

 2552. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.39: Vĩnh biệt chiến binh kiêu hãnh. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572688 

 2553. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.42: Tạm biệt ngọc rồng. - 2024. - 242 tr. : tranh vẽ   s572689 

 2554. 7 viên ngọc rồng nhí = Dragon ball SD : Truyện tranh / Nguyên tác: Akira Toriyama 
; Phóng tác: Naho Ohishi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.3: Đụng độ red ribbon. - 2024. - 189 tr. : tranh màu   s572665 

 2555. 7 viên ngọc rồng nhí = Dragon ball SD : Truyện tranh / Nguyên tác: Akira Toriyama 
; Phóng tác: Naho Ohishi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.4: Ông già đeo mặt nạ thỏ. - 2024. - 188 tr. : tranh màu   s572666 

 2556. Bắc Phong Vị Miên. Anh đến cùng ánh sao trời / Bắc Phong Vị Miên ; Linh Phương 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 199000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 他来时有星光 
 T.1. - 2024. - 477 tr.  s575494 

 2557. Bắc Phong Vị Miên. Anh đến cùng ánh sao trời / Bắc Phong Vị Miên ; Linh Phương 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 199000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 他来时有星光 
 T.2. - 2024. - 485 tr.  s575495 
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 2558. Bắc Phong Vị Miên. Anh đến cùng ánh sao trời / Bắc Phong Vị Miên ; Linh Phương 
dịch. - H. : Lao động. - 21 cm. - 199000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 他来时有星光 

 T.3. - 2024. - 484 tr.  s575496 

 2559. Bé đến phòng khám : Truyện tranh / Chiều Xuân ; Hoạ sĩ: Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 23 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Bé học ứng xử). - 75000đ. - 2000b   s572956 

 2560. Bé đi siêu thị : Truyện tranh / Chiều Xuân ; Hoạ sĩ: Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Bé học ứng xử). - 75000đ. - 2000b   s572928 

 2561. Bé đi vệ sinh : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.2). - 69000đ. - 3000b   s575067 

 2562. Bé điểm danh nào! Vâng! : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki 
; Education Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. 
- (Tủ sách Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.5). - 69000đ. - 3000b   s575070 

 2563. Bé mặc quần được rồi! : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; 
Education Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. 
- (Tủ sách Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.9). - 69000đ. - 3000b   s575074 

 2564. Bé ra nhà hàng : Truyện tranh / Chiều Xuân ; Hoạ sĩ: Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Bé học ứng xử). - 75000đ. - 2000b   s572955 

 2565. Bé tới khu vui chơi : Truyện tranh / Chiều Xuân ; Hoạ sĩ: Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 23 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Bé học ứng xử). - 75000đ. - 2000b   s572957 

 2566. Bí mật của Sói Ca : Truyện tranh / Eon ; Bụi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 
132000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 189 tr. : tranh màu   s575619 

 2567. Blue Period : Truyện tranh : 16+ / Yamaguchi Tsubasa ; Tama Duy Ngọc dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 7000b 
 T.13. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572981 

 2568. Blue Period : Truyện tranh : 16+ / Yamaguchi Tsubasa ; Tama Duy Ngọc dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 8000b 
 T.14. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572982 

 2569. Blue! Blue! Blue! : Truyện tranh : 17+ / Amamiya ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 178 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 60000đ. - 1000b   s572855 

 2570. Bocchi the rock! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Aki Hama ; Tatsuhiro 
Luc1 dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 8000b 
 T.3. - 2024. - 119 tr. : tranh vẽ   s572461 

 2571. Bộ ba phép thuật - Gấu Hoggs dũng cảm : Truyện tranh / Stefanie Dahle ; Bùi Quốc 
Bảo dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 62000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die zauberhaften Drei - Hoggs und der Bärenmut   s574875 

 2572. Bộ ba phép thuật - Úm ba la biến ra nhà sạch : Truyện tranh / Stefanie Dahle ; Bùi 
Quốc Bảo dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 62000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Đức: Die zauberhaften Drei. Abrakadabra und schon ist aufgeräumt   
s574972 
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 2573. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề lí luận văn học : Lí luận văn học 
tích hợp theo chiều sâu và mở rộng. Bình luận văn học và bình luận xã hội / Nguyễn Thành 
Huân. - H. : Dân trí, 2024. - 206 tr. ; 27 cm. - 124000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 206   s573958 

 2574. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề nghị luận xã hội theo hướng mở : 
Rèn luyện nâng cao kĩ năng viết bài nghị luận... / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2024. - 
206 tr. : sơ đồ ; 27 cm. - 124000đ. - 3000b   s573959 

 2575. Bông hải quỳ rộn rã : Truyện tranh : 18+ / Sakuragi Ren ; Sumeragi Ui dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The girl doesn't know her heat 
 T.2. - 2024. - 164 tr. : tranh vẽ   s572929 

 2576. Bông hoa cúc trắng : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần 
thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s572996 

 2577. Bơ chơi gì thế nhỉ? = What is Avocado playing? : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 
0 - 6 / Jian ; Hoạ sĩ: Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 
2000b   s575623 

 2578. Bradbury, Ray. 451 độ F : Nhiệt độ giấy in sách bắt lửa, và bốc cháy... / Ray 
Bradbury ; Dick Trương dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 229 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Fahrenheit 451   s574910 

 2579. Brontë, Charlotte. Jane Eyre / Charlotte Brontë ; Trần Anh Kim dịch. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Văn học, 2024. - 763 tr. ; 21 cm. - 225000đ. - 1000b   s574895 

 2580. Brontë, Emily. Đồi gió hú = Wuthering heights / Emily Brontë ; Mạnh Chương dịch. 
- Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 483 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 1000b   s574914 

 2581. Brontë, Emily. Đồi gió hú = Wuthering heights / Emily Brontë ; Mạnh Chương dịch. 
- Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 483 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 1500b   s574913 

 2582. Brown, Dan. Thiên thần và ác quỷ : Tiểu thuyết / Dan Brown ; Nguyễn Quang Huy 
dịch. - Tái bản. - H. : Lao động, 2024. - 725 tr. ; 24 cm. - 239000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Angels and demons   s575576 

 2583. Bryant, Sara Cone. Truyện kể hay nhất dành cho trẻ / Sara Cone Bryant ; Minh hoạ: 
Patten Wilson ; Khổng Mai Phương dịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 164 tr. ; 21 cm. - 
82000đ. - 1000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: Best stories to tell to children   s575709 

 2584. Bubu đi bơi : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.42). - 15000đ. - 3000b   s573005 

 2585. Bubu đi chơi : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.19). - 15000đ. - 3000b   s573007 

 2586. Bubu đi lạc : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.12). - 15000đ. - 3000b   s573006 

 2587. Bubu giúp mẹ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.24). - 15000đ. - 3000b   s573009 

 2588. Bubu nhận lỗi : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.3). - 15000đ. - 3000b   s573011 
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 2589. Bubu thích khủng long : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.22). - 15000đ. - 3000b   s573008 

 2590. Bubu thích làm người lớn : Truyện tranh : 3+. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.54). - 15000đ. - 3000b   s573004 

 2591. Bubu trung thực : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.1). - 15000đ. - 3000b   s573012 

 2592. Bubu xả rác : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.4). - 15000đ. - 3000b   s573010 

 2593. Bùi Như Vựng. Lửa tình cao nguyên : Thơ / Bùi Như Vựng. - H. : Lao động, 2024. 
- 127 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 70000đ. - 1000b   s575473 

 2594. Bùi Phương Tâm. This is Tết! / Bùi Phương Tâm ; Ill.: Mai Ngô. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 40 p. : ill. ; 27 cm. - 68000đ. - 2000 copies   s572341 

 2595. Bùi Thi Sỹ. Cả cuộc đời vì nước, vì dân : Thơ / Bùi Thi Sỹ. - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 166 tr., 8 tr. ảnh ; 20 cm. - 141000đ. - 300b   s572196 

 2596. Bungo stray dogs - Văn hào lưu lạc : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Asagiri Kafka 
; Minh hoạ: Harukawa Sango ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.11. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s575122 

 2597. Buồn ngủ quá buồn ngủ quá : Truyện tranh / Gen Ichiro Yagyu ; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, 
Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tranh truyện 
Ehon Nhật Bản). - 47000đ. - 3000b   s575300 

 2598. Burnett, Frances Hodgson. Khu vườn bí mật / Frances Hodgson Burnett ; Minh hoạ: 
Graham Rust ; Nguyễn Tuấn Khanh dịch. - Tái bản có bổ sung. - H. : Văn học, 2024. - 321 tr. 
: tranh vẽ ; 24 cm. - 96000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The secret garden   s574881 

 2599. Calvino, Italo. Marcovaldo hay các mùa trong thành phố / Italo Calvino ; Đinh Trần 
Liên Hương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 208 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s574794 

 2600. Candy - Harusono Shou art collection : Truyện tranh / Shou Harusono ; P Pea Peach 
dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 151 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 250000đ. - 2000b   s573948 

 2601. Cao Bá Khoát. Ngàn hoa dâng Bác : Tập truyện, ký / Cao Bá Khoát. - H. : Văn học, 
2024. - 358 tr. ; 20 cm. - 186000đ. - 1000b   s574797 

 2602. Cao Mai Trang. Tuổi thơ của mẹ / Cao Mai Trang ; Minh hoạ: Nhật Ánh Phạm. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1: Mùi đất thơm phức mùi gió cay cay. - 2024. - 34 tr. : tranh vẽ   s575793 

 2603. Cao Mai Trang. Tuổi thơ của mẹ / Cao Mai Trang ; Minh hoạ: Nhật Ánh Phạm. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2: Rủ nhau ra ruộng cười vang cánh đồng. - 2024. - 34 tr. : tranh vẽ   s575794 

 2604. Cao Phương Nga. Kẻ nghiện yêu / Cao Phương Nga. - H. : Lao động, 2024. - 126 
tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s575458 

 2605. Cao Thanh. Trái tim kim cương : Hành trình yêu, khát vọng và toả sáng cho đời / 
Cao Thanh. - H. : Thế giới, 2024. - 244 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Cao Thị Thanh   s573636 



208 
 

 2606. Cao Văn Liêm. Hải đoàn cảm tử huyền thoại / Cao Văn Liêm. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 164 tr. ; 23 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm). - 93000đ. 
- 500b   s574358 

 2607. Cardcaptor sakura - Thẻ bài pha lê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Clamp 
; Simirimi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4500b 
 T.10. - 2024. - 153 tr. : tranh vẽ   s572774 

 2608. Cát Xuyên Lưu. Anh trai tôi là đồ ngốc : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 16+ / Cát 
Xuyên Lưu ; Vũ Đức Hiếu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 哥哥是大笨蛋 
 T.2. - 2024. - 207 tr. : tranh màu   s573055 

 2609. Câu chuyện rừng xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Rudyard 
Kipling ; Kể lại: Alex Fabrizio ; Minh hoạ: Greg Paprocki ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Văn học, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Tác phẩm 
kinh điển dành cho thiếu nhi). - 29000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The jungle book   s574960 

 2610. Câu lạc bộ những kẻ mất ngủ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Makoto 
Ojiro ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s572776 

 2611. Cậu bé mũi dài : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Trí Đức. - In lần thứ 
22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s573000 

 2612. Cậu bé người gỗ Pinocchio : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 15x22 cm. - (Sách 3D kể chuyện). - 60000đ. - 
1000b   s575156 

 2613. Cậu bé rừng xanh hay nhóc con loài người : Truyện tranh : Dành cho tuổi 6+ / 
Rudyard Kipling ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Yến Nhi dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. - 2000b   
s572526 

 2614. Cecilia & Lawrence : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Hazano Kazutake ; 
Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 40000đ. - 4500b 
 T.7. - 2024. - 155 tr. : tranh vẽ   s572690 

 2615. Cecilia & Lawrence : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Hazano Kazutake ; 
Miểu Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 40000đ. - 4500b 
 T.8. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s572691 

 2616. Chaiyapat Tongkambunjong. Qua lăng kính của một chú mèo / Chaiyapat 
Tongkambunjong ; Minh hoạ: Phanatchakorn Yoosabai ; Lexi-mineme dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 172 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Does a good life have to be that hard   s574726 

 2617. Chàng băng giá và nàng lạnh lùng : Truyện tranh : 13+ / Tonogaya Miyuki ; Hina 
dịch. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.7. - 2024. - 121 tr. : tranh vẽ   s573625 

 2618. Chàng rùa : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Quốc Việt, Đức Hạnh. - In 
lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. 
Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s573003 



209 
 

 2619. Chào bạn nhé! : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.1). - 69000đ. - 3000b   s575066 

 2620. Châu Sa Đáy Mắt. Vụn vỡ từ những vì sao / Châu Sa Đáy Mắt. - H. : Lao động, 
2024. - 231 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 94000đ. - 2500b   s575454 

 2621. Cherry Magic! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yuu Toyota ; Takara dịch. 
- H. : Dân trí. - 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.11. - 2024. - 126 tr. : tranh vẽ   s575406 

 2622. Chị Chion ở đền Mèo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Makoto Ojiro ; Real 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572784 

 2623. Chia sẻ thật vui vẻ = Sharing is fun : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: 
Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s573076 

 2624. Chiếc nón rắc rối của kéo : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Funti 
KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những người 
bạn Đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s573460 

 2625. Chiếc tai của Thỏ Nâu : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Chí Lập. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ở rừng Hạnh phúc). - 25000đ. 
- 2000b   s573449 

 2626. Chiếc võng cầu vồng của Khỉ con : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Phan 
Mai Triều Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ở 
rừng Hạnh phúc). - 30000đ. - 2000b   s573447 

 2627. Chiều Xuân. Con nhớ ông bà lắm! : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Gia 
đình bé bỏng)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s575626 

 2628. Chiều Xuân. Con thương mẹ nhất! : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Gia 
đình bé bỏng)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s575625 

 2629. Chiều Xuân. Con yêu bố vô cùng! : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, Líu Lo ; 
Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Gia 
đình bé bỏng)(Dòng sách Đọc to). - 39000đ. - 2000b   s575624 

 2630. Chinh phục luyện thi vào lớp 10 môn Ngữ văn theo chủ đề / Đỗ Thị Thu Hà. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 319 tr. : bảng ; 30 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 159000đ. - 5000b   s573854 

 2631. Chinh phục Ngữ văn 9 / Đặng Thị Kiều Oanh tổng hợp, chọn lọc. - Huế : Đại học 
Huế, 2024. - 251 tr. : bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 1000b   s574424 

 2632. Chọn lọc những bài văn hay lớp 10 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Nguyễn Thị Nhân. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 278 tr. ; 24 cm. - 115000đ. - 1000b   s573235 

 2633. Christie, Agatha. Những quân bài trên mặt bàn = Cards on the table / Agatha Christie 
; Hữu Thiện dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 303 tr. ; 20 cm. - 
130000đ. - 1500b   s573548 

 2634. Christie, Agatha. Sau tang lễ = After the funeral / Agatha Christie ; Hồng Quyên 
dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 366 tr. ; 20 cm. - 145000đ. - 1500b 
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 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s573549 

 2635. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akagishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 4500b 
 T.8. - 2024. - 146 tr. : tranh vẽ   s572775 

 2636. Chu Lai. Gió không thổi từ biển : Tiểu thuyết / Chu Lai. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 232 tr. ; 23 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả 
xâm phạm). - 128000đ. - 700b   s575586 

 2637. Chu Lai. Khúc tráng ca về biển : Tiểu thuyết / Chu Lai. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 288 tr. ; 23 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả 
xâm phạm). - 158000đ. - 700b   s575585 

 2638. Chu Trọng Huyến. Chuyện kể từ làng Sen / Chu Trọng Huyến. - H. : Văn học, 2024. 
- 197 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1500b   s574796 

 2639. Chú mèo đi hia : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573963 

 2640. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.4: Ta sẽ diệt trừ ngươi. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s572696 

 2641. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.9: Ngọc chết. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572697 

 2642. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.13: Biến cố Shibuga - Sấm rền. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572698 

 2643. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.18: Nhiệt. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s572699 

 2644. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.19: Kết giới Tokyo số 1 - Người đàn ông giận dữ. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s572700 

 2645. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.20: Kết giới Sendai - Giữa buổi tiệc. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572701 

 2646. Chúa tể bóng tối : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Daisuke 
Aizawa ; Tranh: Anri Sakano ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 
8500b 
 T.1. - 2024. - 163 tr. : tranh vẽ   s572788 

 2647. Chúc các bạn ngủ ngon = Good night everyone : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 6 
tuổi / Suzuki Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cùng con khám 
phá thế giới động vật). - 39000đ. - 5000b   s573083 

 2648. Chúng ta đã không chết khi còn trẻ : Truyện tranh / Gene ; Xuân Nhu dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 230 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to make our world   s573036 
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 2649. Chúng ta sẽ kết hôn thật sao? : Truyện tranh : 16+ / Tamiki Wakaki ; Ocharaketa 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 69000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 365 days to the wedding 
 T.4. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s575022 

 2650. Chuột đồng mê lúa : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyễn Trần Thiên Lộc ; 
Tranh: Khanh Nguyễn. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Từ những hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s572382 

 2651. Chuột Típ có em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Tranh: Marco Campanella 
; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 27 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip: Ma io volevo un fratellino!   s572499 

 2652. Chuột Típ đi học muộn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 – 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Non essere pigro, topo Tip!   s572500 

 2653. Chuột Típ không vâng lời : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Tranh: Marco 
Campanella ; Lời: Anna Casalis ; Nguyễn Thị Mỹ Dung dịch. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Italia: Topo Tip fa i capricci   s572501 

 2654. Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ văn 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Văn 
Pháp, Võ Thị Quỳnh Châu... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 228 tr. ; 
24 cm. - 96000đ. - 1000b   s572081 

 2655. Chuyến đưa thư đầu tiên của Khủng Long Nhỏ : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; 
Tranh: Phan Mai Triều Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyện ở rừng Hạnh phúc). - 30000đ. - 2000b   s573448 

 2656. Chuyện cho bé học nói : Truyện tranh : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hiếu Minh b.s. ; 
Tranh: Chu Đức Thắng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- 75000đ. - 2000b   s572735 

 2657. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : tranh màu   s574969 

 2658. Chuyện lộn xộn ở chuồng gà / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Ong Ong Ong 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 46 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. - 1500b   s572970 

 2659. Chuyện ở làng Lém Lỉnh - Kẻ cắp giấc mơ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Mr. Tan, Aurore Damant ; Lan Dao dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 25000đ. - 2000b   s572497 

 2660. Chuyện ở làng Lém Lỉnh - Ngàn cuộc đời của ông Bạch Tuộc : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi nhi đồng / Mr. Tan, Aurore Damant ; Lan Dao dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s572496 

 2661. Chuyện ở làng Lém Lỉnh - Xuân ấm giữa lòng đông lạnh : Truyện tranh : Dành cho 
lứa tuổi nhi đồng / Mr. Tan, Aurore Damant ; Lan Dao dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b   s572498 
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 2662. Cisneros, Sandra. Ngôi nhà trên phố Mango / Sandra Cisneros ; Dịch: Nguyễn Bích 
Lan, Hoàng Thục Anh. - H. : Văn học, 2024. - 155 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The house on Mango street   s574784 

 2663. Citro, Asia. Zoey và Xá Xị : Dành cho lứa tuổi 6+ / Asia Citro ; Minh hoạ: Marion 
Lindsay ; Ngữ Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zoey and Sassafras - Dragons and marshmallows 
 T.1: Kẹo dẻo và những chú rồng. - 2024. - 97 tr. : tranh vẽ   s572755 

 2664. Citro, Asia. Zoey và Xá Xị : Dành cho lứa tuổi 6+ / Asia Citro ; Minh hoạ: Marion 
Lindsay ; Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zoey and Sassafras - Merhorses and bubbles 
 T.3: Tiên cá ngựa và bong bóng xà phòng. - 2024. - 98 tr. : tranh vẽ   s572756 

 2665. Citro, Asia. Zoey và Xá Xị : Dành cho lứa tuổi 6+ / Asia Citro ; Minh hoạ: Marion 
Lindsay ; Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zoey and Sassafras - Caterflies and ice 
 T.4: Mèo cánh bướm và băng. - 2024. - 98 tr. : tranh vẽ   s572757 

 2666. Citro, Asia. Zoey và Xá Xị : Dành cho lứa tuổi 6+ / Asia Citro ; Minh hoạ: Marion 
Lindsay ; Ngữ Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zoey and Sassafras - Unicorn and germs 
 T.6: Chuyện bé kì lân. - 2024. - 97 tr. : tranh vẽ   s572758 

 2667. Citro, Asia. Zoey và Xá Xị : Dành cho lứa tuổi 6+ / Asia Citro ; Minh hoạ: Marion 
Lindsay ; Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zoey and Sassafras - Grumplets and pests 
 T.7: Gắt gỏm và sâu hại. - 2024. - 98 tr. : tranh vẽ   s572759 

 2668. Citro, Asia. Zoey và Xá Xị : Dành cho lứa tuổi 6+ / Asia Citro ; Minh hoạ: Marion 
Lindsay ; Ngọc Thư dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zoey and Sassafras - Bips and roses 
 T.8: Bíp và hoa hồng. - 2024. - 98 tr. : tranh vẽ   s572760 

 2669. Citro, Asia. Zoey và Xá Xị : Dành cho lứa tuổi 6+ / Asia Citro ; Minh hoạ: Marion 
Lindsay ; Ngữ Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Zoey and Sassafras - Wishypoofs and hiccups 
 T.9: Rắc rối của nàng tiên ước nguyện. - 2024. - 96 tr. : tranh vẽ   s572761 

 2670. Có chó có mèo, ngày nào cùng vui : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Hidekichi 
Matsumoto ; Trang Tempo dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 2200b 
 T.7. - 2024. - 120 tr. : tranh vẽ   s572786 

 2671. Comic strip : Truyện tranh ngắn. Ai đọc cũng vui!!! / Tranh, truyện: Ngọc Trâm, 
Hương Giang, Gia Gia. - H. : Văn học. - 21 cm. - 35000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục & Giải trí Phan Thị 
 T.4: Vũ trụ thần tượng. - 2024. - 53 tr. : tranh vẽ   s574782 

 2672. Con cảm thấy... : Truyện tranh : Dòng sách đọc to / Jian, Quỳnh Trang. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 18 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Bé học giao tiếp). - 48000đ. - 2000b   s572924 

 2673. Con gái ông trùm và anh chàng bảo mẫu : Truyện tranh / Tsukiya ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 147 tr. : tranh vẽ   s575020 
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 2674. Con giỏi lắm! : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Henry Lo ; Tranh: Yi Ting Lee ; 
Thiên Thai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 41 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Làm 
bạn cùng con). - 42000đ. - 3000b   s572503 

 2675. Con không muốn đâu! : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Henry Lo ; Tranh: Yi 
Ting Lee ; Thiên Thai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 41 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - (Làm bạn cùng con). - 42000đ. - 3000b   s572505 

 2676. Con muốn... : Truyện tranh : Dòng sách đọc to / Jian, Quỳnh Trang. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 18 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Bé học giao tiếp). - 48000đ. - 2000b   s572921 

 2677. Con ngoan mà! : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Henry Lo ; Tranh: Yi Ting Lee 
; Thiên Thai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 41 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
(Làm bạn cùng con). - 42000đ. - 3000b   s572506 

 2678. Con thích... : Truyện tranh : Dòng sách đọc to / Jian, Quỳnh Trang. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 18 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Bé học giao tiếp). - 48000đ. - 2000b   s572923 

 2679. Con thuyền say = Le bateau ivre : Thơ dịch / Arthur Rimbaud, Sully Prudhomme, 
Aleksandr Pushkin... ; Phan Ngọc Liên tuyển chọn, dịch. - H. : Văn học, 2024. - 330 tr. ; 21 cm. 
- 168000đ. - 500b   s574739 

 2680. Cowa! Làng quái vật : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Mokey King dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 199 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 35000đ. - 3000b   s572770 

 2681. Cô bạn tôi thầm thích lại quên mang kính rồi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Koume Fujichika ; Linh Trần dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 5000b 
 T.11. - 2024. - 140 tr. : tranh vẽ   s572791 

 2682. Cô bé ba mắt = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Aki dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.12. - 2024. - 377 tr. : tranh vẽ   s572942 

 2683. Cô bé ba mắt = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Aki dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.13. - 2024. - 377 tr. : tranh vẽ   s572943 

 2684. Cô bé ba mắt = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Aki dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.14. - 2024. - 381 tr. : tranh vẽ   s572983 

 2685. Cô bé Heidi : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   s573970 

 2686. Cô bé Lọ Lem : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 15x22 cm. - (Sách 3D kể chuyện). - 60000đ. - 1000b   s575159 

 2687. Cô bé quàng khăn đỏ : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 
1000b   s573972 

 2688. Cô gà mái muốn ngắm biển : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; 
Dịch: Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 58000đ. 
- 1500b   s572969 

 2689. Cô gái nơi xứ ngoài : Truyện tranh / Nagabe ; Rei dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 
58000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s573015 
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 2690. Cô gái nơi xứ ngoài : Truyện tranh / Nagabe ; Rei dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 
58000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s575123 

 2691. Cổ Oai ơi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Truyện: Trần Thị Huyên 
Thảo. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 19x26 cm. - (Bác sĩ 
riêng của bé yêu). - 50000đ. - 500b 
 T.4: Không nên móc mũi. - 2024. - 24 tr. : tranh màu   s575802 

 2692. Công chúa tóc mây : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 15x22 cm. - (Sách 3D kể chuyện). - 60000đ. - 1000b   
s575157 

 2693. Cơm hộp ngon quá! : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; 
Education Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. 
- (Tủ sách Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.3). - 69000đ. - 3000b   s575068 

 2694. Củ cải trắng : Truyện tranh / Minh Long b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Văn học, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện tranh tuổi thần tiên). - 15000đ. - 3000b   s574983 

 2695. Củ cải trắng : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần thứ 8. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần 
một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s572999 

 2696. Cùng chơi nhé! : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.14). - 69000đ. - 3000b   s575079 

 2697. Cùng chơi ú oà = Let's play hide and seek! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / 
Chiều Xuân, Thuỷ Thần ; Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Vườn nhà hạnh phúc). - 39000đ. - 2000b   s575628 

 2698. Cùng tắm nào! : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.7). - 69000đ. - 3000b   s575072 

 2699. Cuong Le. Stars / Cuong Le. - 3rd ed. - H. : Thế giới, 2024. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - 
159000đ. - 7500 copies 
 Bibliogr.: p. 169-170   s572294 

 2700. Cuộc chạy đua ly kỳ của gia đình thước : Truyện tranh / Lời: Phùng Hạo ; Tranh: 
Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những 
người bạn Đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s573454 

 2701. Cuộc sống có cậu kề bên = Living with him : Truyện tranh : 17+ / Toworu Miyata 
; Tsubaky dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 212 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 80000đ. - 5000b   s572945 

 2702. Cuộc sống nhiệm mầu của Mèo Trắng : Truyện tranh / Phan. - H. : Thanh niên. - 
15x17 cm. - 149000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 120 tr. : tranh màu   s572897 

 2703. Cương Tuyết Ấn. Không ai thoát / Cương Tuyết Ấn ; Nguyễn Thị Thại dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 439 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 无人幸免   s572134 

 2704. Daddy's hand / Words: Hoài Anh ; Pic.: Đậu Đũa. - H. : Thế giới, 2024. - 53 p. : 
color pic. ; 21 cm. - 179000đ. - 1000 copies   s572279 
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 2705. Daf. Dệt những dịu dàng từ sâu lắng nỗi đau / Daf, Cam, Lido. - H. : Dân trí, 2024. 
- 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1000b   s572151 

 2706. Dàn bài Tập làm văn 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Phương Liên. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 128 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 59000đ. - 1000b   s575698 

 2707. Dạng đề cảm nhận đoạn trích văn xuôi Ngữ văn 12 / Phan Danh Hiếu, Lê Thị Kim 
Trâm. - H. : Dân trí, 2024. - 238 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1900b   s575420 

 2708. Dạo chơi : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.13). - 69000đ. - 3000b   s575078 

 2709. Dạy trẻ biết lễ phép lịch sự : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Tào Lộ 
Yến, Mễ Cát Ca ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành)(EQ - IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ). - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : tranh màu   s574965 

 2710. Dẫn chứng nghị luận xã hội / Trần Thuỳ Dương. - H. : Hồng Đức, 2024. - 767 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 320000đ. - 3000b   s575758 

 2711. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Bùi Thị Thái 
Dương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 447 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1500b   s574778 

 2712. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả / Edmondo De Amicis ; Hoàng Thiếu 
Sơn dịch, giới thiệu. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 363 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   
s574861 

 2713. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Ngọc Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.1: Buồn chán. - 2024. - 191 tr. : hình vẽ   s575173 

 2714. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; Nguyễn Thành Long dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 395 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 5000b   s572483 

 2715. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe : Tiểu thuyết / Daniel Defoe ; Khánh An dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học. - 21 cm. - 189000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The further adventures of Robinson Crusoe 
 T.1. - 2024. - 447 tr.  s574889 

 2716. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe : Tiểu thuyết / Daniel Defoe ; Khánh An dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học. - 21 cm. - 189000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The further adventures of Robinson Crusoe 
 T.2. - 2024. - 411 tr.  s574890 

 2717. Dickens, Charles. Oliver Twist / Charles Dickens ; Tóm lược: Usha Sood ; Vẽ tranh: 
Tanoy Choudhury ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 158 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. 
- (Danh tác rút gọn của Pegasus). - 65000đ. - 1000b   s573043 

 2718. Diên Khánh. Hà Nội mười hai mùa thắm : Tản văn / Diên Khánh. - H. : Văn học, 
2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1200b   s574751 

 2719. Diệp Lạc Vô Tâm. Chân trời góc bể : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn 
Thành Phước dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 383 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 堕落无罪   s574929 
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 2720. Diệp Lạc Vô Tâm. Chờ em lớn nhé, được không? : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm 
; Nguyễn Thành Phước dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2024. - 351 tr. ; 21 cm. - 
99000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 赛等我长大, 好不好?   s574917 

 2721. Diệp Lạc Vô Tâm. Em vốn thích cô độc, cho đến khi có anh : Tiểu thuyết / Diệp 
Lạc Vô Tâm ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2024. - 399 tr. ; 21 cm. - 
108000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 那是爱   s574916 

 2722. Diệp Lạc Vô Tâm. Sự cám dỗ cuối cùng : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; 
Greenrosetq dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 623 tr. ; 21 cm. - 146000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 上位   s574915 

 2723. Don Quixote hay chàng hiệp sĩ phi ra khỏi trang sách : Truyện tranh : Dành cho tuổi 
6+ / Miguel de Cervantes ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Tú Uyên dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. - 
2000b   s572524 

 2724. Dọn dẹp đồ chơi : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.10). - 69000đ. - 3000b   s575075 

 2725. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.2. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572624 

 2726. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : tranh màu   s572476 

 2727. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.2: Nobita và lịch sử khai phá Vũ trụ. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572618 

 2728. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.3. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572625 

 2729. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu kĩ thuật số : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio, Shintaro Mugiwara. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 63 tr. : tranh màu   s572477 

 2730. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.4. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572626 

 2731. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.5: Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572619 

 2732. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
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 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.8. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572627 

 2733. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.10. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572628 

 2734. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.11. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572629 

 2735. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.12. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572630 

 2736. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.13. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572631 

 2737. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.15. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572632 

 2738. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.18: Nobita du hành biển phương Nam. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s572620 

 2739. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.20: Nobita và truyền thuyết Vua Mặt trời. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572621 

 2740. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.22: Nobita và vương quốc Robot. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572622 

 2741. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.24: Nobita ở vương quốc chó mèo. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572623 

 2742. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.42. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572633 

 2743. Doraemon - Chuyện bố và mẹ : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. 
Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 30000đ. - 3000b   s572656 

 2744. Doraemon - Cô bé Dorami : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 211 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 30000đ. - 3000b   s572659 

 2745. Doraemon - Jaian mạnh mẽ : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 231 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 30000đ. - 3000b   s572657 
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 2746. Doraemon - Nobita - Bức tranh trưởng thành : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em 
/ Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 30000đ. - 3000b   s572654 

 2747. Doraemon - Shizuka dễ thương : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. 
Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 211 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 30000đ. - 3000b   s572655 

 2748. Doraemon - Suneo lanh lợi : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 15 cm. - 30000đ. - 3000b   s572658 

 2749. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.3: Tình huống bất ngờ. - 2024. - 279 tr. : tranh vẽ   s572661 

 2750. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.4: Thiên nhiên kì thú. - 2024. - 283 tr. : tranh vẽ   s572662 

 2751. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.7: Điểm 0 & bỏ nhà đi. - 2024. - 279 tr. : tranh vẽ   s572663 

 2752. Doraemon - Tuyển tập theo chủ đề : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko 
F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 15 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.8: Tình người ấm áp. - 2024. - 283 tr. : tranh vẽ   s572664 

 2753. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572642 

 2754. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Bùi Thị Anh Đào dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 
cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.20. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s572643 

 2755. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.23. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572644 

 2756. Doraemon đố vui - Doraemon những cuộc phiêu lưu : Truyện dài hoạt hình : Truyện 
tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 251 tr. : tranh vẽ ; 15 
cm. - 30000đ. - 3000b   s572660 

 2757. Doraemon hoạt hình màu : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko 
F. Fujio ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện dành cho 
thiếu nhi). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 142 tr. : tranh màu   s572645 

 2758. Doraemon hoạt hình màu : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko 
F. Fujio ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Tranh truyện dành cho 
thiếu nhi). - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 142 tr. : tranh màu   s572646 

 2759. Doraemon hoạt hình màu - Nobita và Viện bảo tàng bảo bối : Truyện tranh : Sách 
dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 142 
tr. : tranh màu ; 18 cm. - 35000đ. - 3000b   s572647 
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 2760. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.5. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572635 

 2761. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.6. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572634 

 2762. Doyle, Arthur Conan. Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle 
; Dịch: Lê Khánh... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 613 tr. ; 23 cm. - 180000đ. - 
1000b   s574957 

 2763. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Bùi Liên 
Thảo... - H. : Văn học. - 24 cm. - 300000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 463 tr.  s574764 

 2764. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê Khánh... 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 682 tr. : tranh vẽ   s574900 

 2765. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Bùi Liên 
Thảo... - H. : Văn học. - 24 cm. - 300000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 523 tr.  s574765 

 2766. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê Khánh... 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 702 tr.  s574901 

 2767. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Bùi Liên 
Thảo... - H. : Văn học. - 24 cm. - 300000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 416 tr.  s574766 

 2768. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê Khánh... 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 614 tr.  s574902 

 2769. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê 
Khánh... - H. : Văn học. - 21 cm. - 430000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 578 tr.  s574768 

 2770. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập : Trọn bộ tiểu thuyết và truyện 
ngắn / Arthur Conan Doyle ; Mai Loan dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học. - 24 cm. - 
189000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 631 tr. : tranh vẽ   s574956 

 2771. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê 
Khánh... - H. : Văn học. - 21 cm. - 430000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 602 tr.  s574769 

 2772. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê 
Khánh... - H. : Văn học. - 21 cm. - 430000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 598 tr.  s574770 

 2773. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật vị 
đánh cắp: Dấu bộ tứ / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 239 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). 
- 99000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The sign of the four   s574817 

 2774. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.2: Vũ trụ nào chiến thắng?. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572667 

 2775. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.4: Hi vọng cuối cùng. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572668 

 2776. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.5: Tạm biệt nhé Trunks lớn!. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572669 

 2777. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.6: Hỡi các siêu chiến binh, hãy tập hợp!. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572670 

 2778. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.8: Dấu hiệu thức tỉnh của Son Goku. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s572671 

 2779. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.14: Tuần tra viên ngân hà Son Goku. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572672 

 2780. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.15: Moro - Kẻ ăn hành tinh. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572673 

 2781. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.16: Chiến binh mạnh nhất vũ trụ. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572674 

 2782. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.17: Sức mạnh của thần huỷ diệt. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572675 

 2783. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.18: Bardock, cha đẻ của Goku. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s572676 

 2784. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
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Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.21. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s572677 

 2785. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.22. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572678 

 2786. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.23. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572679 

 2787. Du Phong. Bớt nghĩ nhiều để yêu mình đúng cách / Du Phong. - H. : Dân trí, 2024. 
- 215 : hình vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 3000b   s572152 

 2788. Dũng sĩ Kajika : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Mokey King dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 199 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 35000đ. - 3000b   s572771 

 2789. Dương Tống. Dám kể chuyện : Đã đến lúc dừng đốt tiền cho quảng cáo / Dương 
Tống, Giàu Dương. - H. : Thế giới, 2024. - 290 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 199000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 284-290   s573634 

 2790. Dương Trọng Dật. Cảo thơm : Tập thơ lịch sử / Dương Trọng Dật. - H. : Thông tin 
và Truyền thông, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 500b   s574608 

 2791. Dzũ Kha. Hành trình đến với Hàn Mạc Tử / Dzũ Kha s.t., b.s. - Tái bản lần thứ 22 
có sửa chữa và bổ sung. - H. : Văn học, 2024. - 254 tr. : ảnh ; 21 cm. - 136000đ. - 2000b   
s574930 

 2792. Đại Sư Huynh. Bi thương hơn dấu chấm / Đại Sư Huynh ; Minh Ánh dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 251 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 比句點更悲傷   s575618 

 2793. Đàn ngỗng trời : Truyện tranh / Minh Long b.s. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Văn học, 
2024. - 16 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Truyện tranh tuổi thần tiên). - 15000đ. - 3000b   s574984 

 2794. Đánh răng : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.8). - 69000đ. - 3000b   s575073 

 2795. Đào Ngọc Vinh. Trôi về phía cuối chiều : Tập truyện ngắn / Đào Ngọc Vinh. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 192 tr. ; 19 cm. - 63000đ. - 1182b   s572884 

 2796. Đảo giấu vàng : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573964 

 2797. Đảo giấu vàng hay truyện cướp biển li kì nhất : Truyện tranh : Dành cho tuổi 6+ / 
Robert Louis Stevenson ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Lý Nguyễn Hải Du 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. 
- 2000b   s572523 

 2798. Đăng Sương. Biển khát : Thơ / Đăng Sương. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. 
- 128 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 520b 
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 Tên thật tác giả: Phạm Đăng Sương   s574468 

 2799. Đặng Thiên Phong. Hành trình tarot - Cuộc phiêu lưu của Cá Mập Voi / Đặng Thiên 
Phong. - H. : Dân trí, 2024. - 99 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 190000đ. - 2000b   s575438 

 2800. Đất và người Mường La / Lương Mỹ Hạnh, Nguyễn Lâm Cẩn, Lê Tiến Vượng... - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 230 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Mường La   s573343 

 2801. Đây là... : Truyện tranh : Dòng sách đọc to / Jian, Quỳnh Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 18 tr. : tranh màu ; 14 cm. - (Bé học giao tiếp). - 48000đ. - 2000b   s572922 

 2802. Đề kiểm tra Ngữ văn 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn 
Đức Hùng, Miên Cốc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 136 tr. ; 24 cm. - 60000đ. - 
1000b   s573186 

 2803. Đến giờ ngủ rồi : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.4). - 69000đ. - 3000b   s575069 

 2804. Đi chơi thôi! : Truyện tranh / Lời: Osaka YWCA Children's Library ; Tranh: Ichio 
Otsuka ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 
20 tr. : tranh màu ; 16 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 48000đ. - 5000b   s575302 

 2805. Điện Biên chiến thắng, Điện Biên thơ : Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 
(1954 - 2024) / Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Chính Hữu... - H. : Kim Đồng, 2024. - 118 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s572502 

 2806. Điện Biên Phủ của chúng em : Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 
2024) / Nguyễn Trọng Quỳnh, Vũ Cao, Hồ Phương... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 190 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b   s572435 

 2807. Điều ước gửi các vì sao : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Võ Thu Hương, La Nguyễn 
Quốc Vinh, Lê Liên... - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 71 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Hạt giống 
tâm hồn dành cho thiếu nhi). - 56000đ. - 1000b   s572869 

 2808. Đoàn Giỏi. Đất rừng phương Nam / Đoàn Giỏi ; Minh hoạ: Tất Sỹ. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 339 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 250000đ. - 1500b   s572545 

 2809. Đoàn Hoài Trung. Cuộc chiến đấu bảo vệ bầu trời Tổ quốc : Tập ký sự / Đoàn Hoài 
Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 198 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 802b   s575581 

 2810. Đoàn Quý Lâm. Đời sống tỉnh thức : Ai cũng đủ đầy và có quyền năng vô hạn : Tạp 
bút / Đoàn Quý Lâm. - Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - 
150000đ. - 1000b   s573304 

 2811. Đoàn Vị Thượng. Cháu là cổ tích : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đoàn Vị Thượng ; Tranh: 
Nonchan. - H. : Kim Đồng, 2024. - 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s572495 

 2812. Đoàn Xuân Hợp. Tiếng chiều : Thơ / Đoàn Xuân Hợp. - H. : Hồng Đức, 2024. - 135 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s575738 

 2813. Đỗ Phấn. Miên man phố lạ : Tập truyện / Đỗ Phấn. - H. : Văn học, 2024. - 291 tr. ; 
21 cm. - 90000đ. - 600b   s573282 

 2814. Đỗ Trọng Khơi. Lẽ thế gian : Tản văn / Đỗ Trọng Khơi. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 180 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 882b   s575717 

 2815. Đồi thông hai mộ - Từ di cảo đến di sản / Lê Va, Lã Thanh Tùng, Đặng Hiển... ; Lê 
Va tuyển chọn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 178 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 145000đ. - 500b 
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 ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hoà Bình   s573342 

 2816. Đội mũ nào! : Truyện tranh / Taro Miura ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Lê Hiền, Tazaki 
Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật 
Bản). - 47000đ. - 5000b   s575301 

 2817. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 202 tr. : tranh vẽ   s572648 

 2818. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.7. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s572649 

 2819. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.8. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s572650 

 2820. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.9. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s572651 

 2821. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.10. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s572652 

 2822. Đội quân Doraemon đặc biệt : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Kịch bản: Masaru Miyazaki ; Tranh: Yukihiro Mitani ; Babie Ayumi dịch. - 
Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.11. - 2024. - 195 tr. : tranh vẽ   s572653 

 2823. Đông Anh thơ chọn / Nguyễn Thị Phương Anh, Lại Duy Bến, Nguyễn Thị Kim 
Dung... ; Tuyển chọn: Khang Sao Sáng. - H. : Văn học. - 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : tranh vẽ   s574725 

 2824. Đồng nghiệp chỗ tôi hút mắt quá trời! : Truyện tranh : Dành cho tuổi trưởng thành 
/ Ma2 ; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 6000b 
 T.3. - 2024. - 144 tr. : tranh vẽ   s572789 

 2825. Đột phá tư duy Ngữ văn 6 : Theo Bộ sách Cánh Diều / Song Hà Chi, Hoàng Thị 
Phương Ngọc (ch.b.), Nguyễn Thị Hoa Quý... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s575816 

 2826. Đột phá tư duy Ngữ văn 6 : Theo Bộ sách Cánh Diều / Song Hà Chi, Hoàng Thị 
Phương Ngọc (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Phương... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s575817 

 2827. Đột phá tư duy Ngữ văn 8 : Theo bộ sách Cánh Diều / Song Hà Chi, Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Đào Thị Hiên... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 144 tr. : minh hoạ   s575818 
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 2828. Đường đến vũ hội ánh trăng của băng keo đen : Truyện tranh / Lời: Phùng Hạo ; 
Tranh: Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Những người bạn Đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s573453 

 2829. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.26. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572937 

 2830. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.27. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572938 

 2831. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.28. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572976 

 2832. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.29. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575191 

 2833. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.30. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575192 

 2834. Fitzgerald, F. Scott. Gatsby vĩ đại / F. Scott Fitzgerald ; Tóm lược: Sonal Talwar ; 
Vẽ tranh: Tanoy Choudhury ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 159 tr. : tranh 
vẽ ; 22 cm. - (Danh tác rút gọn của Pegasus). - 65000đ. - 1000b   s573046 

 2835. Flanagan, Richard. Đường hẹp lên miền Bắc thẳm / Richard Flanagan ; Nguyễn An 
Lý dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 426 tr. ; 21 cm. - 218000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The narrow road to the deep North   s574880 

 2836. Fosse, Jon. Ba màn kịch / Jon Fosse ; Thiên Nga dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 287 tr. 
; 18 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Trilogy   s572864 

 2837. Freeman, Charlotte. 189 thông điệp chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn : Tất cả những 
gì bạn cần, sâu thẳm trong bạn đều đã có / Charlotte Freeman ; Yuki Phan dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 199 tr. ; 19 cm. - (Merry go round). - 99000đ. - 2000b   s575018 

 2838. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.7. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s572712 

 2839. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.8. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572713 

 2840. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.9. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572714 

 2841. Fujiko F. Fujio. Tiểu thuyết Doraemon - Nobita và bản giao hưởng địa cầu : Sách 
dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Biên kịch: Teruko Utsumi ; Thu Hằng dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 226 tr. ; 19 cm. - 60000đ. - 5000b 
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 Tên thật tác giả: Hiroshi Fujimoto   s572636 

 2842. Fuyumio Ono. Ghost hunt / Fuyumio Ono ; Dịch: Dương Dương, Liêu Dương Ca. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 105000đ. - 3000b 
 T.2: Lồng giam của búp bê. - 2024. - 391 tr.  s572540 

 2843. Gà choai trồng bắp : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyễn Trần Thiên Lộc ; 
Tranh: Tố Ny. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ 
những hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s572381 

 2844. Gà con bé bỏng, quái thú và chàng hiệp sĩ : Truyện tranh / Christian Jolibois, 
Christian Heinrich ; Ong Ong Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Chuyện xóm gà). - 58000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les p'tites poules, la bête et le chevalier   s572933 

 2845. Gà con tự xoay xở : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Ngô Như 
Quỳnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ 
sách Bé rèn luyện kĩ năng sống - Hợp tác vui vẻ). - 10000đ. - 1000b   s573067 

 2846. Gấu Bon - Chuyện vui thường ngày : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Delphine Perret ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 55 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
45000đ. - 2000b   s572427 

 2847. Gấu Bon - Đại ngàn rộn ràng : Truyện tranh : Dành cho tuổi nhi đồng / Delphine 
Perret ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 51 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Björn, une vie bien remplie   s572425 

 2848. Gấu Bon - Thế giới rộng vô cùng! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 
Delphine Perret ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 51 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
45000đ. - 2000b   s572426 

 2849. Gia đình hủ nam : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Suzuri Machi ; Takara 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 127 tr. : tranh vẽ   s574353 

 2850. Gia đình Táo đâu rồi? = Where is Apple's family? : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 
0 - 6 / Jian ; Hoạ sĩ: Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 
2000b   s575630 

 2851. Gia đình thân yêu : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Lương Anh 
; Tranh: Chung Triệu Tuệ ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 19 cm. 
- (Tủ sách Người kể chuyện). - 38000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 一家人   s572899 

 2852. Giá Oản Chúc. Thái Hồng - Có em trong đời / Giá Oản Chúc ; Giang Hạ dịch. - H. 
: Văn học, 2024. - 478 tr. ; 24 cm. - 205000đ. - 2000b   s574763 

 2853. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ dũng cảm nói không với cái 
xấu : Dạy trẻ tránh xa những hành vi xấu, biết cư xử đúng mực : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi 
/ Thuỳ Dương ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 
35000đ. - 1500b   s574247 

 2854. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ hiểu và quý trọng cơ thể mình 
: Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / Hà 
Giang ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh 
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màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 35000đ. - 
1500b   s574249 

 2855. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ là cậu bé có trách nhiệm : Dạy 
trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi 
/ Thuỳ Dương ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 
35000đ. - 1500b   s574246 

 2856. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ tự lập và tự tin trong cuộc 
sống : Dạy trẻ biết cách sống tự lập và tự tin vào bản thân : Dành cho trẻ em từ 5 - 12 tuổi / 
Thuỳ Dương ; Minh hoạ: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành)(Mọi điều bé trai cần phải biết). - 
35000đ. - 1500b   s574248 

 2857. Giáo trình Thể loại và tác gia tiêu biểu văn học phương Đông / Nguyễn Thị Mai 
Chanh, Nguyễn Thị Mai Liên (ch.b.), Trần Lê Bảo... - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 443 tr. ; 24 cm. - 155000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 437-441   s573239 

 2858. Giáo trình Văn học Âu - Mĩ / Nguyễn Thị Thanh Hiếu (ch.b.), Hồ Thị Vân Anh, 
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Thu. - Tái bản lần 1. - Nghệ Anh : Đại học Vinh, 
2023. - 415 tr. : ảnh ; 24 cm. - 100000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 412-415   s573358 

 2859. Gieo hạt giống thương yêu - Chúc con ngủ ngon : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 
20000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Good night, I love you   s573102 

 2860. Gieo hạt giống thương yêu - Mẹ yêu con, mãi mãi : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean Pierre D.L.B. dịch. - Tái bản lần thứ 
5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 
20000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: I will love you forever   s573103 

 2861. Gieo mầm yêu thương - Mê cung bí ẩn : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Nick Butterworth ; Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The secret path   s574046 

 2862. Gieo mầm yêu thương - Một đêm mưa tuyết : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 
- 9 tuổi / Nick Butterworth ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 
26x27 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: One snowy night   s574048 

 2863. Gieo mầm yêu thương - Sau cơn bão : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi 
/ Nick Butterworth ; Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 26x27 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: After the storm   s574047 

 2864. Gió qua rặng liễu : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Kenneth Grahame 
; Kể lại: Alex Fabrizio ; Minh hoạ: Greg Paprocki ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Văn học, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Tác phẩm kinh điển 
dành cho thiếu nhi). - 29000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The wind in the willows   s574958 

 2865. Golding, William. Chúa ruồi / William Golding ; Lê Chu Cầu dịch. - Tái bản. - H. 
: Văn học, 2024. - 321 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Lord of the flies   s574907 

 2866. Goldratt, Eliyahu M. Mục tiêu: Quá trình liên tục hoàn thiện : Giới thiệu lý thuyết 
các điểm hạn chế đã làm thay đổi tư duy của những nhà kinh doanh Hoa Kỳ / Eliyahu M. 
Goldratt, Jeff Cox ; Ngô Văn Tuyển dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2024. - 519 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The goal: A process of ongoing improvement   s575316 

 2867. Gorky, Maksim. Người mẹ / Maxim Gorky ; Phan Thao dịch. - H. : Văn học, 2024. 
- 439 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 5000b   s574724 

 2868. Gối ấm gối xinh : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Thuỳ Vương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Niềm vui mỗi 
ngày). - 49000đ. - 2000b   s572953 

 2869. Gulliver du ký : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573973 

 2870. Hạ Mer. Mẹ làm gì có ước mơ / Hạ Mer. - H. : Văn học, 2024. - 204 tr. ; 21 cm. - 
89000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trịnh Ngọc Mai   s574849 

 2871. 270 đề và bài văn hay 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 176 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 1500b   s573183 

 2872. 270 đề và bài văn hay 12 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 300 tr. ; 24 cm. - 145000đ. - 1000b   s573184 

 2873. 2 vạn dặm dưới biển hay thuyền trưởng Nemo, tàu Nautilus và những bí ẩn khác 
trong lòng đại dương : Truyện tranh : Dành cho tuổi 6+ / Jules Verne ; Kể: Antonis 
Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Yến Nhi dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu 
; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. - 2000b   s572517 

 2874. Hải Thuỷ. Từ điển tiếng "Văn" / Hải Thuỷ, Trang Sky. - H. : Văn học. - 21 cm. - 
139000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hải Thuỷ, Nguyễn Thị Huyền Trang 
 T.1. - 2024. - 180 tr. : ảnh, tranh vẽ   s574798 

 2875. Hàn Mặc Tử. Thơ Hàn Mặc Tử. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 174 
tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 48000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 161-174   s572749 

 2876. Háo hức lắm đó! : Dành cho độ tuổi từ 0 - 6 tuổi / Chiều Xuân, Líu Lo ; Minh hoạ: 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s574659 

 2877. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Quế Đan dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.17. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s572946 

 2878. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Quế Đan dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.18. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s572947 
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 2879. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Quế Đan dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.19. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s575169 

 2880. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Quế Đan dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.20. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s575170 

 2881. Heesu ở lớp B : Truyện dành cho lứa tuổi 18+ / Lily ; Minh Quyên dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 143000đ. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 191 tr. : tranh màu   s573056 

 2882. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 151 tr. ; 18 cm. - (Tác phẩm văn học kinh điển). - 42000đ. - 1500b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s575047 

 2883. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 143 tr. ; 19 cm. - (Văn học Mỹ. Tác phẩm chọn lọc). 
- 45000đ. - 2000b 
 Dịch theo bản gốc tiếng Anh: The old man and the sea   s572742 

 2884. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch. - 
Tái bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 123 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 1000b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s574909 

 2885. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Nguyễn Quang Huy 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 107 tr. ; 21 cm. - 32000đ. - 1000b   s574679 

 2886. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả / Ernest Hemingway ; Nguyễn Quang Huy 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 148 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The old man and the sea   s574732 

 2887. Henry, Emily. Những kẻ mê sách = Book lovers / Emily Henry ; Lan Young dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 459 tr. ; 24 cm. - 226000đ. - 2500b   s573050 

 2888. Hesse, Hermann. Siddhartha : Tiểu thuyết / Hermann Hesse ; Lê Chu Cầu dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 218 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Siddhartha   s574856 

 2889. Hinata - Cô bé mang linh hồn bà lão : Truyện tranh / Asa Kuwayoshi ; Anh Huỳnh 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 72000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 135 tr. : tranh vẽ   s575027 

 2890. Hiromu. Chitose trong chai Ramune : Dành cho lứa tuổi 18+ / Hiromu ; Minh hoạ: 
Raemz ; Trần Anh Ly dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 135000đ. - 2500b 
 Vol.6. - 2024. - 559 tr. : tranh vẽ   s572792 

 2891. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 210 tr. : tranh vẽ   s572977 

 2892. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 216 tr. : tranh vẽ   s572978 

 2893. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s575185 
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 2894. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s575186 

 2895. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 214 tr. : tranh vẽ   s575197 

 2896. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 218 tr. : tranh vẽ   s575172 

 2897. Hoàng Lê nhất thống chí / Ngô gia văn phái ; Ngô Tất Tố dịch. - H. : Văn học, 2024. 
- 410 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 5000b   s574688 

 2898. Hoàng Mạo. Bừng sáng cả vùng quê : Thơ / Hoàng Mạo. - H. : Văn học, 2024. - 
146 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s574685 

 2899. Hoành Sơn / Nguyễn Trung Tuyến, Lê Quốc Hán, Nguyễn Bá Suý... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An. - 24 cm. - 45000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện Kỳ Anh 
 T.15. - 2024. - 64 tr.  s573291 

 2900. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1: Midoriva Izuku: Khởi đầu. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572849 

 2901. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 14000b 
 T.38: Hi vọng. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s572850 

 2902. Hong Sun Ju. Căn phòng của Râu Xanh / Hong Sun Ju ; Hồng Hà dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 228 tr. ; 19 cm. - 105000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 푸른 수염의 방   s575163 

 2903. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.6. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s575140 

 2904. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.7. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s575141 

 2905. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 145000đ. - 5000b 
 T.10.5. - 2024. - 154 tr. : tranh vẽ   s573013 

 2906. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 5000b 
 T.12. - 2024. - 173 tr. : tranh vẽ   s575142 

 2907. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.16. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s575143 

 2908. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. 
- 50000đ. - 5000b 
 T.17. - 2024. - 154 tr. : tranh vẽ   s573014 
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 2909. Hosseini, Khaled. Ngàn mặt trời rực rỡ / Khaled Hosseini ; Nguyễn Thị Hương 
Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 456 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: A thousand splendid suns   s574868 

 2910. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 
175 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 1500b   s574943 

 2911. Hồ Hồng Việt. Hồi ký chạy thận / Hồ Hồng Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 404 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b   s575792 

 2912. Hồ Huy Xuân. Mùa hè ra biển / Hồ Huy Xuân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 52 tr. : 
hình vẽ ; 20 cm. - 139000đ. - 1000b   s575621 

 2913. Hồ Loan. Bay lên cánh diều : Tập truyện ngắn / Hồ Loan. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 184 tr. ; 19 cm. - 61000đ. - 1332b   s574992 

 2914. Hồ Phúc Trung. Đời & thơ / Hồ Phúc Trung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. 
- 200b 
 T.7. - 2024. - 167 tr.  s575675 

 2915. Hồ Quang Lợi. Người trên đường đời / Hồ Quang Lợi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
534 tr. ; 21 cm. - 270000đ. - 1500b   s573054 

 2916. Hồ Thế Hà. Giao diện thơ : Bình thơ / Hồ Thế Hà. - H. : Văn học, 2024. - 292 tr. ; 
21 cm. - 207000đ. - 1000b   s574682 

 2917. Hồi hộp ra trò! : Dành cho độ tuổi từ 0 - 6 tuổi / Chiều Xuân, Líu Lo ; Minh hoạ: 
Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s574658 

 2918. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.13. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s572984 

 2919. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.14. - 2024. - 173 tr. : tranh vẽ   s572985 

 2920. Hội con trai - Kimi To Boku : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.10. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s572939 

 2921. Hội con trai - Kimi To Boku : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.11. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572940 

 2922. Hội con trai - Kimi To Boku : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.12. - 2024. - 169 tr. : tranh vẽ   s572941 

 2923. Hột điều của sóc : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyên Trang ; Tranh: Tố Ny. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ những hạt mầm). - 
13000đ. - 3000b   s572384 

 2924. Hugo, Victor. Những người khốn khổ = Les misérables / Victor Hugo. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Văn học. - 21 cm. - 181500đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 646 tr.  s574892 
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 2925. Hugo, Victor. Những người khốn khổ = Les misérables / Victor Hugo. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Văn học. - 21 cm. - 182000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 670 tr.  s574893 

 2926. Hugo, Victor. Những người khốn khổ = Les misérables / Victor Hugo. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Văn học. - 21 cm. - 181500đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 645 tr.  s574894 

 2927. Hugo, Victor. Thằng gù nhà thờ Đức Bà / Victor Hugo ; Tóm lược: Manpreet K. 
Aden ; Vẽ tranh: Tanoy Choudhury ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 151 tr. 
: tranh vẽ ; 22 cm. - (Danh tác rút gọn của Pegasus). - 65000đ. - 1000b   s573047 

 2928. Huu Uoc. Collection of poems / Huu Uoc ; Transl.: Tan Thai Ba... - H. : Writers 
Association Publ. House, 2023. - 199 p. ; 24 cm. - 230000đ. - 1000 copies   s572266 

 2929. Huyền Trân. Sóng ngầm / Huyền Trân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. 
- 125000đ. - 1000b   s572216 

 2930. Huyện lúa ngát hương : Thơ : Công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam huyện Yên Thành khoá XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 / Nguyễn Công Chúc, Nguyễn Minh 
Ngọc, Lê Đình Bỉ... ; B.s.: Phan Xuân Châu... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 135 tr., 4 tr. 
ảnh ; 21 cm. - 450b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Thành; Hội thơ Đường huyện 
Yên Thành   s573292 

 2931. Huỳnh Wynn Trần. Ngắn : Tản văn / Huỳnh Wynn Trần. - H. : Thế giới, 2024. - 
251 tr. ; 18 cm. - 99000đ. - 1500b   s575019 

 2932. Hương sắc Ý Yên / B.s.: Hoàng Hải Khang, Dương Thế Phiệt, Nguyễn Đăng Tín... 
- H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 98000đ. - 500b 
 Đầu trang tên sách ghi: Câu lạc bộ Thơ Việt Nam huyện Ý Yên tỉnh Nam Định 
 T.7. - 2024. - 207 tr. : ảnh chân dung   s575731 

 2933. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
Bám sát SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. 
- Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 92000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 214 tr. : minh hoạ   s575697 

 2934. Hướng dẫn học và làm bài tập Ngữ văn 6 / Lê Xuân Soan. - H. : Thanh niên. - 29 
cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 69000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : bảng, sơ đồ   s573940 

 2935. Hướng dẫn viết, nói và nghe các dạng văn lớp 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 108000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 244 tr.  s573180 

 2936. Hướng dẫn viết, nói và nghe các dạng văn lớp 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Kiều Bắc, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 108000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 228 tr. : ảnh, bảng   s573181 

 2937. Ích kỉ có vui đâu = Being selfish is not fun : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s573071 

 2938. Ichikawa Takuji. Nơi em quay về có tôi đứng đợi / Ichikawa Takuji ; Thanh Nhã 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 258 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b   s574862 
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 2939. Ichikawa Takuji. Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi / Ichikawa Takuji ; Mai Khanh 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 188 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 1500b   s574863 

 2940. Illustrated Classics - Những câu chuyện hay nhất về các nàng tiên cá : Truyện kể / 
Kể lại: Lan Cook, Susanna Davidson, Rachel Firth, Fiona Patchett ; Minh hoạ: Margarita 
Kukhtina ; Linh Chi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 144 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Illustrated stories of mermaids   s575058 

 2941. Illustrated classics - Những cuộc phiêu lưu kỳ thú : Robin Hood, Gulliver du ký, 
Moonfleet : Truyện kể / Kể lại: Rob Lloyd Jones, Gill Harvey ; Minh hoạ: Alan Marks, Peter 
Dennis ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 193 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Illustrated classics - Robinson Crusoe and other stories   s575060 

 2942. Illustrated classics - Những cuộc phiêu lưu kỳ thú : Tám mươi ngày vòng quanh thế 
giới, Robinson Crusoe, Con ma nhà Canterville : Truyện kể / Kể lại: Jane Bingham, Gill Harvey, 
Susanna Davidson ; Minh hoạ: Adam Stower... ; Ngọc Anh dịch. - H. : Văn học, 2024. - 195 tr. 
: tranh màu ; 19 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Illustrated classics - Robinson Crusoe and other stories   s575059 

 2943. Iruma giá đáo! : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Osamu Nishi ; Liên 
Vũ dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.30. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s572773 

 2944. Jaco - Tuần tra viên Ngân hà : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Mokey King dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 245 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 40000đ. - 3000b   s572772 

 2945. Jean say ngủ và Jean chăm đọc / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Ong Ong 
Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 45 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm gà). - 58000đ. 
- 1500b   s572973 

 2946. Jewell, Lisa. Đêm biến mất / Lisa Jewell ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 414 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The night she disappeared   s575436 

 2947. Jian. Ai cần là tới - Í ới lên đường : Dòng sách đọc to / Jian ; Vẽ: Heg. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 14 cm. - 48000đ. - 2000b   s572926 

 2948. Jian. Rộn ràng phơi phới - Đi xây nhà mới : Dòng sách đọc to / Jian ; Vẽ: Heg. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 14 cm. - 48000đ. - 2000b   s572927 

 2949. Jian. Vi vu khắp nơi - Đưa bé đi chơi : Dòng sách đọc to / Jian ; Vẽ: Heg. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 14 tr. : tranh màu ; 14 cm. - 48000đ. - 2000b   s572925 

 2950. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Hương Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 98000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 369 tr. : tranh vẽ   s572962 

 2951. Jougi Shiraishi. Riviere và đất nước của lời cầu nguyện = Riviere and the nation of 
the prayer / Jougi Shiraishi ; Minh hoạ: Azure ; Beast666 dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 
139000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 343 tr. : tranh vẽ   s575166 

 2952. Kafka, Franz. Vụ án / Franz Kafka ; Lê Chu Cầu dịch ; Minh hoạ: George Salter. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 318 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1500b 
 Tên sách nguyên bản: Der prozeß   s574921 

 2953. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 7000b 
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 T.27. - 2024. - 200 tr. : tranh vẽ   s572785 

 2954. Kanoh Arata. 5 centimet trên giây / Kanoh Arata ; Nguyên tác: Shinkai Makoto ; 
QC Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 352 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 1000b   s575121 

 2955. Kawabata Yasunari. Hồ / Kawabata Yasunari ; Uyên Thiểm dịch. - Tái bản. - H. : 
Văn học, 2024. - 168 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: みずうみ   s574918 

 2956. Kawabata Yasunari. Ngàn cánh hạc / Kawabata Yasunari ; An Nhiên dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 291 tr. ; 21 cm. - 82000đ. - 1000b   s573620 

 2957. Kawabata Yasunari. Xứ tuyết / Kawabata Yasunari ; Uyên Thiểm dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 186 tr. ; 21 cm. - 112000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: Yukiguni   s574792 

 2958. Kazumi Yumoto. Khu vườn mùa hạ / Kazumi Yumoto ; Nguyễn Thanh Hà dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 230 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1500b   s574844 

 2959. Kazuo Ishiguro. Tàn ngày để lại / Kazuo Ishiguro ; An Lý dịch. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2024. - 342 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The remains of the day   s574906 

 2960. Keigo Higashino. Người gác cây long não / Keigo Higashino ; Hồng Minh dịch. - 
H. : Hồng Đức, 2024. - 345 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 4000b   s573582 

 2961. Keigo Higashino. Tên của trò chơi là bắt cóc / Keigo Higashino ; Đỗ Nguyên dịch. 
- H. : Lao động, 2024. - 351 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: ゲームの名は誘拐   s575500 

 2962. Keigo Higashino. Vụ án không có kẻ sát nhân / Keigo Higashino ; Rei dịch. - H. : 
Lao động, 2024. - 306 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 犯人のいない殺人の夜   s575482 

 2963. Ken và mèo - Đôi khi là vịt : Truyện tranh / Nekomaki ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 158 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 55000đ. - 2000b   s572767 

 2964. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 7 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học Ngữ văn 
7 - Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn 
Thị Linh Chi... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 225000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 328 tr. : minh hoạ   s573779 

 2965. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 7 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học Ngữ văn 
7 - Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn 
Thị Linh Chi... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 225000đ. - 500b 
 T.2. - 2024. - 348 tr. : minh hoạ   s573780 

 2966. Khác biệt có sao đâu = Being different is okay : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh 
/ Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s573072 

 2967. Khát vọng toả sáng của Nanami Minami : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Yuki Yaku ; Tranh vẽ:  Bana Yoshida ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 45000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s572790 

 2968. Khẽ hát lời yêu : Truyện tranh : 18+ / Eku Takeshima ; Trần Yang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 



234 
 

 T.6. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s572949 

 2969. Khẽ hát lời yêu : Truyện tranh : 18+ / Eku Takeshima ; Trần Yang dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.7. - 2024. - 160 tr. : tranh vẽ   s575168 

 2970. Khò khò khò! Ai ngáy to thế nhỉ? : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / 
Lời: Michael Rosen ; Minh hoạ: Jonathan Langley ; Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Văn học, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 39000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Snore!   s574974 

 2971. Khu vườn bí mật : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573965 

 2972. Khu vườn bí mật : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Franges Hodgson 
Burnett ; Kể lại: Alex Fabrizio ; Minh hoạ: Greg Paprocki ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Văn học, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Tác phẩm 
kinh điển dành cho thiếu nhi). - 29000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The secret garden   s574959 

 2973. Khu vườn đi ngủ = Nighty night garden : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / 
Chiều Xuân, Thuỷ Thần ; Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Vườn nhà hạnh phúc). - 39000đ. - 2000b   s575627 

 2974. Khu vườn xanh thẫm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 3500b 
 T.1. - 2024. - 241 tr. : tranh vẽ   s572738 

 2975. Khu vườn xanh thẫm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 3500b 
 T.2. - 2024. - 250 tr. : tranh vẽ   s572739 

 2976. Khu vườn xanh thẫm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 3500b 
 T.3. - 2024. - 246 tr. : tranh vẽ   s572740 

 2977. Khu vườn xanh thẫm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 3500b 
 T.4. - 2024. - 282 tr. : tranh vẽ   s572741 

 2978. Kĩ năng đọc hiểu văn bản, viết đoạn văn, viết bài văn nghị luận : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 : Sách tham khảo / Vũ Thị Hải Yến, Đỗ Thị Chà, Vũ Thị Mai Duyên... 
- H. : Công an nhân dân, 2024. - 287 tr. : bảng ; 24 cm. - 288000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 283-284   s575209 

 2979. Kiến đen tìm mè : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyên Trang ; Tranh: Khanh 
Nguyễn. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ những 
hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s572383 

 2980. Kim Lân. Vợ nhặt : Tập truyện ngắn / Kim Lân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 
2024. - 207 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1000b   s574942 

 2981. Kim Lân. Vợ nhặt : Tuyển tập truyện ngắn / Kim Lân. - Tái bản lần thứ 6. - H. : 
Văn học, 2024. - 231 tr. ; 18 cm. - 60000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Tài   s574955 
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 2982. Kinney, Jeff. Nhật ký chú bé nhút nhát / Jeff Kinney ; Tommy Trần dịch. - Tái bản 
lần thứ 12. - H. : Văn học. - 21 cm. - 55000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Diary of a wimpy kid: The last straw 
 T.3: Giọt nước tràn ly. - 2024. - 221 tr.  s574903 

 2983. Kinney, Jeff. Nhật ký chú bé nhút nhát / Jeff Kinney ; Vân Khánh dịch. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Văn học. - 21 cm. - 55000đ. - 3500b 
 Tên sách tiếng Anh: Diary of a wimpy kid: Double down 
 T.11: Cược gấp đôi. - 2024. - 221 tr. : tranh vẽ   s574904 

 2984. Kỹ năng quản lý cảm xúc dành cho bé gái - Tớ có thể nói "không" : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Lạc Phàm ; Tranh: Lưu Già Tịch ; Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 给女孩的情绪管理绘本   s573118 

 2985. Kỹ năng quản lý cảm xúc dành cho bé gái - Tớ muốn giành chiến thắng : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Lạc Phàm ; Tranh: Lưu Thuyền Quyên ; Hà Giang 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng 
con trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 给女孩的情绪管理绘本   s573119 

 2986. Kỹ năng quản lý cảm xúc dành cho bé gái - Tớ sẽ không ghen tị : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Lạc Phàm ; Tranh: Lưu Già Tịch ; Hà Giang dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 给女孩的情绪管理绘本   s573120 

 2987. Kỹ năng quản lý cảm xúc dành cho bé gái - Tớ yêu bản thân mình : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ em từ 6 - 12 tuổi / Lời: Lạc Phàm ; Tranh: Lưu Thuyền Quyên ; Hà Giang dịch. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Cùng con 
trưởng thành). - 39000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 给女孩的情绪管理绘本   s573121 

 2988. Kỵ Kình Nam Khứ. Đừng nhặt bạn trai trong thùng rác : Tiểu thuyết / Kỵ Kình Nam 
Khứ ; Diêu Tuyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 不要在垃圾桶里捡男朋友 

 T.5. - 2024. - 493 tr.  s573042 

 2989. L. T. Ngan. The red star impromptu / L. T. Ngan. - H. : Writers Association Publ. 
House, 2022. - 250 p. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000 copies   s572288 

 2990. La Bốc Hoa Thố Tử. Trở thành chàng vợ làm nền của nhân vật phản diện : 18+ / La 
Bốc Hoa Thố Tử ; Dư Uyển dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 215000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 穿成反派的炮灰男妻 
 T.1. - 2024. - 493 tr.  s574354 

 2991. Lạc Yến. Cậu đừng khóc, tớ cùng cậu đi ngắm hoa / Lạc Yến. - H. : Văn học, 2024. 
- 231 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 102000đ. - 2000b   s574681 

 2992. Làm việc tốt vui ghê = Doing good deeds is fun : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh 
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màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s573069 

 2993. Lan Rùa. Đi hết một đời anh vẫn là của em / Lan Rùa. - Tái bản lần 3. - H. : Dân trí, 
2024. - 452 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 127000đ. - 1500b   s572136 

 2994. Lang Gia Bảng : Truyện tranh / Hải Yến ; Hoạ sĩ: Trần Tư ; Giang Hạ dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 琅琊榜 
 T.2. - 2024. - 214 tr. : tranh vẽ   s574656 

 2995. Lắng nghe tiếng nắng : Truyện tranh / Fumino Yuki ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575138 

 2996. Lắng nghe tiếng nắng : Truyện tranh / Fumino Yuki ; Quế Đan dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.2: Kể về hạnh phúc. - 2024. - 303 tr. : tranh vẽ   s575139 

 2997. Lâm Thị Vỹ Dạ. Những lời của hoa / Lâm Thị Vỹ Dạ ; Phương Thảo vẽ. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 42 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Vần điệu cho em). - 35000đ. - 2000b   
s573446 

 2998. Lee Miye. Bách hoá giấc mơ của ngài Dollargut : Giấc mơ bạn đặt hiện đang hết 
hàng / Lee Miye ; Hồng Liên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 298 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 
2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 달러구트 꿈 백화점; Tên sách tiếng Anh: Dollagoot dream 
department store : The dream you ordered is sold out   s572247 

 2999. Lê Duy Thái. Thơ viết giữa chiến trường : 10/1966 - 12/1975 / Lê Duy Thái. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 308 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100b   s573085 

 3000. Lê Hoài Nam. Thanh xuân như cỏ : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H. : Quân đội 
nhân dân. - 21 cm. - 60000đ. - 1182b 
 Q.1. - 2024. - 151 tr.  s575711 

 3001. Lê Hoài Nam. Thanh xuân như cỏ : Tiểu thuyết / Lê Hoài Nam. - H. : Quân đội 
nhân dân. - 21 cm. - 68000đ. - 1182b 
 Q.2. - 2024. - 171 tr.  s575712 

 3002. Lê Mai Phương. Kỹ năng viết bài văn nghị luận xã hội / Lê Mai Phương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 258 tr. : bảng ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b   s574537 

 3003. Lê Ngọc. Tôi tìm mình giữa những tháng năm / Lê Ngọc. - H. : Văn học, 2024. - 
173 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 88000đ. - 20000b 
 Tên thật tác giả: Lê Văn Ngọc   s574858 

 3004. Lê Ngọc. Tôi tìm mình giữa những tháng năm / Lê Ngọc. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 173 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 88000đ. - 20000b 
 Tên thật tác giả: Lê Văn Ngọc   s574865 

 3005. Lê Pha Lê. Đại ca Mốc : Tập truyện ngắn thiếu nhi / Lê Pha Lê. - H. : Văn học, 
2024. - 103 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 98000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lê Thị Pha Lê   s575165 

 3006. Lê Thái Hằng. Tiếng gọi / Lê Thái Hằng. - H. : Lao động, 2024. - 217 tr. : hình vẽ ; 
21 cm. - 100000đ. - 1030b   s575459 
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 3007. Lê Thanh Hùng. Một khúc trầm ca : Thơ / Lê Thanh Hùng. - H. : Thanh niên, 2024. 
- 176 tr. : tranh vẽ ; 16 cm. - 300b   s572898 

 3008. Lê Tự Minh. Trở về / Lê Tự Minh. - In lần thứ 6, có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2024. - 317 tr. ; 24 cm. - 298000đ. - 2000b   s574589 

 3009. Lí luận văn học / Phương Lựu (ch.b.), La Khắc Hoà, Trần Mạnh Tiến. - In lần thứ 
16. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.3: Tiến trình văn học. - 2024. - 343 tr.  s575616 

 3010. Lin Gui Zhi. Bão đơn : Content bạc tỷ, tối ưu quảng cáo, chuyển đổi triệu đơn / Lin 
Gui Zhi ; Tuyết Anh dịch. - H. : Lao động, 2024. - 447 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 219000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 秒赞   s575493 

 3011. Little stories to help you relax / Stacey Riches s.t. - Tái bản lần thứ 5. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 190 p. ; 18 cm. - (Learn English and have fun). - 65000đ. - 3000 copies   
s572305 

 3012. Little stories to make you smile / Claire Luong s.t. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. 
- 192 p. : ill. ; 18 cm. - (Learn English and have fun). - 65000đ. - 2000 copies   s572308 

 3013. Liu Xuan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con sẽ tự giác : Dành cho lứa tuổi 
thiếu nhi / Yunan b.s. ; Hoà Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 185 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I can take care of myself   s572446 

 3014. London, Jack. Tiếng gọi của hoang dã / Jack London ; Huyền Chi dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 207 tr. ; 24 cm. - 72000đ. - 1000b   s574722 

 3015. Long Huyền Sách. Thời niên thiếu của pháp y Tống Từ : Tiểu thuyết / Long Huyền 
Sách : Hạnh Nguyên dịch. - H. : Lao động. - 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 大宋法医: 少年宋慈. - Tên thật tác giả: Diêu Kiếm 
 Q.Hạ. - 2024. - 459 tr.  s575517 

 3016. Lớp học xả stress - Bí kíp vượt qua kì thi : Truyện tranh / Xiao Pin ; Bích Ngọc 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 160 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 女生不好惹   s575238 

 3017. Lớp học xả stress - Cánh cổng xuyên không gian : Truyện tranh / Xiao Pin ; Bích 
Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 160 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 女生不好惹   s575240 

 3018. Lớp học xả stress - Con gái không dễ bắt nạt đâu : Truyện tranh / Xiao Pin ; Bích 
Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 160 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 女生不好惹   s575237 

 3019. Lớp học xả stress - Khi mẹ tớ là đặc vụ ngầm : Truyện tranh / Xiao Pin ; Bích Ngọc 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 160 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 女生不好惹   s575239 

 3020. Lương Liễm. Trở về mặt trận / Lương Liễm. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 252 
tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 832b   s575719 

 3021. Lương Minh Hinh. Gót son miệt vườn : Tập truyện ngắn / Lương Minh Hinh. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2024. - 159 tr. ; 21 cm. - 63000đ. - 1052b   s575584 

 3022. Lưu Liễm Tử. Hậu cung như ý truyện / Lưu Liễm Tử ; Nguyệt Lạc dịch. - H. : Văn 
học. - 24 cm. - 229000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 后宫如懿传 

 T.4. - 2024. - 524 tr.  s574762 

 3023. Lưu Trọng Lư. Chuyện cô Nhuỵ : Truyện vừa / Lưu Trọng Lư. - H. : Văn học, 2024. 
- 107 tr. ; 21 cm. - (Tinh hoa văn chương Việt). - 56000đ. - 900b   s574813 

 3024. Ma đạo tổ sư : Truyện tranh / Mặc Hương Đồng Khứu ; Minh hoạ: Lạc Địa Thành 
Cầu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 魔道祖師 
 T.1. - 2024. - 212 tr. : tranh vẽ   s574664 

 3025. Ma đạo tổ sư : Truyện tranh : 18+ / Mặc Hương Đồng Khứu ; Minh hoạ: Lạc Địa 
Thành Cầu ; Đúc Đúc dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 魔道 祖师 
 T.6. - 2024. - 232 tr. : tranh màu   s575398 

 3026. Mã Bá Dung. Trường An 12 canh giờ / Mã Bá Dung ; Giang Lê dịch. - H. : Thế 
giới. - 24 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 长安十二时辰 

 T.2. - 2024. - 461 tr.  s575270 

 3027. Mã Bá Dung. Vải tiến Trường An / Mã Bá Dung ; Nhượng Lê dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 293 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 长安的荔枝   s573041 

 3028. Mạc Thần Hoan. Địa cầu Online : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / Mạc Thần Hoan ; 
Viễn Đồ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 199000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 地球上线 

 T.3. - 2024. - 546 tr. : tranh vẽ   s573049 

 3029. Mạc Thần Hoan. Sơn hà bất dạ thiên : Tiểu thuyết / Mạc Thần Hoan ; Dư Uyển 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 山河不夜t天 
 T.3. - 2024. - 517 tr.  s573053 

 3030. Mạc Thần Hoan. Sơn hà bất dạ thiên : Tiểu thuyết / Mạc Thần Hoan ; Dư Uyển 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 山河不夜t天 
 T.4. - 2024. - 517 tr.  s572484 

 3031. Mai Mơ. Miền nhớ : Thơ / Mai Mơ. - H. : Văn học, 2024. - 152 tr. ; 20 cm. - 
110000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Mơ. - Phụ lục: tr. 138-148   s574815 

 3032. Mai Quyên. Chú dế đêm trăng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Mai Quyên ; Tranh: 
Flowertiti. - H. : Kim Đồng, 2024. - 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s572494 

 3033. Mai Thanh Hạ. Cảm ơn bạn đã không từ bỏ chính mình / Mai Thanh Hạ. - H. : Thế 
giới, 2024. - 189 tr. ; 18 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Thị Kim Thoa   s575023 

 3034. Mai Văn Hoan. Xế chiều : Thơ / Mai Văn Hoan. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 
170 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s573350 
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 3035. Malot, Hector. Không gia đình / Hector Malot ; Mai Thu Huyền dịch. - H. : Văn 
học, 2024. - 417 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 5000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: Nobody's boy của Florence Crewe-Jones   s574723 

 3036. Malot, Hector. Không gia đình = Sans famille / Hector Malot ; Như Phong dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 613 tr. ; 24 cm. - 160000đ. - 1500b   s574886 

 3037. Malot, Hector. Không gia đình : Tiểu thuyết / Hector Malot ; Huỳnh Lý dịch. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 456 tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 3000b   s574331 

 3038. Malot, Hector. Không gia đình : Tiểu thuyết / Hector Malot ; Lê Việt Dũng dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2024. - 643 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1500b 
 Tên sách nguyên bản: Sans famille   s574882 

 3039. Malot, Hector. Không gia đình = Nobody's boy : Song ngữ / Hector Malot ; Nguyễn 
Thuý Loan dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 89000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 335 tr.  s574729 

 3040. Malot, Hector. Không gia đình = Nobody's boy : Song ngữ / Hector Malot ; Nguyễn 
Thuý Loan dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 89000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 323 tr.  s574730 

 3041. Màn đêm ngoài khung cửa sổ tam giác = The night beyond the tricornered window 
: Truyện tranh : 17+ / Tomoko Yamashita ; Bánh Trôi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 
75000đ. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 210 tr. : tranh vẽ   s572948 

 3042. Mao Đan Thanh. Nhật Bản không như bạn nghĩ : Một đất nước ma mị trong mắt 
nhà văn. Triết lý sống của người Nhật / Mao Đan Thanh ; Phong Yên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 247 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Love, death and life   s574466 

 3043. Marrs, John. Bóng tối giữa chúng ta / John Marrs ; Ly Ca dịch. - H. : Văn học, 2024. 
- 374 tr. ; 24 cm. - 209000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What lies between us   s574691 

 3044. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.1: Mash Burnedead và cơ bắp được khổ luyện. - 2024. - 212 tr. : tranh vẽ   s572597 

 3045. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.2: Mash Burnedead và pháp thuật sắt. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s572598 

 3046. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.3: Mash Burnedead và pháp sư mặt nạ. - 2024. - 200 tr. : tranh vẽ   s572599 

 3047. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.4: Mash Burnedead và quy luật sinh tồn. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s572600 

 3048. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.5: Mash Burnedead và gương thần. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572601 

 3049. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
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 T.6: Finn Ames và bạn bè. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s572602 

 3050. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.7: Mash Burnedead và quả bóng hung hăng. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572603 

 3051. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.8: Mash Burnedead và 4 lưỡi đao kim cương. - 2024. - 209 tr. : tranh vẽ   s572604 

 3052. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.9: Mash Burnedead và giải đấu Tam Pháp Thuật - Vòng thi Thần Nhãn cuối cùng. - 
2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572605 

 3053. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.10: Mash Burnedead và bộ giáp nam châm. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s572606 

 3054. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.11: Mash Burnedead và thần nước. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s572607 

 3055. Mashle : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Hajime Komoto ; Ili Tenjou dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.12: Mash Burnedead và 5 người anh. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572608 

 3056. Maugham, William Somerset. Mặt trăng và đồng sáu xu / William Somerset 
Maugham ; Nguyễn Vi Thiên Ái dịch. - H. : Văn học, 2024. - 395 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The moon and sixpence   s574683 

 3057. Maxwell, John C. Nguyên tắc vàng của nghệ thuật giao tiếp / John C. Maxwell ; 
GEIN Academy dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 298 tr. ; 24 cm. - 350000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 16 undeniable laws of communication : Apply them and make 
the most of your message   s573286 

 3058. Mặc Thư Bạch. Trường Phong Độ / Mặc Thư Bạch ; Linh Bảo dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 21 cm. - 199000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 长风渡 

 T.2. - 2024. - 494 tr.  s573052 

 3059. Mẹ vẫn yêu con chứ? : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Henry Lo ; Tranh: Yi Ting 
Lee ; Thiên Thai dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 41 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- (Làm bạn cùng con). - 42000đ. - 3000b   s572504 

 3060. Mei Hachimoku. Đợi anh trong mùa xuân ngày hôm qua / Mei Hachimoku ; Minh 
hoạ: Kukka ; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch ; Rei h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 347 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 119000đ. - 2500b   s575162 

 3061. Michaelides, Alex. Cơn thịnh nộ / Alex Michaelides ; Cẩm Nhiên dịch. - H. : Thế 
giới, 2024. - 390 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b   s575234 

 3062. Michener, James A. Sáu người đi khắp thế gian / James A. Michener ; Nguyễn Thị 
Bạch Tuyết dịch. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 115000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The drifters 
 T.1. - 2024. - 344 tr.  s574873 
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 3063. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.2: Kiểm soát. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s572963 

 3064. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. 
- 1000b 
 T.4: Mình muốn sống!. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s575174 

 3065. Miền đất hứa = The promised neverland : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kaiu 
Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Tuyết Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. 
- 1000b 
 T.20: Vượt lên số phận. - 2024. - 232 tr. : tranh vẽ   s572964 

 3066. Miko selection - Love : Top 10 chuyện tình "củm" đáng yêu nhất : Truyện tranh : 
6+ / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 185 tr. : 
tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 5000b   s572989 

 3067. Miku Ito. Hướng dẫn sử dụng mẹ / Lời: Miku Ito ; Tranh: Makiko Sato ; Tống 
Hương dịch. - In lần 15. - H. : Lao động, 2024. - 130 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 3000b   
s575568 

 3068. Miller, Madeline. Circe / Madeline Miller ; Jack Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 527 tr. ; 23 cm. - 200000đ. - 1500b   s572539 

 3069. Minh An. Trường ca hoa hồng : Thơ / Minh An. - H. : Văn học, 2024. - 93 tr. ; 20 
cm. - 500b   s574780 

 3070. Minh Dự. Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau! : Thơ & Tản văn / Minh Dự. - H. 
: Văn học, 2024. - 152 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 115000đ. - 1000b   s575064 

 3071. Minh Dự. Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng / Minh Dự. - Tái bản. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 121 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 1000b   s575175 

 3072. Mochi Ở Đây. Mười tám hai hai / Mochi Ở Đây. - H. : Văn học, 2024. - 165 tr. ; 21 
cm. - 105000đ. - 2000b   s574678 

 3073. Mochi Ở Đây. Tiệm tạp hoá tuổi thơ đang lớn / Mochi Ở Đây. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2024. - 262 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s574864 

 3074. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.13. - 2024. - 198 tr. : tranh vẽ   s572934 

 3075. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.14. - 2024. - 223 tr. : tranh vẽ   s572935 

 3076. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.15. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572936 

 3077. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.16. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575187 

 3078. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
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 T.17. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s575188 

 3079. Moscareto. Chuyện tình cây liễu : 18+ / Moscareto ; Yeong dịch. - H. : Dân trí. - 
Trọn bộ 2 tập. - 21 cm. - 272000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Romance under willow tree 
 T.1. - 2024. - 365 tr.  s575402 

 3080. Moscareto. Chuyện tình cây liễu : 18+ / Moscareto ; Yeong dịch. - H. : Dân trí. - 
Trọn bộ 2 tập. - 21 cm. - 272000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Romance under willow tree 
 T.2. - 2024. - 366 tr.  s575403 

 3081. Một cái ôm siêu ấm áp : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Chí Lập. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ở rừng Hạnh phúc). - 25000đ. 
- 2000b   s573450 

 3082. Một gà vì mọi gà, mọi gà vì một gà! / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dịch: 
Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 46 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm 
gà). - 58000đ. - 1500b   s572972 

 3083. Một ngày của xe cứu hộ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; 
Tranh: Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 2000b   s572493 

 3084. 199 đề và bài văn hay 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 183 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 1500b   s574552 

 3085. Mùa hè Hikaru chết : Truyện tranh : 16+ / Mokumokuren ; Trương Linh dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572961 

 3086. Mừng sinh nhật : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.15). - 69000đ. - 3000b   s575080 

 3087. Nam Cao. Bài học quét nhà : Truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2024. - 183 
tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1200b   s574790 

 3088. Nam Cao. Chí Phèo : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn 
học, 2024. - 195 tr. ; 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s574954 

 3089. Nam Cao. Chí Phèo : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn 
học, 2024. - 206 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s574949 

 3090. Nam Cao. Đôi lứa xứng đôi : Truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2024. - 190 
tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 1200b   s574789 

 3091. Nam Cao. Đời thừa / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 230 tr. ; 21 cm. - 
(Danh tác Việt Nam). - 63000đ. - 1000b   s574946 

 3092. Nam Cao. Đời thừa : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. 
- 221 tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 70000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri   s574938 

 3093. Nam Cao. Lão Hạc : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 
197 tr. ; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 55000đ. - 2000b   s574928 
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 3094. Nam Cao. Một bữa no : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2024. - 198 tr. 
; 21 cm. - 70000đ. - 1200b   s574787 

 3095. Nam Cao. Trăng sáng : Tập truyện ngắn / Nam Cao. - H. : Văn học, 2024. - 199 tr. 
; 21 cm. - 72000đ. - 1200b   s574788 

 3096. Nam Cao. Truyện ngắn Nam Cao. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 206 
tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường). - 44000đ. - 2000b   s572750 

 3097. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 15x22 cm. - (Sách 3D kể chuyện). - 60000đ. 
- 1000b   s575160 

 3098. Nàng Mariko vụn vỡ của tôi = My broken Mariko : Truyện tranh : 18+ / Hirako 
Waka ; An Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 183 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 60000đ. - 1000b   
s572960 

 3099. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.12: Bay cao. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s572587 

 3100. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.27: Ngày phiêu bạt. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s572588 

 3101. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.39: Hành động. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572589 

 3102. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.43: Kẻ nắm rõ sự thật... - 2024. - 221 tr. : tranh vẽ   s572590 

 3103. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.51: Sasuke VS. Danzo... - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572591 

 3104. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.54: Cầu nối hoà bình. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s572592 

 3105. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.55: Khai màn đại chiến. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572593 

 3106. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.57: Naruto xung trận... - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s572594 

 3107. Nâng cao năng lực học tập môn Ngữ văn 11 thông qua các đề tự đánh giá : Ngữ liệu 
ngoài sách giáo khoa / Nguyễn Thị Bích An, Nguyễn Đức An, Chu Thị Thuỳ Dương, Nguyễn 
Thu Hà. - H. : Dân trí, 2024. - 111 tr. ; 27 cm. - 99000đ. - 3000b   s575814 

 3108. Nekomajin - Chú mèo võ sĩ : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Mokey King dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 190 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 40000đ. - 3000b   s572777 

 3109. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto ; Tuyết Quỳnh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.1: Angel đổ bộ. - 2024. - 331 tr. : tranh vẽ   s575670 
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 3110. Neon genesis evangelion : Truyện tranh : 17+ / Yoshiyuki Sadamoto, Khara ; Tuyết 
Quỳnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 T.5: Fifth children. - 2024. - 342 tr. : tranh vẽ   s573093 

 3111. Ngày đầu tiên làm siêu anh hùng của Heo : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: 
Phan Mai Triều Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện 
ở rừng Hạnh phúc). - 30000đ. - 2000b   s573451 

 3112. Ngày em trai tớ chào đời / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Ong Ong Ong 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm gà). - 58000đ. - 
1500b   s572971 

 3113. Ngọc Khánh. Những câu chuyện phát triển chỉ số IQ - EQ cho trẻ : Những câu 
chuyện hay - Những bài học quý : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Ngọc Khánh b.s. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Thanh niên. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 65000đ. - 1500b 
 T.4. - 2023. - 132 tr. : tranh màu   s572919 

 3114. Ngô Tất Tố. Tắt đèn / Ngô Tất Tố. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 155 tr. ; 21 cm. 
- (Danh tác Việt Nam). - 42000đ. - 1000b   s574941 

 3115. Ngô Tất Tố. Tắt đèn : Tiểu thuyết / Ngô Tất Tố. - H. : Văn học, 2024. - 174 tr. ; 21 
cm. - 42000đ. - 2000b   s574940 

 3116. Ngô Tất Tố. Tắt đèn : Tiểu thuyết : In theo bản in của Nhà in Mai Lĩnh Hà Nội - 
1939... / Ngô Tất Tố. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2024. - 182 tr. ; 18 cm. - 50000đ. - 
1000b   s575065 

 3117. Ngô Thừa Ân. Tây du ký : Tiểu thuyết chương hồi / Ngô Thừa Ân ; Thuỵ Đình dịch 
; Chu Thiên h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 131000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 442 tr.  s574869 

 3118. Ngô Thừa Ân. Tây du ký : Tiểu thuyết chương hồi / Ngô Thừa Ân ; Thuỵ Đình dịch 
; Chu Thiên h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 131000đ. - 500b 
 T.2. - 2024. - 470 tr.  s574870 

 3119. Ngô Thừa Ân. Tây du ký : Tiểu thuyết chương hồi / Ngô Thừa Ân ; Thuỵ Đình dịch 
; Chu Thiên h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 131000đ. - 500b 
 T.3. - 2024. - 438 tr.  s574871 

 3120. Ngô Thừa Ân. Tây du ký : Tiểu thuyết chương hồi / Ngô Thừa Ân ; Thuỵ Đình dịch 
; Chu Thiên h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 131000đ. - 500b 
 T.4. - 2024. - 430 tr.  s574872 

 3121. Ngô Tiến Mạnh. Chạm vào ký ức : Thơ / Ngô Tiến Mạnh. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 152 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 1182b 
 Bút danh tác giả: Phú Thọ   s574990 

 3122. Ngô Văn Duyên. Việt Nam Đất nước - Con người : Thơ / Ngô Văn Duyên. - H. : 
Văn học, 2024. - 195 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s574736 

 3123. Ngôi nhà thân thương : Thơ / Nguyễn Văn Bút, Xuân Anh, Trần Lê Bách... ; Tuyển 
chọn, b.s.: Lê Văn Quý... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 208 tr. ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: UBND Thành phố Hải Phòng. Câu lạc bộ Bạch Đằng   s574437 

 3124. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.7. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s572752 
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 3125. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
: Bản đặc biệt / Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 8000b 
 T.7. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s572751 

 3126. Ngôn ngữ yêu thương = A sign of affection : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ 
/ Suu Morishita ; Nao dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.8. - 2024. - 154 tr. : tranh vẽ   s572753 

 3127. Nguyen Minh Han. The wizard, the dragon, and the shed / Nguyen Minh Han. - H. 
: Information and Communications, 2023. - 63 p. : pic. ; 21 cm. - 68000đ. - 500 copies   s572293 

 3128. Nguyen Nhat Anh. Ticket to childhood / Nguyen Nhat Anh ; Transl.: William 
Naythons ; Ill.: Do Hoang Tuong. - 7th ed. - Ho Chi Minh City : Tre Publishing House, 2024. 
- 148 p. : pic. ; 20 cm. - 100000đ. - 1500 copies   s572379 

 3129. Nguyễn Bảo. Thượng Đức : Tiểu thuyết / Nguyễn Bảo. - H. : Văn học, 2024. - 642 
tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 2000b   s574767 

 3130. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Đào Duy Anh hiệu khảo, chú giải. - Tái 
bản. - H. : Văn học, 2024. - 185 tr. ; 21 cm. - 59000đ. - 1000b   s574945 

 3131. Nguyễn Du. Truyện Kiều / Nguyễn Du ; Hiệu khảo: Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim. - Tái 
bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2024. - 247 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s574947 

 3132. Nguyễn Dương Quỳnh. Phong quốc / Nguyễn Dương Quỳnh. - H. : Văn học, 2024. 
- 439 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 1000b   s574776 

 3133. Nguyễn Đắc Hiền. Một mối tình thuỷ chung / Nguyễn Đắc Hiền. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2024. - 63 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 58-63   s574993 

 3134. Nguyễn Đăng Mạo. Tâm thư gửi trời : Thơ / Nguyễn Đăng Mạo. - H. : Công an 
nhân dân, 2024. - 151 tr. ; 21 cm. - 500b   s575219 

 3135. Nguyễn Đình Anh. Trở lại miền đất văn chương : Phê bình, tiểu luận / Nguyễn Đình 
Anh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 175 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 500b   s573293 

 3136. Nguyễn Đình Vân. Mái quê : Thơ / Nguyễn Đình Vân. - H. : Văn học, 2024. - 131 
tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 600b   s574748 

 3137. Nguyễn Hội. Biên cương trong màu nước : Bút ký / Nguyễn Hội. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 184 tr. ; 19 cm. - 61000đ. - 1182b   s572885 

 3138. Nguyễn Huy Đệ. Huyền thoại một tình yêu : Kịch bản sân khấu / Nguyễn Huy Đệ. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 134 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 200b   s573301 

 3139. Nguyễn Huy Tưởng. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Nguyễn Huy Tưởng. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 238 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 70000đ. - 1500b   s572422 

 3140. Nguyễn Kim Toại. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 12 : Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Nguyễn Kim Toại (ch.b.), Nguyễn Chí Hoà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
195000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 315 tr. : bảng. - Thư mục cuối chính văn   s574178 

 3141. Nguyễn Kim Toại. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 12 : Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống 
/ Nguyễn Kim Toại (ch.b.), Nguyễn Chí Hoà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
195000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 317 tr. : bảng   s573783 
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 3142. Nguyễn Minh Tùng. Chuyện người lính : Tập truyện ngắn / Nguyễn Minh Tùng. - 
H. : Dân trí, 2024. - 209 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s572137 

 3143. Nguyễn Ngọc Tư. Giao thừa : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 26. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 219 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b   s573541 

 3144. Nguyễn Ngọc Tư. Trôi / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 150 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b   s573542 

 3145. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 63. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 187 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 3000b   s575205 

 3146. Nguyễn Nhật Ánh. Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 287 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s573552 

 3147. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
60. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 219 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 3000b   s575202 

 3148. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 60. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 181 tr. ; 15 cm. - 38000đ. - 3000b   s575201 

 3149. Nguyễn Nhật Ánh. I see yellow flowers in the green grass / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Transl.: Nhã Thuyên, Kaitlin Rees ; Ill.: Đỗ Hoàng Tường. - 5th ed. - Ho Chi Minh City : Tre 
Publ., 2024. - 375 p. : pic. ; 20 cm. - 270000đ. - 1500 copies   s572292 

 3150. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 59. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 244 tr. ; 15 cm. - 43000đ. - 3000b   s575204 

 3151. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
44. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 203 tr. ; 15 cm. - 40000đ. - 2000b   s575203 

 3152. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 56. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 227 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s573555 

 3153. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 55. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 134 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 3000b   s573556 

 3154. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 375 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 150000đ. - 
5000b   s573554 

 3155. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 267 tr. ; 15 cm. - 50000đ. - 2000b   s575206 

 3156. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 266 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s573553 

 3157. Nguyễn Phú. Giấc phai : Tập truyện ngắn / Nguyễn Phú. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 168 tr. ; 19 cm. - 55000đ. - 1182b   s574991 

 3158. Nguyễn Tam Mỹ. Ba người đi ngược : Tiểu thuyết / Nguyễn Tam Mỹ. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 252 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 832b   s575577 

 3159. Nguyễn Thành Sơn. Một thời nhớ mãi : Thơ / Nguyễn Thành Sơn. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 112 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 315b   s574577 

 3160. Nguyễn Thành Trung. Gửi gió cho mây ngàn : Thơ / Nguyễn Thành Trung, Hoàng 
Đức Dương. - H. : Văn học, 2024. - 176 tr. ; 21 cm. - 500b   s574742 

 3161. Nguyễn Thế Kỷ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - Tái bản. - H. 
: Văn học. - 24 cm. - 137000đ. - 500b 
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 T.1: Nợ nước non. - 2024. - 222 tr. : ảnh   s574819 

 3162. Nguyễn Thế Kỷ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - Tái bản. - H. 
: Văn học. - 24 cm. - 137000đ. - 500b 
 T.2: Lênh đênh bốn biển. - 2024. - 222 tr.  s574820 

 3163. Nguyễn Thế Kỷ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Văn học. 
- 24 cm. - 188000đ. - 3000b 
 T.3: Từ Việt Bắc về Hà Nội. - 2024. - 198 tr. : tranh vẽ   s574821 

 3164. Nguyễn Thế Vinh. Ông giáo làng trên tầng gác mái : Tự truyện / Nguyễn Thế Vinh 
; Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút. - H. : Thế giới, 2024. - 341 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b   
s573686 

 3165. Nguyễn Thị Liên. Vườn nhà hoa trái lên hương : Thơ / Nguyễn Thị Liên. - H. : Văn 
học, 2024. - 119 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 600b   s574781 

 3166. Nguyễn Thị Thanh Vĩnh. Gửi thương vào nhớ : Tản văn, tạp văn / Nguyễn Thị 
Thanh Vĩnh. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 208 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 82000đ. - 832b   
s575721 

 3167. Nguyễn Thu Hiền. Hoàng đế Quang Trung : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Thu Hiền. 
- H. : Văn học, 2024. - 454 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s574926 

 3168. Nguyễn Thuỷ Tiên. Sống lần thứ 2 / Nguyễn Thuỷ Tiên. - In lần 3. - H. : Lao động, 
2024. - 280 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Phụ lục ảnh cuối chính văn   s575561 

 3169. Nguyễn Tiến Ban. Em một thời xanh xưa : Thơ / Nguyễn Tiến Ban. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 85 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 98000đ. - 1000b   s573024 

 3170. Nguyễn Văn Học. Người vừa đi vừa ngủ gật : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - H. 
: Văn học, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1200b   s574752 

 3171. Nguyễn Văn Tác. Hoài niệm : Thơ / Nguyễn Văn Tác. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 43 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b   s573154 

 3172. Nguyễn Xuân Thuỷ. Những vì sao biên giới : Tập bút ký / Nguyễn Xuân Thuỷ. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2024. - 207 tr. : ảnh ; 21 cm. - 82000đ. - 882b 
 Phụ lục: tr. 169-206   s575722 

 3173. Ngữ văn 8 - Phương pháp đọc hiểu và viết dùng ngữ liệu ngoài SGK : Theo Chương 
trình GDPT 2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Trần Thị Thành, 
Nguyễn Thị Thuý Hồng, Bùi Thị Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 279 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 146000đ. - 2000b   s573781 

 3174. Ngữ văn 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Bùi Minh Đức... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 90000b 
 T.2. - 2024. - 159 tr. : minh hoạ   s574055 

 3175. Ngữ văn 9 - Ngữ liệu đọc hiểu mở rộng : Dùng cho HS, GV dạy - học 3 bộ SGK 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đào Phương Huệ (ch.b.), Trần Thị Thành, Nguyễn 
Thị Thuý Hồng, Bùi Thị Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 207 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 116000đ. - 3000b   s573782 

 3176. Ngữ văn 10 - Phương pháp đọc hiểu và viết dùng ngữ liệu ngoài SGK : Theo CT 
2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Chi, Nguyễn Thị 
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Thuý Hồng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 275 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 146000đ. - 3000b   s573847 

 3177. Ngữ văn 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Lã 
Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế. - 27 
cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 50000b 
 T.1. - 2023. - 139 tr. : minh hoạ   s574271 

 3178. Ngựa ô yêu dấu : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573978 

 3179. Ngựa ô yêu dấu hay quyển sách viết bằng ngôn ngữ loài ngựa : Truyện tranh : Dành 
cho tuổi 6+ / Anna Sewell ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Hồng Vỹ dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. - 
2000b   s572521 

 3180. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 221 tr. : tranh vẽ   s572931 

 3181. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.7. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572959 

 3182. Người bà tài giỏi vùng Saga : Truyện tranh / Nguyên tác: Yoshichi Shimada ; Minh 
hoạ: Saburo Ishikawa ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 52000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s572966 

 3183. Người đẹp và quái vật : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 8 tr. : tranh màu ; 15x22 cm. - (Sách 3D kể chuyện). - 60000đ. - 1000b   
s575158 

 3184. Người là ai giữa tâm tư này : Truyện tranh : 18+ / Saya Fuyume ; Sumeragi Ui dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Your true color 
 T.3. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s572930 

 3185. Người thổi sáo thành Hamefin : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. 
- 1000b   s573967 

 3186. Nhà sáng chế của Rừng Hạnh Phúc : Truyện tranh / Lời: Phạm Tường Nam, Uyên 
Đào ; Tranh: Phạm Khánh Tường Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 31 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Chuyện ở rừng Hạnh phúc). - 30000đ. - 2000b   s573456 

 3187. Nhà vô địch thứ hai : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Chí Lập. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ở rừng Hạnh phúc). - 25000đ. - 
2000b   s573457 

 3188. Nhất Mạt Hương. Ngọt ngào giếng quê : Tản văn / Nhất Mạt Hương. - H. : Văn học, 
2024. - 201 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1200b   s574750 

 3189. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi - Fanbook chính thức - Kế hoạch tác chiến của 
Takagi! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 126 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 40000đ. - 3000b   s572779 
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 3190. Nhím con ham học hỏi - Bí mật của mùa đông : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 
3 - 9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh hoạ: Daria Parkhaeva ; Minquie dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Thanh niên, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể 
bốn mùa). - 35000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for winter   s572918 

 3191. Nhím con ham học hỏi - Điều bất ngờ của mùa xuân : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh hoạ: Daria Parkhaeva ; Minquie dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 24 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện 
kể bốn mùa). - 29000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for spring   s572915 

 3192. Nhím con ham học hỏi - Điều kỳ diệu của mùa thu : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh hoạ: Daria Parkhaeva ; Minquie dịch. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện 
kể bốn mùa). - 35000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for fall   s572916 

 3193. Nhím con ham học hỏi - Món quà của mùa hè : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 
3 - 9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh hoạ: Daria Parkhaeva ; Minquie dịch. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Thanh niên, 2023. - 32 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể 
bốn mùa). - 35000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for summer   s572917 

 3194. Nhím lông nhọn và cái ôm đầu tiên : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Phan 
Mai Triều Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện ở 
rừng Hạnh phúc). - 30000đ. - 2000b   s573458 

 3195. Nhọ nhất quả đất: Thứ ba : Truyện tranh / Eva Amores, Matt Cosgrove ; Trần Hoài 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 185 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Worst week ever: Tuesday   s574744 

 3196. Nhọ nhất quả đất: Thứ hai : Truyện tranh / Eva Amores, Matt Cosgrove ; Hiền Vy 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 185 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Worst week ever: Monday   s574743 

 3197. Nhọ nhất quả đất: Thứ tư : Truyện tranh / Eva Amores, Matt Cosgrove ; Trần Hoài 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 181 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Worst week ever: Wednesday   s574745 

 3198. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.8. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s572787 

 3199. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.37. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s572990 

 3200. Những bài làm văn mẫu 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 168 tr. ; 24 cm. - 79000đ. - 1500b   s573182 

 3201. Những bài làm văn mẫu lớp 7 / Lê Xuân Soan (ch.b.), Trần Thìn. - H. : Dân trí. - 27 
cm. - (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 69000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr.  s573952 
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 3202. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 7 : Tự sự - Biểu cảm - Nghị luận xã 
hội / S.t., b.s.: Tạ Đức Hiền (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Kim Sa... - Tái bản lần 1. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 182 tr. ; 24 cm. - 82000đ. - 1000b   s572080 

 3203. Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 9 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 
hành / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Thái Thành Vinh, Phạm Minh Việt... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. 
- 168 tr. ; 24 cm. - 79000đ. - 1500b   s574573 

 3204. Những câu chuyện tò mò của bé - Con có thể đánh trả khi bị bắt nạt không? : Truyện 
tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Linda Locke ; Minh hoạ: Chloe Chang ; Đăng Ngọc dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 
28000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Can I hit back at a bully?   s574214 

 3205. Những câu chuyện về Bubu : Truyện tranh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
60 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo). - 45000đ. - 2000b   s575317 

 3206. Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị 
Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt 
vời). - 30000đ. - 1000b   s573971 

 3207. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh 
Đào dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt 
vời). - 30000đ. - 1000b   s573974 

 3208. Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Mark Twain ; Kể lại: Alex Fabrizio ; Minh hoạ: Greg Paprocki ; Ngọc Anh dịch. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. 
Tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi). - 29000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tom Sawyer   s574963 

 3209. Những dạng bài Nghị luận xã hội thường gặp : Ôn thi trung học phổ thông : Dùng 
chung cho các Bộ SGK hiện hành / Tạ Đức Hiền, Ngô Thu Yến, Lê Phan Quỳnh... - Tái bản 
lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 300 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 1000b   
s573196 

 3210. Những đứa trẻ đường tàu : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 
1000b   s573969 

 3211. Những người phụ nữ bé nhỏ hay truyện kể đời thật về bốn chị em : Truyện tranh : 
Dành cho tuổi 6+ / Louisa May Alcott ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Ngư 
Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 
50000đ. - 2000b   s572520 

 3212. Những nhạc sĩ thành Bremen : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. 
- 1000b   s573966 

 3213. Những niềm vui to : Dành cho độ tuổi từ 0 - 6 tuổi / Chiều Xuân, Líu Lo ; Minh 
hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s574661 

 3214. Những nỗi buồn nhỏ : Dành cho độ tuổi từ 0 - 6 tuổi / Chiều Xuân, Líu Lo ; Minh 
hoạ: Thanh Phan. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Cảm xúc của con). - 
39000đ. - 2000b   s574660 
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 3215. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 2100b 
 T.9. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s572715 

 3216. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 1800b 
 T.10. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s572716 

 3217. Ninja Hattori : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Fujio ; Thanh Ngân 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Abiko Motoo 
 T.3. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s572837 

 3218. Ninja Hattori : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Fujio ; Thanh Ngân 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s572838 

 3219. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3700b 
 T.27. - 2024. - 235 tr. : tranh vẽ   s572702 

 3220. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3700b 
 T.28. - 2024. - 238 tr. : tranh vẽ   s572703 

 3221. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3700b 
 T.29. - 2024. - 239 tr. : tranh vẽ   s572704 

 3222. Nobita và cuộc đại thuỷ chiến ở xứ sở người cá : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Yasunori Okada ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 193 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Doraemon movie story). - 30000đ. - 3000b   
s572638 

 3223. Nobita và hòn đảo diệu kì - Cuộc phiêu lưu của loài thú : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Shintaro Mugiwara ; Thanh Ngân dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 187 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Doraemon movie story). - 30000đ. - 3000b   
s572639 

 3224. Nobita và người khổng lồ xanh : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: 
Fujiko F. Fujio ; Tranh: Yasunori Okada ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 193 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Doraemon movie story). - 30000đ. - 3000b   s572640 

 3225. Nobita và những hiệp sĩ không gian - Vũ trụ anh hùng kí : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Shintaro Mugiwara ; Hanami dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 189 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Doraemon movie story). - 30000đ. - 3000b   s572637 

 3226. Nobita và viện bảo tàng bảo bối : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên 
tác: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Shintaro Mugiwara ; Thanh Ngân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
180 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - (Doraemon movie story). - 30000đ. - 3000b   s572641 

 3227. Nodame Cantabile - Khúc ngẫu hứng của Nodame : Truyện tranh : 13+ / Tomoko 
Ninomiya ; Vương Hải Yến dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 115000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 356 tr. : tranh vẽ   s575135 

 3228. Nosaka Akiyuki. Mộ đom đóm / Nosaka Akiyuki ; Đào Phú Lợi dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 328 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s572248 
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 3229. Nosov, Nikolay. Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn : Dành cho lứa tuổi 6+ 
/ Nikolay Nosov ; Minh hoạ: Aleksey Laptev ; Vũ Ngọc Bình dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 174 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The adventure of dunno and his friends   s572537 

 3230. Nỗi buồn của bút sáp đen và bút sáp trắng : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: 
Funti KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những 
người bạn Đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s573459 

 3231. Nông trại có những ai? = Who lives on the farm : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 
0 - 6 / Jian ; Hoạ sĩ: Heg. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 
2000b   s575622 

 3232. Nụ cười gỉ sét của chuốt bút chì : Truyện tranh / Lời: Uyên Đào ; Tranh: Funti 
KidBooks. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những người 
bạn Đồ dùng học tập). - 25000đ. - 2000b   s573452 

 3233. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 2500b 
 T.7. - 2024. - 333 tr. : tranh vẽ   s572944 

 3234. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.8. - 2024. - 328 tr. : tranh vẽ   s575189 

 3235. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.9. - 2024. - 332 tr. : tranh vẽ   s575190 

 3236. Okada Mari. Anohana: Đoá hoa ngày ấy / Okada Mari ; Minh Trang dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 328 tr. ; 18 cm. - 100000đ. - 1000b   s572958 

 3237. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.5: Chuông nguyện vì ai?. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572799 

 3238. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.14: Bản năng. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s572800 

 3239. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.15: Thẳng tiến. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572801 

 3240. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.18: Ace xuất hiện. - 2024. - 221 tr. : tranh vẽ   s572802 

 3241. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.24: Giấc mơ của con người. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s572803 

 3242. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.26: Phiêu lưu trên đảo của Thần. - 2024. - 189 tr. : bảng, tranh vẽ   s572804 

 3243. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
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 T.28: "Chiến quỷ" Wiper. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s572805 

 3244. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.29: Oratorio. - 2024. - 229 tr. : tranh vẽ   s572806 

 3245. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.31: Chúng tôi luôn ở đây. - 2024. - 211 tr. : tranh vẽ   s572807 

 3246. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.32: Tiếng hát của đảo. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s572808 

 3247. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.37: Thầy Tom. - 2024. - 229 tr. : tranh vẽ   s572809 

 3248. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.40: Gear. - 2024. - 225 tr. : tranh vẽ   s572810 

 3249. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.44: Về thôi. - 2024. - 229 tr. : tranh vẽ   s572811 

 3250. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.48: Cuộc phiêu lưu của Oars. - 2024. - 229 tr. : tranh vẽ   s572812 

 3251. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.50: Lại tới. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s572813 

 3252. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.52: Roger và Rayleigh. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s572814 

 3253. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.54: Không thể ngăn cản. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s572815 

 3254. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.56: Cảm ơn. - 2024. - 211 tr. : tranh vẽ   s572816 

 3255. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.58: Thời đại này mang tên "Râu trắng". - 2024. - 211 tr. : tranh vẽ   s572817 

 3256. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.60: Em trai. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s572818 

 3257. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.61: Bình minh chuyến phiêu lưu đến Tân thế giới = Romance dawn for the New world. 
- 2024. - 201 tr. : tranh vẽ   s572819 
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 3258. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.62: Hành trình ở đảo Người cá. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s572820 

 3259. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.63: Otohime và Tiger. - 2024. - 229 tr. : tranh vẽ   s572821 

 3260. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.69: Sad. - 2024. - 245 tr. : tranh vẽ   s572822 

 3261. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.70: Doflamingo xuất hiện. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572823 

 3262. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.72: Thứ bị quên lãng ở Dressrosa. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572824 

 3263. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.77: Nụ cười. - 2024. - 227 tr. : tranh vẽ   s572825 

 3264. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.78: Sức hút của tội ác. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572826 

 3265. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.81: Cùng đến thăm ngài Nekomamushi. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s572827 

 3266. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.82: Thế giới xao động. - 2024. - 214 tr. : tranh vẽ   s572828 

 3267. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.91: Chuyến phiêu lưu trên xứ sở Samurai. - 2024. - 217 tr. : tranh vẽ   s572829 

 3268. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.92: Oiran Komurasaki giá lâm. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572830 

 3269. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.94: Giấc mơ của những chiến binh. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s572831 

 3270. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.95: Chuyến chu du của Oden. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s572832 

 3271. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.96: Oden sinh ra là để nấu sôi. - 2024. - 195 tr. : tranh vẽ   s572833 

 3272. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
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 T.100: Haki bá vương. - 2024. - 215 tr. : tranh vẽ   s572834 

 3273. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.102: Bước ngoặt quan trọng. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s572835 

 3274. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.2: Chìa khoá sức mạnh. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s572612 

 3275. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.4: Thiên thạch khổng lổ. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572613 

 3276. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.22: Ánh sáng. - 2024. - 196 tr. : tranh vẽ   s572614 

 3277. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.23: Thật - Giả. - 2024. - 222 tr. : tranh vẽ   s572615 

 3278. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.26: Chưa từng biết tới. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s572616 

 3279. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
10000b 
 T.27: Tatsumaki toàn phần công lực. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572617 

 3280. Oshi No Ko - Dưới ánh hào quang : Truyện tranh : 16+ / Aka Akasaka, Mengo 
Yokoyari ; Duy Long dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s575144 

 3281. Ostrovski, Nikolai Alekseevich. Thép đã tôi thế đấy / Nikolai A. Ostrovsky ; Đào 
Minh Hiệp dịch. - H. : Văn học, 2024. - 590 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nga: Как закалялась сталь   s574777 

 3282. Ối ối ối! Bé Lợn gặp rắc rối : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: 
Michael Rosen ; Minh hoạ: Jonathan Langley ; Linh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn 
học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 39000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Oww!   s574973 

 3283. Ốm chỉ là chuyện nhỏ = Being sick is no big deal : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s573068 

 3284. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc. Cổ học tinh hoa / Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Tử An 
Trần Lê Nhân. - H. : Văn học, 2024. - 471 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 50000b   s574775 
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 3285. Ông bà hồi xuân : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Kagiri Araido ; Tatsuhiro 
dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 85000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 146 tr. : tranh vẽ   s572856 

 3286. Palacio, R. J. Điều kỳ diệu : Tiểu thuyết / R. J. Palacio ; Sao Mai dịch. - In lần thứ 
10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 461 tr. ; 20 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Wonder. - Phụ lục: tr. 453-456   s573436 

 3287. Park Hannah. Mỗi ngày 10 phút thì thầm với con / Park Hannah ; Minh hoạ: Darin 
; Hà Phương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 205 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - (Những câu chuyện thai 
giáo hay nhất thế giới). - 145000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 하루 10분, 아가랑 소곤소곤; Tên sách tiếng Anh: 10 minutes a day, 
whispering with the baby   s574925 

 3288. Peter Pan : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Thị Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573976 

 3289. Peter Pan : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / J. M. Barrie ; Kể lại: Alex 
Fabrizio ; Minh hoạ: Greg Paprocki ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện. Tác phẩm kinh điển dành cho thiếu 
nhi). - 29000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Peter Pan   s574961 

 3290. Phạm Giai Quỳnh. Cơn mưa bên hồ nước bí mật : Tập truyện ngắn / Phạm Giai 
Quỳnh. - H. : Văn học, 2024. - 195 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 1000b   s574740 

 3291. Phạm Kiêm Phổ. Hương đời : Thơ / Phạm Kiêm Phổ. - H. : Lao động, 2024. - 127 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s575474 

 3292. Phạm Thị Ngọc Duẩn. 7 lần ngã xuống 8 lần đứng lên / Phạm Thị Ngọc Duẩn. - H. 
: Thế giới, 2024. - 238 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 129000đ. - 500b   s573635 

 3293. Phan Đình Sỹ. Sắc hương điên điển : Thơ / Phan Đình Sỹ. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 90000đ. - 1000b 
 T.6. - 2024. - 59 tr.  s574686 

 3294. Phan Ý Yên. Trước giờ "yêu": Yêu thời "quẹt phải" / Phan Ý Yên. - H. : Thế giới, 
2024. - 182 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 150000đ. - 2000b   s572695 

 3295. Phía cuối con đường : Truyện tranh : Dành cho tuổi trưởng thanh / Haribo ; Sun Tzô 
dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 149000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 그 끝에 있는 것 
 T.2. - 2024. - 262 tr. : tranh màu   s572135 

 3296. Phiêu lưu vào xứ sở Oz diệu kỳ : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Hoàng Trung 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 
30000đ. - 1000b   s573980 

 3297. Phim trường Akira Toriyama : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Monkey King dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s572609 

 3298. Phim trường Akira Toriyama : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Monkey King dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 203 tr. : tranh vẽ   s572610 
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 3299. Phim trường Akira Toriyama : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Monkey King dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 217 tr. : tranh vẽ   s572611 

 3300. Phong Thu. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Phong Thu. - Tái bản lần thứ 9. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 260 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Phong Thu   s572420 

 3301. Phùng Quán. Vượt Côn Đảo : Tiểu thuyết / Phùng Quán. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 227 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 4000b   s575799 

 3302. Phương tiện, thiết bị dạy học môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục thể chất : Phục vụ 
đào tạo ngành Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học / Lò Thị Mai Thanh, Bùi Thị Thuỳ, 
Lưu Thị Thơm... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 162 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 86000đ. 
- 50b 
 Thư mục: tr. 161-162   s574532 

 3303. Poco ở thế giới Udon : Truyện tranh / Nodoka Shinomaru ; Lyn Lê dịch. - H. : Thế 
giới. - 18 cm. - 58000đ. - 3000b 
 T.12. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s575021 

 3304. Quyên Gavoye. Những đứa trẻ tò mò : Tuyên tập truyện cổ tích hiện đại / Quyên 
Gavoye. - H. : Dân trí, 2024. - 63 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 75000đ. - 2000b   s575424 

 3305. Quýt ngọt : Thơ chọn / Giản Viết Ất, Trần Đình Bảy, Nguyễn Cảnh... - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2024. - 151 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hưu trí. Phòng Tham mưu Công an Nghệ An   s573294 

 3306. Ra vườn tìm xem ai giấu cái gì : Truyện tranh : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 4 
tuổi / Fuku Mitsu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 5000b   
s573347 

 3307. Rand, Ayn. Suối nguồn = The fountainhead : Tiểu thuyết / Ayn Rand ; Dịch: Vũ 
Lan Anh... ; Phan Việt h.đ. - In lần thứ 34. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 1199 tr. ; 23 
cm. - 380000đ. - 2000b   s573539 

 3308. Rando. Phản công : 18+ / Rando ; Phan Ngân Hà dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
437 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 역공; Tên sách tiếng Anh: Counter offensive   s573048 

 3309. Rawlings, Marjorie Kinnan. Jody & chú nai con / Marjorie Kinnan Rawlings ; Nhật 
Phi dịch. - H. : Văn học, 2024. - 687 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 268000đ. - 1500b   s574774 

 3310. Rèn kỹ năng phân tích tác phẩm Ngữ văn 9 : Chuẩn kiến thức chương trình. Bí 
quyết đạt điểm cao. Ôn thi vào lớp 10 / Tuyển chọn, b.s.: Đỗ Anh Vũ (ch.b.) Nguyễn Quốc 
Khánh, Lê Ngọc Hân. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 274 tr. ; 24 cm. 
- 77000đ. - 2000b   s575699 

 3311. Rèn kỹ năng viết văn nghị luận xã hội Ngữ văn 9 / Đỗ Anh Vũ (ch.b.), Nguyễn 
Quốc Khánh, Lê Ngọc Hân. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 339 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 88000đ. - 2000b   s573185 

 3312. Reynolds, Kimberly. Nhập môn văn học trẻ em / Kimberly Reynolds ; Dịch: Phạm 
Phương Chi... - H. : Văn học, 2024. - 223 tr. : ảnh ; 21 cm. - 128000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 190-203   s574727 
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 3313. Robin Hood : Truyện tranh / Pegasus ; Nguyễn Thị Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573977 

 3314. Robinson Crusoe : Truyện tranh / Pegasus ; Phan Thị Anh Đào dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Những câu chuyện tuyệt vời). - 30000đ. - 1000b   
s573979 

 3315. Ros, Manon Steffan. Cuốn sách xanh ở Nebo : Một câu chuyện làm tan vỡ trái tim 
bạn nhưng cũng sẽ chữa lành nó / Manon Steffan Ros ; Phạm Hoa Phượng dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 158 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The blue book of Nebo   s575253 

 3316. Rồng không trung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Taku Kuwabara ; AnHD 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 200 tr. : tranh vẽ   s572778 

 3317. Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Kawo 
Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s572783 

 3318. Russell, Bertrand. Ác mộng người xuất chúng và những câu chuyện khác / Bertrand 
Russell ; Bùi Minh Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 236 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Nightmares of eminent persons and other stories   s575231 

 3319. Rutter, Henlen. Billy cà lăm / Henlen Rutter ; Uyển dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 350 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The boy who made everyone laugh   s573039 

 3320. Saber, Bat. Bước vào bóng tối - Những vụ án có thật cùng Bat Saber : Dành cho lứa 
tuổi 18+. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 174 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 2000b   s572967 

 3321. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 306 tr. : tranh vẽ   s572794 

 3322. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 334 tr. : tranh vẽ   s572795 

 3323. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.6. - 2024. - 314 tr. : tranh vẽ   s572796 

 3324. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.7. - 2024. - 326 tr. : tranh vẽ   s572797 

 3325. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 17000b 
 T.8.5. - 2024. - 306 tr. : tranh vẽ   s572798 

 3326. Sài Gòn của em : Thơ thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2025 / Phan Thị 
Vàng Anh, Lệ Bình, Hồ Thi Ca... - H. : Văn học, 2024. - 229 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 
120000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh   s574737 
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 3327. Sái Tất Quý. Quái vật trong quán đồ nướng / Sái Tất Quý ; Losedow dịch. - Tái bản. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 393 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 烧烤怪谈   s573095 

 3328. Saint-Exupéry, Antoine de. Hoàng tử bé / Antoine de Saint-Exupéry ; Châu Diên 
dịch. - H. : Thanh niên, 2024. - 131 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 60000đ. - 2000b   s573035 

 3329. Saint-Exupéry, Antoine de. Hoàng tử bé : Phiên bản mới / Antoine de Saint-Exupéry 
; Trần Kim Thanh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 171 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 
20000b 
 Dịch theo nguyên tác: Le petit prince   s574855 

 3330. Sakamoto days : Special edition : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 80000đ. - 4000b 
 T.1: Sát thủ huyền thoại. - 2024. - 191 tr. : tranh màu   s575194 

 3331. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1: Sát thủ huyền thoại. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s575193 

 3332. Sand Land vùng hoang mạc : Truyện tranh / Akira Toriyama ; Mokey King dịch. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 214 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 35000đ. - 3000b   s572769 

 3333. Sano Tetsuya. Em là ánh sáng giữa đêm trăng / Sano Tetsuya ; Ngọc Hân dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2024. - 251 tr. ; 18 cm. - 80000đ. - 1000b   s575129 

 3334. Sau cơn mưa : Truyện tranh : 18+ / Jun Mayuzuki ; Vương Hải Yến dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.8. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s575167 

 3335. Sắc màu (Miền ký ức) / Đặng Tường Vy, Đỗ Tiểu Thư, Hà Vũ Giang Châu... - Huế 
: Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 225 tr. : ảnh ; 22 cm. - 150000đ. - 500b   s574471 

 3336. Sấm ký Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm / Lương Cao Rính s.t. - Tái bản. - Hải 
Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 72 tr. ; 19 cm. - 1000b   s574999 

 3337. Schaap, Annet. Đèn Nhỏ và những đứa con của biển / Annet Schaap ; Huyền Vũ 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 424 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b   s574860 

 3338. Shadows house : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Somato ; Ukatomai 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 153 tr. : tranh vẽ   s572853 

 3339. Shadows house : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Somato ; Ukatomai 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 153 tr. : tranh vẽ   s572854 

 3340. Sharma, Robin. 3 người thầy vĩ đại : Câu chuyện đặc biệt về cách sống theo những 
gì mình mong muốn / Robin Sharma ; Nguyễn Xuân Hồng dịch. - In lần 26. - H. : Lao động, 
2024. - 330 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The saint, the surfer, and the CEO   s575560 

 3341. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.8: Shin và công chúa vũ trụ. - 2024. - 164 tr. : tranh vẽ   s572709 

 3342. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.11: Cuộc giải cứu ẩm thực đường phố. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s572710 

 3343. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata : Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 10000b 
 T.13: Tiến lên bố robot!. - 2024. - 322 tr. : tranh vẽ   s572711 

 3344. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.15: Mùa hè là mùa đi bể bơi và ngắm pháo hoa. - 2024. - 186 tr. : tranh màu   s572705 

 3345. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.16. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572463 

 3346. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.20. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572464 

 3347. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.20: Cả nhà ngủ say, mình Shin loay hoay. - 2024. - 188 tr. : tranh màu   s572706 

 3348. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Vũ Minh 
Hiền dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.24. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572465 

 3349. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Vũ Minh 
Hiền dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.25. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572466 

 3350. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.27. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572467 

 3351. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Barbie 
Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.35. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572468 

 3352. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.36. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572469 

 3353. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.37. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572470 

 3354. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.38. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572471 

 3355. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.39. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572472 
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 3356. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.39: Quyết tâm của bé Ai. - 2024. - 189 tr. : tranh màu   s572707 

 3357. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.42. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572473 

 3358. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.44. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s572474 

 3359. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.44: Khám phá nhà tắm công cộng. - 2024. - 191 tr. : tranh màu   s572708 

 3360. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.49. - 2024. - 111 tr. : tranh vẽ   s572475 

 3361. Sienkiewicz, Henryk. Trên sa mạc và trong rừng thẳm / Henryk Sienkiewicz ; 
Nguyễn Hữu Dũng dịch ; Minh hoạ: Đức Lâm. - H. : Văn học, 2024. - 579 tr. ; 21 cm. - 420000đ. 
- 2000b 
 Dịch từ nguyên tác tiếng Ba Lan: W pustyni i w puszczy   s574898 

 3362. Sinh nhật Ếch Cốm = It is Com's birthday! : Truyện tranh : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / 
Chiều Xuân, Thuỷ Thần ; Minh hoạ: Nguyễn Cẩm Nhung. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Vườn nhà hạnh phúc). - 39000đ. - 3000b   s575629 

 3363. Skip and loafer - Nhịp bước tuổi xanh : Truyện tranh / Misaki Takamatsu ; Hồng 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 1000b 
 T.4. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s575136 

 3364. Skip and loafer - Nhịp bước tuổi xanh : Truyện tranh / Misaki Takamatsu ; Hồng 
Minh dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.7. - 2024. - 173 tr. : tranh vẽ   s575137 

 3365. Slow flow / Written: Quỳnh Hương ; Ill.: Tiny Pochi. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
27 p. : color pic. ; 25 cm. - 160000đ. - 1000 copies   s572280 

 3366. Sói đầu đàn & cún nhỏ = The wolf who picked up : Truyện tranh / Ma Vĩ ; Hana 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 128000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 捡了东西的狼 

 T.1. - 2024. - 171 tr. : tranh màu   s575564 

 3367. Solanin : Truyện tranh : 17+ / Inio Asano ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
420 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s573094 

 3368. Sou Inaida. Tôi muốn bảo vệ cậu, dù phải mất đi tình yêu này / Sou Inaida ; 
Satoukibi dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 342 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 126000đ. - 2000b   
s575024 

 3369. Soul eater : Perfect edition : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.8. - 2024. - 247 tr. : tranh vẽ   s573430 
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 3370. Soul eater : Perfect edition : Truyện tranh : 18+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.9. - 2024. - 279 tr. : tranh vẽ   s573431 

 3371. Sổ tay kiến thức Ngữ văn trung học cơ sở / Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Tú Phương. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 427 tr. : bảng ; 18 cm. - 85000đ. - 
3000b   s575044 

 3372. Sổ tay Ngữ văn / Đặng Thị Kiều Oanh tổng hợp, chọn lọc. - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 177 tr. ; 24 cm. - 148000đ. - 1000b   s574426 

 3373. Sơn Tùng. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh : Truyện dài / Sơn 
Tùng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 99 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 2000b   
s572745 

 3374. Steinbeck, John. Chùm nho phẫn nộ = The grapes of wrath / John Steinbeck ; Phạm 
Thuỷ Ba dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 726 tr. ; 24 cm. - 245000đ. - 3000b   s574885 

 3375. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều Bác Tom : Bản dịch nguyên tác / Harriet Beecher 
Stowe ; Nguyễn Sóng Hiền dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 490 tr. ; 21 cm. - 115000đ. 
- 1000b   s574927 

 3376. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tom : Bản dịch nguyên tác - Trọn bộ / Harriet 
Beecher Stowe ; Nguyễn Sóng Hiền dịch. - H. : Văn học, 2024. - 607 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 
2000b   s574779 

 3377. Suemori Chieko. Cội rễ và đôi cánh / Suemori Chieko ; Dịch: Phạm Lê Huy, Lê 
Hiền. - H. : Thế giới, 2024. - 380 tr. : hình vẽ, ảnh ; 22 cm. - 180000đ. - 1500b   s573651 

 3378. Sự tích bánh chưng bánh giầy : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Nguyễn 
Hoàng, Quốc Việt. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s573002 

 3379. Sự tích hoa hồng : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Ngọc Duy. - In lần 
thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Bé tập kể chuyện. Mỗi 
tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s573001 

 3380. Sự tích hoa mào gà : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang, Thiên Nhã ; Vẽ: Thiên 
Nhã. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập 
kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s572995 

 3381. Sự tích trầu cau - Hậu truyện: Chiếc lá thần : Truyện tranh / Lương Ngọc Đức ; 
Minh hoạ: Ngân Nguyễn, Trịnh Anh. - H. : Thế giới, 2023. - 54 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Vũ 
trụ cổ tích). - 85000đ. - 2000b   s573655 

 3382. T.hờ. Nơi những giấc mơ không bao giờ kết thúc / T.hờ. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 103 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 135000đ. - 2000b   s574985 

 3383. Take note! Văn 7 : Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, dạng bài yêu cầu với học sinh 
lớp 7 : Dùng cho cả bộ SGK mới: Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị 
Thuỷ Anh (ch.b.), Phùng Thị Minh Nguyệt, Hà Thị Thanh Tâm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
100 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50000đ. - 3000b   s574360 

 3384. Take note! Văn 8 : Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Quốc Khánh (ch.b.), 
Ngô Minh Hương, Phạm Ngọc Minh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 55000đ. - 6000b   s574663 

 3385. Tam Lang. Tôi kéo xe : Phóng sự / Tam Lang. - H. : Văn học, 2024. - 190 tr. ; 21 
cm. - (Tinh hoa văn chương Việt). - 80000đ. - 700b 
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 Tên thật tác giả: Vũ Đình Chí   s574814 

 3386. Tào Đình. Xin lỗi, em chỉ là con đĩ : Tiểu thuyết / Tào Đình ; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 209 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 3000b   s574851 

 3387. Tây Tây Đặc. Tôi đến từ thế giới song song / Tây Tây Đặc ; Noone dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 246000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 462 tr.  s572230 

 3388. Tây Tây Đặc. Tôi đến từ thế giới song song / Tây Tây Đặc ; Noone dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 246000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 462 tr.  s574657 

 3389. Thạch Lam. Dưới bóng hoàng lan : Truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2024. 
- 198 tr. ; 21 cm. - 72000đ. - 1200b   s574791 

 3390. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - Tái bản lần thứ 6. 
- H. : Văn học, 2024. - 218 tr. ; 18 cm. - 56000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Lân   s574953 

 3391. Thạch Lam. Hà Nội ba sáu phố phường / Thạch Lam. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 311 tr. ; 21 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 84000đ. - 1000b   s574944 

 3392. Thạch Lam. Nhà mẹ Lê : Truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2024. - 198 tr. 
; 21 cm. - 72000đ. - 1200b   s574786 

 3393. Thạch Lam. Tuyển tập Thạch Lam. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2024. - 615 
tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tường Vinh   s574897 

 3394. Thái Bá Lý. Trăm năm - Chớp mắt nhân tình : Thơ / Thái Bá Lý. - H. : Văn học, 
2024. - 83 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 300b   s574680 

 3395. Tham lam thật là xấu = Being greedy is bad : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / 
Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s573075 

 3396. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s572551 

 3397. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s572552 

 3398. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s572553 

 3399. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.4. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s572554 

 3400. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s572555 

 3401. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.6. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s572556 

 3402. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.9. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s572557 

 3403. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.13. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s572558 

 3404. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.17. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s572559 

 3405. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.18. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s572560 

 3406. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.26. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s572561 

 3407. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.29. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s572562 

 3408. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.31. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s572563 

 3409. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.33. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572564 

 3410. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.36. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572565 

 3411. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.39. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s572566 

 3412. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.40. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s572567 

 3413. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.41. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572568 

 3414. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.42. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s572569 

 3415. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.44. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572570 
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 3416. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.46. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572571 

 3417. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.50. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572572 

 3418. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.51. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572573 

 3419. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.55. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s572574 

 3420. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.58. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s572575 

 3421. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.65. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s572576 

 3422. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.70. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s572577 

 3423. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.75. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s572578 

 3424. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.83. - 2024. - 162 tr. : tranh vẽ   s572579 

 3425. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.93. - 2024. - 177 tr. : tranh vẽ   s572580 

 3426. Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero : Truyện tranh : Sách dành cho lứa 
tuổi thiếu niên / Takahiro Arai, Gosho Aoyama ; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 148 tr. : tranh vẽ   s572584 

 3427. Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero : Truyện tranh : Sách dành cho lứa 
tuổi thiếu niên / Takahiro Arai, Gosho Aoyama ; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s572585 

 3428. Thám tử lừng danh Conan - Giờ trà của Zero : Truyện tranh : Sách dành cho lứa 
tuổi thiếu niên / Takahiro Arai, Gosho Aoyama ; Ukato Mai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
35000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s572586 

 3429. Thám tử lừng danh Conan - Hồ sơ tuyệt mật Plus : Truyện tranh : Sách dành cho 
lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Phương Hoa dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
92 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - 120000đ. - 5000b   s572536 
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 3430. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyha Kyouka dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 163 tr. : tranh vẽ   s572581 

 3431. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyha Kyouka dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 157 tr. : tranh vẽ   s572582 

 3432. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Dành 
cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyha Kyouka dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s572583 

 3433. Thám tử Sherlock nhí - Bí ẩn bể cá vàng : Truyện tranh / Lời: Pascal Prévot ; Minh 
hoạ: Art Grootfontein ; Trương Quang Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 43 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s573461 

 3434. Thám tử Sherlock nhí - Bộ xương ở lâu đài cổ : Truyện tranh / Lời: Pascal Prévot ; 
Minh hoạ: Art Grootfontein ; Trương Quang Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
43 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s573465 

 3435. Thám tử Sherlock nhí - Chiếc rương kỳ bí : Truyện tranh / Lời: Pascal Prévot ; Minh 
hoạ: Art Grootfontein ; Trương Quang Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 43 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s573463 

 3436. Thám tử Sherlock nhí - Hội chợ có ma? : Truyện tranh / Lời: Pascal Prévot ; Minh 
hoạ: Art Grootfontein ; Trương Quang Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 43 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s573462 

 3437. Thám tử Sherlock nhí - Truy vết khoai tây : Truyện tranh / Lời: Pascal Prévot ; Minh 
hoạ: Art Grootfontein ; Trương Quang Tuấn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 43 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s573464 

 3438. Thanh Khê - Tình người / Nguyễn Ngọc Thu, Trịnh Mạnh Hùng, Hà Vinh... - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm VHTT quận Thanh Khê. Câu lạc bộ Thơ 
 T.1. - 2024. - 87 tr.  s573319 

 3439. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3400b 
 T.32. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572851 

 3440. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3400b 
 T.33. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s572852 

 3441. Thảo Thảo. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau / Thảo Thảo. - 
Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 202 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt). - 86000đ. - 1000b   
s574848 

 3442. Thảo Trang. Tết ở làng Địa Ngục : Tiểu thuyết / Thảo Trang. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Thanh niên, 2024. - 559 tr. ; 21 cm. - 309000đ. - 1500b   s572920 

 3443. Thần thoại Hy Lạp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyên tác: Thomas 
Bulfinch ; Lời: Lee Kwangjin ; Tranh: Seo Young ; Lê Hải Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
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 T.3: Chuyện tình của thần Eros. - 2024. - 195 tr. : tranh màu   s572433 

 3444. Thần thoại Hy Lạp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyên tác: Thomas 
Bulfinch ; Lời: Lee Kwangjin ; Tranh: Seo Young ; Lê Hải Oanh dịch. - Tái bản lần thứ 13. - 
H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
 T.4: Anh hùng Perseus và ác quỷ Medusa. - 2024. - 200 tr. : tranh màu   s572434 

 3445. Thần thú diễn võ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Nguyên 
tác: Huang Jin Zhou ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 168 tr. : tranh vẽ   s572780 

 3446. Thần thú diễn võ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Nguyên 
tác: Huang Jin Zhou ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 168 tr. : tranh vẽ   s572781 

 3447. Thần thú diễn võ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Nguyên 
tác: Huang Jin Zhou ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3200b 
 T.4. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s572782 

 3448. Thập giác quán : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukoto Ayatsuji ; minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ocharaketa dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s575130 

 3449. Thập giác quán : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukoto Ayatsuji ; minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ocharaketa dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 147 tr. : tranh vẽ   s575131 

 3450. Thập giác quán : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukoto Ayatsuji ; minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ocharaketa dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 150 tr. : tranh vẽ   s575132 

 3451. Thập giác quán : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukoto Ayatsuji ; minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ocharaketa dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.4. - 2024. - 150 tr. : tranh vẽ   s575133 

 3452. Thập giác quán : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Yukoto Ayatsuji ; minh hoạ: Hiro 
Kiyohara ; Ocharaketa dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 65000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 150 tr. : tranh vẽ   s575134 

 3453. Thất Tiểu Hoàng Thúc. Vấn quan / Thất Tiểu Hoàng Thúc ; Ngọc Hoàng dịch. - H. 
: Dân trí. - 21 cm. - 174000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 问棺 

 T.2. - 2024. - 430 tr.  s572133 

 3454. The movie Pokémon Koko - Một khởi đầu khác : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Teruaki Mizuno ; Nguyên tác: Satoshi Tajiri ; Kịch bản: Atsuhiro Tomioka, Tetsuo Yajima 
; Thế Đôn dịch ; Lê Duy Hân h.đ. - H. : Kim Đồng, 2024. - 121 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 22000đ. 
- 4000b   s572836 

 3455. The Phan Tóc Quoăn. Gửi cậu một cái ôm vì đã không bỏ cuộc / The Phan Tóc 
Quoăn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 253 tr. : hình vẽ ; 17 cm. - 96000đ. - 2000b   s575176 

 3456. Theo chân văn học - Đi dọc Việt Nam / Triệu Nguyễn Huyền Trang (ch.b.), Đỗ Thị 
Diệu Linh, Nguyễn Thảo Minh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 97 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 139000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 97   s573765 
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 3457. Ther của Per. Em ngủ chưa, nay ổn không? / Ther của Per. - H. : Văn học, 2024. - 
208 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 96000đ. - 2000b   s574800 

 3458. Thi Hoè. Sau khi đá bay đám trai đểu : 18+ / Thi Hoè ; Ying dịch. - H. : Dân trí. - 
21 cm. - 188000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 丢掉渣攻以后. - Bút danh khác tác giả: Mạc Tích Xuân 

Y 
 T.2. - 2024. - 462 tr.  s572140 

 3459. Thích Nhất Hạnh. Truyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ / Thích Nhất Hạnh. - 
Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2024. - 167 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b   s573685 

 3460. Thích Phước Đạt. Cảm hứng sáng tác thi ca Thiền tông Việt Nam thời Lý - Trần / 
Thích Phước Đạt. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 319 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 308-316   s574639 

 3461. Thiện Dũng. Tiếng lòng / Thiện Dũng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 
150000đ. - 100b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thiện Dũng 
 T.2. - 2024. - 239 tr.  s575674 

 3462. Thơ cho thiếu nhi / Hà An, Võ Thanh An, Thuỵ Anh... - H. : Văn học, 2024. - 267 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 78000đ. - 1500b   s574843 

 3463. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Cái cười của Thánh nhân / Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 335 tr. ; 19 cm. - 105000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s572988 

 3464. Thu Trân. Cõi tạm nóng dần lên : Tập truyện ngắn / Thu Trân. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2024. - 352 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 1000b   s573320 

 3465. Thua cuộc có sao đâu = Losing is okay : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh / Lời: 
Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. 
- (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s573074 

 3466. Thung lũng vang vọng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aki Irie ; Hitokiri 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 235 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 55000đ. - 3500b   s572766 

 3467. Thư Nghi. Từng có người yêu tôi như sinh mệnh : Tiểu thuyết / Thư Nghi ; 
Greenrosetq dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2024. - 463 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   
s574908 

 3468. Thương nhau đến ngày sau / Vũ Phi Trường, Trần Thị Thu Hà, Chung Tiến Lực... 
; SBooks tuyển chọn. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 198 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 10000b   
s574867 

 3469. Tiên vui vẻ và công chúa hay đổ lỗi : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: 
Chí Lập. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Em 
rèn thói quen tốt). - 30000đ. - 1500b   s573563 

 3470. Tiên vui vẻ và công chúa không chịu đi ngủ sớm : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm 
; Tranh: Chí Lập. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Em rèn thói quen tốt). - 30000đ. - 1500b   s573566 

 3471. Tiên vui vẻ và công chúa lười ăn : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Chí 
Lập. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Em rèn 
thói quen tốt). - 30000đ. - 1500b   s573565 
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 3472. Tiên vui vẻ và công chúa lười biếng : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: 
Sứa Con Lon Ton. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Em rèn thói quen tốt). - 30000đ. - 1500b   s573564 

 3473. Tiên vui vẻ và hoàng tử ngủ nướng : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Sứa 
Con Lon Ton. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Em rèn thói quen tốt). - 30000đ. - 1500b   s573567 

 3474. Tiểu Tuyết Tuyết. Phía sau tình yêu : Tiểu thuyết / Tiểu Tuyết Tuyết. - H. : Văn 
học, 2024. - 487 tr. ; 21 cm. - 199000đ. - 350b   s574771 

 3475. Tình đầu nhạt phai : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Wataru Hinekure ; Minh hoạ: 
Aruko ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s572965 

 3476. Tolkien, J. R. R. Chúa tể những chiếc nhẫn / J. R. R. Tolkien ; Tâm Thuỷ dịch ; An 
Lý dịch thơ, phụ lục. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 168000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The fellowship of the ring 
 T.3: Nhà vua trở về. - 2024. - 505 tr., 5 tr. bản đồ   s574874 

 3477. Tom Sawyer hay sân chơi lớn nhất trên đời : Truyện tranh : Dành cho tuổi 6+ / Mark 
Twain ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Lý Nguyễn Hải Du dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 36 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. - 2000b   
s572519 

 3478. Tô Hoài. Diary of a cricket : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tô Hoài ; Ill.: Tạ Huy Long ; 
Đặng Thế Bính transl.. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 143 p. : col. pic. ; 25 cm. 
- 125000đ. - 2000 copies   s572265 

 3479. Tô Hoài. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 10. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 302 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s572421 

 3480. Tô Hoài. Vừ A Dính / Tô Hoài ; Minh hoạ: Lê Minh Hải. - Tái bản lần thứ 14. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 66 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 20000đ. - 2000b   s572744 

 3481. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu (Redice Studio) ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 88000đ. - 6200b 
 T.12. - 2024. - 159 tr. : tranh vẽ   s572462 

 3482. Tổng ôn Ngữ văn : Chương trình SGK mới... / Dung Vũ (ch.b.), Hà Thuỳ Linh. - 
H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 291 tr.  s575824 

 3483. Tớ là cái ô : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Thuỳ Vương dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Niềm vui mỗi 
ngày). - 49000đ. - 2000b   s572952 

 3484. Tớ là ghế nhỏ : Truyện tranh / Kazuhiko Toyota ; Thuỳ Vương dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 17 cm. - (Ehon - Thực phẩm tâm hồn cho bé)(Niềm vui mỗi 
ngày). - 49000đ. - 2000b   s572951 

 3485. Tớ Là Mây. The journey of youth - Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành / Tớ Là Mây 
; Hannah Vân Anh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 209 tr. ; 17 cm. - 79000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trịnh Thanh Vân   s572857 
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 3486. Trải nghiệm đầu tiên của tôi - Đi học : Truyện tranh / Minh hoạ: Pegasus ; Nguyễn 
Thị Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 22 cm. - 35000đ. - 1000b   
s573104 

 3487. Trại gà trên các vì sao : Truyện tranh / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dịch: 
Minh Phúc, Quốc Bảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 47 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm 
gà). - 58000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Un poulailler dans les étoiles   s572932 

 3488. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Tinh tuyển / Trần Đăng Khoa. - In lần 
156. - H. : Văn học, 2024. - 223 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 1500b   s574951 

 3489. Trần Đình Bá. Chiến tranh và những trận chiến giữa thời bình / Trần Đình Bá. - H. 
: Quân đội nhân dân, 2024. - 460 tr. : ảnh ; 23 cm. - 213000đ. - 1032b   s575589 

 3490. Trần Giang Sơn. Ý nghĩa lớn từ câu chuyện nhỏ / Trần Giang Sơn ch.b. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 99000đ. - 500b 
 Q.2: Tình thương khó quên của bố. - 2024. - 194 tr.  s574654 

 3491. Trần Hà Yên. Từ vườn hoa nhà em / Trần Hà Yên. - H. : Văn học, 2024. - 94 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 500b   s574746 

 3492. Trần Khánh Thành. Thi pháp thơ Huy Cận : Chuyên luận / Trần Khánh Thành. - 
Tái bản, có bổ sung, sửa chữa. - H. : Văn học, 2024. - 253 tr. ; 24 cm. - 156000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 245-253   s574689 

 3493. Trần Lộc. Đôi dòng phù sa : Thơ / Trần Lộc. - H. : Văn học, 2024. - 99 tr. ; 21 cm. 
- 90000đ. - 600b   s574747 

 3494. Trần Nghiên Nhất. Kẻ tình nghi hoàn mỹ / Trần Nghiên Nhất ; Cẩm Hinh dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 466 tr. ; 21 cm. - 190000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Trung: 完美嫌疑人   s572217 

 3495. Trần Phát. Em gánh cùng tôi nửa nghiệp yêu / Trần Phát. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 
2024. - 255 tr. ; 20 cm. - 300b 
 Tên thật tác giả: Trần Văn Phát   s573351 

 3496. Trần Thế Phi. English research writing / Trần Thế Phi, Nguyễn Phạm Phương 
Khánh, Võ Thuỵ Thanh Thảo. - Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2024. - 152 p. : ill. ; 24 
cm. - 70000đ. - 700 copies 
 At head of title: Saigon University. Faculty of Foreign Languages. - Bibliogr.: p. 151   
s572272 

 3497. Trí. Đừng nói về chúng ta với người sau / Trí. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 
2024. - 196 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 1000b   s574866 

 3498. Trịnh Độc. Săn ảnh đi đêm : 18+ / Trịnh Độc ; Vân dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
275000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 狗仔夜行 
 T.1. - 2024. - 334 tr. : hình vẽ   s572163 

 3499. Trịnh Độc. Săn ảnh đi đêm : 18+ / Trịnh Độc ; Vân dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 
275000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 狗仔夜行 
 T.2. - 2024. - 319 tr. : hình vẽ   s572164 
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 3500. Trời đất gà vịt ơi, mặt trời đã bị đánh cắp! / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; 
Ong Ong Ong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 46 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Chuyện xóm gà). 
- 58000đ. - 1500b   s572974 

 3501. Trung Sỹ. Hà Nội, mũ rơm và tem phiếu / Trung Sỹ. - H. : Lao động, 2024. - 273 
tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 169000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Xuân Tùng   s575521 

 3502. Truyện ma sau 6 giờ : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 13+ / Lê Vũ Kiến 
Duy. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 145000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 241 tr. : tranh màu   s575404 

 3503. Truyện tranh tư duy cho bé : Phát triển tư duy ngôn ngữ qua hình ảnh... / Chính An, 
Nhóm GV ĐH Sư phạm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 144 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
119000đ. - 10000b   s574294 

 3504. Truyện tư duy hình ảnh cho bé : Những câu chuyện về lòng yêu thương, chia sẻ... / 
Chính An, Nhóm GV ĐH Sư phạm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 148 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - 119000đ. - 10000b   s574295 

 3505. Trương Chí Hùng. Con nước tha hương : Bút ký / Trương Chí Hùng. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 932b   s575710 

 3506. Trương Hoà Bình. Về với yêu thương / Trương Hoà Bình. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2024. - 270 tr. : ảnh ; 24 cm. - 299000đ. - 6500b   s574586 

 3507. Trương Trì. Kiếm tiền bằng giọng nói : Bắt kịp xu hướng thời đại mới / Trương Trì 
; Trần Ngọc Huyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 255 tr. ; 21 cm. - 158000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 声音变现. - Phụ lục: tr. 232-252   s573576 

 3508. Trường Nhị. Hồ sơ tâm lý phạm tội / Trường Nhị ; Losedow dịch. - H. : Dân trí. - 
24 cm. - 229000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理 
 T.5. - 2024. - 543 tr.  s575430 

 3509. Tú Linh Podcast. The journal to grow up - Không có từ dễ dàng trong thế giới người 
lớn / Tú Linh Podcast ; Falka dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 207 p. ; 17 cm. - 99000đ. - 2000 
copies   s572309 

 3510. Tuyển tập những bài văn của học sinh giỏi Quốc gia từ năm 2018 - 2024 : Dành cho 
học sinh THCS&THPT / S.t., b.s.: Phạm Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Đoàn Thảo Trang. - H. : 
Dân trí, 2024. - 259 tr. : bảng ; 21 cm. - 139000đ. - 1000b   s575400 

 3511. Tuyển tập Oneshot của Dương Đức : Truyện tranh / Tranh, lời: Dương Đức. - H. : 
Dân trí, 2024. - 202 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 85000đ. - 2000b   s575405 

 3512. Tuyển tập theo dấu nghề Thống kê / Tuyển chọn: Lê Gia Phong, Đỗ Phi Công, Bùi 
Văn Thắng... - H. : Thống kê, 2024. - 182 tr. ; 21 cm. - 200b   s575339 

 3513. Tự hào Ba Đình : Ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam quận Ba Đình khoá XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 / Cao Ngọc Châu, Phạm Văn Thành, 
Nguyễn Duy Kha... - H. : Lao động, 2024. - 110 tr. : ảnh ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình. Ban Thơ   s575558 

 3514. Tự ôn tập thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo Khôi (ch.b.), 
Nguyễn Đức Chính, Trần Thị Mỹ Dung... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 167 tr. ; 26 cm. - 80000đ. - 2000b   s575596 
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 3515. Tự tin thể hiện mình = Confidently show yourself : Truyện tranh : Song ngữ Việt - 
Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s573073 

 3516. Twain, Mark. Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer / Mark Twain ; Xuân Oanh dịch. - 
H. : Văn học, 2024. - 301 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 1500b   s574911 

 3517. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn / Mark Twain ; Phương 
Linh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 492 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s574922 

 3518. Twain, Mark. Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn / Mark Twain ; Phương 
Linh dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2024. - 492 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b   s574920 

 3519. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào Hải. - Tái bản lần thứ 32. - H. 
: Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 171 tr. : tranh màu   s572450 

 3520. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào Hải. - Tái bản lần thứ 16. - H. 
: Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.8. - 2024. - 171 tr. : tranh màu   s572451 

 3521. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyên tác: Đào Hải ; Lời: Hoài 
Thu ; Tranh: Nguyễn Quang Toàn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 
10000b 
 T.13. - 2024. - 159 tr. : tranh màu   s572452 

 3522. Ứng dụng tình yêu - Gặp gỡ một nửa định mệnh : Truyện tranh : 18+ / Minh hoạ: 
Yuki Niko ; Nguyên tác: Yayoi Machi ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2024. - 148 tr. : tranh vẽ   s572865 

 3523. Ứng dụng tình yêu - Gặp gỡ một nửa định mệnh : Truyện tranh : 18+ / Minh hoạ: 
Yuki Niko ; Nguyên tác: Yayoi Machi ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. 
- 1000b 
 T.2. - 2024. - 148 tr. : tranh vẽ   s572866 

 3524. Ưu Đàm Hoa. Âu Dương Chính Lan / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 501 tr. 
; 19 cm. - 368000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575102 

 3525. Ưu Đàm Hoa. Bạch Hồ tinh quân / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 831 tr. ; 
19 cm. - 588000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575095 

 3526. Ưu Đàm Hoa. Bạch nhật quỷ hồn / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 567 tr. ; 
19 cm. - 408000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575096 

 3527. Ưu Đàm Hoa. Bàn long đao / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 524 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 388000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575107 

 3528. Ưu Đàm Hoa. Bích Nhãn thần quân / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 670 tr. 
; 19 cm. - 478000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575101 
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 3529. Ưu Đàm Hoa. Du già đại pháp / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 558 tr. ; 19 
cm. - 408000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575091 

 3530. Ưu Đàm Hoa. Giang hồ mộng ký / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 519 tr. ; 
19 cm. - 378000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575097 

 3531. Ưu Đàm Hoa. Giang Nam oán lục / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 533 tr. ; 
19 cm. - 388000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575105 

 3532. Ưu Đàm Hoa. Hắc bạch hương hồ ký / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 676 tr. 
; 19 cm. - 478000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575099 

 3533. Ưu Đàm Hoa. Kim giáp môn / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 551 tr. ; 19 cm. 
- 408000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575098 

 3534. Ưu Đàm Hoa. Nga Mi kiếm khách / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 599 tr. ; 
19 cm. - 468000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575104 

 3535. Ưu Đàm Hoa. Ngư trường kiếm / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 575 tr. ; 19 
cm. - 418000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575103 

 3536. Ưu Đàm Hoa. Sơn quỷ / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 558 tr. ; 19 cm. - 
408000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575108 

 3537. Ưu Đàm Hoa. Tần Nhương Thư / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 687 tr. ; 19 
cm. - 488000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575094 

 3538. Ưu Đàm Hoa. Tình ma / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 582 tr. ; 19 cm. - 
428000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575106 

 3539. Ưu Đàm Hoa. Trang Tử tam kiếm / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 527 tr. ; 
19 cm. - 428000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575092 

 3540. Ưu Đàm Hoa. Tuyết Hồ công tử / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 575 tr. ; 19 
cm. - 418000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575093 

 3541. Ưu Đàm Hoa. Võ lâm u linh ký / Ưu Đàm Hoa. - H. : Văn học, 2024. - 541 tr. ; 19 
cm. - 398000đ. - 300b 
 Tên thật tác giả: Phạm Công Lánh   s575100 

 3542. Vào rừng tìm xem ai giấu cái gì : Truyện tranh : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 4 
tuổi / Fuku Mitsu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 5000b   
s573348 
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 3543. Văn học trung đại Việt Nam và những vấn đề tâm linh / Lê Thu Yến (ch.b.), Đàm 
Anh Thư, Nguyễn Hữu Nghĩa... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 199 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 185-199   
s573248 

 3544. Văn Xương. Những chặng bay ký ức : Tập truyện ngắn / Văn Xương. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 191 tr. ; 21 cm. - 76000đ. - 932b   s575723 

 3545. Verne, Jules. 80 ngày vòng quanh thế giới / Jules Verne ; Majita dịch ; Hải Yến h.đ. 
- H. : Văn học, 2024. - 387 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 95000đ. - 1500b   s574783 

 3546. Verne, Jules. 80 ngày vòng quanh thế giới / Jules Verne ; Majita dịch ; Hải Yến h.đ. 
- H. : Văn học, 2024. - 387 tr. : bản đồ, tranh vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s574816 

 3547. Về với Điện Biên : Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 
7/5/2024) / Vân Anh, Xuân Bách, Cao Đăng Chuyên... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 99 
tr., 4 tr. ảnh : ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Tao Đàn Mùa Xuân Nghệ An   s573295 

 3548. Vết mực kỳ diệu : Truyện tranh / Lời: Nguyễn Thắm ; Tranh: Funti KidBooks. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Những người bạn Đồ dùng học 
tập). - 25000đ. - 2000b   s573455 

 3549. Vết tè dầm : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; Education 
Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. - (Tủ sách 
Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.6). - 69000đ. - 3000b   s575071 

 3550. Vì sao tớ không nên ghen tỵ? : Truyện tranh / Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s575444 

 3551. Vì sao tớ không nên ích kỷ? : Truyện tranh / Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s575442 

 3552. Vì sao tớ nên hoà đồng? : Truyện tranh / Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s575440 

 3553. Vì sao tớ nên khiêm tốn? : Truyện tranh / Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s575441 

 3554. Vì sao tớ nên trung thực? : Truyện tranh / Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver 
Wow!. - H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s575439 

 3555. Vì sao tớ nên tự giác? : Truyện tranh / Phương Thư ; Tranh: WOA Deliver Wow!. 
- H. : Dân trí, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 49000đ. - 2000b   s575443 

 3556. Vì sao tớ yêu mẹ : Những lời yêu thương của con trẻ dành tặng các mẹ : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Tố Nga dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my mummy   s572514 

 3557. Vì sao tớ yêu ông : Những lời yêu thương của con trẻ dành tặng các ông : Truyện 
tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Daniel Howarth ; Vĩnh An dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why I love my grandpa   s572515 

 3558. Võ Giáp. Thuyền đời lặng lẽ : Thơ / Võ Giáp. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 
123 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b 
 Bút danh tác giả: Văn Thuận   s573356 
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 3559. Võ Quảng. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Võ Quảng. - Tái bản lần thứ 12. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 108 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b   s572423 

 3560. Võ Thu Hương. Góc nhỏ yêu thương / Võ Thu Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 121 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên)(Dành cho lứa tuổi 6+). 
- 40000đ. - 1500b   s572431 

 3561. Vòng quanh thế giới trong 80 ngày hay trải nghiệm chính là gia tài : Truyện tranh : 
Dành cho tuổi 6+ / Jules Verne ; Kể: Antonis Papatheodoulou ; Vẽ: Iris Samartzi ; Tú Uyên 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 33 tr. : tranh màu ; 22x24 cm. - (Danh tác muôn thuở). - 50000đ. 
- 2000b   s572522 

 3562. Vở bài tập Ngữ văn 8 / Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Đỗ Thu Hà. - Huế : Đại học Huế. - 
24 cm. - (Cánh Diều). - 38000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 159 tr. : bảng   s574419 

 3563. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the Ballroom : Truyện tranh : 12+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s575195 

 3564. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the Ballroom : Truyện tranh : 12+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s575196 

 3565. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 238 tr. ; 18 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 85000đ. - 20000b   s574952 

 3566. Vũ Trọng Phụng. Làm đĩ : Tiểu thuyết / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 7. - H. 
: Văn học, 2024. - 223 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1000b   s574939 

 3567. Vũ Trọng Phụng. Số đỏ / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học, 2024. - 327 tr. ; 18 cm. 
- (Tác phẩm văn học trong nhà trường). - 65000đ. - 2000b   s575046 

 3568. Vũ Trọng Phụng. Tuyển tập Vũ trọng Phụng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 
2024. - 774 tr. ; 21 cm. - 175000đ. - 1000b   s574896 

 3569. Vũ Trọng Phụng. Vũ Trọng Phụng tuyển tập. - H. : Văn học, 2024. - 459 tr. ; 21 
cm. - (Danh tác Việt Nam). - 115000đ. - 1000b   s574948 

 3570. Vườn đậu của giun : Truyện tranh : 6 - 10 tuổi / Lời: Nguyễn Trần Thiên Lộc ; 
Tranh: Tố Ny. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Từ 
những hạt mầm). - 13000đ. - 3000b   s572385 

 3571. Vương Diễm Nga. 101 truyện hay theo bước bé trai trưởng thành / Vương Diễm 
Nga ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Văn học, 2024. - 207 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
90000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 让南孩受益㇐生101个成长故事   s574878 

 3572. Vương Diễm Nga. 101 truyện hay về trí thông minh / Vương Diễm Nga ; Tuệ Văn 
dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Văn học, 2024. - 207 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 90000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 红贝壳彩书坊 - 让孩子受益㇐生的101个经典智慧故事   

s574877 

 3573. Vương Diễm Nga. 101 truyện phá án kinh điển / Vương Diễm Nga ; Tuệ Văn dịch. 
- Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2024. - 207 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 90000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 红贝壳彩书坊 - 让孩子受益 一生的101个经典探案故事   

s574876 
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 3574. Vương quốc trời xanh Ariadne = Ariadne in the blue sky : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 17+ / Norihiro Yagi ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
2000b 
 T.16. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s572768 

 3575. Vương Tâm. Kẻ ăn trộm nụ hôn : Truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : Văn học, 2024. 
- 213 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1200b   s574749 

 3576. Vương Văn Tân. Trưởng thành trong bão táp : Truyện dài / Vương Văn Tân. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 507 tr. ; 24 cm. - 264b   s575591 

 3577. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3800b 
 T.11. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s572692 

 3578. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3500b 
 T.12. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s572693 

 3579. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3500b 
 T.13. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s572694 

 3580. Wyss, Johann. Gia đình Robinson / Johann Wyss ; Tóm lược: Gita Nath ; Vẽ tranh: 
Tanoy Choudhury ; Trần Giang Sơn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 127 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. 
- (Danh tác rút gọn của Pegasus). - 65000đ. - 1000b   s573045 

 3581. Xếp hàng chờ đến lượt : Truyện tranh : Dành cho bé từ 0 - 3 tuổi / Yoko Sasaki ; 
Education Solution Việt Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 16x17 cm. 
- (Tủ sách Ehon cho bé. Sách tranh Ehon Gấu con Kuma; T.11). - 69000đ. - 3000b   s575076 

 3582. Xếp hàng làm gì thế? : Truyện tranh / Tomoko Ohmura ; Quỳnh Quỳnh dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2024. - 37 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Ehon thông minh cho trẻ mẫu giáo). - 
52000đ. - 1500b   s573719 

 3583. Xin lỗi không bối rối = Apologize without confusion : Truyện tranh : Song ngữ Việt 
- Anh / Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Tủ sách Kĩ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   
s573070 

 3584. Xin mời ngồi : Tranh truyện Ehon Nhật Bản / Yumi Shimokawara ; Dịch, h.đ.: Lê 
Hiền, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2024. - 18 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 40000đ. - 3000b   s573717 

 3585. Xuân Quỳnh. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Xuân Quỳnh. - Tái bản lần thứ 
9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 126 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh   s572424 

 3586. Xuống biển tìm xem ai giấu cái gì : Truyện tranh : Ehon song ngữ Việt - Anh : 0 - 
4 tuổi / Fuku Mitsu. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 25 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 39000đ. - 5000b   
s573346 

 3587. Yagisawa Satoshi. Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki / Yagisawa Satoshi ; Trần 
Quỳnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 177 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 森崎書店の日々   s572246 

 3588. Yagisawa Satoshi. Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki 2 / Yagisawa Satoshi ; Bảo 
Lam Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 223 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 3000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 森崎書店の日々   s573066 



277 
 

 3589. Yang Phan. Biến thể của cô đơn : Truyện dài / Yang Phan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 174 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Anh Tuấn   s573550 

 3590. Yanny Jin. Dạo này có gì vui? / Yanny Jin ; Trọng Nghĩa dịch. - H. : Thế giới, 2024. 
- 213 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Nhật: 어른의 재미   s575254 

 3591. Yoon Geul. Hy vọng bạn sẽ ổn / Yoon Geul ; Lê Thuỳ Dung dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 326 tr. ; 20 cm. - 126000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 그냥 좀 잘 지냈으면 하는 마음에   s573643 

 3592. Your name : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinkai Makoto ; Minh hoạ: Kotone 
Ranmaru ; Minh An dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 163 tr. : tranh vẽ   s575145 

 3593. Your name : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinkai Makoto ; Minh hoạ: Kotone 
Ranmaru ; Minh An dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 161 tr. : tranh vẽ   s575146 

 3594. Your name : Truyện tranh / Nguyên tác: Shinkai Makoto ; Minh hoạ: Kotone 
Ranmaru ; Minh An dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.3. - 2024. - 160 tr. : tranh vẽ   s575147 

 3595. Yozora Fuyuno. Tớ sẽ mãi mãi không quên cậu, người từng sống trong khoảnh khắc 
/ Yozora Fuyuno ; Thảo Minh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 309 tr. ; 18 cm. - 106000đ. - 2000b   
s572863 

 3596. Yuki Yaku. Nhân vật hạ cấp Tomozaki = The low tier character "Tomozaki-kun" : 
Dành cho lứa tuổi 17+ / Yuki Yaku ; Minh hoạ: Fly ; Akiyuki dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. 
- 111000đ. - 1500b 
 T.7. - 2024. - 535 tr. : tranh vẽ   s572793 

 3597. Yunan. Những câu chuyện truyền cảm hứng - Con sẽ đạt điểm tối đa : Dành cho lứa 
tuổi thiếu nhi / Yunan b.s. ; Hoà Vân dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 225 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - (I will be better). - 58000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: I can score 100 percent   s572445 

 3598. Zig. Hoa hồng và sâm banh = Roses and champagne : 18+ / Zig ; Bụi dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 장미와 샴페인 
 T.2. - 2024. - 517 tr. : tranh vẽ   s573886 

LỊCH SỬ 

 3599. Asbridge, Thomas. Cuộc Thập tự chinh thứ nhất: Cội nguồn xung đột giữa Kitô 
giáo và Islam giáo : Một cách nhìn mới về lịch sử Thập tự chinh / Thomas Asbridge ; Đào Quốc 
Mình dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 487 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Lịch sử). - 389000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The first crusade. - Thư mục: tr. 461-479   s575268 

 3600. 325 năm Biên Hoà - Đồng Nai: Theo dòng chảy thời gian / Nguyễn An, Trần Huy 
Anh, Nguyễn Hồng Ân... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 409 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 
1000b 
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 ĐTTS ghi: Báo Đồng Nai - UBND thành phố Biên Hoà   s574218 

 3601. Bác Hồ kính yêu : Dành cho lứa tuổi 10+. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 132 tr. : ảnh, tranh màu ; 23 cm. - (Tủ sách Bác Hồ). - 75000đ. - 2000b   s572544 

 3602. Bài tập Lịch sử 12 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn 
Thị Thế Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 79 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. 
- 61000b   s574578 

 3603. Bùi Xuân Trường. Hồi ký nhà thờ họ Bùi Việt Nam / Bùi Xuân Trường. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 421 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 755000đ. - 1000b   s573581 

 3604. Chí sĩ yêu nước Đỗ Đăng Tuyển - Cuộc đời và sự nghiệp / Nguyễn Hảo, Trần Viết 
Ngạc, Lê Năng Đông... ; B.s.: Đoàn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 130 tr., 6 tr. ảnh ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Đại Lộc   s573308 

 3605. Chu Trọng Huyến. Bác Hồ của chúng ta : Truyện kể / Chu Trọng Huyến. - H. : Văn 
học, 2024. - 183 tr. ; 21 cm. - 69000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 157-176. - Thư mục: tr. 177-178   s574795 

 3606. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
15000đ. - 30000b   s574228 

 3607. Chuyên đề học tập Lịch sử 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024 / Đỗ Thanh Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Lê Hiến Chương... - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 60000b   s574087 

 3608. Danh nhân văn hoá Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2024. - 80 tr. : ảnh ; 19 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo. BQL Di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh 
Khiêm   s575000 

 3609. Di sản văn hoá Ba Bể - Tiềm năng phát triển du lịch / B.s.: Trần Trung Việt, Nguyễn 
Hà Anh, Nguyễn Minh Phương, Hoàng Văn Hạnh ; Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Ba Bể 
h.đ. ; Ảnh: Ngô Đức Mích... - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 158 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Ba Bể. - Phụ lục: tr. 146-157. - Thư mục: tr. 158   
s573345 

 3610. Dịch Trung Thiên. Luận anh hùng / Dịch Trung Thiên ; Vũ Ngọc Quỳnh dịch. - Tái 
bản, in lần 2. - H. : Dân trí, 2024. - 417 tr. ; 24 cm. - 159000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 品人录   s572174 

 3611. Doãn Kế Thiện. Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội / Doãn Kế Thiện. - H. : Văn học, 
2024. - 191 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 800b   s574812 

 3612. Đào Duy Anh. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX / Đào Duy Anh. - 
H. : Dân trí, 2024. - 583 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 175000đ. - 1000b   s575428 

 3613. Đào Duy Anh. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX / Đào Duy Anh. - 
H. : Dân trí, 2024. - 583 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s575429 
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 3614. Đạo đức, luân lý Đông Tây / Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, 
Tân Nam Tử ; Nguyễn Quang Diệu s.t., giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 299 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   s575791 

 3615. Đỗ Sơn Ca. Người lính Điện Biên kể chuyện : Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện 
Biên Phủ (1954 - 2024) / Kể: Đỗ Sơn Ca ; Thể hiện: Kiều Mai Sơn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 102 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 35000đ. - 2000b   s572436 

 3616. Gaultier, Marcel. Vua Gia Long : Sách tham khảo / Marcel Gaultier ; Đỗ Hữu Thạnh 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 209 tr. : hình ảnh ; 24 cm. - 159000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Gia-Long. - Thư mục: tr. 205-209   s575320 

 3617. Giai thoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm / Lương Cao Rính s.t. - Tái bản có sửa 
chữa, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 131 tr. ; 19 cm. - 1000b   s574998 

 3618. Giáo trình Tìm hiểu nước Nhật hiện đại - Khái quát về đất nước Nhật Bản = 現代
の日本を知る - 日本国家概況 / Nguyễn Thị Hương Trà (ch.b.), Satoh Kimitoshi, Dohi 
Makoto... - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. 
- 120b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ   s574260 

 3619. Hà Minh Hồng. Bác Hồ với Mặt trận Việt Minh / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần 
Thuận, Lưu Văn Quyết. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 99 tr. : ảnh ; 16x23 
cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 98-99   s572994 

 3620. Hai Bà Trưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Lê Lam. - Tái bản 
lần thứ 18. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572399 

 3621. Hành trình về làng Việt cổ truyền / B.s.: Bùi Xuân Đính (ch.b.), Nguyễn Thu Hiền, 
Bùi Thị Thanh Hoa... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 27 cm. - 1000b 
 T.1: Những làng quê tiêu biểu của xứ Bắc và xứ Nam. - 2024. - 1078 tr. : bảng. - Thư mục: 
tr. 1058-1076   s573872 

 3622. Hành trình về làng Việt cổ truyền / B.s.: Bùi Xuân Đính (ch.b.), Trần Thị Xuyến, 
Đào Mạnh Đạt... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 27 cm. - 1000b 
 T.2: Những làng quê tiêu biểu của xứ Đoài và xứ Đông. - 2024. - 847 tr. : bảng. - Thư 
mục: tr. 835-845   s573873 

 3623. Harari, Yuval Noah. 21 bài học cho thế kỷ 21 / Yuval Noah Harari ; Dương Ngọc 
Trà dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 426 tr. ; 24 cm. - 209000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 21 lessons for the 21st century   s573709 

 3624. Hillary Clinton : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 185 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 65000đ. - 3000b   s572486 

 3625. Họ Đồng Việt Nam / B.s.: Đồng Đại Lộc, Đồng Xuân Thụ, Đồng Xuân Thành... - 
H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Liên lạc họ Đồng Việt Nam 
 T.2. - 2024. - 391 tr. : bảng   s574594 

 3626. Họ Khúc dựng nền tự chủ : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng (ch.b.) ; Lời: Nguyễn 
Khắc Thuần ; Tranh: Nguyễn Trung Tín. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 85 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 65000đ. - 2000b   s573444 
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 3627. Họ Khúc dựng nền tự chủ : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng (ch.b.) ; Lời: Nguyễn 
Khắc Thuần ; Tranh: Nguyễn Trung Tín. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 85 tr. : tranh 
màu ; 24 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 155000đ. - 2000b   s573445 

 3628. Hope, Bradley. Dầu và máu : Mohammed bin Salman và tham vọng tái thiết kinh 
tế Ả-rập / Badley Hope, Justin Scheck ; Dịch: Nguyễn Thị Phương Anh, Kiên Lưu. - H. : Thế 
giới, 2024. - 375 tr. ; 24 cm. - 249000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Blood and oil : Mohammed bin Salman's ruthless quest for global 
power   s573662 

 3629. Hồ Chí Minh. Lịch sử nước ta : Bài diễn ca lịch sử nước ta bằng thể thơ lục bát / 
Hồ Chí Minh. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 111 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Di sản Hồ Chí Minh). - 80000đ. - 1000b   s573561 

 3630. Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 50 tr. : ảnh ; 13 cm. - 30000đ. - 1500b   s572868 

 3631. Hồ Chí Minh. Vừa đi đường vừa kể chuyện / T. Lan. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 101 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 46000đ. - 1000b   
s573562 

 3632. Hồ Chí Minh biography / Ed.: Chu Đức Tính (chief ed.)... ; Transl.: Vũ Thanh Tâm, 
Quang Minh ; Revise: Hannah Forsythe, Nathan R. Morrow. - H. : Thế giới, 2024. - 189 p. ; 20 
cm. - 120000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Hồ Chí Minh Museum   s572310 

 3633. Hồ Xuân Tuyên. Địa danh dân gian Bình Dương / Hồ Xuân Tuyên. - H. : Khoa học 
xã hội, 2024. - 159 tr. : bảng ; 21 cm. - 160000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 155-159   s574634 

 3634. Huyền Trân công chúa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Huy Thắng, 
Lê Minh Hải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh 
truyện lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572404 

 3635. Hướng dẫn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử : Theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm 
THPT Quốc gia : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trương Ngọc Thơi. - Tái bản lần 1. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 200 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 1000b   s572084 

 3636. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Lê Hiến Chương. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 163 tr. : bảng ; 24 cm. - 53000đ. - 5000b   s573172 

 3637. Josephus, Flavius. Người Do Thái cổ đại / Flavius Josephus ; Dịch: William 
Whiston, Phạm Hùng. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Văn học cổ điển thế giới). - 328000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jewish Antiquities 
 T.1. - 2024. - 687 tr.  s574754 

 3638. Josephus, Flavius. Người Do Thái cổ đại / Flavius Josephus ; Dịch: William 
Whiston, Phạm Hùng. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Văn học cổ điển thế giới). - 328000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jewish Antiquities 
 T.2. - 2024. - 671 tr.  s574755 

 3639. Kể chuyện Bác Hồ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / B.s.: Hoàng Nguyên Cát, 
Trần Hà, Lê Phương Liên ; Tranh: Hà Quang Phương. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 54 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 70000đ. - 2000b 
 Thư mục đầu chính văn   s572531 
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 3640. Kiên trung bất khuất : Tập hồi ký của một số chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù 
đày / Lương Cường, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Tuyến... - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội. Ban Đại diện các chiến sĩ cách mạng bị 
địch bắt và tù đày Hà Nội 
 T.6. - 2024. - 343 tr. : ảnh   s574355 

 3641. Kiều Mai Sơn. Suốt đời học Bác : Dành cho lứa tuổi 12+ / Ghi chép: Kiều Mai Sơn. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 150 tr. ; 19 cm. - 40000đ. - 3000b   s572748 

 3642. Kỳ quan thế giới / Pegasus ; Lữ Thanh Long dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 8 tr. 
: tranh màu ; 15x22 cm. - (Sách 3D học tập). - 60000đ. - 1000b   s575155 

 3643. Kỳ quan thiên nhiên / Pegasus ; Lữ Thanh Long dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 8 
tr. : ảnh màu ; 15x22 cm. - (Sách 3D học tập). - 60000đ. - 1000b   s575153 

 3644. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Truyền thống và ý 
nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay / Bùi Lê Phong, Hồ Thị Thuỷ, Trần 
Thị Thuý Nga... - H., H. : Công an nhân dân, 2024, 2024. - 451 tr. ; 30 cm. - 110b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt; Học viện Lục quân. - Thư mục cuối mỗi bài   s573918 

 3645. Lê Duy Nghĩa. Một thời để nhớ của người chiến sĩ an ninh : Truyện ký / Lê Duy 
Nghĩa. - H. : Lao động, 2024. - 210 tr. : ảnh ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 181-206. - Thư mục: tr. 207-208   s575518 

 3646. Lê Hiến Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572403 

 3647. Lê Lợi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). 
- 2000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572407 

 3648. Lịch sử 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2024 / Đỗ Thanh 
Bình (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 90000b   s574086 

 3649. Lịch sử tỉnh Bắc Kạn (1900 - 2020) / B.s.: Đinh Quang Hải (ch.b.), Ngô Vũ Hải 
Hằng, Đinh Thị Hải Đường... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 681 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 650b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Bắc Kạn. - Phụ lục: tr. 659-674. - Thư mục: tr. 675-679   s572210 

 3650. Lịch sử truyền thống cách mạng của phụ nữ tỉnh Kon Tum / B.s.: Y Phương, Trần 
Thị Phong Lan, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 
cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum 
 T.2: 2001 - 2021. - 2024. - 270 tr., 22 tr. ảnh. - Phụ lục: tr. 257-264. - Thư mục: tr. 265-
266   s572184 

 3651. Lịch sử văn hoá làng xã Bình Định / Lê Đức Viển, Lê Xuân Hải, Phạm Ngọc Vân... 
- H. : Khoa học xã hội, 2024. - 385 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 268000đ. - 400b 
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 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam xã Bình Định. - Thư mục: tr. 327-328. - Phụ lục: tr. 329-385   s573374 

 3652. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên, Bùi 
Chí Hoàng ; Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. 
- 35000đ. - 1000b 
 T.1: Người cổ Việt Nam. - 2024. - 95 tr. : minh hoạ   s573474 

 3653. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.2: Huyền sử đời Hùng: Con Rồng cháu Tiên - Thánh Gióng. - 2024. - 75 tr. : tranh vẽ   
s573475 

 3654. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Phan An ; Hoạ sĩ: Vũ Dũng. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.3: Huyền sử đời Hùng: Bánh chưng bánh giầy - Trầu cau - Quả dưa đỏ. - 2024. - 79 tr. 
: minh hoạ   s573476 

 3655. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Phan An ; Hoạ sĩ: Tấn Lễ, Trung Tín. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 
35000đ. - 1000b 
 T.4: Huyền sử đời Hùng: Tiên Dung - Chử Đồng Tử, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh. - 2024. - 87 
tr. : tranh vẽ   s573477 

 3656. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân, 
Phan An ; Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà, Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.5: Nước Âu Lạc. - 2024. - 106 tr. : tranh vẽ   s573478 

 3657. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Phan An ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.6: Hai Bà Trưng. - 2024. - 93 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 93   s573479 

 3658. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.7: Nhuỵ Kiều tướng quân Bà Triệu. - 2024. - 85 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 81-85   
s573480 

 3659. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.8: Nước Vạn Xuân. - 2024. - 86 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86   s573481 

 3660. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.9: Mai Hắc Đế - Bố Cái Đại Vương (Phùng Hưng). - 2024. - 86 tr. : ảnh, tranh vẽ   
s573482 

 3661. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.10: Họ Khúc dựng nền tự chủ. - 2024. - 92 tr. : ảnh, tranh vẽ   s573483 
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 3662. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
 T.10: Họ Khúc dựng nền tự chủ. - 2024. - 92 tr. : ảnh, tranh vẽ   s573484 

 3663. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.11: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. - 2024. - 87 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 87   
s573485 

 3664. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.12: Cờ lau Vạn Thắng Vương. - 2024. - 103 tr. : ảnh, tranh vẽ   s573486 

 3665. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.13: Vua Lê Đại Hành. - 2024. - 103 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 83-103   s573487 

 3666. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.13: Vua Lê Đại Hành. - 2024. - 103 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 83-103   s573488 

 3667. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.14: Thăng Long buổi đầu. - 2024. - 111 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 88. - Phụ lục: 89-
111   s573489 

 3668. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.15: Xây đắp nhà Lý. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 92. - Phụ lục: tr. 93-111   
s573490 

 3669. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.16: Nước Đại Việt. - 2024. - 103 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 78. - Phụ lục: tr. 79-
103   s573491 

 3670. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.17: Ỷ Lan Nguyên phi. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 92. - Phụ lục: tr. 
93-111   s573492 

 3671. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.18: Lý Thường Kiệt. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 94. - Phụ lục: tr. 95-
111   s573493 

 3672. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.19: Đại Việt dưới thời Lý Nhân Tông. - 2024. - 95 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 74. 
- Phụ lục: tr. 75-95   s573494 
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 3673. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.20: Nhà Lý suy vong. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 92. - Phụ lục: tr. 
93-111   s573495 

 3674. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Đức Hoà. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.21: Thành lập nhà Trần. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 86. - Phụ lục: tr. 
87-111   s573496 

 3675. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.22: Chiến thắng quân Mông lần thứ nhất. - 2024. - 95 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 
84. - Phụ lục: tr. 85-95   s573497 

 3676. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1500b 
 T.22: Chiến thắng quân Mông lần thứ nhất. - 2024. - 95 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 
84. - Phụ lục: tr. 85-95   s573498 

 3677. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.23: Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ hai. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư 
mục: tr. 90. - Phụ lục: tr. 91-111   s573499 

 3678. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1500b 
 T.23: Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ hai. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư 
mục: tr. 90. - Phụ lục: tr. 91-111   s573500 

 3679. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.24: Chiến thắng giặc Nguyên Mông lần thứ ba. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư 
mục: tr. 84. - Phụ lục: tr. 85-111   s573501 

 3680. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.25: Trần Hưng Đạo. - 2024. - 103 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 86. - Phụ lục: 87-103   
s573502 

 3681. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.26: Nhà Trần xây dựng đất nước. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 84. - 
Phụ lục: tr. 85-111   s573503 

 3682. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
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 T.26: Nhà Trần xây dựng đất nước. - 2024. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 84. - 
Phụ lục: tr. 85-111   s573504 

 3683. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.27: Nhà Trần suy vong. - 2024. - 102 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 82. - Phụ lục: tr. 
83-102   s573505 

 3684. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Lê Tường Thanh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.28: Hồ Quý Ly - Vị vua nhiều cải cách. - 2024. - 75 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 67-
75   s573506 

 3685. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Lê Phi Hùng. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.29: Hồ Quý Ly chống giặc Minh. - 2024. - 73 tr. : ảnh, tranh vẽ   s573507 

 3686. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.30: Sự tàn bạo của giặc Minh. - 2024. - 95 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 84. - Phụ lục: 
tr. 85-95   s573508 

 3687. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.31: Hội thề Lũng Nhai. - 2024. - 75 tr. : ảnh, tranh vẽ   s573509 

 3688. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.32: Gian nan lúc khởi đầu. - 2024. - 87 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 87   s573510 

 3689. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.33: Giành được Nghệ An. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 78. - Phụ lục: tr. 79-
87   s573511 

 3690. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.34: Bao vây thành Đông Quan. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ   s573512 

 3691. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.35: Hội thề Đông Quan. - 2024. - 102 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 81-102   s573513 

 3692. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.36: Sáng lập triều Lê. - 2024. - 97 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 76. - Phụ lục: tr. 77-
97   s573514 
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 3693. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.37: Nguyễn Trãi. - 2024. - 99 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 88. - Phụ lục: tr. 89-99   
s573515 

 3694. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.38: Vua Lê Thánh Tông. - 2024. - 99 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 81. - Phụ lục: tr. 82-
99   s573516 

 3695. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.39: Ông Nghè ông Cống. - 2024. - 99 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 80. - Phụ lục: tr. 81-
99   s573517 

 3696. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1000b 
 T.40: Đoạn kết thời Lê Sơ. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ   s573518 

 3697. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.41: Mạc Đăng Dung lập nên nhà Mạc. - 2024. - 83 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 70. 
- Phụ lục: tr. 71-83   s573519 

 3698. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1000b 
 T.42: Phân tranh Nam - Bắc triều và đoạn kết nhà Mạc ở Cao Bằng. - 2024. - 79 tr. : tranh 
vẽ. - Thư mục: tr. 79   s573520 

 3699. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Huy. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.43: Họ Trịnh khởi nghiệp. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 79   s573521 

 3700. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Lâm Chí Trung, Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 
35000đ. - 1000b 
 T.44: Chiến tranh Trịnh - Nguyễn. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ   s573522 

 3701. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Lê Phi Hùng. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.45: Kinh tế Đàng Ngoài thời Lê - Trịnh. - 2024. - 81 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 81   
s573523 

 3702. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.46: Những cải cách của Trịnh Cương. - 2024. - 75 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 75   
s573524 

 3703. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
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 T.47: Họ Trịnh trên đường suy vong. - 2024. - 82 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 82   s573525 

 3704. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.48: Nhà bác học Lê Quí Đôn. - 2024. - 83 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 83   s573526 

 3705. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.49: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 79   s573527 

 3706. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.50: Chúa Sãi - Chúa Thượng. - 2024. - 91 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 91   s573528 

 3707. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Lê Phi Hùng. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.51: Chúa Hiền - Chúa Nghĩa. - 2024. - 93 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 93   s573529 

 3708. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.52: Chúa Minh - Chúa Ninh. - 2024. - 91 tr. : ảnh, tranh vẽ   s573530 

 3709. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.53: Đàng Trong suy tàn. - 2024. - 91 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 78, 88   s573531 

 3710. Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử : Ôn thi THPT Quốc gia : Dùng chung cho các Bộ 
SGK hiện hành / Trương Ngọc Thơi. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
167 tr. : bảng ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b   s573199 

 3711. Lược sử nước Việt bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Hiếu 
Minh, Huyền Trang ; Dương Trung Quốc h.đ. ; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 14, 
có sửa chữa, bổ sung. - H. : Kim Đồng, 2024. - 93 tr. : tranh màu ; 18x30 cm. - 140000đ. - 
5000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572737 

 3712. Lương Thế Vinh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Anh Chi, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572402 

 3713. Lường Hoài Thanh. Giáo trình Lịch sử Đông Nam Á cổ - trung đại : Dành cho đào 
tạo giáo viên ngành Sư phạm Lịch sử / Lường Hoài Thanh (ch.b.), Điêu Thị Vân Anh, Lê Thị 
Dung. - H. : Lao động, 2024. - 152 tr. ; 24 cm. - 145000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575484 

 3714. Lý Nam Đế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 
13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 29 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572400 

 3715. Lý Tự Trọng : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Hoài Lộc ; Tranh: Bùi Việt 
Thanh. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 52 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Những anh 
hùng trẻ tuổi). - 50000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572530 

 3716. Mã Thiện Đồng. Điệp viên Tám Thảo / Mã Thiện Đồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 260 tr. : ảnh ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b   s575789 
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 3717. Mạc Đĩnh Chi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / An Cương, Lê Minh Hải. - 
Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572406 

 3718. Mạc Thị Bưởi : Truyện tranh : Dành cho thiếu nhi / Lời: Vương Trọng ; Tranh: 
Cloud Pillow Studio. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 
(Những anh hùng trẻ tuổi). - 50000đ. - 2000b   s572529 

 3719. Mahatma Gandhi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; 
Tranh: Lee Jongwon ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 159 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s572492 

 3720. Một số chuyên đề về lịch sử văn hoá Thăng Long - Hà Nội : Sách dùng cho học 
sinh lớp 10, 11, 12 / B.s.: Phạm Văn Hà (ch.b.), Hoàng Năng Định, Nguyễn Đình Huy... - Tái 
bản, chỉnh lý, bổ sung năm 2012. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 79 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 24 cm. 
- 23000đ. - 2010b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. - Thư mục: tr. 71-78   s574665 

 3721. 55 đề thi minh hoạ môn Lịch sử (chọn lọc) / Nguyễn Mạnh Hưởng (ch.b.), Nguyễn 
Thị Huyền Anh. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 429 tr. ; 27 cm. - 
200000đ. - 10000b   s573769 

 3722. Nelson Mandela : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Oh Youngseok ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Cao Thị Hải Bắc dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 149 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 55000đ. - 3000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s572481 

 3723. Nguyễn Ái Quốc. Bản án chế độ thực dân Pháp = Le procés de la colonisation 
Française / Nguyễn Ái Quốc. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 190 tr. ; 21 
cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 75000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 175-181   s573557 

 3724. Nguyễn Đắc Xuân. Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế / Nguyễn Đắc Xuân. - In lần thứ 
9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 87 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 40000đ. 
- 1500b   s573560 

 3725. Nguyễn Huy Thắng. Chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn: Mở mang bờ cõi, nối liền Bắc 
Nam : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc 
Tín ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 134 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 
(Chuyện hay sử Việt; T.8). - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 133-134   s572394 

 3726. Nguyễn Huy Thắng. Nhà Trần: Hào khí Đông A : Dành cho học sinh tiểu học / B.s.: 
Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín ; Minh hoạ: Cloud Pillow Studio. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 138 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; T.5). - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 137-138   s572391 

 3727. Nguyễn Huy Thắng. Thời Bắc thuộc: Cuộc kháng cự ngàn năm : Dành cho học sinh 
tiểu học / B.s.: Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín ; Minh hoạ: Cloud 
Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 133 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; T.2). 
- 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 133   s572388 
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 3728. Nguyễn Lan Phương. Kể chuyện sứ thần Việt Nam / Nguyễn Lan Phương b.s. - Tái 
bản lần thứ 7. - H. : Văn học, 2024. - 167 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 167   s574845 

 3729. Nguyễn Như Mai. Nhà Lê sơ: Những trang sử bi hùng : Dành cho học sinh tiểu học 
/ B.s.: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Cloud Pillow 
Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 130 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; T.6). - 60000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 130   s572392 

 3730. Nguyễn Như Mai. Nhà Mạc và thời Lê - Trịnh: Đất nước phân li : Dành cho học 
sinh tiểu học / B.s.: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: 
Cloud Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 142 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; 
T.7). - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 141-142   s572393 

 3731. Nguyễn Như Mai. Thời cổ: Không chỉ là huyền sử : Dành cho học sinh tiểu học / 
B.s.: Nguyễn Như Mai, Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng ; Minh hoạ: Cloud Pillow 
Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 113 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; T.1). - 60000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 112-113   s572387 

 3732. Nguyễn Quốc Tín. Nhà Lí: Xây nền văn hiến quốc gia : Dành cho học sinh tiểu học 
/ B.s.: Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Cloud Pillow 
Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 134 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; T.4). - 60000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 134   s572390 

 3733. Nguyễn Quốc Tín. Nhà Nguyễn: Quốc gia thống nhất : Dành cho học sinh tiểu học 
/ B.s.: Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Cloud Pillow 
Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 133 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; T.9). - 60000đ. 
- 1000b 
 Thư mục: tr. 132-133   s572395 

 3734. Nguyễn Quốc Tín. Thời cận đại - Đông Tây đối đầu : Dành cho học sinh tiểu học / 
B.s.: Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai. - H. : Kim Đồng, 2024. - 138 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt). - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 137-138   s572396 

 3735. Nguyễn Quốc Tín. Thời kì đầu độc lập: Khai mở nền tự chủ : Dành cho học sinh 
tiểu học / B.s.: Nguyễn Quốc Tín, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Cloud 
Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 130 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Chuyện hay sử Việt; T.3). 
- 60000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 129-130   s572389 

 3736. Nguyễn Thế Phong. Nguyễn Thế tộc phả = 阮世族譜 / Nguyễn Thế Phong, Nguyễn 
Thế Hoàn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2024. - 225 tr. : ảnh, sơ đồ ; 22 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 206-225   s574605 

 3737. Nguyễn Tùng Lĩnh. Bia Quan Thượng (Bia Trị Thuỷ) / B.s.: Nguyễn Tùng Lĩnh, 
Trương Quốc Thành. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 96 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh. - Thư mục: tr. 94-95   s573357 

 3738. Nhà tầng hồi nớ... / Udo Purtak, Nguyễn Quang Hồng, Nguyễn Thị Kim Sang... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 351 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 270000đ. - 1000b   s573300 
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 3739. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử / Nguyễn 
Mạnh Hưởng (ch.b.), Trương Thị Bích Hạnh, Lê Đăng Thành. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 
143 tr. : bảng ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s575602 

 3740. Phạm Hồng Cư. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Phạm Hồng Cư, Đặng Bích 
Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 153 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024)   s572418 

 3741. Phạm Nghĩa. Làng Kỳ Vỹ Thượng / B.s.: Phạm Nghĩa, Phạm Ngọc Thường, Đỗ 
Duy Đặm ; Ảnh: Hồng Đoài, Đỗ Dũng. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 200 tr. ; 21 cm. 
- 250b 
 Thư mục: tr. 193-194   s574438 

 3742. Phạm Thanh Tâm. Kí hoạ trong chiến hào - Nhật kí chiến tranh của một người lính 
trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Phạm Thanh Tâm. - H. : Kim Đồng, 2024. - 214 tr. : minh 
hoạ ; 22 cm. - 165000đ. - 2000b 
 Kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024). - Thư mục: tr. 206-211   
s572543 

 3743. Phạm Văn Kỉnh. Một số vấn đề về khảo cổ học Việt Nam / Phạm Văn Kỉnh. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 302 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. - Thư mục cuối mỗi bài   s573344 

 3744. Phù Ninh. 700 năm danh xưng Tuyên Quang / Phù Ninh. - H. : Công an nhân dân, 
2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 182-186   s575210 

 3745. Prudhomme, Léon. Xứ An Nam (5.7.1885 - 4.4.1886) / Léon Prudhomme ; Huỳnh 
Phương Bá dịch ; H.đ.: Lưu Anh Rô, Võ Hà. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 234 tr. : ảnh ; 24 cm. 
- 144000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Pháp: L' Annam du 5 Juillet 1885 au 4 Avril 1886. - Phụ lục: tr. 190-221   
s575620 

 3746. Sơn Tùng. Trần Phú / Sơn Tùng. - H. : Kim Đồng, 2024. - 230 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Các nhà cách mạng tiền bối). - 60000đ. - 1500b   s572419 

 3747. Stevenson, Robin. Thời thơ ấu của các nhà cải cách lừng danh : Chuyện thật chưa 
kể : Dành cho lứa tuổi 7+ / Robin Stevenson ; Minh hoạ: Allison Steinfeld ; Minh Hà dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 199 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Kid innovators: True tales of childhood from inventors and 
trailblazers   s572438 

 3748. Thiền sư Vạn Hạnh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572398 

 3749. Trả lời câu hỏi Lịch sử 9 : Tự luận và trắc nghiệm : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 172 tr. : bảng ; 24 cm. - 79000đ. 
- 1500b   s573234 

 3750. Trần Hữu Huy. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - Tầm vóc thắng lợi và giá trị hiện 
thực : Sách chuyên khảo / Trần Hữu Huy. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 319 tr. : bảng ; 23 
cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 277-311. - Thư mục: tr. 312-318   s575588 
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 3751. Trần Nhân Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Tạ Huy 
Long. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s572405 

 3752. Trần Nhật Duật : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Lê Minh 
Hải. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt Nam). - 
20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572397 

 3753. Trần Thái Tông : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Việt Hà, Lê Minh 
Hải. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện 
lịch sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối chính văn   s572401 

 3754. Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 699 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 1500b   s574887 

 3755. Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim. - Tái bản. - H. : Văn học, 
2024. - 699 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b   s574888 

 3756. Tư trị thông giám / B.s.: Tư Mã Quang (ch.b.), Phạm Tổ Vũ, Lưu Thứ, Lưu Ban ; 
Phạm Thành Long dịch ; Nguyễn Đức Vịnh h.đ. - H. : Văn học. - 24 cm. - 359000đ. - 1000b 

 Dịch từ nguyên bản Hán văn cổ: 资治通鉴 
 T.10. - 2024. - 537 tr. - Thư mục sau trang tên sách   s574759 

 3757. Từ làng Sen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Truyện: Sơn Tùng ; Tranh: Lê 
Lam. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 35000đ. - 2000b   
s572532 

 3758. Võ Nguyên Giáp. Điện Biên Phủ / Võ Nguyên Giáp. - Xuất bản lần thứ 9, có chỉnh 
sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 579 tr., 32 tr. ảnh : bản đồ ; 24 cm. - 
360000đ. - 1000b 
 Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). - Phụ lục: tr. 369-
576   s572204 

 3759. Võ Thị Mai Chi. Đất nước gấm hoa - Atlas Việt Nam / Võ Thị Mai Chi b.s. ; Minh 
hoạ: Hồ Quốc Cường ; Huỳnh Bá Lộc h.đ. - Tái bản lần 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 169 tr. : 
tranh màu ; 31 cm. - 350000đ. - 5000b 
 Thư mục đầu chính văn   s573884 

 3760. Võ Văn Hải. Gò Công - Đất thấm tình người : Sưu khảo đất và người Gò Công / Võ 
Văn Hải b.s. - H. : Thanh niên, 2024. - 370 tr. : ảnh ; 29 cm. - 400000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 365-366   s573920 

 3761. Vũ Kỳ. Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ : Hồi kí : Dành cho lứa tuổi 11+ 
/ Vũ Kỳ ; Thế Kỷ ghi. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 158 tr. ; 19 cm. - 55000đ. 
- 2000b   s572736 

 3762. Yen Platz. Những mảnh ghép quân vương = The Mosaics of the King / Yen Platz. 
- H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Bích Yến 
 T.2. - 2024. - 1134 tr. : ảnh   s574588 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  
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 3763. Atlat Địa lí Việt Nam : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Kim 
Hồng, Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Nguyễn Minh Đức... - Tái bản lần 4 (nối bản lần 3). - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 32 cm. - 31000đ. - 20000b   s573788 

 3764. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới môn 
Lịch sử - Địa lí (Cấp Trung học cơ sở) / Nguyễn Đức Vũ (ch.b.), Trần Thị Tuyết Mai. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 60000đ. - 3000b   
s573841 

 3765. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 12 : Biên soạn Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 136 tr. : bảng ; 29 cm. - 
119000đ. - 3000b   s573795 

 3766. Cẩm nang Du lịch học đường. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 45 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Du lịch Hải Phòng   s574436 

 3767. Câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 12 : Biên soạn theo Chương trình 
GDPT mới : Dùng chung cho các Bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 148 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 72000đ. - 1500b   s573195 

 3768. Chuyên đề học tập Địa lí 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 774/QĐ-BGDĐT ngày 
15/3/2023 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Đức Vũ (ch.b.), Nguyễn Hoàng Sơn. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
35000b   s574229 

 3769. Dubai : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 13 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s572725 

 3770. Đoàn Văn Bình. Thế giới trong mắt tôi : Đi là học. Đi là yêu = To travel is to learn. 
To travel is to love / Đoàn Văn Bình. - H. : Thế giới, 2024. - 523 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 
368000đ. - 5000b   s573650 

 3771. Đức : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 6. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s572734 

 3772. Hà Kế Vinh. "Đừng sợ" Philippines / Hà Kế Vinh. - H. : Công an nhân dân, 2024. - 
122 tr. : ảnh ; 15x22 cm. - 370000đ. - 100b   s572876 

 3773. Hà Lan : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Minh Tuấn ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s572730 

 3774. Hàn Quốc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 
8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s572728 

 3775. Indonesia : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s572723 

 3776. Lịch sử và Địa lí 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2023 / 
Đỗ Thanh Bình, Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thế Bình (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 227 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 35000đ. - 60000b   s574170 
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 3777. Nam Cánh Cam. Một số bài chào đoàn và trò chuyện của hướng dẫn viên du lịch / 
Nam Cánh Cam. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2024. - 252 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Lê Hoài Nam   s572145 

 3778. Nam Phi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản 
lần 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 
3000b   s572724 

 3779. Nga : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Hoài Nam ; Vẽ: Nguyễn Hào. - Tái bản lần 8. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s572733 

 3780. Nguyễn Thị Thu Hà. Địa lý du lịch Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu 
Hà. - H. : Văn học, 2024. - 104 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 98000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 103   s574690 

 3781. Nguyễn Thu Nhung. Tiếp cận cảnh quan trong tổ chức lãnh thổ du lịch vùng Tây 
Nguyên : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thu Nhung. - H. : Lao động, 2024. - 189 tr. : minh hoạ ; 
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